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Quyên “Giới bổn T)-kheo-n?" (P. Bhikkhuni Pätimokkha, S. 
BhikgunT Pratimoksa, tt ứ J3) của Luật Tứ phần do Thượng 
tọa Nhật Từ dịch và chú thích là cương lĩnh giới luật của Tăng 
đoàn, do đức Phật thành lập, theo đó, Tăng đoàn đọc tụng trong lễ 
Bồ-tát vào ngày rằm hoặc mùng một. 


Là một trong ba nền tảng tâm linh quan trọng trong Phật giáo, 
giới luật được xem là trụ cột của Tăng đoản, giúp các vị xuất gia có 
lý tưởng cao quý làm chủ giác quan, chuyền hóa tham ái, lần lượt 
trở thành tiệm cận thánh nhân và thánh nhân. 

Trong 12 năm đầu từ lúc giác ngộ, đức Phật chưa thành lập giới 
luật là do Tăng đoàn và Ni đoàn thanh tịnh, “giới thể” của người 
xuất gia như gương tròn sáng. Trong 33 năm hoằng pháp còn lại, 
đức Phật lần lượt thành lập “giới tướng”, theo Luật Tứ phần, Tỳ- 
kheo-ni có 348 điều giới và Tỳ-kheo có 250 điều giới nhằm giúp 
người xuất gia tăng trưởng giới hạnh thanh cao. 

Từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ XX, Tăng Ni thuộc Phật giáo Bắc 
truyền đọc Giới bổn băng chữ Hán, đang khi hơn 3 thế kỷ qua, kế 
từ lúc vùng Nam bộ trở thành lãnh thô hợp pháp của Việt Nam thì 
Tăng đoàn Phật giáo Thượng tọa bộ đọc Giới bổn bằng Pali. Tăng 
đoàn của hai truyền thống Bắc truyền và Nam truyền ít khi có cơ 
hội đọc, tham khảo và đối chiếu Giới bổn của nhau. 

Từ năm 2019, đức Trưởng lão HT. Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội 
đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tin tưởng và chỉ 
định tôi làm Chủ tịch Hội đồng Giám luật nhằm thúc đầy Tăng Ni 
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trên toàn quốc giữ. giới thanh tịnh, tìm hiểu Giới bổn của các trường 
phái Phật giáo, thể hiện đạo phong thoát tục trong cuộc sống. 


Từ năm 2020, với tư cách là Viện trưởng Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại TP.HCM, tôi chủ trương thành lập khoa Luật học Phật 
giáo. Khóa đầu tiên của khoa này được khai giảng tại tu viện Vĩnh 
Nghiêm, Quận 12, TP.HCM vào 3-3-2021, với 22 Tăng sinh và 10 
Ni sinh theo học nội trú. 


Tại TP.HCM. từ lúc khánh thành Việt Nam Quốc tự vào 7-1I- 
2017 đến nay, tôi quy định các thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam TP.HCM phải tham dự các lễ Bố-tát đọc Giới bồn 
vào ngày răm và mùng một hằng tháng. 


Từ vài thập niên qua, song song với việc dịch và ấn tống các 
Nghỉ thức tụng niệm thuần Việt, tôi dự định dịch Giới bổn ra tiếng 
Việt nhưng do bận nhiều Phật sự quan trọng khác, tôi chưa thể thực 
hiện được. Tôi hoan hỷ khi TT. Nhật Từ dịch và chú thích Giới bổn 
T)-kheo-ni của Luật Tứ phần, đính kèm phụ lục Giới bốn Tỳ-kheo 
của Thượng tọa bộ bằng tiếng Việt, Pali, Trung văn để tham khảo. 


Đề góp thêm một tài liệu cho ngành luật Phật giáo tại Việt Nam, 
tôi giới thiệu dịch phẩm này đến với Ni sinh theo học tại 4 Học 
viện Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc, cũng như tất cả giới tử Tỳ- 
kheo-mi tại các Đại giới đàn do các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam tô chức tại 63 tỉnh thành. 

Tôi tin tưởng và cầu chúc các thành viên Tăng đoàn và Ni đoàn 
sông đời giới hạnh thanh cao, xứng đáng làm bậc thầy tinh thần của 
hàng Phật tử tại g1a. 


Chùa Huê Nghiêm 2, rằm tháng Giêng 2021 
Trưởng lão HT. THÍCH TRÍ QUẢNG 
Đệ nhất Phó pháp chủ kiêm Giám luật 
Hội đồng Chứng minh GHPGVN 
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Tôi hoan hỷ khi nhận được bản thảo “Giới bổn T}-kheo-ni của 
Luật Tứ phần” do Thượng tọa Nhật Từ dịch và chú thích. Đây có thể 
xem là một trong những thành quả đầu tiên của Trung tâm Nghiên 
cứu và Phiên dịch Phật học do dịch giả làm Giám đốc, thuộc Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam. 


Mặc dù Trung tâm này được thành lập chưa đầy sáu tháng, 
nhưng cùng lúc cho ra đời sáu dịch phẩm về giới luật và nhiều dịch 
phẩm khác về triết học Phật giáo đang trong giai đoạn hoàn thành. 
Quả thật là nỗ lực lớn của Thượng tọa Nhật Từ và các thành viên 
của Trung tâm. 


“Giới bổn T}ỳ-kheo-ni” đã được các bậc cao Tăng Phật giáo Việt 
Nam như Trưởng lão Thích Hành Trụ, Trưởng lão Thích Trí Quang, 
Trưởng lão Thích Đỗng Minh dịch ra Việt ngữ rất sớm. Một số Tôn 
đức Ni cũng dịch “Giới bản T}-kheo-ni” như Ñi trưởng Thể Thanh, 
Ni sư Trí Hải, Ni sư Diệu Sơn làm nền tảng cho việc nghiên cứu và 
thọ trì của Ni đoàn Phật giáo Việt Nam. Ngày nay, với văn phong 
của lớp người hiện đại, cộng với việc chú thích khoa bảng, tôi tin 
rằng bản dịch này giúp cho người học và hành hiểu rõ hơn về nội 
dung và giá trị của giới luật do đức Phật quy định. 

Tôi trân trọng những nỗ lực đóng góp của dịch giả. Rất mong 
các Tăng Ni Phật giáo Việt Nam có thêm nhiều vị tham gia vào việc 
nghiên cứu và dịch thuật các tác phẩm trong Luật tạng, góp phần 
làm sáng tỏ những lời dạy cao quý của đức Phật về giới hạnh, ứng 
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dụng những nguyên tắc đạo đức cao quý trong đời sống hằng ngày, 
củng cố và phát triển Tăng đoàn, làm cho Phật pháp được trường 
tồn ở nhân gian. 


Pháp viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh 
Mùa Phật đản PL. 2565 - DL. 2021 
Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
Hòa thượng Thích Giác Toàn 
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NHÂN DUYÊN DỊCH GIỚI BỔN 


Vào năm 1988, sau khi tiếp nhận giới Cụ túc tại Đại giới đàn do 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức, 
tôi may mắn được học bản chữ Hán của “7 phân luật T)-kheo giới 
bồn” (v3 2‡È tt ứ 3 ®) của Pháp Tạng bộ (S. Dharmagupfa, 3k 
zððl') với Hòa thượng Thích Huệ Hưng, nguyên là Phó hiệu trưởng 
Trường Cao cấp Phật học Việt Nam (nay là Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại TP.HCM). Đề giúp bản thân mình hiểu rõ Giới T)-kheo, tôi 
đã dịch bản văn này ra tiếng Việt và trình Hòa thượng Thích Huệ 
Hưng hiệu đính tại tu viện Huệ Quang. 


Ngày mùng 2 tết Tân Sửu (14/2/2021), khi hiệu đính và bố sung 
chú thích cho bản dịch của hơn 30 năm trước, tôi nhận thấy cần phiên 
dịch thêm quyên “7⁄ phần Ni giới bồn” (2z) để cúng dường 
cho Ni đoàn tại các Đại giới đàn tô chức hăng năm trên toàn quôc. Tôi 
hoàn tất bản dịch gồm chú thích vào ngày rằm tháng Giêng 2021. 

Bản nguyên tác chữ Hán của “7 phần Ni giới bồn” mà tôi dịch 
mi trích trong Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (k £3ñ1Ê ® 3ã 

Z), thường viết tắt là Đại Chánh tạng (X+E #i), tập 22, bản văn 
SỐ 1431, quyền thứ nhất. Mã số viết tắt của Tỳ-kheo-ni giới, bồn 
trong ấn bản điện tử (CBETA) là “T1431,” trong đó, “7” là viết tắt 
của 7uishõ (&+E, Đại Chánh), và 1431 là số thứ tự của bản văn này 
trong Đại Chánh tạng.ˆ 


! Toàn bộ ấn bản Đại Chánh tạng, ân bản điện tử CBETA [truy cập ngày 1/1/2021]: 
http://tripitaka.cbeta.org/T 

? Địa chỉ bản văn này trong ấn bản điện tử CBETA [xuất bản ngày 15/6/2016]: 
https://cbetaonline.dila.edu.tw/zh/T143 I 
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Một số chú thích mang tính đối chiếu các bản văn Đại tạng kinh 
bằng chữ Hán trong sách này là dựa vào ấn bản CBETA online. 
Hàng trăm chú thích còn lại là của dịch giả, nhằm giúp độc giả dễ 
dàng đối chiếu thuật ngữ luật học Phật giáo bằng Hán Việt. 


Tôi chủ trương dịch trung thành với bản văn chữ Hán, song 
song với việc thê hiện văn phong và văn phạm Việt Nam trong bản 
dịch. Các chủ ngữ và tân ngữ bị tỉnh lược trong bản chữ Hán, tôi 
thêm vào trong bản dịch tiếng Việt. Khi có sự thêm vào, tôi đặt các 
từ và cụm từ đó trong dấu [ ] để dễ nhận diện. Đối với giới khoản mà 
câu sau lặp lại nguyên văn của câu trước đó, chỉ thêm một vài từ thì 
tôi tỉnh lược câu trùng lặp đó để câu văn ngắn gọn mà vẫn giữ được sự 
trung thành về nội dung trong bản dịch so với nguyên tác. 

VỀ TÊN GỌI LUẬT TỨ PHẦN 

“Tự phân Ni giới bồn” (w9 2,3) hay “Tứ phần luật T)- 
kheo-ni giới bồn” (v4 2È tt ứ JẺ,3š\ ®) là tên luật Tỳ-kheo-ni (tk # 
7#) theo cách dịch của ngài Phật-đà-da-xá (#š #èñš4-) vào đầu 
thế kỷ V đối với Luật Pháp tạng bộ (Dharmagupta-vinaya. š* 3ä 3 
3\##) hay còn gọi là Luật Đàm-vô-đức ($ #‡&?#). thuộc tập 22 
của Đại Chánh tân tụ Đại tạng kinh (2 TE 3ã 3 — -- —f†). 


Về nội dung, Luật T)-kheo-ni của Pháp Tạng bộ (Dharmagupia, 
z+#ÄLšñ) kế thừa Luật T)-kheo-ni của Thượng tọa bộ, nhưng bổ 
sung thêm 37 điều giới bao gồm 12 giới trong nhóm tội “Ba-dật- 
đề” (pacittiya, »‡#‡#) hay tội “sám hồi” (J&‡#£) và 25 giới trong 
“chúng học pháp” (sikkhäkaraniya, 3#⁄.#;X). Cũng có giả thuyết 
cho rằng Luật Pháp tạng bộ cũng chính là Luật Đại chúng bộ (® 
1#.#ñ4# jä). Khoảng 300 năm đức Phật nhập niết-bàn, tôn giả Pháp 
Chánh (S. Dharmagupra, 3k 1E Ÿ 3) theo cách phiên âm, còn gọi 
là tôn giả Đàm-vô-đức (# #&#) là khai tổ của Pháp Tạng bộ, đã 
dựa vào cấu trúc và nội dung của Luật £ạng Thượng tọa bộ (_E / šñ 
‡# j4) biên tập thành Luật Tứ phân. 


Sở đĩ có tên gọi là Luật Tư phân là vì Luật Pháp tạng bộ phần 
chia nội dung Luật tạng thành bôn phân (1 #*2 Š wg šÿ 2). Phân 
thứ nhât (322) giới thiệu khái quát vê đê mục của 250 điêu giới 


3 Bản chú thích của Giới bổn này truy cập ngày 14/3/2021: http://tripitaka.cbeta. 
org/B08n0026_ 001 
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Tỳ-kheo (tk _#), gồm 25 quyền đầu. Phần thứ hai (— 2`) tổng quan 
về đề mục của 348 điều giới Tỳ-kheo-ni (tk # Z#,) và 4 chủ đề (‡‡ 
7#) quan trọng như tiếp nhận giới (2#), đọc giới (3%zŸ), an 
cư (% #), tự tứ (ñ ấ &), gồm 15 quyền kế. Phần thứ ba (<2) nói 
về 15 chủ đề (3# /#) gồm phép tự tứ (tiếp theo), đa thuộc (# #), 
y (®). thuốc (3#), y công đức (3# #§ #[ &), Câu-đảm-di (44) 8& 7/8), 
Chiêm-ba (8Š 3»), quở trách (“T Ä), người (Àˆ), phú tàng (# #). 
giá (3š), phá Tăng ( f ), dứt tranh chấp (34##), Tỳ-kheo-mi (tb.# 
Z#) và pháp (3*), gôm l4 quyên. Phần thứ tư (øs3 2>) đề cập về 50 
chủ đề khác bao gồm phòng xá (# 4>), hỗn hợp (‡#), đại hội biên tập 
500 người (#% # #;#), đại hội biên tập 700 người (+ # #›;%), điều 
bộ Tỳ-ni (3š # #.,) và Tỳ-ni tăng nhất ( # #.#ý —) gồm I1 quyền. 


CÁC THUẬT NGỮLUẬT HỌC QUAN TRỌNG 


Sau đây, tôi giới thiệu khái quát một số thuật ngữ quan trọng về 
Luật học Phật giáo, sắp theo thứ tự ABC của các thuật ngữ: 


Biệt trú (P=S. parivzsa, #|]4t): Không được sống chung với 
Tăng đoàn, hình thức trị phạt bước đầu đối với Tỳ-kheo phạm 1/13 
giới Tăng tàn đối với Tỳ-kheo, hoặc 1/17 điều đối với Tỳ-kheo-ni. 
Người phạm giới phải chịu phép “ý hỷ” (zš-#) trong sáu ngày để 
được tiễn bộ. Phép làm yết-ma hết tội ( tị 3ÿ š8 /#) đối với Tỳ-kheo 
phải hội đủ 20 thành viên Tăng đoàn, đang khi giải tội đối với Tỳ- 
kheo-nI phải hội đủ 20 Tỳ-kheo và 20 Tỳ-kheo-n. 

Bồ-tát (P. Uposatha, S. Upavasatha, 3h jš): Lễ đọc Giới bản 
(recitation oƒ the Pätimokkha) trong ngày trăng tròn. Rằm và mùng 
một là “ngày đọc giới” (3z H ) để Tăng đoàn được tăng trưởng 
điều lành (trưởng tịnh, ?#), do vậy, Tăng đoàn và Tăng đoàn ở 
mỗi trú xứ phải hội tụ về địa điểm riêng của mỗi bên, làm lễ đọc 
giới. Tại các chùa Bắc tông, ngoài việc đọc giới xuất gia, còn đọc 
tám giới (Bát quan trai giới, 2# z\) cho Phật tử tại gia nên “Bố- 
tát” còn được dịch không sát nghĩa là “ngày trai” (đ‡ H ), “ngày trai 
giới” (Z# zš H), “ngày tuân thủ tám giới” (šŠ sÿ 2z H). 


Cách dứt tranh chấp (P. adhikarana samatha, S. adhikarana- 
$amathä, zÄ⁄3#): Thường được dịch là “diệt tránh” (z4š#) gồm 7 
nguyên tắc hòa giải và kết thúc tranh chấp, áp dụng chung cho 
Tăng đoàn và Ni đoàn: (ï) nguyên tắc hai bên có mặt, (i¡) nguyên 
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tắc đương sự nhớ lại, (ii) nguyên tắc không còn tâm thần, (iv) 
nguyên tắc tự trình bày tội, (v) nguyên tắc điều tra vết tội, (vi) 
nguyên tắc phục tùng sô đông, (vi) nguyên tắc như cỏ che đât. 


Điều nên học (P. s/kkhãkarawa., S. Šiksãkaraniya, 3⁄#*‡*): 
Thường được dịch là “ 'chúng học pháp” (Z⁄'?;+) hay “ưng học 
pháp” (&*# 3») gồm 100 điều nên học đối với ph -kheo và 175 
điều nên học đối với Tỳ-kheo-ni theo Luật Tứ phần. Những điều 
nên học này liên hệ đến oai nghi của Tăng sĩ, mặc pháp phục, ăn 
uống, vệ sinh cá nhân, tôn kính tháp, xá-lợi và cách thuyết pháp cho 
người tại g1a. 

Giới bốn (P. Pzimokkha, S. Pratimoksa, #3): Còn gọi là 
“kinh giới” (3 #4@), thường được phiên âm là “Ba-la-đề-mộc- 
xoa” (# #‡#®&x), được dịch nghĩa là “biệt biệt giải thoát” (5 
7| #‡ Hè), “biệt giải thoát giới luật” (3 #84. #), “tùy thuận giải 
thoát” (EÄ "l§ # Bà), “xứ xứ giải thoát” (® /š #Wà), “vô đăng học” 
(#& #*##), “hộ giải thoát” (3š 4 Bè). Đôi với kinh dạy về giới luật 
dành cho Tỳ-kheo thì gọi là 7}-kheo giới bồn (tb.#z\ ®). Đối với 
kinh dạy về giới luật dành cho Tỳ-kheo-ni thì gọi là Giới bổn T}- 
kheo-mi (tk .ứ É zš ®). 


Giới bốn Tỳ-kheo (P. Bhikkhu Pätmokkha, S. Bhikshu 
Pratimoksa, tứ zš ®) còn gọi là Kinh giới T)-kheo (tk ứ zš 4#) 
là bản văn gồm 250 giới điều của Tỳ-kheo đối với Luật Tứ phần 
(Dharmaguptaka vinaya), 227 điều đối với Luật T, hượng tọa bộ 
(Theravada vinaya), 251 điều đỗi với Luật Ngũ phần (Mahi4ãsaka 
vinaya), 218 điều đối với Luật Tăng-kỳ (Mahäsãmghika vinaya), 
263 điều đối với Luật Thập tụng (Sarvastivada vinaya) và 249 điều 
đối với Luật Căn bản thuyết hữu bộ (Milasarvästiväda vinaya). 


Giới bốn Tỳ-kheo-ni (P. 8hikkhuni Pãtdimokkha, S. Bhikshuni 
Pratimoksa, tt ứ J.3Ñ. 2) còn gọi là Kinh giới T)-kheo-ni (tt ứ 
3Ÿ @) là bản văn có 348 giới điều của Tỳ-kheo-ni theo Luật Tứ phần 
(Dharmaguptaka vinaya) hoặc 311 giới điều theo Luật Thượng tọa 
bộ (Theraväda vinaya), 380 điều đỗi với Luật Ngũ phân (Mahi4ãsaka 
vinaya), 290 điều đối với Luật Tăng-kỳ (Mahäsãmghika vinaya), 
354 điều đối với Luật Thập tụng (Sarvästivada vinaya) và 346 điều 
đối với Luật Căn bản thuyết hữu bộ (Milasarvästiväda vinaya). 


LỜI NÓI ĐẦU CỦA DỊCH GIẢ | xv 


Giới kinh (P. Pa£mokkhasutfa, S. prãtimoksasura, 3Ñ #$) tương 
đương với Giới bổn (P. Pãtimokkha, S. Pratimoksa, s\ 3), gồm có 
Giới bổn Tì )-kheo (P. Bhikkhu Patimokkha, S. Bhikshu Pratiimoksa, 
tr ứzk‡) và Giới bồn T)-kheo-ni (P. Bhikkhuni Pätimokkha, S. 
Bhikshuni Pratinoksa, tk ứ .3\. 3®). 


Giới Bồ-tát (S. Bodhisativa-srfa, 3? ÿš z\): Thuật ngữ Đại thừa 
chỉ cho hai loại giới bổn gồm: (¡) Giới bổn Bồ-tát xuất gia (3# #8 #& 
3t lệ \ &, Phạm võng Kinh Bồ-tát giới bồn) gồm 10 giới nặng (#, 
trọng) và 48 giới nhẹ (‡#3⁄, khinh cấu), (ii) Giới Bỏ-tát tại gia 
(1š &®w4@, Uu-bà-tắc giới kinh) cô 6 giới nặng và 28 giới nhẹ. 
Giới Bồ-tát gồm có ba nhóm giới (S. #i-vidhãni $ilãni, = 38 š#zÑ, 
tam tụ tịnh giới) chính: (¡) Giới nhiếp luật nghi (S. sa/vara-ýla, 3# 
‡#{Áä). còn gọi là “tất cả giới Bồ-tát” (— + ‡ jš z3, nhất thiết 
Bồ-tát giới), đứt trừ tất cả điều ác, (¡) Giới nhiếp điều thiện (S. 
kusala-dharma-sajerahaka- tàu Jã 6 ;k mm, nhiếp thiện pháp giới), 
tức tu tập tất cả pháp lành (4# #' — 3 š-‡*) gồm sáu ba-la-mật (2x 
)X đã #£ # ), (n1) Giới làm lợi lạc hữu tình (S. safvartha-kriyqa-sila, #8, 

3 lŠ z\), còn gọi là “giới nhiếp tất cả chúng sanh” (32 2 # đ3, 
nhiếp chúng sanh giới) hay “ giới lợi ích chúng sanh” (X3 3 z\) 
bao gồm các việc lợi ích (‡##& š 3#), độ sanh không mệt mỏi. 


Giới chỉ trì (+ ‡š 3): Những điều giới được quy định phải đình 
chỉ (š3 1), không được làm (#E4£), hễ làm là vi phạm giới (4E 
Bp36,). Nói theo ngôn ngữ hiện đại, “giới chỉ trì” là những điều 
“không nên làm” (£33#). Giới chỉ trì bao gồm tất cả 250 điều 
khoản giới (đối với Tỳ-kheo) và 348 điều khoản giới (đối với Tỳ- 
kheo-m)). 

Giới tác trì (1E‡#z): Những quy định về Tăng sự phải tuân 
thủ (2 4E), hễ không làm là vi phạm giới (EiFEp%). Giới tác trì 
bao gồm phép biểu quyết Tăng đoàn (yết-ma), an cư mùa mưa (#& 
L2) tự tứ ( z8), truyền giới” (‡&z) các nhóm chủ đề (3‡‡ #, 
kiền-độ). 

Giới Thanh Văn (##ñz3\): Giới luật quy định đối với người 
theo Thanh Văn thừa (# ñ] &##f &‡†#3zš 4È). Đây là thuật ngữ 
Đại thừa Trung Quốc chỉ cho các giới luật do Phật chế lập bao gồm 
5 giới (đối với cư sĩ), 8 giới (cư sĩ tập sự xuất gia trong 24 giờ), 10 
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giới Sa-di và Sa-di-ni, 250 giới Tỳ-kheo, 348 giới Tỳ-kheo-mI theo 
Luật Tứ phán. 


Hết tội (P. abbhãna, S. abhyäyana, th 3ÿ): Còn gọi là phép xá tội 
(32 š;), giải tội, xuất tội, là sự công bố Tỳ-kheo phạm giới Tăng 
tàn đã hết tội, sau khi Tỳ-kheo này đã tuân thủ hình phạt “không sống 
chung với Tăng đoàn” (biệt trú) bằng với thời gian phạm giới, chịu 
phép “ý hỷ” Ệ- -Š) trong sáu ngày và có tiễn bộ thật sự. Phép làm giải 
tội để phục hồi (abbhana) tư cách Tỳ-kheo buộc phải hội đú 20 Tỳ- 
kheo, đang khi đối với Tỳ-kheo-ni phạm giới phải hội đủ 20 Tỳ-kheo 
và 20 Tỳ-kheo-ni làm yết-ma hết tội (;h 3š š8 /#). 


Hồi lỗi (P. pafidesemi, S. dešayitavya, †#‡): Thường được dịch 
là “hối quá” (1£+#), hay “tự ưng phát lồ” (4 #š## #), gồm 4 lỗi đối 
với Tăng và § lỗi đối với Ni. Tỳ-kheo nào vi phạm phải tự nói lỗi 
trước Tỳ-kheo đồng tu để được thứ lỗi và làm mới. 


Tội ác vòi (P. dubbhasita, S. dukkafa, 4 3đ): Còn gọi là “ác 
thuyết” (#34), “ác khâu” (# u), “hoại thoại” Gã Đế), tiếng Anh 
thường dịch là wrong speech” có nghĩa là “lời sai lầm” gồm những 
lời nói xấu, mắng nhiếc, thuộc loại tội nhẹ (‡# 3š). 


Tội chưa xác định (P=S. aniyaía, ®®#): Chỉ áp dụng đối với 
Tăng (Tỳ-kheo-mI không có giới này), gồm hai trường hợp. Trường 
hợp 1, Tăng sĩ ngồi một mình với phụ nữ ở chỗ khuất, kín có thê 
hành dâm, nhưng chưa thể xác định giới đã phạm, cho đến khi có 
người rất đáng tin cậy (Hán văn: {+{š##3# Š, trụ tín Ưu-bà-di, 
nữ cư sĩ rất đáng tin cậy), tô giác khả tín, làm chứng thuyết phục 
rằng thầy ấy vi phạm một trong ba tội, hoặc tội trục xuất, hoặc tội 
Tăng tàn, hoặc tội sám hồi. Chính Tăng sĩ đó thú nhận mình phạm 
một trong ba tội trên. Trường hợp 2, Tăng sĩ ngồi một mình với 
phụ nữ ở chỗ trống, không thê hành dâm, nói lời thô tục. Việc này 
bị người rất đáng tin cậy như trên tố giác thầy ấy phạm một trong 
hai tội, hoặc tội Tăng tàn, hoặc tội sám hồi. Chính Tăng sĩ đó thú 
nhận mình phạm một trong hai tội. Trên thực tế, nam cư sĩ rất đáng 
tin cậy cũng có thể làm việc tố giác tương tự. Theo Sớ giải Luật 
tạng (Vïn-4.632), người đáng tin cậy (dù cư sĩ nữ hay cư sĩ nam) là 
người đã chứng quả dự lưu và hiểu trọn vẹn bốn chân lý thánh. Do 
vậy, lời tố giác của nữ cư sĩ này không phải lời vu cáo. 
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Tội đột-kiết-la (P. đukkafa, S. duskrta, 2® #% ##): Thường được 
dịch là “ác tác” (ã&4£) hay “ác hành” (47) tức làm các hành vi 
xâu, không phù hợp với phâm hạnh Tỳ-kheo. 


Tội sám hối (P. pãciiya, S. pãyanfika, ‡Ñ‡#£): Thường phiên 
âm là “Ba-dật-đề” (3 :#‡£), “Ba-dật-đề-ca” (3š š$ J& m), “Ba-dạ- 
đề” (3 ®‡#£) và được dịch là “đơn đọa” (s# Fễ) hay “ưng đối trị” 
(7E #†?#) gồm có 90 lỗi nhỏ đối với Tăng và 178 lỗi nhỏ đối với Ni. 
Ai vi phạm các điều giới này chỉ cần sám hối trước Tỳ-kheo khác 
là hết tội. 

Tội Tăng tàn (P. Sanghadisesa, S. Samghavasesa, TỀ ?X): 
Thường phiên âm là “Tăng-già-bà-thi-sa” (4#41»3# Ƒ z») gồm 13 
tội (đối với Tăng) và 17 tội nặng (đối với Ni), trong đó, 9 giới đầu, 
hễ phạm là thành tội, còn các giới sau, sau ba lần khuyên mà không 
buông bỏ, mới tính phạm tội. Bất kỳ vị nào phạm vảo tội Tăng tàn 
chính là làm cho tư cách Tăng sĩ của mình bị tàn phế (tàn mệnh, Z% 
4) hoặc “tàn khuyết bất toàn” (Zš #*Z£ 3), tức bị sứt mẻ, không 
còn trọn vẹn phẩm chất Tỳ-kheo-ni. 13 giới Tăng tàn của Tăng bao 
gồm: (¡) thủ dâm xuất tinh, (ii) chạm thân người nữ, (ii) nói lời 
dâm dục, (1v) đòi cúng hành dâm, (v) làm người se duyên, (vi) làm 
nhà quá lớn, (vii) không chỉ chỗ xây, (viii) vu khống, xuyên tạc, 
(ix) phi báng một chiêu, (x) phá hòa hợp Tăng, (xi) giúp phá Tăng 
đoàn, (xii) hoen ó, việc ác, (xiii) ương ngạnh không nghe. Bên Tỳ- 
kheo-m có thêm các giới sau đây: (xIv) cùng người làm ác, (xv) 
khuyên đừng tách chúng, (xvi) bỏ Ba ngôi báu, (xvii) cho rằng Ni 
đoàn còn si mê. Muốn phục hồi tư cách Tăng sĩ, Tỳ-kheo-ni phạm 
giới Tăng tàn phải bị phạt sống biệt trú bằng với thời gian phạm 
giới này, chịu phép ý hỷ (mãnaứa, š Š') trong sáu ngày để chứng 
minh sự tiễn bộ của bản thân. Phép làm xóa tội, Tỳ-kheo phải có sự 
chứng minh của 20 vị Tỳ-kheo, đang khi Tỳ-kheo-m1I phải có 20 vị 
Tỳ-kheo, cùng với 20 Tỳ-kheo-nI mới được xem là hợp lệ. 

Tội thâu-lan-giá (P. /laccaya, S. sthilatyaya. Tã Rã 3š): Tội 
thô (3‡8 3E) hay tội nặng ( 3 #, ørave ofence), chỉ đứng sau tội trục 
xuất và tội Tăng tàn về mức độ nghiêm trọng. 

Tội trục xuất (P=S. pãr:j/¡ka, 5&‡#, defeat): Thường phiên âm 
là “ba-la-di” (3 j& %), thường dịch là “cực ác” (4£ 3š), “chặt đầu” 
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(đoạn đầu, Éfí øã), “vứt bỏ” (khí vô dư, § #4*), gồm bốn điều giới 
nặng nhất, theo đó, Tăng sĩ vi phạm sẽ bị trục xuất trọn đời khỏi 
Tăng đoàn (expulsion from the sangha ƒor li/e) và không còn cơ hội 
phục hồi tư cách Tăng sĩ nữa. Bên Tăng có 4 giới, đang khi bên Ni 
có 8 giới trục xuất bao gồm: (¡) Quan hệ tình dục với người hoặc 
động vật, (ii) Trộm cắp tài sản, (iii) Giết người, xúi giục, đồng lõa, 
ủng hộ giết người, (iv) Tuyên bố lừa dối rằng mình là thánh nhân, 
chứng đắc thiền định, (v) Tiếp xúc cơ thể người nam, (vi) Cho 
người nam chạm cơ thể, (v11) Che giấu đồng tu phạm tội trục xuất, 
(viii) Đi theo thầy Tăng bị tố giác. 


Tội xả vật (P. n0/ssaggiya pacifiya, S. nihsargika-payamtika): 
Thường phiên âm là “Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề” (#. jš -# ¿‡š#‡#) được 
dịch là “xả đọa” (‡@ FÃ ) trong Hán tạng hay “ưng xả đối trị” (#&‡‡ 
#†?#) trong luật Nam tông. Một số dịch giả Trung văn dịch là “xả 
sám” (4#), tức buông bỏ đồ vật vi phạm và sám hối với Tỳ-kheo 
khác để được thanh tịnh. Bên Tăng và bên Ni đều có 30 điều gần 
giống nhau. Tăng sĩ nào vi phạm 1/30 điều giới này thì các vật dụng 
không được phép giữ hoặc giữ sai phép sẽ bị Tăng đoàn tịch thu 
(/orƒeiture) tức phải xả bỏ các vật dụng (32), đồng thời phải sám hối 
lỗi này với Tỳ-kheo khác. 

Tự tứ (P. pavãranä, S. pravãrana, ã i8): Thỉnh cầu (paväreii, 
‡#„3#) chỉ lỗi (3È) giữa các thành viên Tăng đoàn trong ngày kết 
thúc an cư mùa mưa (#§#) để giúp Tăng đoàn giữ giới thanh 
tịnh, hòa hợp, tiễn bộ trong học Phật và tu Phật. 

Xã giới (#3): Bỏ các giới đã tiếp nhận (‡+# Ø#†& 4 z\), còn 
gọi là “xả giới hoàn tục” (3z x&12), có nghĩa là “bỏ giới Tăng sĩ 
làm người tại gia”. Có hai trường hợp xả giới. Trường hợp thứ nhất 
là người xả giới do không muôn tu nữa nên tình nguyện xả giới, 
trở vê đời sông tại gia; đến thời điểm đó hoàn toàn không hề phạm 
giới trục xuất hay Tăng tàn. Trường hợp thứ hai là người phạm tội 
trục xuất nên bị Tăng đoàn buộc phải xả giới, vĩnh viễn mắt tư cách 
làm Tăng sĩ. 

Ý hỷ (P. mãnaffa, S. mãnaixa, š 3): Thường được phiên âm là 
“ma-na-đỏa” (# 3#), là hình thức phạt Tỳ-kheo phạm giới Tăng 
tàn, sau hình phạt “không được sống chung với Tăng đoàn” (biệt 
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trú, 5J4) phải nỗ lực tự hối lỗi, ít nhất trong 6 ngày để chứng minh 
sự tiến bộ, theo đó, 20 thành viên Tỳ-kheo (đối với Tăng) và bao 
gồm 20 Tỳ-kheo cộng với 20 Tỳ-kheo-ni (đối với Ni) hoan hý, làm 
lễ xóa tội. 

Để giúp độc giả dễ hiểu các thuật ngữ giới luật Phật giáo, tôi 
dùng các khái niệm đã được Việt hóa, hoặc các khái niệm hiện đại 
để thay thế các thuật ngữ luật học Phật giáo bằng Hán cô. Về một 
số thuật ngữ luật học quan trọng khác, tôi dịch mới các từ Hán cô đề 
độc giả dễ hiểu hơn: “điều khoản giới luật”, hay “giới khoản” thay 
cho “Ba-la-đề-mộc-xoa giới” (3 đố œề ZR X äÄ), “đọc giới” thay cho 
thuyết giới hay nói giới (3z), “biểu quyết Tăng đoàn” thay cho 
“yết-ma” hay “kiết-ma” (#8J/#), “gửi nguyện vọng” thay cho “gửi 
dục” (3), “dạy khuyên” thay cho “giáo giới” ($3), “truyền 
giới” (3# z\, chữ giới có bộ thủ bên trái) thay cho “thụ giới”, “xóa 
tội” (th 3E) thay cho “xuất tội”, “chủ đề” thay cho “kiền-độ” (3# 
7#), “làm hài lòng Tăng đoàn” thay cho “ma-na-đỏa” (7Ÿ #š‡#) và 
nhiều từ khác trong sách này. 


ĐỌC GIỚI VÀ PHỔ BIẾN GIỚI BỔN 


Hoàn thiện giới hạnh thanh tịnh, nhân cách và phâm chất cao 
quý thông qua việc giữ gìn các giới đã tiếp nhận là một trong ba 
trụ cột tâm linh quan trọng của đạo Phật. Hai trụ cột còn lại là hoàn 
thiện trí tuệ và thiền định. Muốn hoàn thiện giới thì phải thường 
xuyên đọc tụng giới và g1ữ giới ở mọi nơi và mọi lúc. 

Vì Giới bồn T)-kheo-ni là sách gỗi đầu giường của tất cả Tỳ- 
kheo-ni nên việc đọc tụng Giới kinh mỗi nửa tháng một lần là quy 
định thiêng liêng mà các thành viên Ni đoàn không nên bỏ qua. 
Ngày xưa, do quá trình thực hiện và xuất bản một quyền sách rất 
khó khăn và tốn kém, không nhiều người có được bản in của Giới 
bồn. Ngày nay, việc in ẫn và cúng dường Giới bổn tất thuận lợi, 
do vậy, quý Tăng sĩ nên đọc nhiều hơn nửa tháng một lần để nhớ 
giới, giữ giới thanh tịnh, nhờ đó, có nhiều tiễn bộ trong chuyền hóa 
nghiệp phàm, thói quen phàm, ứng xử phàm, giúp người xuất gia 
trở thành các bậc thầy tinh thần xứng đáng. 

Về việc đọc Giới bổn, tốt nhất vẫn là đọc đầy đủ từ đầu đến 
cuối. Trong trường hợp, ngày rằm hoặc mùng một có nhiều Phật 
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sự cùng diễn ra đồng thời, đọc tỉnh lược G/ới bổn bao gồm 2 phần. 
Phần đọc đầy đủ bao gồm: () Lời tựa Giới kinh, (i1) Biểu giới đọc 
giới, (11) 8 ĐIỚI trục xuất, (iv) 17 giới Tăng tàn, (v) Lời kết thúc, 
(vi) Giới kinh vắn tắt của các đức Phật. Phần đọc vắn tắt bao gồm 
tựa đề chính của từng mục và bốn chữ tóm lược của từng giới 
khoản bao gồm (ï) 30 xả vật, (¡) 178 sám hối, (ii) 8 giới hối lỗi, 
(iv) 100 điều nên học, (v) 7 cách dứt tranh chấp. 

Để giúp hơn 20.000 Tỳ-kheo-ni trên toàn quốc có dịp sử dụng 
Giới bổn này trong những ngày bố-tát tại các chùa, Quỹ Đạo Phật 
Ngày Nay của Chùa Giác Ngộ ân tống hàng chục ngàn quyền Giới 
bồn này. Quý tôn đức tô chức các Đại ĐIỚI đàn tại 63 tỉnh thành 
cũng như Trụ trì các chùa và quý Tăng sĩ muốn có sách ấn tống này, 
vui lòng liên lạc với Chùa Giác Ngộ theo địa chỉ bìa sách. 


Đề hoàn thành ấn phẩm này, tôi tán dương và tri ân đệ tử của 
tôi là Ngộ Tánh Hạnh đã tận tụy trợ giúp tôi trong việc đối chiếu, 
dò bản. Cảm ơn TT. Giác Hoàng và anh Nguyễn Minh Tiến đã đọc 
và góp ý chỉnh sửa bản thảo. Tôi tán dương các Phật tử đã phát 
tâm cúng đường để ấn bản này được phô biến rộng rãi trong nước 
và nước ngoài, giúp quý Tăng sĩ giữ gìn giới luật, tu tập hạnh Thánh, 
trở thành các vị chân sư có giá trị và hữu ích qua sứ mệnh: “Phụng sự 
nhân sinh, tốt đời đẹp đạo” và “Sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân.” 

Xin hồi hướng công đức của việc ấn tống quyền Giới bổn Tỳ- 
kheo-ni này đến sự thanh tịnh, hòa hợp và lớn mạnh của Ni đoàn 
Phật giáo tại Việt Nam và trên toàn cầu, nhờ đó, Phật giáo được 
hưng thịnh, góp phần mang lại phúc lợi và an lạc cho con người. 


Chùa Giác Ngộ 
Răm tháng Giêng Tân Sửu, 2021 
THÍCH NHẬT TỪ 


LỜI ĐẦU SÁCH 


Giới là nền tảng vững chắc của thiền định, trí tuệ, là ngón chân 
tuyệt vời của Thánh hiền, là [yếu tó] làm trọn vẹn Con đường thánh 
tám nhánh, và là cội nguồn của bảy yếu tô giác ngộ. Khi đã thiết 
lập quy định về năm điều đạo đức thì truyền dạy cần trung thực, 
phải xiên dương giáo huấn về sáu phép hòa hợp đề người học' biết 
rõ [giáo pháp]. 

[Tôi] tìm kiếm [điển tịch] đã được lưu hành, thấy có bốn quyên, 
nghĩa lý tuy giống, nhưng khác câu văn, nên việc hoằng dương mất 
tính thống nhất. [Nếu] tu hành trái với quy tắc và lễ nghi [sẽ làm] 
phụ lòng lời dạy mâu nhiệm [của Phật] ở vườn Nai, làm loạn yêu 
chỉ của chốn [tổ] Long Thành. 


Vì thế, nay [tôi] khảo sát Giới bổn, suy xét giới tâm. Theo lối 
cô xưa, [tôi] sao chép chánh văn, mong thuận theo hạnh nghiệp 
tuyệt diệu? của bồ-đẻ, thành bậc sáng soi thật tướng, làm thuyền bè 
cho sáu cõi phàm và làm nên nếp tuân theo của ba xe [Thanh Văn, 
Duyên Giác, Bồ-tát]. 


Sa-môn Hoài Tố, chùa Tây Thái“ Nguyên, sưu tầm 
Tam tạng Phật-đà-da-xá, đời Hậu Tần, dịch chữ Hán 


' Ấn bản Đại Chánh dịch là “học giả” (#-#) có nghĩa là “người học”, đang khi ấn bản 
đời Tống, đời Nguyên dịch là “giác giả” (##-#) có nghĩa là người giác ngộ. 

? Ấn bản Đại Chánh dịch là “diệu nghiệp” (#› #), có nghĩa là “hạnh nghiệp tuyệt diệu” 
đang khi ấn bản đời Minh dịch là “diệu đạo” (#}šš) có nghĩa là “con đường tuyệt vời”. 

3 Ấn bản Đại Chánh dịch là “Tây” (#8), đang khi ấn bản đời Tống, đời Nguyên, đời 
Cung dịch là “Đại Đường Tây” (X 7# 8) còn đời Minh dịch là “Đường Tây” (J &). 

* Ấn bản Đại Chánh dịch là “Thái” (&), đang khi Thánh điển dịch là “Đại” (®). 
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I. LỜI TỰA GIỚI KINH' 
Con cúi lạy các Phật 
Chánh pháp và Tăng đoàn 
Nay con đọc GŒ7ới kính 
Đề chánh pháp thường còn.? 


Giới như biển không bờ, 
Như ngọc,3 cầu không chán 
Muốn giữ tài sản thánh 
Tập hợp nghe đọc giới. 


Muốn dứt bốn trục xuất 
Mười ba tội Tăng tàn 
Ngăn ba mươi xả vật 
Tập hợp nghe đọc giới. 


Đức Phật Tỳ-bà-thi* 
Thi-khí,5 Tỳ-xá-phùẽ 


! Giới kinh (3Ñ, #&) hay Kinh giới là từ địch nghĩa của chữ “PZfimokkha” trong tiếng 


Pali hay chữ “Pra/imoksa” trong tiếng Sanskrit, đồng nghĩa với “giới bồn” (3), tức 
kinh nói về giới luật. Trong sách này, thỉnh thoảng tôi dùng “Giới kinh” hay “Giới bốn” 
đề thay thế. 

? Ấn bản Đại Chánh có bốn câu này: “Con cúi lạy các Phật... Để chánh pháp 
thường còn” đang khi Thánh điển không có bốn câu này. 

3 Ấn bản Đại Chánh dịch là “bảo” (`), có nghĩa là vật báu như ngọc như vàng, đang 
khi ân bản Thánh điển dịch là “thực” (®) có nghĩa là [tìm cầu] sự chân thật tuyệt đối. 

*Tỳ-bà-thi Phật ( #.3# Ƒ #È) được phiên âm từ chữ “J⁄/passiz” trong tiếng Pali hoặc chữ 
“ipasyir" trong tiếng Sanskrit, thường được dịch là “thắng quán” (§###), “tịnh kiến” (## 
8,), “tịnh quán” (š#‡##), là một trong 7 Phật quá khứ và 24 Phật quá khứ. 

5 Thi-khí Phật (Ƒ ##*) được phiên âm từ chữ “S/k#7” trong tiếng Pali hoặc chữ 
“Š¡khin” trong tiếng Sanskrit, thường được dịch là “Đảnh Kế Phật” (1ã # 8š) hay “Trì 
Kế Phật” (3# # ##) là một trong 7 Phật quá khứ và 24 Phật quá khứ. 

5 Hán phiên âm: T1ỳ-xá Phật ( 4#) hay “Tỳ-xá-bà Phật” (mt4-3##4š) được phiên 
âm từ chữ “essabhi” trong tiếng Pali hoặc “W7#vabhw” trong tiếng Sanskrit, được dịch 
là Phật Biến Hiện (36 #1#}), là một trong 7 Phật quá khứ và 24 Phật quá khứ. 
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Đức Phật Câu-lâu-tôn” 
Đức Phật Câu-na-hàmŠ 
Phật Ca-diếp,? Thích-ca!9 
Các Thế Tôn đức lớn'! 
Đã tuyên nói GŒ/ới kính 
Nay tôi tuyên đọc giới 
Mọi người hãy lắng nghe. 


Giống như người hư chân 
Không thể đi đứng được 
Cũng vậy, người phá giới 
Không thê sanh trời, người. 


Muốn sinh cõi trời, người 
Phải giữ đủ giới luật 
Đừng vi phạm Giới bốn 
Đừng làm cho thương tôn. 


Như lái xe đường hiểm 


7 Câu-lưu-tôn Phật (32) Mi 4ÿ), hay Câu-lâu-tôn Phật (34#4%b), được phiên âm 
từ chữ “Kakusandha” trong tiếng Pali, hoặc chữ “Krakucchanda” trong tiếng Sanskrit, 
là một trong 7 Phật quá khứ và 24 Phật quá khứ. 

8 Hán phiên âm: Câu-na-hàm Mâu-ni Phật (3 #2 $ 7,4), được phiên âm từ chữ 

“Konägamana” trong tiếng Pali, hoặc chữ “Kanakamuni” trong tiếng Sanskrit, thường 
được dịch là Phật Kim Tịch (23x) là một trong 7 Phật quá khứ và 24 Phật quá khứ. 

° Hán phiên âm: Ca-diếp Phật (¿w 3š 8š) được phiên âm từ chữ “Kassapđ” trong tiếng 
Pali, hoặc chữ “Kãáyapa” trong tiếng Sanskrit, thường được dịch là Phật Âm Quang (4# 3%, 
#3) hay Phật Trì Quang (3‡ z,B) là một trong 7 Phật quá khứ và 24 Phật quá khứ. 

!° Hán phiên âm: Thích-ca Phật (##+##}) được phiên âm từ chữ “ŠZkyamwnï” còn 
gọi là “Thích-ca Văn Phật” (#š‡#" + #ÿ) là Phật tổ, tức người khai sáng đạo Phật. Phật 
Thích-ca sinh năm 624 trước Tây lịch, đi tu năm 29 tuổi, thành đạo năm 35 tuổi, chuyển 
pháp luân 45 năm và nhập niết-bàn vô dư ở tuôi 80. 

' Chư Thế Tôn đại đức (‡#+# Ý x4#), các bậc Thế Tôn đức lớn. 
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Lo sứt chốt,!? gãy trục 
Cũng vậy, người phá giới 
Lúc chêt, lòng sợ hãi. 
Như người tự soi gương 
Đẹp /hích, xâu thì buốn, 
CIữ giới tâm vui mừng 
Phả giới luôn sợ hãi. 
Như hai quân giao chiến 
Gan tiên, nhát thoái lui 
CHới sạch, tâm thanh thản 
Giới hỏng không thê vuI. 
Trong đời, vua số một 
Các dòng, biên lớn nhất 
Với sao, răng sảng nhát 
Với thánh, Phát hơn hết. 
Trong tất cả các luật 
Giới kính quan trọng nhât 
Đức Phật lập giới luật 
Nửa tháng đọc một lân. 
II. BIÊU QUYẾT ĐỌC GIỚI 
- Ni đoàn tập hợp [đây đủ] chưa? 


'? Ấn bản Đại Chánh dịch là “hạt” (#8), đang khi ấn bản đời Cung và ấn bản Thánh 
điển dịch là “hạt” (##), đều có nghĩa là chốt để bánh xe không rời ra. 
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- Bạch, Ni đoàn đã tập hợp [đây đủ].! 

- NI đoàn hòa hợp không? 

- Bạch: Ni đoàn hòa hợp. '* 

- Người chưa thọ giới Cụ túc! đã ra chưa? 
(Nếu có thì mời ra và đáp): 

- Bạch: Người chưa thọ giới Cụ túc đã ra. 
(Nếu không có thì đáp): 


- Bạch: Trong đây không có người chưa thọ 
giới Cụ túc. '° 


- Các Tỳ-kheo-ni văng mặt!” có gửi nguyện 


3 Ấn bản Đại Chánh: Tăng tập đáp ngôn Tăng tập (4# # 2# š f# #) dịch nghĩa: 
“Tăng đoàn tập hợp [đầy đủ] chưa? Bạch, Tăng đoàn đã tập hợp [đầy đủ].”, đang khi 
ấn bản đời Tống, đời Nguyên, đời Minh, đời Cung và 7hánh điển dịch là “hòa hợp” (#u 
2`) có nghĩa là “[Tăng đoàn] hòa hợp [không?]” 

* Ấn bản Đại Chánh: Hòa hợp đáp ngôn hòa hợp ($ø2-#'š #»2`), dịch nghĩa: 
“Tăng đoàn hòa hợp không? Bạch: Tăng đoàn hòa hợp” đang khi ấn bản đời Tống, đời 
Nguyên, đời Minh, đời Cung và 7hánh điển: Tăng tập hội (4# # `) dịch nghĩa: “Tăng 
đoàn tập hợp [đầy đủ chưa?].” 

'5 Vị thụ đại giới giả (k&:# %®&#). người chưa tiếp nhận đại giới, tức giới Cụ túc 
đề chính thức làm thầy. 

!° Ấn bản Đại Chánh: Hữu giả khiển xuất, đáp ngôn: “Vị thọ đại giới giả dĩ xuất.” 
Vô giả, đáp ngôn: “Thử trung vô vị thọ đại giới giả.” (# -#‡Äth : @š : I k8 Xã 
th ° ) @# ': 4š : IHf†#@®&#kä# ° ¡ ), dịch nghĩa: “Nếu có thì mời 
ra và đáp: “Người chưa thọ giới Cụ túc đã ra.” Nếu không có thì đáp: “Trong đây không 
có người chưa thọ giới Cụ túc.” Trong khi ấn bản đời Tống, đời Nguyên, đời Minh và 
đời Cung: “Đáp ngôn Tăng tập hòa hợp hữu vị thọ giới giả xiến xuất dĩ đáp ngôn dĩ xuất 
vô đáp ngôn vô (4 š †ý #4u2-#3 + &w# :š th 24 š E.Hh &2 š &), dịch nghĩa: 
“Đáp rằng: Tăng đoàn tập hợp [đầy đủ] và hòa hợp rồi. Người chưa thọ giới Cụ túc đã 
mời ra chưa? Thưa rằng: “Đã ra.” Nếu không có thì thưa rằng: “Không có.””Ấn bản 
Thánh điển: “Hữu giả xiên xuất xiên đĩ đáp ngôn đĩ xuất vô giả đáp vô (2 + šŠ th ‡Š E, 
4 3 th & # 4 &), dịch nghĩa: “Nếu có mời ra. Mời xong, thưa rằng: “Đã ra.” Nếu 
không có thì thưa rằng: “Không có.” 

!7 Bất lai chư Tỳ-kheo-ni (Z 4k ‡# tk # /,), các Tỳ-kheo-ni không đến dự. 
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vọng'3 và thanh tịnh không? 

(Nếu có thì đáp có. Nếu không thì đáp): 

- Bạch: Trong đây không có Tỳ-kheo-nI gửi 
nguyện vọng và thanh tịnh.'? 


- Hôm nay Ni đoản hòa hợp để làm gì? 
- Bạch: Đề biểu quyết đọc giới.? 


- Ni đoàn lắng nghe. Hôm nay øñgày răm (hay 
ngày màng mội)”' là ngày NI đoàn cùng đọc GŒ/ới 
kinh.” Nếu Ni đoàn thấy đúng thời, hòa hợp, 
Ni đoàn chấp thuận, hoan hý lắng nghe, tôi đọc 
Giới kinh.” Tôi xin tác bạch. Tác bạch như vậy, 
có tán thành không?“ 


(Nếu đồng ý, tán thành thì đáp) 
- Bạch: Tôi xin tán thành. 


B Thuyết dục (5), gửi nguyện vọng, gửi đồng thuận (do vắng mặt), sẵn lòng 
chấp nhận kết quả biểu quyết của Tăng đoàn. 

'° Ấn bản Đại Chánh: Hữu y pháp cảnh, đáp ngôn: lon 0> dục dĩ.” Vô giả, đáp 
ngôn: “Thử trung vô thuyết dục giả. ` G1?k:ik#x %*⁄:›: 8>: l⁄@#&tŒ: ¡ &#›: 4 
: 'UbP?##x + ¡ ), dịch nghĩa: Nếu đã có TT theo pháp thì đáp: “Đã gửi 
nguyện vọng." ° Nếu không có thì đáp: “Trong đây không có người gửi nguyện vọng.” 
Trong khi ấn bản đời Tống, đời Nguyên, đời Minh, đời Cung và Thánh điển: “Hữu y 
pháp thuyết vô đáp ngôn vô (#3 ?k;k3,& 5#), dịch nghĩa: “Nếu có nương theo 
pháp thì nói: “Có”, không thì đáp: “Không. ”” 

? Thuyết giới yết-ma ( 3#,3š š8 7#), yêt-ma đọc giới, tức lấy kiến biểu quyết về việc 
đọc giới luật Tỳ-kheo. 

” Ghi là ' 1 H7” có nghĩa là ngày rằm và cũng có nghĩa là cứ mỗi 15 ngày một 
lần, hc bao gồm HT rằm và mùng. mỘP âm LHỐH mỗi ¡ tháng. 

> “Nhược tăng thời đáo, tăng nhẫn thính, hòa hợp thuyết giới (3ƒ ( + Tử H3 #| {Š Ä9 RẺ, s 4u 2- 
3,3), nếu đúng giờ, Tăng đoàn có mặt, hoan hỷ lắng nghe, hòa hợp đọc giới. 

? Tác bạch thành bắt (4£ # 3 ZE), tác bạch [như vậy] có thành không? 
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(Nếu không đồng ý thì đáp “Tôi không tán 
thành”). 
III. ĐỌC GIỚI TỲ-KHEO-NI 


Kính thưa Ni đoàn,” nay tôi tuyên đọc các 
điều khoản giới. Ni đoàn lắng nghe, cỗ găng 
nhớ kỹ.? Nếu tự biết mình có phạm giới thì phải 
sám hồi. Nếu không phạm giới thì giữ im lặng.? 
Vì cùng im lặng nên biết Ni đoàn đều được thanh 
tịnh. Nếu có ai hỏi, trả lời như trên. Ni đoàn 
được hỏi đến lần thứ 3, ai nhớ nghĩ mình phạm 
giới, có tội mà không sám hồi thì đã vi phạm tội 
có nói dối. Đức Phật dạy răng nói đối cản trở 
con đường đạo pháp.” Nếu Tỳ-kheo-ni nhớ nghĩ 
có tội, muốn được thanh tịnh thì phải sám hối. 
Thành tâm sám hối sẽ được an lạc. 


Kính thưa Ni đoàn, tôi vừa đọc xong lời đầu 
Giới kinh.`' 


? Chư Đại đức (‡# % 4#), có nghĩa là “Kính thưa quý Đại đức.” Vì trong lễ đọc giới, 
còn có các vị Ni trưởng và Ni sư, tôi dùng từ “Ni đoàn” để bao gồm các giới phẩm khác 
nhau. Tôi áp dụng trong toàn bản văn này. 

? Ba-la-đề-mộc-xoa giới (P. Pãtimokkha, S.Pratimoksa, 3X đã bề À X7RV), thường 
dịch là “ giới bổn” (3k) hoặc “giới kinh” (z8 #&) tức sách quy định về các điều khoản 
giới luật đối với Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni. 

? Đề thính thiện tư niệm chỉ (3ÿ #š š ;#.2 >>), lắng lòng nghe và nhớ rõ giới khoản. 
Ấn bản Đại Chánh: thiện tư niệm chỉ ( š- 8. +), đang khi ấn bản 7hánh điển: thiện 
tâm niệm chỉ (-#s› ât `). 

” Bất phạm giả mặc nhiên (2E 36.-#'#* 2Ä), nêu không phạm giới thì im lặng. 

? Cố vọng ngữ giả, Phật thuyết chướng đạo pháp (# #3 › #b3Iš:š;*), có ý 
nói dối. Phật nói pháp ngăn đường Thánh. 

?° Dục cầu thanh tịnh giả, ưng sám hồi. Sám hối đắc an lạc (# :‡›:Šš :#2# /ši#£‡ñ 
1#2# + 4£), muốn được thanh tịnh thì phải sám hối. Sám hối thì được an vui. 

3! Giới kinh tự (3Ä #@&/#), lời nói đầu của Giới kinh. 
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Xin hỏi Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh 
tịnh không? (3 /án). 

Kính thưa Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh 
tịnh cả, vì cùng 1m lặng. Tôi xin ghi nhận việc 
này như vậy.” 

3.1. Tám giới trục xuất° 


Kính thưa NI đoàn, sau đây là tám giới bị trục 
xuất,*t trích từ Giới kinh, cứ mỗi nửa tháng phải 
đọc một lần. 

1. Trục xuất thứ nhất, phạm tội hành dâm: 
Nếu Tỳ-kheo-ni làm việc dâm dục, phạm giới 
hành dâm,°° dù với động vật thì Tỳ-kheo-ni đó 
phạm tội trục xuất, không được sông chung. 


2. Trục xuất thứ hai, phạm tội trộm cắp: Nếu 
Tỳ-kheo-ni ở trong xóm làng, hay nơi văng vẻ, 
lây của không cho với tâm trộm cắp,?7 tùy tội ăn 
cắp tài sản không cho mà bị nhà vua, đại thần của 
vua bắt, giết, trói, hay đuôi đi biệt xứ,?° măng: 


? Thị sự như thị trì (#& #++ &‡‡), tôi xin ghi nhận như thế. 

3 Ba-la-di pháp (3 ## % ;*), phiên âm từ tiếng Pali là “pãrđ/¡ka.” Người phạm giới 
khoản này sẽ bị trục xuất (§‡#) ra khỏi Tăng đoàn vĩnh viễn, mất tư cách làm Tăng 
sĩ trọn đời, được ví như cây dừa khi bị chặt đứt ngọn thì không thể tiếp tục sống được. 

3 Trong Giới kinh T)-kheo chỉ có bỗn giới trục xuất. Trong Giới kinh Tỳ-kheo-ni 
có 8 giới trục xuất, thêm mới từ giới 5-8, vì tính cách đặc biệt của Tỳ-kheo-ni, giúp Tỳ- 
kheo-nI giữ giới thanh tịnh tốt hơn. 

35 Phạm bắt tịnh giới (40.ZK #7), phạm giới không thanh tịnh, tức làm việc dâm dục. 

3 Bất cộng trụ ( 3t4#), không được sông chung với Tăng đoàn. Đây là hình thức 
bị trục xuất, do phạm giới hành dâm. 

3 Bắt dữ đạo tâm thủ (Z£ ##‡ 3# «› #x), lấy của người khác không cho với tâm ăn cắp. 

33 Khu xuất quốc (#E # E]), đuôi ra khỏi đất nước. 
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“Cô là giặc, ngu, thiêu hiệu biết.?”? Nêu Tỳ-kheo- 
nI làm việc như vậy, phạm tội trục xuát, không 
được ở chung. 


3. Trục xuất thứ ba, phạm tội giết hại: Nếu 
Tỳ-kheo-ni tự tay cỗ ý giết hại mạng người, ˆ 
đưa dao cho người,*' khen ngợi cái chết, xúi giục 
cái chết, [chăng hạn nói răng]: “*Chao ôi,*2 sống 
đời khốn khổ làm øì, thà chết, sống chi.” Ý thức 
như thể, nên nghĩ mọi cách,“ ca ngợi cái chết,45 
xúi giục cái chết, phạm tội trục xuất, không 
được ở chung. 


4. Trục xuất thứ tư, phạm tội vọng ngữ: Nếu 
Tỳ-kheo-ni thật chắng biết gì, mà lại cho mình 
được pháp thánh nhân,” chứng được trí tuệ bậc 
thánh siêu việt,* tôi biết như vậy, tôi thấy như 


3 Nhữ thị tặc, nhữ sĩ, nhữ vô sở tri (›4 zÈ RÄ ¿+ #š ;+ # Zfƒ #n), cô là giặc, cô ngu Sỉ, 
cô không hiểu biết. 

+° Có tự thủ đoàn nhân mệnh (#4 ä # lí A4) có ý tự tay kết liễu mạng sống người 
khác. 

+! Trì đao thọ dữ nhân (3‡ 77 ‡# # A.) có nghĩa là cầm dao trao cho người. 

* Đốt (s), chao ôi. Trong Giới bổn T-kheo ghi là “Đốt nam tử” (» 5 -Ÿˆ), này 
thiện nam! 

Su Dụng thử ác hoạt vi, ninh tử bất sanh (R J2;# 3» › ##t 7#), thà chết đi 
không sông nữa, sao phải chấp nhận cuộc sống ác ôn này. 

*# Vô sô phương tiện (## $t 2 4#) có nghĩa là dùng đủ mọi phương cách. 

4 Thán dự tử (###&Z), khen ngợi cái chết. 

+ Khuyến tử (# Z), khuyến khích cái chết, ở đây có nghĩa là xúi người chọn cái 
chết. Án bản Đại Chánh dịch là “khuyến tử” (ÿ ZE), đang khi ấn bản Thánh điển dịch 
là “cần tử” (#2). 

*7 Đắc quá nhân pháp (4#+8 A.;*), được pháp của bậc thượng nhân, như chứng đắc 
thần thông và thiền định. 

+8 Nhập thánh trí thắng pháp (^. # #? ##›*), thâm nhập, tức chứng đắc trí tuệ siêu 
việt của bậc thánh. 
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vậy. Trong thời gian khác, hoặc được người hỏi 
hoặc không ai hỏi, muôn được thanh tịnh” phải 
nói rõ răng: “Thưa các Sư cô”?! Thật sự tôi đây 
không thây, không biết, mà nói thấy biết;5! nói 
láo lừa dôi,”5? phạm tội trục xuất, không được ở 
chung. Ngoại trừ trường hợp bị bệnh cao ngạo.”3 


5. Trục xuất thứ năm, tiếp xúc thân thể:5+ Nếu 
Tỳ-kheo-ni dùng tâm dơ bắn” tiếp xúc thân thê 
của người khác phái, từ nách"5 trở xuống, từ gôi”? 
trở lên, hoặc là năm, sờ, hoặc kéo, hoặc đấy,°° 
hoặc sờ phần trên, hoặc sờ phân dưới,°° bông lên, 
bế xuống,5' hoặc cầm, hoặc bóp,” phạm tội trục 
xuất, không thể sống chung. 


6. Trục xuất thứ sáu, tám việc dơ bẩn: Nếu 
Tỳ-kheo-ni dùng tâm dơ bân, biệt đàn ông khác, 


Ấn bản Đại Chánh: dục cầu thanh tịnh (4 zÈ;Š# ;#) có nghĩa là muốn cầu sự thanh 
tịnh. Trong khi ấn bản đời Cung: dục tự thanh tịnh (4+ ä ›š#) có nghĩa là muốn bản thân 
được sự thanh tịnh. 

”° Đại tỷ (k3), có hai nghĩa: (1) Chị cả (trong gia đình), (1) Chị (cách xưng hô lịch 
sự đối với người phụ nữ đối diện). 

'! Thật bất tri bất kiến, ngôn tri ngôn kiến (Z#t#2£R, › š#/u# R,), vốn thực 
không thấy không biết nhưng lại nói là mình thấy biết. 

* Hư cuống vọng ngữ (J# 3£+%38), nói láo lừa đối. 

*3 Trừ tăng thượng mạn (#3# _È ‡#), ngoại trừ bệnh cao ngạo. 

* Thân tương Xúc (#348), hai thân thể cùng tiếp xúc nhau. 

5 Nhiễm ô tâm G z5 s) hoặc ô nhiễm tâm (5 3š +), tâm ô nhiễm, tâm dơ bắn, 
tâm chứa các ý niệm xâu. 

5 Ấn bản Đại Chánh: Dịch (#š), nách. Trong khi ân bản 7hánh điển: dịch (3š), nách. 

# Tất (8&), đầu gói. 

58 Tróc ma (‡£‡/#`), cầm và sờ. 

* Nhược khiên, nhược thôi (3 # + 3z‡&#), hoặc kéo, hoặc đầy. 

5 Thượng ma, hạ ma (_L/ÿ + TF7#) có nghĩa là sờ phần trên và sờ phần dưới. 

5! Nhược cử, nhược hạ (3### > 3 F) có nghĩa là hoặc bồng lên, hoặc bồng xuống. 

® Nại (3#) có nghĩa là ấn, đè, nén, bóp. 
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tâm cũng dơ bần, làm tám điều sau: Nắm tay, 
năm y, đi vào chỗ khuất, cùng đứng, cùng đi, 
cùng nhau nói chuyện, thân thể tựa nhau,°3 hoặc 
cùng hẹn hò,“ phạm tội trục xuất, không được 
sông chung. 


7. Trục xuất thứ bảy, che giấu tội nặng: Nếu 
Tỳ-kheo-ni biết Tỳ-kheo-ni khác phạm tội trục 
xuất, không chịu thổ lộ, không báo người khác, 
không thưa NI đoàn. Sau đó, NI này mệnh chung, 
bỏ đạo, Ni đoàn tô giác" hoặc theo ngoại đạo 
trong thời điểm khác. Tỳ-kheo-ni này nói lời 
như sau: “Trước đó, tôi biết [Tỳ-kheo-ni đó] có 
tội như vậy, ” phạm tội trục xuất, không thể sống 
chung. 


8. Trục xuất thứ tám, theo người bị kiện:” 
Nếu Tỳ-kheo-ni biết Tỳ-kheo bị Tăng đoàn tố 
giác, đúng pháp đúng luật, đúng lời Phật dạy” 
không vâng lời theo,“ cũng không sám hối, Tăng 
đoàn chưa cho phép được sống chung, mà ngoan 
ngoãn theo vị [T-kheo đó |. Các Tỳ-kheo-m1 nói 


% Thân tương kỳ ( # 3443). hai thân thể tựa nhau. 

% Cộng kỳ (3# ##), cùng hẹn hò nhau. 

5% Hưu đạo (4*šš), từ bỏ đạo mình. 

5 Chúng trung cử (3# 'P 4), đầy đủ là “chúng trung cử tội” (3# # 4# 3#), [Tăng/Ni] 
đoàn tố giác tội lỗi của thầy hoặc Sư cô khác. 

5 Tùy cử (ÉŠ #*) có nghĩa là đi theo, bênh vực theo người bị Tăng đoàn tố giác. 

58 Như pháp như luật, như Phật sở giáo (‡xø3*k+ø‡Ÿ › +øÈ/Z3{) có nghĩa là đúng 
pháp đúng luật, đúng lời Phật dạy. 

® Thuận tùng (1l§4⁄), thuận theo, vâng theo, tuân theo, ngoan ngoãn theo. 
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lời như sau: “Kính thưa Sư cô! VỊ Tỳ-kheo này bị 
Tăng tố giác, đúng pháp đúng luật, đúng lời Phật 
dạy, không vâng lời theo cũng không sám hối, 
Tăng đoàn không cho phép được sống chung: 
Cô chớ đi theo.” Lúc nghe lời khuyên” [thì vị 
Ni đó] kiên quyết không bỏ. Ni đoàn nên khuyên 
Ni ấy 3 lần, nếu bỏ thì tốt. Cô chấp, không bỏ thì 
phạm trục xuất, không được sống chung. 


Kính thưa NI đoàn, tôi vừa đọc xong tắm giới 
trục xuât. Nêu Tỳ-kheo-nI phạm tội trục xuât thì 
không được sông chung với Ni đoàn, như trước 
đây nữa. Sau này cũng vậy,'' phạm tội trục xuât, 
không được ở chung. 

Xin hỏi Ni đoàn, đối với tám giới phạm tội 
trục xuát có thanh tịnh không? (3 lân)” 

Kính thưa Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh 
tịnh cả, vì cùng 1m lặng. Tôi xin ghi nhận việc 
này như vậy. 

3.2. Mười bảy giới Tăng tàn”? 


7 Gián (3) có nghĩa là can gián, khuyên can. 

7! Như tiền hậu diệc như thị (3ø 3ƒ i4 7t #ø &), như trước đây và sau này cũng vậy. 

” Ấn bản Đại Chánh: Đệ nhị đệ tam diệc như thị thuyết (# ~ # £ 7R+ # 3\), lần 
hai lần ba cũng nói như vậy. Trong khi ấn bản đời Tống, đời Nguyên, đời Minh và 
đời Cung: Tam thuyết (=ð #), nói ba lần. Ấn bản Thánh điển: Như thị chí tam (3ø & 

# =), như vậy đến ba lần. 

3 Tăng-già-bà-thi-sa (f# 3# Ƒ ?z}) là phiên âm chữ Pali * 'Sanghadisesa” trong 
tiếng Pali, có nghĩa là Tăng tàn, fỨc a1 VI phạm các giới này sẽ làm phẩm chất Tăng sĩ 
bị tàn phế. Với chín giới đầu, hễ phạm lần đầu là phạm Tăng tàn thì phải từ bỏ việc vi 
phạm. Tám giới còn lại, phạm lần thứ ba mới tính vi phạm. Muốn phục hồi tư cách Tỷ- 
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Kính thưa Ni đoàn, sau đây là giới l7 Tăng 
tàn,”* trích từ Giới kinh, cứ mỗi nửa tháng đều 
đọc một lần. [ Với chín giới đầu, vi phạm lần đầu 
là phạm Tăng tàn. Tám giới còn lại, sau ba lần 
khuyên mà không chịu bỏ mới phạm Tăng tàn]. 


1. Tăng tàn thứ 1, làm người se duyên: 5 Nếu 
Tỳ-kheo-ni làm người mai mỗi, đem ý người 
nam nói với người nữ, đem ý người nữ nói với 
người nam để họ cưới nhau,” hay yêu đương 
nhau,” dầu trong chốc lát,”8 phạm tội Tăng tàn. Dù 
phạm lần đầu” thì Tỳ-kheo-ni phải bỏ việc đó. 


2. Tăng tàn thứ 2, xuyên tạc, vu không: *° Nếu 


kheo-ni, vị Ni này phải bị phạt biệt chúng bằng với thời gian phạm giới Tăng tàn, sau 
đó phải chịu phép ý hỷ trong 6 ngày, chứng minh tiến bộ để Ni đoàn hoan hỷ xóa tội. 
Bên Tăng, giới này chỉ có 13 điều. 

Trong Giới kinh T)-kheo chỉ có 13 giới Tăng tàn. Trong Giới kinh T)-kheo-ni có 
17 giới Tăng tàn, thêm mới các giới 4-9 và 14-17, vì tính cách đặc biệt của Tỳ-kheo-nI, 
nhằm giúp Tỳ-kheo-ni giữ giới thanh tịnh tốt hơn. 

75'Trong Giới bổn Tỳ-kheo, đây là điều Tăng tàn thứ 5. Trong khi Giới bổn Tỳ-kheo- 
nỉ thì đây là điều Tăng tàn đầu tiên. 

75 Vị thành phụ sự (% 3 *#*#), trở thành vợ. Viết đủ phải là “Vi thành phu phụ sự” 
(3 ä &+*#*#), trở thành vợ chồng. 

7 Vị tư thông sự (ð%4^‡8 *#), để làm tư thông, tức yêu đương nhau. Ấn bản Đại 
Chánh: Vi tư thông sự ( 3š 4^38 3#), đang khi ấn bản Thánh điển: Vi tư thông ( Š 42 ‡Š`). 

”#'Tụ du khoảnh (Zã % vã), trong chốc lát, giây lát, khoảnh khắc. 

” Phạm sơ pháp ưng xả (30,37;+ ƒ&‡#), phạm điều nên bỏ lần thứ nhất. Chữ “pháp” 
(3#) ở đây có nghĩa là “lần.” Đối với giới Tăng tàn của Tỳ-kheo-ni, từ giới 1-9, đù chỉ 
phạm lần đầu tiên, Tỳ-kheo-ni đã vi phạm tội Tăng tàn. Đối với giới Tăng tàn 10-18, 
sau ba lần khuyên mà không chịu bỏ mới tính là phạm giới Tăng tàn. Trong Giới bổn 
lẽ Giới bồn T)-kheo-ni muôn nhân mạnh nên lặp đi lặp lại ở 9 giới đầu của Tăng tàn để 
NI đoàn nhớ mà không vi phạm. 

$0 Trong Giới bốn Tỳ-kheo, đây là điều Tăng tàn thứ 8. Trong khi Giới bổn Tỳ-kheo- 
nỉ thì đây là điều Tăng tàn thứ 2. 
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Tỳ-kheo-ni vì sự tức giận," đôi với Ni khác 
không phạm trục xuất, ” cô tình phi báng không 
có căn cứ, răng vị Ni â ây phạm tội trục XuẤI, 3 với 
sự cố ý phá hoại thanh tịnh của đồng tu ấy. Trong 
thời điểm khác, dù có người hỏi hay không ai 
hỏi, vị Ni phỉ báng biết vô căn cứ, thừa nhận 
nguyên do vì sự tức giận nên mới phỉ báng thì 
người phỉ báng, phạm tội Tăng tàn. Dù phạm lần 
đâu thì Tỳ-kheo-ni phải bỏ việc đó. 

3. Tăng tàn thứ 3, phỉ báng một chiều: Nếu 
Ty-kheo-nI, vì sự tức giận, lấy một khía cạnh 
của vụ việc khác,35 đối với vị Ni không phạm 
trục xuất, cô tình phi báng, cách vô căn cứ, với 
sự cô ý phá hoại thanh tịnh của đồng tu ấy. Trong 
thời điểm khác, dù có người hỏi hay không ai 
hỏi, Tỳ-kheo-nI phỉ báng thừa nhận nguyên do 
vì sự tức giận nên mới phỉ báng thì người phi 
báng, phạm tội Tăng tàn. Dù phạm lần đầu thì 
Tỳ-kheo-nmI phải bỏ việc đó. 

4. Tăng tàn thứ 4, kiện tụng người khác: Nếu 
Ty-kheo-mI vào lúc ban ngày hoặc là ban đêm đi 
__ *! Sân khuế sở phú (8# & Øí Ä), bị sự tức giận che mờ. 

'? Phi Ba-la-di Tỳ-kheo (3È »# ## $ tt. #-), Tỳ-kheo không phạm tội ba-la-di (tội bị 
trục xuât), mât tư cách Tăng sĩ trọn đời. 

33 Dĩ vô căn Ba-la-di pháp báng (2 #&‡# ¿+ 3# # ;+x‡š), phi báng [người khác] phạm 
ba-la-di một cách không có căn cứ. 

*Trong Giới bồn T}-kheo, đây là điều tăng tàn thứ 9. Trong khi Giới bổn T)-kheo- 


nỉ thì đây là điều Tăng tàn thứ 3. 
35 Ư dị phận sự trung thủ phiến (3 .& 2 3 + #+ H ), lấy chỉ tiết nhỏ ở vụ việc khác. 
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đến chỗ quan thưa kiện cư sĩ, con trai cư sĩ, nô 
bộc, đầy tớ hoặc người làm thuê* dù vừa nghĩ 
đến, trong khảy móng tay hoặc trong chốc lát, 
phạm tội Tăng tàn. Dù phạm lần đầu thì Tỳ- 
kheo-mi phải bỏ việc đó. 

5. Tăng tàn thứ 5, con gái của cướp: Nếu Tỳ- 
kheo-ni đã biết đây là con gái của cướp, tội đáng 
phải chết, mọi người đều biết, lại không hỏi vua, 
đại thần, dòng họ, rồi cho xuất gia, thọ giới Cụ 
túc, phạm tội Tăng tàn. Dù phạm lần đầu thì Ty- 
kheo-mi phải bỏ việc đó. 

6. Tăng tàn thứ ó, giải tội cho người: Nếu Tỳ- 
kheo-ni biết Ni khác bị Ni đoàn tố giác,*3 đúng 
pháp đúng luật, đúng lời Phật dạy, không vâng 
lời theo, cũng không sám hối, Ni đoàn chưa làm 
“biểu quyết sông chung”®? cho Sư cô đó. Vì sự 
thương yêu, không hỏi NI đoàn và Ni đoàn cũng 
không lệnh bảo gì [mà vị Ni này] ra ngoài phạm 
vi,” làm phép biểu quyết để giải tội cho Tỳ- 
kheo-ni đó, phạm tội Tăng tàn. Dù phạm lần đầu 


3 Khách tác nhân (#{£ ^.), người làm thuê trong nhà. 

* Nhược nhất niệm khoảnh, nhược đàn chỉ khoảnh, nhược tu du khoảnh (#3 
— 1Ã  3??Ê‡š tR ` 3?/ã th vÑ), hoặc vừa nghĩ đến hoặc trong khảy móng tay hoặc 
trong chốc lát. 

88 Cử (Ế#), gọi đầy đủ “cử tội” (# 3F), tố giác những hành vi bất thiện của người khác. 

°° Cộng trụ yết-ma ( ‡‡4‡ #8 /# ), biểu quyết của Ni đoàn cho phép một vị Tỳ-kheo-ni 
phạm giới được trở lại sông chung với Ni đoàn. 

°° Xuất giới ngoại (‡h #ÈÈ), “ra ngoài phạm vi giới trường” đã được Ni đoàn ấn 
định trong ngày kết giới an cư. 
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thì Tỳ-kheo-mi phải bỏ việc đó. 

7. Tăng tàn thứ 7, đi riêng một mình: Nếu 
Tỳ-kheo-nI qua sông một mình,?! vào làng một 
mình, qua đêm một mình, một mình đi ở phía sau 
người khác,” dù chỉ lần đầu, phạm tội Tăng tàn. 
Dù phạm lần đầu thì Tỳ-kheo-ni phải bỏ việc đó. 

§. Tăng tàn thứ 8, nhận đồ người xấu: Nếu 
Tỳ-kheo-ni với tâm ô nhiễm, biết tâm đàn ông 
cũng đang dơ bản, nhận đồ ăn được,? các thức 
ăn và các đồ dùng khác từ [đàn ông] đó, phạm 
tội Tăng tàn. Dù phạm lần đầu thì Tỳ-kheo-ni 
phải bỏ việc đó. 

9. Tăng tàn thứ 9, khuyên nhận đồ ăn:”' Nếu 
Tỳ-kheo-nI bảo vị NI khác với lời như sau: “Kính 
thưa Sư cô! Người đó có tâm dơ bấn hay không, 
liên quan gì cô?” Tự trong tâm cô không có dơ 
bần, nêu nhận thức ăn từ chỗ người đó thì đúng 
giờ nhận với tâm trong sạch,””° phạm tội Tăng 


?' Độc độ thủy (3ã z# zk), đi qua sông một mình. 

Độc độ thủy, độc nhập thôn, độc túc, độc tại hậu hành (38 zšzk › 3Ä ^ä— › 38 
4 ` 3l #1£,†T7), một mình qua sông, một mình vào làng, một mình qua đêm, một mình 
đi ở phía sau người khác. 

Thọ khả thực ($ 5T £), nhận thức ăn dùng được. 

%'Theo chúng tôi, sở dĩ có điều khoản giới này là đức Phật khuyên Ni đoàn nên cần 
thận với người có ác ý đến cúng dường. 

?” Năng na nhữ hà (§š Zf š44z7), liên quan gì cô/ông. 

M Thanh tịnh thọ thủ Gš:# #84), nhận lẫy phẩm vật với tâm không phân biệt tốt 
hoặc xấu, đối tượng là ai. Ta thấy cụm từ “thanh tịnh” được đặt trước một sô động từ. 
Trong Kinh Dược Sư, Huyền Tráng dịch, có cụm từ “thanh tịnh tháo sâu ” (:š:#š#š#) 
có nghĩa là tắm gội, súc miệng sạch sẽ. 
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tàn. Dù phạm lần đầu thì Tỳ-kheo-ni phải bỏ 
việc đó. 

10. Tăng tàn 10,° phá hòa hợp Ni:° Nếu Tỳ- 
kheo-ni muốn phá hòa hợp của cả Ni đoàn, cố 
làm mọi cách phá hòa hợp Ni, cô chấp” không 
bỏ. Thành viên Ni đoàn khuyên Sư cô ấy: “Cô 
không nên phá NI đoàn hòa hợp. Chớ làm mọi 
cách phá hòa hợp Ni. Chớ nên cố chấp mà không 
buông bỏ. Cô nên hoan hỷ, hòa hợp Ni đoàn, 
không nên tranh chấp.!'° Cùng học một thây, 
như nước hòa sữa thì trong Phật pháp mới tăng 
lợi ích và sống an lạc.”!!' Ni đoàn nên khuyên vị 
ây ba lần, nếu bỏ thì tốt. Cố chấp, không bỏ thì 
phạm Tăng tàn.'°2 


11. Tăng tàn 11, hỗ trợ phá Ni:!° Nếu Tỳ- 


* Điều khoản giới này đều nằm thứ tự thứ 10 ở cả hai Giới bổn Tỳ-kheo và Giới 
bồn Tỳ-kheo-ni. 

? Phá hòa hợp Tăng (‡3š#„2-1#), phá hoại sự hòa hợp của Tăng đoàn. Khái niệm 
“Tăng đoàn” (Sangha) trong Phật giáo chỉ cho nhóm ít nhất 4 vị Tỳ-kheo hay 4 vị Tỳ- 
kheo-ni trở lên. Trong ngữ cảnh của Việt Nam và Trung Quốc ngày nay, Tăng đoàn là 
từ được dùng để chỉ cho ít nhất 4 vị Tỳ-kheo. Còn nhóm ít nhất 4 vị Tỳ-kheo-ni trở lên 
thì gọi là NI đoàn ( Rï]). 

° Kiên trì (#‡3), bền bi. Ở đây có nghĩa là sự có chấp, không buông. 

!9 ng dữ Tăng hòa hợp, hoan hý, bất tranh (7š 818 #o 2 ##: 5 š#), nên hòa hợp 
và không tranh chấp với Tăng đoàn. 

!0! Đồng nhất sư học, như thủy nhũ hợp, ư Phật pháp trung, hữu tăng ích, an lạc trụ 
(E] — É§ #+‡uzkắL2 + 3X4983X TP ° 2 3 ã % #4), học cùng một thầy như nước hòa 
với sữa. Ở trong Phật pháp, được tăng trưởng lợi ích, sống trong an lạc. 

! Bất xả giả thị Tỳ-kheo-ni phạm tam pháp ưng xả, Tăng-già-bà-thi-sa (Z + › 
Z3 =š*/B‡ề › f3 Ƒ 32), nếu không buông bỏ thì Tỳ-kheo-ni này phạm 
tội Tăng tàn do vi phạm ba lần khuyên nên bỏ. Từ giới thứ 10-17 của tội Tăng tàn, nêu 
sau ba lần khuyên mà Tỳ-kheo-ni có chấp không làm theo mới tính vi phạm tội Tăng tàn 
này, đang khi 9 giới đầu của Tăng tàn, vừa vi phạm lần thứ nhất là đã phạm tội Tăng tàn. 

!%3 Điều khoản giới này đều nằm thứ tự thứ 11 ở cả hai Giới bổn T)-kheo và Giới 
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kheo-ni kết nhóm, phe cánh,'° dù một, haI, ba, 
hay số rất đông.!% Tỳ-kheo-ni phe cánh nói với 
đồng tu: “Sư cô đừng khuyên Tỷ-kheo- -nI đó. 
Tỳ-kheo-ni đó nói đúng giáo pháp, nói đúng giới 
luật. Chúng tôi thích nghe, hoan hỷ chấp nhận 
Tỳ-kheo- -m đó nói.” NI đoàn nên khuyên: “Đừng 
nói như thế. Tỳ-kheo-ni ấy không phải là người 
nói đúng giáo pháp, nói đúng giới luật.” “Các vị 
đồng tu, đừng có dụng ý phá hòa hợp NI. Hãy 
hoan hỷ với hòa hợp Ni đoàn. Các vị nên vui, 
hòa hợp Ni đoàn, không nên tranh chấp. Cùng 
học một thây, như nước hòa sữa thì trong Phật 
pháp mới tăng lợi ích và sống an lạc.” NI đoàn 
nên khuyên cô ấy 3 lần, nếu bỏ thì tốt. Cô chấp, 
không bỏ thì phạm Tăng tàn. 

12. Tăng tàn 12, hoen ó, việc ác:!? Nếu Tỳ- 
kheo-mi sông trong xóm làng hay ẻ ở thành phố mà 
làm hoen ô [niềm tin] Phật tử, làm những chuyện 
xâu,!? ai cũng thấy nghe, Ni đoàn nên khuyên 
Tỳ-kheo-mi đó: “Sư cô đã làm hoen ô ố tín đồ, làm 
những chuyện xấu. Hãy rời làng này, rời thành 
phó nảy, đừng ở đây nữa!” Tỳ-kheo-ni đó ngụy 


bồn T)- "Noo-i Hữ. 

Bở Vô số tệ không đếm tính được. 

!% Điều khoản giới này đều nằm thứ tự thứ 12 ở cả hai Giới bổn T)-kheo và Giới 
bồn T)-kheo-ni. 

! Hành ác hạnh (r8 #7), làm hạnh xấu [chẳng hạn, trồng các hoa trái, tưới tiêu 
hái quả cho đến nằm chung, ngồi chung với các trẻ thơ. Ăn cùng một bát, ca múa, thôi 
trống, cười đùa, làm thuê cho người khác. 
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biện như sau:"3 “N¡ đoàn thiên vị, nóng giận, 
s1, Sợ.'"? Cùng phạm giống nhau, sao người đồng 
phạm, có người bị đuôi, người không bị đuôi?”!!9 
Ni đoàn nên khuyên: “Cô đừng nói vậy. Trong 
vụ việc này, Ni đoàn không tham, không giận, s1, 
sợ. Cô làm hoen ố niềm tin Phật tử, làm những 
chuyện xấu , ai cũng thấy biết.” Ni đoàn nên 
khuyên vị ấy 3 lần, nếu bỏ thì tốt. Cô chấp, không 
bỏ thì phạm Tăng tàn. 


13. Tăng tàn 13,!'' ương ngạnh không nøhe: 
Nêu Tỳ-kheo-ni tánh tình ương ngạnh, không 
nghe lời ai,” ở trong giới pháp. NI đoàn can 
gián đúng với giới luật, chăng những bât tuân, 
mà còn nói răng: “Kính thưa Sư cô! Cô đừng 
nói tôi điêu tôt, điêu xâu. Tôi cũng không nói 
điều tôt, điêu xâu đôi với NI đoàn. Ni đoàn hãy 
dừng. Đừng khuyên tôi nữa!” Ni đoàn nên khu- 
yên Ty-kheo-mi đó: “Cô đừng ngoan cô, bât châp 
lời khuyên. Cô khuyên NI đoàn, NI đoàn khuyên 
cô, đúng với giới luật. Làm được như vậy thì 
đệ tử Phật sẽ tăng lợi ích, khuyên can lân nhau, 

!% Tác thị ngữ (4E 38), nói lời như sau. Dĩ nhiên, ở đây là lời nói ngụy biện. 

! Hữu ái, hữu khuề, hữu bó, hữu sỉ (4 #3 Ä #2 lĩ 3 #t), còn thương [ghét], còn 
giận dữ, còn sợ hãi, còn s1 mê. 

9 Hữu như thị đồng tội Tỳ-kheo-ni, hữu khu giả, hữu bất khu giả (2 3u # BỊ] # 
tuứ-£, › S563 ' 5 56-3), có Tỳ-kheo-ni cùng đồng phạm như nhau, vậy mà có 
người bị đuổi, người không bị đuôi.. 

!!! Điều khoản giới này nằm thứ tự thứ 13 ở cả hai Giới bốn Tỳ-kheo và Giới bổn 


T)-kheo-ni. 
"2 Ác tính bất thọ nhân ngữ (#†#+Z£ & ^.‡), tánh xấu không chịu nghe lời ai. 
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chỉ dạy cho nhau, sám hối với nhau.” Ni đoàn 
nên khuyên vị ấy ba lần, nếu bỏ thì tốt. Cố chấp, 
không bỏ thì phạm Tăng tàn. 

14. Tăng tản 14, cùng người làm ác: Nếu 
E03 -11, sông gần gũi nhau,''* cùng làm VIỆC 

c,''5 tiếng xấu lan rộng,''* luân phiên che giấu 
tội lỗi của nhau.! Tỳ-kheo-ni này nên khuyên 
Tỳ-kheo-m đó: “Kính thưa Sư cô! Các cô chớ 
có gần gũi bên nhau, cùng làm việc ác, tiếng xâu 
lan xa, cùng che giấu tội.” Các cô nếu không gần 
gũi bên nhau, ở trong Phật pháp, được tăng lợi 
ích, sống trong an lạc. Khi Ni đoàn đã khuyên vị 
Ni đó, kiên quyết không bỏ, nên tiếp tục khuyên 
từ bỏ điều đó. Khuyên đến ba lần, nếu bỏ thì tốt. 
Cô chấp, không bỏ thì phạm Tăng tàn. 

15. Tăng tàn 15, khuyên đừng tách chúng: 
Nếu Tỳ-kheo-ni, lúc được Ni đoàn quở trách 
khuyên can” thì vị Ni khác, dạy bảo như sau: 
“Các cô đừng sống riêng, nên sông chung! Vì tôi 
cũng thây Tỳ-kheo-ni khác không bị sống riêng, 
cùng [với người khác] làm các việc ác, tiếng xâu 


"3 Triển chuyên tương gián, triển chuyền tương giáo, triển chuyên sám hối. (j8 ‡# 


389k ° ậL © J6) ¬ 

"3 Tương thân cận trú (‡8 3# 3# ‡E), sông gân gũi nhau. 

Số Cộng tác ác hạnh (#4£ 44T), cùng làm các việc ác. 

!'5 Ác thanh lưu bồ (;# ##z#:), tiếng xấu lan rộng. 

!” Triển chuyên cộng tương phú tội (/& ‡# #34 Ä š£), lần lượt bao che tội lỗi cho 
nhau. 

H3 Ha gián (J3), quở trách và khuyên can. 
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lan rộng, bao che cho nhau. Do Ni đoàn giận, bảo 
cô sông riêng.” Ni đoàn nên khuyên Tỳ-kheo-ni 
đó: “Kính thưa Sư cô! Xin đừng nói thế!”"® Nay 
đúng có hai Ty-kheo- -m này, không còn al khác, 
cùng nhau sông chung, cùng làm việc ác, tiếng 
xâu lan khắp, c cùng bao che tỘI. Nếu các Ni đó 
sông riêng [Ni đoàn], ở trong Phật pháp, có tăng 
lợi ích và được an lạc.” Khi NI đoàn đã khuyên vị 
Ni đó, kiên quyết không bỏ, nên tiếp tục khuyên 
từ bỏ điều đó. Khuyên đến ba lần, nếu bỏ thì tốt. 
Cô chấp, không bỏ thì phạm Tăng tàn. 

1ó. Tăng tàn 16, bỏ Ba ngôi báu: Nếu Tỳ- 
kheo-mI chỉ vì chút chuyện sân hận không vui, 
nói lời như sau: “Tôi từ bỏ Phật, chánh pháp, Ni 
đoàn. Đâu chỉ có Sa-môn Thích tử này. Trên đời 
còn có các S5a-môn khác và Bà-la-môn, chuyên 
tu hạnh Thánh. Chúng tôi có thể nương các vị 
đó tu tập hạnh Thánh.”!1? Ni đoàn nên khuyên 
Tỳ-kheo-mi đó: “Kính thưa Sư cô! Đừng vì chút 
chuyện sân hận không vui, nói lẫy như thé.!?! Khi 
Ni đoàn đã khuyên vị Ni đó, kiên quyết không 
bỏ, nên tiếp tục khuyên từ bỏ điều đó. Khuyên 


'* Lặp lại nguyên văn đoạn trên nên tôi tỉnh lược trong bản dịch để câu văn khỏi 
rườm tà. 

!?0 Ngã đăng diệc khả ư bỉ tu Phạm hạnh ( #\ # 7k 5T 3*2& 12 3.47), chúng tôi có thể 
đến các vị ấy tu tập phạm hạnh. Đây là cách nói lây, hăm dọa sẽ từ bỏ Tam bảo, gia 
nhập tôn giáo khác. 

'?! Lặp lại nguyên văn câu trên. Tôi tỉnh lược đề câu văn gọn gàng. 
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đến ba lần, nếu bỏ thì tốt. Có chấp, không bỏ thì 
phạm Tăng tàn. 

17. Tăng tàn 17, trách sai Ni đoàn: Nếu Tỳ- 
kheo-ni ưa thích tranh đấu,!? lại không nhớ kỹ 
việc lúc tranh chấp,'3 sau lại sân giận, nói lời 
như sau: “NI đoàn thiên vị, sân hận, sợ hãi và 
còn ngu sI.'“” Ni đoàn nên khuyên Tỳ-kheo-ni 
đó: “Này Sư muội à, đừng nói như thế!” Tự 
cô thiên vị, sân hận, sợ hãi và bị ngu s1.” Khi 
Ni đoàn đã khuyên vị Ni đó, kiên quyết không 
bỏ, nên tiếp tục khuyên từ bỏ điều đó. Khuyên 
đến ba lần, nếu bỏ thì tốt. Có chấp, không bỏ thì 
phạm Tăng tàn. 

Kính thưa Ni đoàn, tôi vừa đọc xong l7 Tăng 
tàn. Chín điều giới đầu, phạm là thành tội. Còn 
tám giới sau, sau ba lần khuyên mà không buông 
bỏ, mới tính phạm tội. Nếu Tỳ-kheo-ni phạm giới 
Tăng tàn [bị phạt sống riêng],!? chịu phép hoan 


!?? Hý đấu tránh (;Š ñÏ‡#), ưa thích sự tranh đấu. 

'?3 Bắt thiện ức trì tránh sự (#£ #1#‡‡‡# #), không khéo ghi nhớ rõ sự việc trong 
lúc tranh chấp. 

!?2 Hữu ái, hữu hoại, hữu bó, hữu si (# £# › #3 $  # 1ñ › 3 ##). có sự thiên vị, có 
sự sân hận, có sự sợ hãi, có sự ngu sI. 

'?5 Bản Hán lặp lại nguyên văn đoạn trên. Tôi tỉnh lược trong bản dịch vì không cần 
lặp lại. 

!% Ba-lợi-bà-sa (3š #|3# zP), vốn là chữ phiên âm của chữ “arivãsđ” trong tiếng Pali, 
có nghĩa là “biệt trú” (3|4+), tức không được sống chung với Tăng đoàn. 
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hỷ!'” đối với Tăng đoàn, cũng như Ni đoản,'!? 
trong 14 ngày, mới được xóa tội.!”? Phép làm xóa 
tội, buộc phải hội đủ 20 T-kheo, 20 Tỳ-kheo-m1. 
Không đủ túc số, dù thiếu một vị, mà làm xóa tội 
thì Sư cô đó không được thoát tội và NI đoàn đó 
đáng bị khiến trách. 

Xin hỏi Ni đoàn, đối với 17 điểu giới Tăng 
tàn, có thanh tịnh không? (3 /ẩn) 


Kính thưa Ni đoản, tất cả thành viên đều thanh 
tịnh cả, vì cùng 1m lặng. Tôi xin ghi nhận việc 
này như vậy. 


3.3. Ba mươi giới xả vật!?9 


Kính thưa NI đoàn, 30 giới xả vật,'?! trích từ 
Giới kinh, cứ môi nửa tháng phải đọc một lân. 


1. Xả vật thứ 1, giữ y quá hạn: Nếu Tỳ-kheo- 


!?7 Ma-na-đỏa (7š Øš‡#), vốn phiên âm từ chữ “zãna/” trong tiếng Pali, có nghĩa 


là làm cho Tăng đoàn “hoan hỷ trong lòng” (;zš #, ý hỷ) với sự tiến bộ của bản thân thì 


!# Nhị bộ Tăng (—š*š4š) hai bộ Tăng, có nghĩa là Tăng đoàn và Ni đoản. 

!? Xuất tội ( th 3#), hết tội, không bị xem là phạm tội nữa. 

!30 Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề (7, jš + ¿+ i#‡#), phiên âm của chữ “nissaggiya pãciffiya,” 
thường được dịch là “xả đọa” (‡@ FŠ) có nghĩa là ai phạm vào các điều giới này phải xả 
bỏ các vật dụng vi phạm, hoặc từ bỏ lỗi lầm vi phạm trước mặt Tăng đoản, đồng thời 
phải sám hối với Tăng đoàn về lỗi không đáng có đó. 

'3! Cả hai Giới bổn T)-kheo và Giới bổn Tỳ-kheo-ni đều có đủ 30 điều xả vật và sắp 
xếp theo thứ tự từ trên xuống. Chỉ có vài khác biệt nhỏ giữa Giới bổn T)-kheo và Giới 
bồn T)-kheo-ni về Tăng tàn. Chẳng hạn, chủ từ và tân ngữ “Tỳ-kheo” trong Giới bổn 
T)-kheo được đôi thành “Tỳ-kheo-ni” trong Giới bổn T}-kheo-ni. Bên Tăng chỉ có 3 y, 
trong khi bên NI có Š y. 
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ni đã đủ năm y,''? xả y công đức, 3 cất giữ y dư! 
trong vòng mười ngày được phép cât giữ, dù không 
tịnh thí.'5 Giữ quá mười ngày thì phạm xả vật. 


2. Xả vật thứ 2, ngủ mà lìa y: Nếu Tỳ-kheo-ni 
đã đủ năm y, xả y công đức, lia một trong năm 
y ngủ chỗ khác,!'?5 trải qua một đêm thì phạm xả 
vật. Ngoại trừ Ni đoàn biểu quyết?” [cho phép]. 


3. Xả vật thứ 3, cất y quá hạn: Nếu Tỳ-kheo- 
ni đã đủ ba y, xả y công đức, được vải phi thời, 3Š 
muốn cần thì nhận, may xong thành y. [Vải] đủ 
thì tốt, nếu không đủ vải được giữ một tháng, chờ 
cho đủ vải. Nếu giữ quá hạn thì phạm xả vật. 


4. Xả vật thứ 4, lẫy y không thân:!*? Nếu Tỳ- 


'3 Y đĩ cảnh (2 E, #%), đầy đủ năm y bao gồm: (¡) Tăng-già-lê (P=S. savghzrr, †# 
1#), đại y, (i1) Uất-đa-la-tăng (P=S. tarãäsavga, #3 # ##{#), thượng y, (ii) An-đà- 
hội (S. anfarvasa, P. antaravasa, 3>Ƒš ®), nội y, (1v) Tăng-kỳ-chi (P. savkaccha, S. 
sajkaksikä, †# 3& %), y che nách, (v) Quyết-tu-la (S. #„sữ/a, 1# ##), quần. Các thành 
viên Tăng đoàn chỉ có ba y đầu, không có 2 loại sau.. 

B3 Pall: Kaghina. Ca-thi-na y (3##§ 52K), y công đức, y được xét thưởng sau 3 
tháng an cư thanh tịnh. 

!3 Súc trường y (3 &), cất giữ y dư. Ở đây, “trường y” không có nghĩa là “y dài.” 
Trong ngữ cảnh thông thường, “trường” () có nghĩa là dài. Trong cụm từ “trường 
y” (&*) thì “trường” có nghĩa là “dư” tức nhiều hơn quy định cho phép. 

35 Tịnh thí (P.Wikappana, S. Vikalpana,š#3&) có nghĩa là sự bố thí trong sạch. Có 
chỗ gọi là tác tịnh (4E:#), thuyết tịnh (32,¿#). Về phân loại, theo Lá 7ứ phần, quyền 
16 và Luật tạng Pali chia làm 2 loại: (¡) Chân thực tịnh thí (ä # ¿##%) là thí xả đồ vật 
cho người khác ở giữa Tăng đoàn, (ii) Triển chuyền tịnh thí (‡#‡#;#Z#) là nêu tên 
người mà mình muốn cúng, tặng, cho ở giữa Tăng đoàn. 

!36 Dị xứ túc (# %4 7#), ngủ chỗ khác, qua đêm chỗ khác. 

'3”Vết-ma (8 7#), phiên âm của chữ “kømna” (tiếng Pali) hay “karma” (tiếng Sanskrit), 
có nghĩa là nghiệp. Theo ngữ cảnh giới luật, yết-ma là biểu quyết Tăng đoàn, theo cách, 
một bên tác bạch và một bên là Tăng đoàn cùng biểu quyết đề thông qua và thực thi quyết 
định này. 

'3 Phi thời y (3È 8# 2), vải nhận không đúng thời điểm được tiếp nhận. 

'39'Trong Giới bồn T)-kheo, đây là điều xả vật thứ 6. Trong khi Giới bổn T)-kheo-ni 
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kheo-ni xin pháp y từ vợ chồng cư sĩ không phải 
bà con” thì phạm xả vật. Trừ các trường hợp: 
Nếu y của Ni bị người cướp lấy, y bị thất lạc, y 
bị đốt cháy, y bị trôi sông thì được cho phép. 


5. Xả vật thứ 5, nhận vải quá nhiều:!" Nếu 
Tỳ-kheo-ni, y bị thất lạc, y bị cướp đoạt, y bị đốt 
cháy, y bị trôi sông, tự ý yêu cầu xin thêm nhiều 
vải từ người cư sĩ hoặc vợ cư sĩ không phải bà 
con thì nhận vừa đủ.!2 Nếu nhận quá mức thì 
phạm xả vật. 


6. Xả vật thứ 6, xin người y mới:!Ê Nếu Tỳ- 
kheo-ni được người cư sĩ và vợ cư sĩ lo tiên!“ 
sắm y cho Tỳ-kheo-ni có tên AB, '“ Tỳ-kheo-ni 
này trước đó không nhận yêu cầu tùy ý,'* đến 
nhà cư sĩ, nói lời như sau: “Lành thay, cư sĩ đã 
mua cho tôi pháp y như vậy.” Vì y tốt đẹp mà 
nếu nhận lây!“ thì phạm xả vật. 


thì đây là điều xả vật thứ 4. 

“1 Thân lý (38 # ) có nghĩa là họ hàng, bà con. 

l Trong Giới bổn Tỳ-kheo, đây là điều xả vật thứ 7. Trong khi Giới bổn T)-kheo-ni 
thì đây là điều xả vật thứ 5. 

2 Đương tri túc thọ y (ý $#eZE 22), nên nhận y vừa đủ. 

Si Trong Giới bổn Tỳ-kheo, đây là điều xả vật thứ 8. Trong khi Giới bổn Tỳ-kheo-ni 
thì đây là điều xả vật thứ 6. 

'% Biện y giá (#‡44{#) có nghĩa là lo tiền sắm y cho Tỳ-kheo mà mình muốn cúng 
dường. 

5 Mồ giáp Tỳ-kheo-ni (3 Ÿ tt # /,), Tỳ- -kheo- -n1 có tên là A,B ;C.. 

1 Tự tứ thỉnh (á &3Ä) có nghĩa là lời yêu cầu tùy ý, tự ý yêu cầu. 

1 Nhược đắc y giả (3?#zx+), nếu đã nhận lấy [y] thì phạm, còn chưa nhận lấy 
thì không phạm giới này. 
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7. Xả vật thứ 7, khuyên øộp tiên lại:'“$ Nêu 
Ty-kheo-n1 được người cư sĩ và vợ cư sĩ lo tiên 
săm y,'” [nói lời như sau:] “Chúng tôi lo tiên 
đê mua pháp y cho Tỳ-kheo-ni có tên AB.” 
Tỳ-kheo-ni này trước đó không nhận yêu câu 
tùy ý [từ hai cư sĩ],!”° lại đên nhà của hai vị cư sĩ, 
nói lời như sau: “Lành thay cư sĩ! [Hai vị] lo tiên 
săm y như vậy, hãy gộp tiên lại may y cho tôi.” 
Vì y tôt đẹp và đã nhận y thì phạm xả vật. 

8. Xả vật thứ 8, đòi tiên y trê:!"! Nêu Tỳ- 
kheo-nI được vua, đại thân, hoặc Bà-la-môn, cư 
sĩ hay vợ, sai người sứ giả mang tiên săm y cho 
Ty-kheo-ni có tên AB. Sứ giả đó đên chỗ Tỳ-kheo- 
ni nói lời như sau: “Kính thưa Sư cô, '” nay tôi vì 
cô mang tiên săm y, xin cô tiệp nhận.” Tỳ-kheo- 
ni đó đáp sứ giả rằng: “Tôi không đáng nhận tiền 
sắm y nảy. Nếu tôi cần y sẽ nhận đúng thời và 
phải thanh tịnh.” Người sứ giả đó nói Tỳ-kheo- 
ni: “Kính thưa Sư cô! Không biệt cô có người 
giúp việc!?3 không?” VỊ Ni cân y đáp lại như sau: 

!4 Trong Giới bồn T)-kheo, đây là điều xả vật thứ 9. Trong khi Giới bổn T)-kheo-ni 
thì đây là điều xả vật thứ 7. 

! Nhược nhị cư sĩ, cư sĩ phụ dữ Tỳ-kheo-mi biện y giá (3 — + › § +#* ñ Hu 
##,†#41l). Dịch nghĩa: Nếu hai cư sĩ, vợ cư sĩ lo tiền sắm y cho Tỳ-kheo-ni. Chúng 
tôi đảo lại câu này thành câu bị động bằng cách đưa “Tỳ-kheo-ni” lên làm chủ ngữ. 

!5' Bất thọ tự tứ thỉnh (£&# á &‡Š) có nghĩa là không nhận lời yêu cầu tùy ý từ 
người cư sĩ. 

!5! Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều xả vật thứ 10. Trong khi Giới bổn Tỳ-kheo- 
nỉ thì đây là điều xả vật thứ 8. 

12 A đi (T3), dì, cô, mợ, thím, bác gái. 

'53 Chấp sự nhân (‡#\3# A.) có nghĩa là người giúp việc trong chùa. 
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“[Tôi có trợ lý] là Phật tử nam! hoặc là tịnh 
nhân.'3 Đây chính là người trợ giúp công việc 
cho cả Ni đoàn.” 

Lúc này, Sứ giả đến nØười Ø1Úp VIỆC, trao tiền 
sắm y, về gặp cô đó, thưa trình như sau: “Kính 
thưa Sư cô, tôi đã trao tiền cho người giúp việc, 
do Sư cô chỉ. Đúng lúc thích hợp, Sư cô đến đó 
để nhận pháp y.” 

Khi cần sắm y, Ni sư nên đến người giúp việc 
lần hai, lần ba, nhắc người đó nhớ.'55 Nếu được 
pháp y là việc tốt lành. Nếu không được y thì 
đứng 1m lặng trước người giúp việc một hai ba 
lần, nhắc người đó nhớ. Nếu đứng im lặng... 
được y thì tốt. Nếu không được y, đòi quá nhiều 
lần để được pháp y thì phạm xả vật. 

Nếu không được y, hoặc tự mình đến hoặc 
sai người đến chỗ người cúng tiền sắm pháp y 
này nên báo như sau: “Trước đó, ông nhờ người 
mang tiền săm y cho sư cô... thực ra Ni đó [cho 
đến hôm nay] không nhận được y. Ông hãy mang 
về, chớ để mắt đi.” 

__ '*+Pali: Upäsaka. Hán phiên âm: Ưu-bà-tắc (4#3‡ 2) hoặc ô-ba-sách-ca (ẤB3š 4: 5). 
Cận sự nam (:# 3# 5 ) có nghĩa là người nam gần gũi và phụng sự Tam bảo. 

'55 Hán phiên âm: Tăng-già-lam dân (P. ãrZmika, S. ãrãmika, C.{# 1u l‡ E,). Tịnh 
nhân (P.&appiya-karaka, S. kalpiya-käraka, C.i# `) có nghĩa là người chưa cạo tóc 
xuât gia, chỉ làm các việc thanh tịnh trong tự viện. 

'56 Vị tác ức niệm ( Š$ ‡£ }Š 23) có nghĩa là nhắc để nhớ lại. 


7 Ưng tứ phản, ngủ phản, lục phản (Jš 09 & + # ⁄ + 7X) có nghĩa là đến lần 4, lần §, 


lần 6. Ý nói vài ba lần. 
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9. Xả vật thứ 9, giữ tiền, vàng bạc:!5° Nêu Tỷ- 
kheo-ni tự tay cầm giữ hoặc bảo TƯỜI cầm tiên, 
vàng và bạc, hoặc nhờ người cầm, hoặc ăn nói 
được!” thì phạm xả vật. 


10. Xả vật thứ 10, mua bán đổi chác:!° Nếu 
Tỳ-kheo-nIi mua bán đồ quý'”! thì phạm xả vật. 


11. Xả vật 11, buôn bán đủ thứ:!? Nếu Tỳ- 
kheo-nI buôn bán đủ thứ!” thì phạm xả vật. 


12. Xả vật 12, bỏ bát chưa hư:! Nếu Tỳ- 
kheo-ni dùng bát chưa đủ năm lỗ rò ri,' vì sự 
tốt đẹp, xin thêm bát mới; nêu được bát mới!®6 
thì phạm xả vật. Tỳ-kheo-nI đó nên bỏ bát mới 
trước mặt Ni đoàn. Ni đoàn lần lượt lấy bát cuối 
cùng'®? rồi đem trao cho Tỳ-kheo-ni giữ, đến khi 
bát hư. 


'58 Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều xả vật thứ 18. Trong khi Giới bổn Tỳ-kheo- 
nỉ thì đây là điều xả vật thứ 9. 

!5 Khâu khả đắc ( œ 5T :), có được phẩm vật do miệng biết cách ăn nói. Trong khi 
Giới bổn T)-kheo đến đây là “trí địa thọ” ( # #h#) có nghĩa là lượm trên đất. 

!60 Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều xả vật thứ 19. Trong khi Giới bổn Tỳ-kheo- 
nỉ thì đây là điều xả vật thứ 10. 

'“' Mãi mại bảo vật ( % 5 TỶ #2) có nghĩa là mua bán các đồ quý đắt tiền. 

! Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều xả vật thứ 20. Trong khi Giới bổn Tỳ-kheo- 
nỉ thì đây là điều xả vật thứ 11. 

'“3 Chủng chủng phán mại (4£ ## 2 ñ Ñ`) có nghĩa là buôn bán mọi thứ. 

!% Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều xả vật thứ 22. Trong khi Giới bổn Tỳ-kheo- 
nỉ thì đây là điều xả vật thứ 12. 

'55 Bát giảm ngũ chuyết bắt lậu (#k>Ä #% 4 3#), cái bát chưa bị rò rỉ 5 lỗ. 

! Ấn bản Đại Chánh: Nhược đắc giả (3 4#) có nghĩa là nếu có được y đang khi 
ấn bản đời Tống, đời Nguyên, đời Minh và đời Cung không có cụm từ này. 

! Theo Luật Ngũ phân, Luật Thập tụng, Luật Căn bản, nguyên văn Pali: yo ca 
tassä bhikkhuparisäya pattapariyanro. Chúng trung tối hạ bát (3# † i# T #k) có nghĩa 
là bát cuối cùng của Tỳ-kheo trong Tăng đoàn. 
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13. Xả vật 13, xin chỉ dệt y:!58 Nếu Tỳ-kheo- 
ni tự xIn tơ chỉ,!'“? rôi bảo thợ dệt!” không phải 
bà con may dệt pháp y'”' thì phạm xả vật. 


14. Xả vật 14, kêu thợ dệt đẹp:!? Nếu Tỳ- 
kheo-nI được người cư sĩ và vợ cư sĩ nhờ dệt y 
giùm. VỊ Tỳ-kheo-mi này tTƯớc đó không nhận 
yêu cầu tùy ý, đến chỗ thợ dệt, nhờ dệt may ÿ, 
hết sức khéo léo để y được rộng, dùng bên và 
mịn.!3 Nói với thợ dệt: “Tôi sẽ trả công cho ông 
nhiều hơn.”!” Nếu Tỳ-kheo-ni này đưa cho thợ 
dệt tiền bằng bữa ăn để được pháp y thì phạm 
xả vật. 

15. Xả vật 15, đoạt y đã cúng:”5 Nếu Tỳ- 
kheo-m1 trước đây cúng y cho Tỳ-kheo-m khác, 
sau vì giận hờn nên đoạt lây lại, hoặc sai người 
đòi: ““Irả y cho tôi, tôi không cho cô.” Tỳ-kheo- 
ni đó nếu lấy lại y thì phạm xả vật. 


16. Xả vật 16, giữ thuốc quá hạn:!”9 Tỳ-kheo- 


168 Trong Giới bồn T)-kheo, đây là điều xả vật thứ 23. Trong khi Giới bổn T)-kheo- 
nỉ thì đây là điều xả vật thứ 13. 

!s Tự khất lâu tuyến ( #,####) có nghĩa là tự xin tơ và chỉ. 

!”° Chức sư (#@& É]) có nghĩa là thợ hay chuyên gia dệt may. 

”! Chức tác y (#\f£ 3€) có nghĩa là may dệt y. 

'? Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều xả vật thứ 24. Trong khi Giới bốn Tỳ-kheo- 
nỉ thì đây là điều xả vật thứ 14. 

'3 Quảng đại kiên trí (8 X#4##) có nghĩa là thoáng rộng, bền bỉ và láng mịn. 

!4 Thiểu đa (2> #)„ít nhiều. 

!75 Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều xả vật thứ 25. Trong khi Giới bốn Tỳ-kheo- 
nỉ thì đây là điều xả vật thứ 15. 

!”5 Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều xả vật thứ 26. Trong khi Giới bổn Tỳ-kheo- 
nỉ thì đây là điều xả vật thứ 16. 
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ni bị bệnh được dùng [năm thứ]: Thuốc dư,!” dầu 
bơ,'* bơ sống,!'° mật ong'*° [cũng như] đường 
phèn'®! trong vòng bảy ngày. Nếu hơn bảy ngày 
thì phạm xả vật. 


17. Xả vật 17, giữ y cúng gấp:!*? Nếu Tỳ- 
kheo-mi còn mười ngày nữa hết ba tháng hạ, Soi 
có y cúng gấp, Ni đó biết rõ là y cúng gâp nên 
đã nhận lấy. Sau khi nhận xong, nên cất giữ 
đúng thời hạn của y.'* Nếu quá thời hạn thì 
phạm xả vật. 


18. Xả vật 18, giành vật của Ni: Nếu Tỳ- 
kheo-mI biết rõ là vật [dâng cúng | Ni đoàn, giành 
cúng cho mình'*5 thì phạm xả vật. 

19. Xả vật 19, đòi hỏi đủ thứ: Nếu Tỳ-kheo- 


! Tàn dược (Zš #⁄) có nghĩa là thuốc dư thừa, dầu bơ, bơ sống, mật ong [và cả] 
đường phèn. 

!78 Tô du (#&š#) có nghĩa là dầu bơ, mỡ. Ấn bản Đại Chánh dịch là “Tô” (#&), đang 
khi ấn bản đời Tống, đời Nguyên, đời Minh, đời Cung và Thánh điển dịch là “Tô” (#‡) 
không có nghĩa là bơ. 

!”° Sinh tô (2 #&) có nghĩa là bơ sống. Một dạng chế phẩm được lên men từ sữa bò. 

!80 Mật (3#), gọi đầy đủ là mật ong. 

!š! Thạch mật (6 #š) có nghĩa là đường phèn. 

!#2 Cập thí y ( 4#.) có nghĩa là ba y để dâng cúng khi hết mùa an cư, nhưng do thí 
chủ có việc không thê chờ hêt ngày nên dâng cúng cho Tăng đoàn khi còn đang an cư. 

!33 Thập nhật vi cảnh hạ tam nguyệt (-Ƒ H *#,§ £ Ä) có nghĩa là ba tháng kiết 
hạ còn mười ngày nữa sẽ kết thúc. Trong đó mười ngày chỉ cho từ ngày 6/7 đến 15/7 
(âm lịch). 

!4Y thời (2&RŸ) có hai trường hợp. Trường hợp I, nếu không nhận y công đức thì 
thời hạn là I tháng (từ 16/7 đến 15/8 âm lịch). Trường hợp 2, nêu nhận y công đức thì 
thời hạn là 5 tháng (từ 16/7 đến 15/12 âm lịch) nếu có thọ công đức y. 

!35 Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều xả vật thứ 30. Trong khi Giới bốn Tỳ-kheo- 
nỉ thì đây là điều xả vật thứ 18. 

!% Tự cầu dư nhập kỷ (8 sÈ#‡^ đ,) có nghĩa là tự đi xin cho mình quá số lượng. 
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ni đòi hỏi thứ này, đòi thêm thứ kia'Š” thì phạm 
xả vật. 

20. Xả vật 20,'% tiền xây pháp đường: Nếu 
Tỳ-kheo-nmI biệt các thí chủ cúng cho NI đoàn 
đê làm pháp đường, !3? đôi làm việc khác”” thì 
phạm xả vật. 

21. Xả vật 21,'! tiền ăn đổi y: Nếu Tỳ-kheo- 
ni dùng tiên ăn!” của người cúng Ni đoàn, đôi 
làm việc khác thì phạm xả vật. 

22. Xả vật 22,!°3 tiền nhà đổi y: Nếu Tỳ-kheo- 


!# Dục sách thị, canh sách bỉ (4# # & : # ##), đòi hỏi việc này, xin thêm việc kia. 

%3 Bản Pali: Yã pana bhikkhunï añfñadaHhikena parikkharena añfñiuddisikena 
sanghikena aññam cetäpeyya nissaggiyan pãciHiyam. Ân bản Đại Chánh: Nhược Tỳ- 
kheo-ni, tri đàn-việt sở vi Tăng thí dị, hồi tác dư dụng giả, ni-tát-kỳ ba-dật-đề (3 tt # 
1, › #u‡ JW/ff W6 J836 › t41EÊA H 3 › i5 3W ‡4‡£ ‹ ). Bản Hán bạch thoại: #7 
tt ứ ĐA 3 ‡§ 2 3 1 BỊ # H T 3% H 49 #J ñ 3B. MU 5 — vệ # c3 k ME 
‡&£.Có thê tạm dịch: “Nếu Ty-kheo-m lây vật dụng thí chủ cúng cho Tăng (NI) đoàn để 
dùng trong việc này nhưng đổi dùng cho mục đích khác (dùng cho việc thừa thãi, đối 
lấy một đồ vật khác.)” Ở điều khoản giới này, chúng tôi dựa vào duyên khởi thuộc /¿/ 
Tứ phân, HT.Thích Đồng Minh dịch, nêu ra cụ thể vị T-kheo-mI phạm tội đã dùng vật 
liệu xây nhà thuyết giới (ngày nay gọi là pháp đường) đề đôi lấy y. 

!32 Sanskrit: đãnapari. Hán phiên âm: Đàn-việt (‡ð3Ä). Thí chủ (2# +), người làm 
việc thiện, bố thí người nghèo, cúng dường Tam bảo. 

!9 Hồi tác dư dụng giả (3#1£ #2 fi +), sử dụng cho các mục đích khác. 

!?! Bản Pali: Yã pana bhikkhunT aññadatthikena parikkhãrena añfñuddisikena 
sanghikena saññaãcikena añña1m cetäpeyyd, Hỉssaggiyam pacitiyain. Ấn bản Đại 
Chánh: Nhược HUA hư -ni, sở vi Tăng thí vật đị, tự cầu vi Tăng, hồi tác dư dụng giả, ni-tát- 
kỳ ba-dật-đề (3 tu ứ£, : #32638 › 8B R18 : i81F8&R # › Bi Kha ). 
Bản Hán bạch thoại: 3? tr ứ Z,  ƒT 2 3R ^ 3 ‡ã % 3) 1# BỊ á9 HT 3X H á3 49 ñ R14 
lt 9 —39 › b4? ` 3X :6‡£ © Có thể tạm dịch: “Nếu Tỳ-kheo-ni tự đi xin xỏ vật 
dụng thí chủ cúng cho Tăng (Ni) đoàn đề dùng cho việc này nhưng đổi dùng cho mục đích 
khác (dùng cho việc thừa thãi, đôi lây một đồ vật khác).” 

%2 Ở điều khoản giới này, chúng tôi dựa vào duyên khởi thuộc Luật Tứ phân, 
HT.Thích Đồng Minh dịch, nêu ra cụ thê vị T-kheo-nI phạm tội đã dùng tiền mua thức 
ăn đề đôi lấy y. 

!3 Bản Pall: Yã pana bhikkhunï aññadatthikena parikkharena aññud- 
disikena mahäãjanikena aññam cetäpeyya, nissaggiyam pãcittiyam. Ân bản 
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ni dùng tiên làm phòng'” do thí chủ cúng, dâng lên 
Ni đoàn, đôi làm việc khác thì phạm xả vật. 


23. Xả vật 23,'° tiền phòng đổi y: Nếu Tỳ- 
kheo-ni dùng tiên xây nhà'”5 của các thí chủ dâng 
cúng Ni đoàn, đôi làm việc khác thì phạm xả vật. 


24. Xả vật 24! giữ bát nhiều hơn: Nếu Tỳ- 
kheo nào cât giữ bát dư!”° thì phạm xả vật. 


25. Xả vật 25, cất đồ dùng đẹp: Nếu Tỳ-kheo- 
ni cât giữ nhiêu loại đô dùng đẹp mặt'”” thì phạm 
xả vật. 


26. Xả vật 26, đưa y người bệnh: Nếu Tỳ- 


Đại Chánh: Nhược Tỳ-kheo-ni, đàn-việt sở thí vật dị, tự cầu vi Tăng, hồi tác dư dụng 
giả, Ni-tác-kỳ Ba-dậtđề (3H, : †BÄ4ÀZf26) 8 › t91EtAHB + › i4 šjk‡É 
‡£ ° ) Bản Hán bạch thoại: 3 tr ứ Z, 2A $ ‡5 39 BỊ ‡á) E T # H 49 49 f3 B- 3ñ ft 
5 —19 › b +? › »#⁄i41£ - Có thể dịch: “Nếu Tỳ-kheo-ni tự đi xin xỏ vật dụng 
thí chủ cúng cho Tăng (Ni) đoàn để dùng cho việc này nhưng đổi dùng cho mục đích 
khác (dùng cho việc thừa thãi, đồi lấy một đồ vật khác).” 

!% Ở điều khoản giới này, chúng tôi dựa vào duyên khởi thuộc /z4/ Tứ phân, HT.Thích 
Đồng Minh dịch, nêu ra cụ thê vị T-kheo-ni phạm tội đã dùng tiền xây nhà đề đôi lấy y. 

5 Bản Pali: Yã pana bhikkhunT aññadatthikena parikkhãrena añfñuddisikena 
mahäãjanikena saññãcikena aññam cetäpeyya, nissaggiyam pãcittiyam. Ân bản 
Đại Chánh: Nhược Tỳ-kheo-ml, sở vị Tăng thí vật dị, tự cầu vi Tăng, hồi tác dư dụng giả, 
Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề (3 tr ứ , › 1BÄMJZ{ 523615 › B R18 › t1EtkR+# : Biá# 
»‡i$34£ ° ). Bản Hán bạch thoại: 3 tb ứ Z, ä ‡T 2 ‡R ĐA 3 35 & 3) BỊ 163 H T 3# H „g 
49 Ä BH 5 — 0l › @?P © 3411 ° Có thể dịch: “Nếu Tỳ-kheo-ni tự đi xin 
xỏ vật dụng thí chủ cúng cho Tăng (Ni) đoàn đề dùng cho việc này nhưng đổi dùng cho mục 
đích khác (dùng cho việc thừa thãi, đổi lấy một đồ vật khác), thì phạm xả vật.” 

'% Ở điều khoản giới này, chúng tôi dựa vào duyên khởi thuộc Luật Tứ phân, 
HT.Thích Đồng Minh dịch, nêu ra cụ thể vị Tỳ-kheo-ni phạm tội đã dùng tiền xây 
phòng đề đổi lấy y. 

!97 Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều xả vật thứ 21. Trong khi Giới bốn Tỳ-kheo- 
nỉ thì đây là điều xả vật thứ 24. Ngoài ra, bên Tỳ-kheo còn đưa ra việc nếu không tịnh 
thí bát dư [thì được phép giữ] trong vòng mười ngày. 

!% Súc trường bát (8# &#‡) có nghĩa là cất giữ bát dư. 

!% Đạ súc hảo sắc khí (# 3+3? é, 3) có nghĩa là cất chứa nhiều dụng cụ đẹp. 
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kheo-nI hứa tặng y cho vị Ni bị bệnh, sau không 
chịu cho thì phạm xả vật. 


27. Xả vật 27, y thời, phi thời: Nếu Tỳ-kheo- 
ni dùng y trái thời làm y đúng thời”” thì phạm 
xả vật. 

28. Xả vật 28,?! lây y đã cúng: Nếu Tỳ-kheo- 
ni trao đôi”? pháp y với Sư cô khác, sau vì giận 
hờn nên đoạt lấy lại, hoặc sai người đòi: “Này sư 
muội à, trả y cho tôi, tôi không cho cô, y này của 
cô, y đó của tôi.” Tỳ-kheo-ni đó nếu lấy lại y thì 
phạm xả vật. 

29. Xả vật 29, y dày quá giá: Nếu Tỳ-kheo- 
ni xin xỏ y dày, giá chỉ ngang bằng bốn tấm vải 
mịn.? Nếu giá cao hơn thì phạm xả vật. 

30. Xả vật 30, y nhẹ quá giá: Nếu Tỳ-kheo-ni 
muốn xin y nhẹ, giá tối đa bằng gấp hai lần rưỡi 
của vải bông mịn. Nếu giá cao hơn thì phạm xả vật. 

Kính thưa Ni đoàn, tôi vừa đọc xong 30 giới 
xả vật. Xin hỏi Ni đoàn, đối với 30 điểu giới xả 
vá, có thanh tịnh không? (3 /ần) 


®° Thời y (8‡ZK): y đúng thời là y trong thời gian I tháng (16/7-15/8) hoặc 5 tháng 
(16/7-15/12). Phi thời y (akala-cmara › 3E837K) là y không thuộc thời gian của thời y. 

??! Trong Giới bổn T)-kheo, đây là điều xả vật thứ 25. Trong khi Giới bổn Tỳ-kheo- 
nỉ thì đây là điều xả vật thứ 28. 

?®? Mậu dịch (8 3) có nghĩa là kinh doanh, buôn bán. Nhưng ngữ cảnh này có 
nghĩa là trao đôi qua lại. 

2® Pali: køsa. Điệp (#€) đồng nghĩa “tế miên bố” (#‡##£) có nghĩa là vải bông 
mm (ne cofton cloth). 


GIỚI KINH TỲ-KHEO-NI | 35 


Kính thưa Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh 
tịnh cả, vì cùng 1m lặng. Tôi xin ghi nhận việc 
này như vậy. 

3.4. Một trăm bảy mươi tám giới sám hôi?“ 

Kính thưa Ni đoàn, 178 giới sám hối, trích từ 
Giới kinh, cứ môi nửa tháng phải đọc một lân. 

1. Sám hối thứ I, cỗ tình nói dối: Nếu Tỳ- 
kheo-mI cô tình nói đôi thì phạm sám hôi. 

2. Sám hồi thứ 2, chửi măng người khác: Nếu 
Tỳ-kheo-ni măng nhiệc người khác thì phạm 
sám hôi. 

3. Sám hối thứ 3, nói lời chia rẽ: Nếu Tỳ- 
kheo-nI nói lời chia rẽ” thì phạm sám hôi. 

4. Sám hồi thứ 4, ngủ chung phòng nam: Nếu 
Tỳ-kheo-nI ngủ chung” một phòng với người 
khác phái thì phạm sám hôi. 

5. Sám hồi thứ 5, ngủ quá ba đêm: Nếu Tỳ- 
kheo-ni ngủ chung với nữ chưa thọ Cụ túc”?” quá 
ba đêm thì phạm sám hôi. 


2 Pali: Pãciffiya. Sanskrit: Pãyaffika. Hán phiên âm: Ba-dật-đè (»‡ ‡#‡#), Ba-dật- 
để-ca (3+ ‡& /& m), Ba-da-đề (3: %‡£) và thường dịch là “đơn đọa” (Š ` Fã). Đây là thứ 
tội nhẹ và không có vật đề xả bỏ nên khi phạm các lỗi nếu chịu sám hối thì có thể diệt 
tội, nêu không sám hồi thì rơi vào ác đạo. 

5 Lưỡng thiệt ngữ (mq #‡#) có nghĩa là nói lời gây sự chia rẽ, phá hoại. 

?% Dữ nữ nhân đồng thất túc (#‡-++ ^. E] # ?ä) có nghĩa là ngủ chung phòng cùng 
người nữ. 

?7 Vị thọ đại giới nhân (+ '& X3 ^.) có nghĩa là chưa thọ giới Cụ túc. 
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6. Sám hồi thứ 6, cùng tụng giới pháp: Nếu 
Tỳ-kheo-mi đọc tụng [giới | pháp với những người 
chưa thọ giới Cụ túc thì phạm sám hôi. 

7. Sám hồi thứ 7, kế tội người khác: Nếu Tỳ- 
kheo-mI biệt rõ người đó có tội thô ác mà nói 
trước người chưa thọ Cụ túc thì phạm sám hôi. 
Ngoại trừ Ni đoàn biêu quyết [cho phép]. 

8. Sám hối thứ 8, nói mình chứng đạo: Nếu 
T-kheo-ni tuyên bố với người chưa thọ Cụ túc, 
răng tôi được pháp siêu việt hơn người, tôi biết 
như vậy, tôi thây như thật thì phạm sắm hồi. 

9. Sám hối thứ 9, thuyết pháp cho nữ: Nếu 
Tỳ-kheo-ni một mình nói pháp cho người khác 
phái, hơn năm sáu lời thì phạm sám hôi. Ngoại 
trừ có mặt người nữ có trí.” 

10. Sám hồi thứ 10, đào xới đất lên: Nếu Tỳ- 
kheo-m tự tay đào đât hoặc sai người đào thì 
phạm sám hôi. 

11. Sám hối I1, chặt phá cây cối: Nếu Tỳ- 
kheo-nI chặt phá cây cô1”” thì phạm sám hôi. 

12. Sám hối 12, nói lời quanh co: Nếu Tỳ- 
kheo-mi nói lời quanh co, làm phiên lòng người 
thì phạm sám hôi. 


® Trí nữ nhân (ý + ^.), người nữ có trí. 
?° Hoại quỷ thần thôn (zš %,3‡3‡‡) có nghĩa là phá hoại sự sống của các quỷ thần. 
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13. Sám hôi 13, chê mắng người khác: Nêu T}y- 
kheo-ni dùng lời chê măng”'° thì phạm sám hôi. 

14. Sám hôi l4, ngọa cụ giữa đường: Nêu 
1y-kheo-ni lây giường dây,“ giường gỗ”! hoặc 
dụng cụ năm,?!3 nệm ngôi?! của Tăng, trải ở đất 
trống, hoặc sai người trải, rồi bỏ vậy đi, không 
chịu dọn dẹp, không nhờ người cât!° thì phạm 
sám hôi. 

15. Sám hôi 15, trải đồ không dẹp: Nêu Tỳ- 
kheo-m trải dụng cụ năm trong phòng của Tăng 
hoặc tự mình trải, hoặc sa1 người trải, hoặc ngôi 
hoặc năm, đên lúc ra đi, không chịu dọn đẹp, 
không bảo người cât thì phạm sám hôi. 

16. Sám hôi 16, chiêm chỗ năm ngủ: Nêu Tỳ- 
kheo-mI biệt rõ chỗ ở của Tỳ-kheo-mI trước, sau 
đên cưỡng chiêm ở giữa không gian, “' trải dụng 
cụ năm đê mình ngủ nghỉ và thiệt nghĩ răng: VỊ 
NI ở trước, nêu chê chật chội thì tránh tôi đi. 
Làm điều như vậy, không gì khác hơn.?! cũng 
chăng uy nghi thì phạm sám hối. 

?!9 Hiềm mạ (## #)) có nghĩa là chê mắng. 

?! Thăng sàng (##J) có nghĩa là giường dây. 

?!2 Mộc sàng (2k7) có nghĩa là giường gỗ. 

?!3 Ngọa cụ (EÄ 2ˆ) có nghĩa là dụng cụ nằm. 

?! Tọa nhục (4 #') có nghĩa là nệm ngồi. 

?!5 Bất tự cử bất giáo nhân cử (Z ä $#&£‡£ A_#&): tự không thu cắt lên, không bảo 
người cất. 

Sh Cưỡng ư trung gian (3â3` tP RÄ) có nghĩa là có tình chiếm đoạt chỗ ở người khác 


bằng việc nằm hoặc ngồi ở giữa phòng hoặc giữa nhà. 
? Phi dư (3E#2) có nghĩa là chỉ có như thế không gì khác hơn. 
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17. Sám hối 17, nắm lôi?' người khác: Nếu 
Tỳ-kheo-mI sân hận không ưa Tỳ-kheo-nI khác, 
hoặc tự mình lôi, hoặc bảo người lôi thì phạm 
sám hối. 

1§. Sám hối 18, chân giường không vững: 
Nếu Tỷỳ-kheo-m, hoặc ngôi hoặc năm giường 
dây, giường gỗ đã bị sút chân, hoặc trên lầu gác?!? 
thì phạm sám hồi. 

19. Sám hối 19, tưới nước có trùng: Nếu Tỳ- 
kheo-ni biết nước có trùng??? mà tự đem tưới”! 
hoặc bảo người tưới trên đất, trên cỏ thì phạm 
sám hồi. 

20. Sám hối 20, lợp mái che dày: Nếu Tỳ- 
kheo-ni xây phòng xá lớn, cửa cái, cửa số và 
trang trí khác, bảo lợp mái che khoảng hai, ba 
lớp; nếu lợp quá mức thì phạm sám hối. 


21. Sám hối 21,”? ăn quá một bữa: Nếu Tỳ- 
kheo-ni ở chỗ cúng dường ăn chỉ một lần,”° Tỳ- 
kheo-ni không bệnh nên ăn một lần. Nếu ăn quá 
mức thì phạm sám hối. 


?!8 Khiên xuất (2# #) có nghĩa là lôi kéo ra khỏi một vị trí nào đó. 
?!° Trùng các ( # ñÄ) có nghĩa là nhà có nhiều lầu. 
?° Trị thủy hữu trùng (4øzk# #&) có nghĩa là biết rõ trong nước có các loại côn 
trùng. 
2! Kiêu (3š) có nghĩa là tưới hoặc dội. 
?2 Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều sám hôi thứ 31. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 21. 
? Thí nhất thực xứ (3— &JÄ) có nghĩa là nơi diễn ra việc cúng dường một bữa 
ăn cho Tăng đoàn. 


GIỚI KINH TỲ-KHEO-NI | 39 


22. Sám hôi 22, tách chúng ăn riêng: Nếu 
Ty-kheo nào tách chúng ăn riêng thì phạm sám 
hối. Ngoại trừ tình huỗng [thân thể bị] bệnh, khi 
may dệt y, khi có dâng y, khi đi trên đường, khi 
đi trên thuyên, khi đại chúng họp, khi các Sa- 
môn dâng cúng thức ăn. 

23. Sám hồi 23,” nhận nhiều phần ăn: Nếu 
Tỳ-kheo-ni đến nhà thí chủ, được mời dùng bánh, 
gạo )87)015 00k khi có nhu cầu, nhận hai ba bát, đem 
về tự viện” rồi phân chia cho Tỳ-kheo-ni khác 
ăn. Tỳ-kheo-ni không bệnh mà không làm đúng 
với quy định trên thì phạm sám hối. 

24. Sám hồi 24,2? ăn không đúng giờ: Nếu 
Tỳ-kheo-ni đã nhận thức ăn, ăn không đúng 
giờ?” thì phạm sám hối. 


25. Sám hồi 25,”? ăn đồ qua đêm: Nếu Tỳ- 
kheo-nI ăn đô cách đêm”? thì phạm sám hôi. 


? Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều sám hôi thứ 34. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 23. 

?5 Xiêu (#?) có nghĩa là gạo rang. 

? Pali = Sanskrit: saligharama. Hán phiên âm: Tăng-già-lam-ma (4š jjw ¿ Z##), Tăng- 
già-lam (4# ?» 8#), gọi tắt là Già- lam (4e š#). Tăng viên (4# lã]), Tăng viện (4š f3), Chúng 
viên ( l) là nơi thanh tịnh, văng vẻ thích hợp cho Tăng đoàn tu tập. 

2” Trong Giới bồn T 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 37. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 24. 

? Phi thời (3E 8Ÿ) có nghĩa là trái giờ, không đúng giờ, khi qua giờ ngọ (š8 2). 
Ngoài ra, vì ngày xưa không có đồng hồ người ta dựa vào bóng mặt trời hễ qua hai ngón 
tay ( H i8 835) là phi thời. 

?° Trong Giới bồn T 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 38. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 25. 
?3° Tàn túc thực hám (ZŠ 7ä #4) có nghĩa là ăn thức ăn để qua đêm. 
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26. Sám hồi 26,?!' chưa nhận đã ăn: Nếu Tỳ- 
kheo-ni đưa vào trong miệng thức ăn hoặc thuốc 
mà không trao nhận thì phạm sám hồi, trừ nước 
và tăm.””? 


27. Sám hôi 27,3 đi không báo trình:”* Nêu 
Ty-kheo-mI nhận lời mời trước, đi đên nhà khác, 
ở trước bữa ăn, hoặc sau bữa ăn mà không báo 
trình cho NI đoàn biệt thì phạm sám hôi. Trường 
hợp ngoại lệ: [thân thê] bị bệnh, khi may dệt y, 
khi dâng cúng y. 

28. Sám hôi 28,”° ngôi ở nhà quý: Nêu Tỳ- 
kheo-m! ngôi lâu ở nhà có vật quý báu thì phạm 
sám hôi. 

29. Sám hôi 29,” ngôi ăn chỗ khuât: Nêu 
Tỳ-kheo-m ngôi ăn chỗ khuât trong nhà [cư sĩ] 
có đô quý giá thì phạm sám hôi. 

30. Sám hôi 30,3” ngôi với đàn ông: Nêu Tỳ- 
kheo-ni một mình ngôi với người khác giới phái 

?! Trong Giới bồn T}-kheo, đây là điều sám hồi thứ 39. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 26. 

32 Dương chi (1%) có nghĩa là cây dương liễu, ở đây có nghĩa là tăm xỉa răng. 

?3 Trong Giới bồn T] 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 42. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hỗi thứ 27. 

? Chúc thọ G544) nghĩa là để lại lời đặn dò, lời nhắn nhủ. 

?5 Trong Giới bồn T 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 43. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 28. 

? Trong Giới bồn T 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 44. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hỗi thứ 29. 


3” Trong Giới bồn T)-kheo, đây là điều thứ 45. Trong khi Giới bổn Tỳ-kheo-ni thì 
đây là điều n sám hối thứ 30. 
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ở chô đât trông thì phạm sám hôi. 

31. Sám hôi 31, tìm cách đuôi người: Nêu 
Tỳ-kheo-ni nói với đông tu với lời như sau: 
“Kính mời NI sư cùng đi với tôi đên ngôi làng 
nọ, sẽ cúng cô ăn.” Tỳ-kheo-mi đó đên lại không 
bảo người đem thức ăn cúng còn nói tráo trở: 
“Cô hãy đi đi! Ở chung với cô, hoặc ngôi, nói 
chuyện, tôi thây không vuI. Tôi cảm thây vui khi 
ngôi một mình và nói một mình.” Với duyên cớ 
này, không gì khác hơn, tìm cách xua đuôi” Tỳ- 
kheo-nI được mời thì phạm sám hôi. 

32. Sám hôi 32,”” nhận thuôc quá trẽ: Nêu 
Tỳ-kheo-nI, cứ môi bôn tháng, yêu câu thuôc 
men, đang lúc không bệnh cũng muôn nhận 
lầy, nêu nhận quá hạn thì phạm sám hôi. Ngoại 
trừ trường hợp như xin thường xuyên,” xin 
tiêp tục dùng, '*! xin đê phân chia,^“ xin dùng 
trọn đời.” 

33. Sám hôi 33,* đón xem quân trận: Nêu 
Ty-kheo-mi đên xem quân trận thì phạm sám hôi, 

Ta Phương tiện khiển khứ (2 4# šŠ %) có nghĩa là tìm cách để đuôi người khác đi 
bằng việc kiếm cớ. 

?° Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều sám hôi thứ 47. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điềusám hối thứ 32. 

#9 Thường thỉnh (2§'3§) có nghĩa là xin thường xuyên. 

?1 Canh thỉnh ( # 3Ÿ) có nghĩa là tiếp tục xin. 

?2 Phân thỉnh (2-3Ÿ) có nghĩa là xin để phân chia cho người khác. 

?° Tận hình thỉnh (# #‡š) có nghĩa là xin đề dùng suốt đời. 


?4 Trong Giới bồn Tì 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 48. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 33. 
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trừ có nhân duyên. 


34. Sám hối 34,?5 trong quân quá ngày: Nếu 
Ty-kheo-mI, vì có duyên sự được phép tá túc ở 
trong quân trại, trong vòng ba đêm; nếu quá kỳ 
hạn thì phạm sám hối. 

35. Sám hồi 35,5 xem quân giao chiến: Nếu 
Tỳ-kheo-ni tá túc quân trại hai đến ba đêm, xem 
quân đội đánh,? thế lực binh mã, binh voi diễn 
tập thì phạm sám hối. 


36. Sám hồi 36,3 uống rượu và bia: Nếu Tỳ- 
kheo-mi uông rượu”” [và bia]? thì phạm sám hôi. 


37. Sám hồi 37,?! đùa chơi dưới nước: Nếu Tỳ- 
kheo-m đùa giỡn dưới nước”” thì phạm sám hôi. 


38. Sám hồi 38,?° bày trò thọc lét: Nếu Tỳ- 
kheo-ni dùng tay hay chân thọc lét?* lẫn nhau 
thì phạm sám hôi. 


5 Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều sám hôi thứ 49. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 34. 
?6 Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều sám hôi thứ 50. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 35. 
? Quan quân trận đấu chiến (##,* Fệ Bä #\) có nghĩa là xem quân đội diễn tập hoặc 
chiến đấu. 
8 Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều sám hôi thứ 51. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 36. 
?® Âm tửu (## 38) có nghĩa là uống rượu. 
?° Bì tửu (°# ‡#) có nghĩa là bia. 
*! Trong Giới bồn T}-kheo, đây là điều sám hồi thứ 52. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 37. 
sc Bế vo) trung hý (2k *P \) có nghĩa là đùa giỡn trong nước gồm ao, hồ, sông, biển. 
*% Trong Giới bổn Tj 3-kheo, đây là điều sám hối thứ 53. Trong khi Giới bổn T}ỳ- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 38. 
? Kích lịch (##‡#) nghĩa là thọc lét. 
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39. Sám hồi 39,?5 không nghe khuyên can: 
Nêu Tỳ-kheo-ni không nghe khuyên can”° thì 
phạm sám hôi. 


40. Sám hồi 40,77 dọa người khác sợ: Nếu Tỳ- 
kheo-mi dọa nhát người khác thì phạm sám hôi. 


41. Sám hồi 41,?° tắm trước nửa tháng: Tỳ- 
kheo-ni không bệnh thì đến nửa tháng mới tăm 
một lần, nếu tắm nhiều hơn thì phạm sảm hồi. 
Ngoại trừ trường hợp trời nóng, bị bệnh, làm 
nhiều công việc, khi bị gió mưa, khi đến từ xa. 


42. Sám hối 42,?9 chăm lửa đất trồng: Nếu 
Tỳ-kheo-ni [thân] không đau bệnh, mà tự đốt lửa 
hoặc bảo người đốt ở chỗ đất trỗng để sưởi âm 
thân thì phạm sám hối, ngoại trừ trường hợp [lý 
do | chính đáng. 

43. Sám hỗi 43, cất giấu y bát: Nếu Tỳ- 
kheo-ni tự mình cất giấu, hoặc bảo người giấu 
ống đựng chỉ kim,”' tọa cụ, y bát của Tỳ-kheo- 


** Trong Giới bồn T}-kheo, đây là điều sám hồi thứ 54. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 39. 
?° Bất thọ gián (Z£ &3*) nghĩa là không nghe khuyên can. 
*' Trong Giới bổn Tj 3-kheo, đây là điều sám hối thứ 55. Trong khi Giới bổn T}ỳ- 
Z2 Sử thì đây là điều sám hối thứ 40. 
5 Trong Giới bổn Tj 3-kheo, đây là điều sám hối thứ 56. Trong khi Giới bổn T}ỳ- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 41. 
?“° Trong Giới bồn TỊ 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 57. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 42. 
?0 Trọng Giới bồn T] 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 58. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ri thì đây là điều sám hồi thứ 43. 
?6! Châm đồng (#4† ñj) nghĩa là ống đựng kim. 
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ni khác dù chỉ đùa giỡn?2 thì phạm sám hối. 

44. Sám hối 44,23 thí rồi lấy lại: Nếu Tỳ- 
kheo-mI tịnh thí y cho Tăng, NI, Thức-xoa, Sa- 
di, Sa-di-ni, rồi lẫy lại dùng mà không báo với 
người đã nhận y thì phạm sám hối. 

45. Sám hồi 45, đắp pháp y mới: Nếu Tỳ- 
kheo-mI có được y mới, nên tùy ý chọn một trong 
ba màu” hoặc xanh hoặc đen, hoặc màu mộc 
lan?“ để làm hoại sắc. Nếu không làm đúng với 
quy định trên thì phạm sám hối. 


46. Sám hồi 46,2 cô giết động vật: Nếu Tỳ- 
kheo-ni cô ý giết hại mạng sông động vật” thì 
phạm sám hối. 

47. Sám hối 47,9 uống nước vỉ trùng: Nếu 
Tỳ-kheo-ni biết nước có trùng mà vẫn lẫy uống 
thì phạm sám hồi. 


48. Sám hối 48,? quấy rây Ni khác: Nếu Tỳ- 


?2 Hạ chí hý tiếu (F ## #4) có nghĩa là cho đến hoặc dù chỉ vui đùa, cười giỡn. 

?3 Trọng Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều sám hôi thứ 59. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 44. 

%4 Trong Giới bồn T}-kheo, đây là điều sám hồi thứ 60. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 45. 

?5 Ưng tác tam chủng hoại sắc, nhất nhất sắc trung tùy ý hoại (JŠ4£ =4&3Š ế, › 
ớ, † Eã šz#): nên tùy ý chọn một trong ba màu đề làm hoại sắc của chiếc y. 

= Mộc lan (ññ) ở đây có nghĩa là màu hoa mộc lan. 

? Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều sám hôi thứ 61. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồithứ 46. 

?“8 Cố sát súc sinh mệnh (3# ## ä 2 2>) có nghĩa là có tình giết hại các loài động vật. 

?9 Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều sám hôi thứ 62. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 47. 

?° Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều sám hôi thứ 63. Trong khi Giới bổn T}- 
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kheo-ni cô ý làm phiên vị Tỳ-kheo-ni khác, dù 
chỉ không vui trong khoảng chốc lát thì phạm 
sám hối. 

49. Sám hối 49,?! che giấu tội ác: Nếu Tỳ- 
kheo-ni biết một Ni khác phạm tội ác nặng”? mà 
vẫn che giấu thì phạm sám hồi. 


50. Sám hối 50,73 nhắc chuyện tranh chấp: 
Nếu Tỳ-kheo-ni đã biết tranh chấp, sám hồi đúng 
pháp, sau cô khơi lại thì phạm sám hối. 

51. Sám hối 51,7“ đi chung với giặc: Nếu Tỳ- 
kheo-ni biết rõ là giặc, cùng đi chung đường, dù 
đến một làng thì phạm sám hối. 


52. Sám hối 52,75 ác kiến không nghe: Nếu 
Tỳ-kheo-ni nói lời như sau: “Theo như tôi biết 
lời đức Phật dạy, phạm tội dâm dục không ngăn 
đường Thánh”””° thì nên khuyên can Tỳ-kheo- 
ni đó răng: “Kính thưa Sư cô! Chớ nói như thế! 
Đừng vu khống Phật! Vu khống đức Phật là 


kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 48. 

?! Trong Giới bồn T 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 64. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 49. 

? Phạm thô tội (4u 8, 3#) có nghĩa là phạm tội thô nặng. 

?3 Trong Giới bồn Tì 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 66. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 50. 

?4 Trong Giới bồn Tì 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 67. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 51. 

?5 Trong Giới bồn T 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 68. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hỗi thứ 52. 

?5 Hành dâm dục phi chướng đạo pháp (4T+#&43ÈFššš ›*) có nghĩa là việc hành 
dâm dục chẳng ngăn cản con đường tu đạo chứng Thánh. 
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nghiệp không tốt. Đức Phật chúng ta dùng nhiều 
phương tiện giúp ta hiểu rõ dâm dục là nghiệp ngăn 
cản đường Thánh.” Khuyên can ba lần, nếu bỏ thì 
tốt. Kiên quyết không bở”” thì phạm xả vật. 

53. Sám hối 53,”8 chứa người có lỗi: Nếu 
Tỳ-kheo-ni biết đồng tu khác nói sai giới trên, 
cũng chưa làm phép [sám hối xóa tội],?° không 
chịu từ bỏ kiến chấp sai lầm, còn đem về nuôi,?9 
cùng biểu quyết chung, ngủ nghỉ, trò chuyện”! 
thì phạm xả vật. 


54. Sám hối 54,?? chứa điệu bị đuổi: Nếu Sa- 
di-ni nói lời như sau: “Theo như tôi biết lời đức 
Phật dạy, phạm tội dâm dục không ngăn đường 
Thánh” thì nên khuyên can Sa-di đó rằng: “Chớ 
nói như thế! Đừng vu khống Phật! Vu khống 
đức Phật là nghiệp không tốt. Đức Phật chúng 
ta dùng nhiều phương tiện giúp ta hiểu rõ dâm 
dục là nghiệp ngăn cản đường Thánh.” Các Tỳ- 


?7 Kiên trì bất xả (##‡#‡ ‡#) có nghĩa là kiên quyết không bỏ. 

?8 Trong Giới bồn T 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 69. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 53. 

Z5 Vị tác pháp ( +&#£‡#) có nghĩa là chưa làm phép sám hội để xóa tội 

250 Giới bồn T] 3-kheo: Cung câp sở tu (#‡ 4ê #fZã) có nghĩa là cung cấp những đồ 
dùng cần thiết Giới bổn Tỳ-kheo: Súc Cá) có nghĩa là nuôi nâng. 

?%! Giới bồn Tỳ-kheo: Cộng đồng yết-ma chỉ túc ngôn ngữ (3š BỊ] ⁄Š/8 1k 7ä ä 34) có 
nghĩa là cùng chung ngủ nghỉ và trò chuyện. Trong khi Giới bổn Tỳ-kheo-ni: Đồng nhất 
yết-ma, đồng nhất chỉ túc (E] — *8J# + E]— +73) có nghĩa là cùng chung biểu quyết, 
cùng chung ngủ nghỉ. 

? Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều sám hôi thứ 70. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 54. 
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kheo-ni khuyên can quở trách.” Khuyên can ba 
lần, nêu bỏ thì tôt. 


Còn nếu không bỏ, Tỳ-kheo-ni đó nên bảo 
với Sa-di-ni này răng: “Từ nay trở đi, cô không 
phải là đệ tử của Phật.” Cô không có chuyện đi 
theo các vị Tỳ-kheo-ni khác, không được ngủ 
chung với Tỳ-kheo-ni khác, hai đến ba đêm. Cô 
hãy đi ra! Hãy đi cho khuất! Không nên ở đây.” 
Tỳ-kheo-ni nào biết Sa-di-ni này đã bị trục xuất, 
[đem vẻ] nuôi dưỡng,” cùng ngủ nghỉ chung thì 
phạm sám hối. 


55. Sám hối 55,3 chồng đối người khuyên: 
Nếu Tỳ-kheo-ni khi được đồng tu khuyên can 
đúng pháp, nói lời như sau: “Từ nay tôi không 
học điều giới này; tôi sẽ thỉnh giáo Tỳ-kheo-ni 
trì luật có trí tuệ?” để hỏi vẫn nạn thì phạm xả 
vật. Nếu cầu học hỏi thì nên thỉnh giáo. 


56. Sám hối 56,3% phỉ báng giới luật: Nếu 


®3 Ha gián (°T 3k) có nghĩa là khuyên can và quở trách. 

?% Giới bổn Tỳ-kheo: Nhữ tự kim đĩ khứ. Bất đắc ngôn Phật thị ngã Thế Tôn (;* á 
28.#4 : #i#š#& #4 Š) có nghĩa là từ nay về sau, ông không được gọi Phật là 
Thế Tôn của ta. Giới bổn Tj 3-kheo- -n¡: Nhữ tự kim dĩ khứ phi Phật đệ tử (3+ á 2-E,.2+3È 
4b 3Š T7) có nghĩa là từ nay vê sau, cô không phải là đệ tử của Phật. 

?%5 Giới bổn Tỳ-kheo: Dụ tương súc dưỡng (3§3# 8 Š) có nghĩa là dụ dỗ, dẫn đem 
về nuôi dưỡng. Giới bổn Tỳ-kheo-ni: Súc (ã) có nghĩa là nuôi nâng. 

?%6 Trọng Giới bồn TỊ 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 71. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 55. 

? Nạn vân (## 1) có nghĩa là đưa ra những điều mình thắc mắc hoặc thỉnh giáo. 

?%8 Trọng Giới bồn TỊ 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 72. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 56. 
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Tỳ-kheo-ni khi nghe thuyết giới, nói lời như sau: 
“Kính thưa Sư cô! Cần gì phải nói giới vụn vặt 
nảy.”®° Khi nói giới này khiến người buôn phiên, 
xâu hồ, hoài nghi.”?”? Khinh chê như vậy thì 
phạm sám hối. 

57. Sám hối 57,”! tìm cớ biện hộ: Nếu Tỳ- 
kheo-m trong lúc đọc giới, nói lời như sau: 
“Kính thưa Sư cô! Nay tôi mới biết điều khoản 
giới này trích từ Giới kinh, cứ mỗi nửa tháng 
phải đọc một lần. Tỳ-kheo-ni khác biết Sư cô 
này ngôi đọc Giới kinh khoảng hai ba lần, thậm 
chí nhiều lần. Tỳ-kheo-ni đó không biết không 
hiểu, nếu có phạm tội nên trị đúng pháp, thêm tội 
không biết.”? Nói cô đó răng: “Kính thưa Sư cô, 
thật không có lợi, không tốt lành gì, khi cô nói 
giới, không dụng tâm nhớ,” không lắng lòng 
nghe.” VỊ Tỳ-kheo-ni đó vì sự vô tri nên phạm 
sám hối. 


58. Sám hối 58§,”5 biểu quyết rồi hối: Nếu 


giới. „350 


sẻ. Não quý hoài nghi (Hỗ l&Äš€) có nghĩa là buồn phiên, xâu hế và hoài nghi. 

?! Trong Giới bồn T 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 73. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 57. 

?? Canh trọng tang vô tri pháp (# #3# ##w¿x) có nghĩa là còn tăng thêm tội 
không biết. 

?3 Bất dụng tâm niệm (2E Hi «> 4) có nghĩa là không đề tâm ghi nhớ. 

? Bất nhất tâm nhiếp nhĩ thính pháp (#&—^¿‡# ####;*) có nghĩa là không một 
lòng lắng nghe pháp. 

?5 Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều sám hôi thứ 74. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 58. 
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Tỳ-kheo-ni cùng [với Ni đoàn] biểu quyết việc 
rôi, sau nói lời răng: “Các vị Ty-kheo-mi do có 
bà con”” lây đô Ni đoàn đem cho [người khác]” 
thì phạm sám hôi. 

59. Sám hối 59,7 không gửi đồng thuận: 
Nêu Tỳ-kheo-nl, đang lúc Ni đoàn xử việc chưa 
xong,” không gửi nguyện vọng”” đứng dậy bỏ 
đi thì phạm sám hôi. 

60. Sám hối 60,3 đồng thuận rồi tiếc: Nếu 
Tỳ-kheo-nI gửi nguyện vọng rôi, sau đó hôi tiệc 
thì phạm sám hôi. 

61. Sám hồi 61,39! kế chuyện cãi lộn: Tỳ-kheo- 
ni nào, nghe các Sư cô tranh cãi, tranh châp,” 
đem lời nghe được, nói cho người khác thì phạm 
sám hôi. 

62. Sám hồi 62, đánh đồng tu khác: Nếu 


? Thân hậu (3#,/#) có nghĩa là quan hệ thân thiết, tình cảm sâu dày. 

?? Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều sám hôi thứ 75. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 59. 

? Trong Giới bồn T)-kheo: Chúng Tăng đoán sự vi cánh ( 3#4# f3 + 3#) có nghĩa 
là Ni đoàn xử việc chưa xong. Trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni: Tăng đoán sự thời (4# É # 
8Ÿ) có nghĩa là trong lúc Ni đoàn xử việc. 

?° Dữ dục (#t‡4#) có nghĩa là gửi nguyện vọng, gửi đồng thuận, ở đây, có nghĩa là 
“gửi ý kiến đồng thuận”. 

300 Trọng Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều sám hôi thứ 76. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 60. 

30! Trong Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều sám hôi thứ 77. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 61. 

32 Cộng đâu tránh dĩ (‡‡ ñ‡# E,) có nghĩa là cùng nhau tranh chấp, cãi vã. 

3® Trọng Giới bồn Tỳ-kheo, đây là điều sám hôi thứ 78. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 62. 
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Tỳ-kheo-ni, do giận không vui,? đánh đồng tu 
khác thì phạm sám hôi. 


63. Sám hối 63,5 tát đồng tu khác: Nếu Tỳ- 
kheo-mi, do giận không vui, dùng tay mình tát” 
các đồng tu khác thì phạm sám hồi. 


64. Sám hối 64,” vu khống tăng tàn: Nếu 
Tỳ-kheo-ni do giận khôtng vui, vu không Tỳ- 
kheo-nI phạm tội Tăng tàn không có căn cứ thì 
phạm sám hối. 


65. Sám hối 65,** đột nhập hoàng cung: 
Nếu Tỳ-kheo bước vào [tẫm cung] khi vua quán 
đảnh”” thuộc dòng Sát-lợi”!° chưa bước ra cửa, 
chưa cất bảo vật; nếu qua ngưỡng cửa của [tâm 
cung vua] thì phạm sám hối. 


66. Sám hồi 66,3! cầm đồ quý giá: Nếu Tỷ- 
kheo-ni tự mình cầm giữ hoặc bảo người cầm 


3 Sân khuê bất hỷ ( RỂ Š + #) có nghĩa là tâm sân hận không vui. 

35 Trong Giới bồn T] 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 79. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 63. 

3 Bác (3Š) có nghĩa là tát. 

3 Trong Giới bồn T 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 80. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 64. 

3% Trọng Giới bồn TỊ 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 81. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 65. 

3 SanskrIt: Abhiseka. Quán đánh (3# TR) hoặc thủy tiêu đầu (zkšš#ã) có nghĩa là 
lấy nước rưới lên đầu. 

210 Sanskrit: Ksatriya. Hán phiên âm: Sát-đế- lợi (#l # #l) có nghĩa là một giai cấp 
xã hội bao gồm vua chúa và quân binh tại Ấn Độ cổ. 

3! Trong Giới bổn Tj 3-kheo, đây là điều sám hối thứ 82. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 66. 
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đồ vật quý báu?! và đồ trang sức?! thì phạm 
sám hối. Ngoại trừ trong chùa và chỗ tá túc?! 
với suy nghĩ rằng: “Nếu chủ nhận biết, nên lấy 
đem về.” 

67. Sám hồi 67,3! vào làng trái giờ: Nếu Tỳ- 
kheo-nI vào làng trái giờ, không thưa NI đoàn thì 
phạm sám hối. 


68. Sám hồi 68, chân øiường quá cao: 
Nếu Tỳ-kheo-ni làm giường dây, giường gỗ thì 
chân g1ường cao tám ngón tay Phật, ngoài trừ xà 
ngang đặt vào trong lỗ. Nếu cắt bỏ mà vượt quá 
quy định thì phạm sám hối. 

69. Sám hồi 69,3! đồn bông đâu-la: Nếu Tỳ- 
kheo-ni dồn bông đâu-la°'* làm nệm lớn, nhỏ 
cho giường dây, giường cây; nếu đã làm xong 
thì phạm sám hồi. 

70. Sám hỗi 70, ăn củ tỏi hành: Nếu Tỳ-kheo- 
ni ăn củ tỏi hành?! thì phạm sám hối. 


32 Bảo (3), nói chung các đồ quý báu. 

3!3 Trang sức cụ (äÈ#§ 8`) có nghĩa là đồ dùng trang sức. 

34 Ký túc xứ (3 7#) có nghĩa là nhà trọ, nơi ở nhờ. 

315 Trong Giới bồn T 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 83. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 67. 

3!9 Trong Giới bồn T 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 84. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 68. 

3! Trong Giới bồn T 3-kheo, đây là điều sám hồi thứ 85. Trong khi Giới bổn T}- 
kheo-ni thì đây là điều sám hồi thứ 69. 

38 Đâu-la miên (Ø 3Š 4ã) có nghĩa là bông đâu-la. 

3! Hám toán (°%#‡#), gọi đầy đủ là “đảm toán đầu” (s#t #5) có nghĩa là ăn củ tỏi. 
Giới này bao gồm hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ, củ hành tây, vì ăn vào sẽ tạo mùi hôi trên 
cơ thể và kích thích hormone tính dục. 
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71. Sám hôi 71, cạo lông ba vùng: Nêu Tỳ- 
kheo-ni cạo lông ba chố:?”° [nách trái, nách phải 
và ở chô kín| thì phạm sám hôi. 

72. Sám hôi 72, môi ngón một đôt: Nêu Tỳ- 
kheo-nI, dùng nước sái tịnh, băng hai ngón tay, 
mỗi ngón một đôt. Nêu quá quy định thì phạm 
sám hôi. 

73. Sám hôi 73, chê tạo nam căn: Nêu Tỳ- 
kheo-ni dùng hô keo””! làm bộ sinh dục nam?” 
thì phạm sám hôi. 

74. Sảm hôi 74, vô cơ thê nhau : Nêu Tỳ- 
kheo-mI vô [cơ thê | nhau thì phạm sám hôi. 

75. Sảm hôi 75, hầu hạ Tỳ-kheo: Nêu Tỳ- 
kheo-n1 cung câp nước uông, quạt cho thây Tăng 
không bị bệnh gì thì phạm sám hôi. 

76. Sảm hôi 76, xin xổ ngũ côc: Nêu Tỳ-kheo- 
nI xin xỏ ngũ côc thì phạm sám hôi. 

77. Sám hôi 77, đại tiện, tiêu tiện: Nêu Tỳ- 
kheo-nI đại tiện, tiêu tiện trên các cỏ cây thì 
phạm sám hôi. 

78. Sám hôi 76, bỏ ngoài vách tường: Nêu 
Tỳ-kheo-nI đại tiện, tiêu tiện vào các dụng 

322 Thế tam xứ mao (š] = / #), cạo lông ở ba chỗ: nách trái, nách phải và vùng kín. 

3! Hồ giao (#8) có nghĩa là hồ và keo. Thực tế bao gồm bất kỳ chất liệu gì. 


3 Nam căn ( 5 3#), bộ phận sinh dục nam. Tương tự “nữ căn” (+34“), bộ phận 
sinh dục nữ. 
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cụ vào lúc ban đêm, bỏ ngoài vách tường mà 
người không thây vào lúc ban ngày thì phạm 
sám hôi. 

79. Sám hồi 79, đi xem ea múa: Nếu Tỳ-kheo- 
ni đên xem ca múa?” thì phạm sám hôi. 

80. Sám hồi 80, trò chuyện người nam: Nếu 
Tỳ-kheo-nI vào trong làng xóm cùng người khác 
phái đứng và trò chuyện ở chỗ khuât kín thì phạm 
sám hôi. 

81. Sám hối §1, vào chỗ che khuất: Nếu Tỳ- 
kheo-ni cùng người khác phái vào chỗ che khuất 
thì phạm sám hôi. 

82. Sám hối 82, nói ở chỗ khuất: Nếu Tỳ- 
kheo-nI vào trong làng hẻm, kêu [đông tu] đi rôi 
đứng kê tai, nói người khác phái ở chỗ khuât kín 
thì phạm sám hôi. 

83. Sám hối 83, bỏ đi không nói: Nếu Tỳ- 
kheo-nI vào nhà cư sĩ ngôi rôi bỏ đi không báo 
một tiêng cho chủ nhà hay thì phạm sám hôi. 

84. Sám hối 84, ngồi vào giường ghế: Nếu 
Tỳ-kheo-nmI vào nhà cư sĩ không hỏi chủ nhà, tự 
ngôi giường, ghê thì phạm sám hôi. 


85. Sám hối 85, tự tiện ngồi nằm: Nếu Tỳ- 


33 Kỹ nhạc (44 #4), ca múa. 


34 
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kheo-mi vào nhà cư sĩ không nói chủ nhà, tự tay 
mình trải [tọa cụ, ngọa cụ], tự tiện ngồi và năm 
thì phạm sám hồi. 

86. Sám hối 86, cùng vào phòng tối: Nếu Tỳ- 
kheo-mI cùng người khác phải vào trong phòng 
tôi thì phạm sám hôi. 

87. Sám hối 87, không nghe cho kỹ: Nếu Tỳ- 
kheo-mi không nghe thâu đáo lời thây dạy bảo, 
nói người khác nghe thì phạm sám hôi. 

88. Sám hồi 88, nguyên rủa người khác: Nếu 
Tỳ-kheo-nmi vì chút chuyện nhỏ liên nguyên rủa 
răng: “Đọa ba đường ác, không gặp Phật pháp. 
Nêu tôi mà có việc làm như vậy, đọa ba đường 
ác, không gặp Phật pháp, nêu cô mà vậy, đọa ba 
đường ác, không gặp Phật pháp” thì phạm sám hôi. 

89. Sám hồi 89, vỗ ngực khóc than: Nếu Tỳ- 
kheo-ni cãi với đông tu, không khéo nhớ việc trong 
lúc tranh châp, võ ngực khóc lóc thì phạm sám hôi. 

90. Sám hồi 90, ngủ chung một giường: Nếu 
Tỳ-kheo-ni không bị bệnh gì, hai người năm 
chung trên một chiệc giường thì phạm sám hôi. 

91. Sám hối 91, đắp chung một mèền: Nếu 
Ty-kheo-nI ngủ chung một đệm, đặăp chung tâm 
chăn thì phạm sám hôi. 


92. Sám hối 92, quấy rối người khác: Nếu 
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Ty-kheo-nmI biêt người ở trước đên sau, biêt người 
đên sau ở trước, rôi đọc tụng kinh, hỏi vê nghĩa 
lý và truyên dạy lại nhăm gây phiên muộn, trước 
mặt người đó thì phạm sám hôi. 

93. Sám hôi 93, không chăm sóc bệnh: Nêu 
Tỳ-kheo-mI sông chung vị Ni bị bệnh mà không 
nhòm ngó?“ thì phạm sám hôi. 

94. Sám hôi 94, an cư đuôi ra: Nêu Tỳ-kheo- 
ni cho Sư cô khác năm nghỉ trên giường?” thuộc 
bên trong phòng, đầu mùa an cư, sau đó vì giận 
đuôi ra khỏi phòng thì phạm sám hôi. 

95. Sám hôi 95, du ngoạn quanh năm: Nêu Tỳ- 
kheo-mi du ngoạn nhân gian hêt cả ba mùa: xuân, 
hạ và đồng thì phạm sám hôi, trừ có duyên sự. 

9ó. Sám hôi 96, an cư ở luôn: Nêu Tỳ-kheo-ni 
xong hạ an cư? nhưng không đi khỏi thì phạm 
sám hôi. 

97. Sám hôi 97, nghỉ mà vần đi: Nêu Tỳ-kheo- 
ni nghi vùng biên giớt 7 có chô khiêp sợ mà vân 
du ngoạn khắp trong nhân gian thì phạm sám hôi. 

9S. Sám hôi 98, nghỉ mà vân đi: Nêu Tỳ- 
kheo-nI nghi vùng nội địa có chỗ khiêp sợ mà 

3 Đồng hoạt Tỳ-kheo-ni bệnh, bất chiêm thị giả (E];#tk: # #zš › £###7##'), 
sống chung Tỳ-kheo-ni bị bệnh mà không nhòm ngó tới. 

3 Phòng trung an sàng (6 'P %7) có nghĩa là nghỉ ngơi trên giường. 


3 Hạ an cư ngật (8 3 # 3⁄2) có nghĩa là kết thúc mùa hạ an cư. 
3! Biên giới (3Š 7`), vùng biên giới. 
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vẫn du ngoạn khắp trong nhân gian thì phạm 
sám hối. 

99. Sám hối 33, gần øũi cư sĩ: Nếu Tỳ-kheo- 
ni sống chung, gần gũi người cư sĩ và con của 
cư sĩ, làm việc không thuận.3”Š Ni đoàn nên khu- 
yên: “Kính thưa Sư cô,??? chớ nên gần gũi, sống 
chung cư sĩ và con cư sĩ, làm việc không thuận. 
Cô”?° nên sống riêng. [trong trường hợp này] tăng 
thêm lợi ích, sống đời an lạc ở trong Phật pháp.” 
khi được khuyên can, cô này không bỏ. NI đoàn 
nên khuyên cô đó ba lần, từ bỏ việc này. Nếu bỏ 
thì tốt. Ngoan cố, không bỏ thì phạm sám hối. 


100. Sám hối 100, chiêm ngưỡng cung vua: 
Nêu Tỳ-kheo-nI đên xem cung vua, phòng hoa 
đẹp màu.??! vườn rừng, ao tăm thì phạm sám hôi. 


101. Sám hồi 101, tắm hô trần truồng: Nếu 
Tỳ-kheo-ni thân thể trần truông? tăm trong ao 
hồ, các dòng nước chảy, nước suối, nước sông?33 
thì phạm sám hồi. 


3 Tùy thuận (E§Jl§) có nghĩa là tin và làm theo lời người khác. Vì thế “bất tùy thuận 
hạnh” (®Eã "§‡7) có nghĩa là không tin và không làm theo lời người khác. 

3® Muội (3k), tức sư muội, sư em. Để phù hợp với các ngữ cảnh khác nhau, tôi 
dịch là Sư cô. 

30 Đại tỷ (®#ÿ) có nghĩa đen là “chị hai.” Ở ngữ cảnh này, chỉ có nghĩa là “chị”, 
hay “sư chị.” 

3! Văn sắc họa đường (+ #§ # #) có nghĩa là cung điện được trang trí các hoa văn 
màu và đẹp một cách lộng lẫy, Tực TỠ. 

332 Lộ thân hình (§š # #2) có nghĩa là thân thể trần truồng. 

33 Hà thủy, tuyển thủy, lưu thủy, trì thủy (?#Jzk › ##+  ZR# + 3k) có nghĩa là 
dòng sông, dòng suối, dòng nước, ao hồ. 
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102. Sám hối 102, may y để tắm: Nếu Tỳ- 
kheo-ni may y đề tắm nên đúng kích thước. Kích 
thước đúng là dài sáu gang tay, rộng hai gang 
rưỡi [của đức Thế Tôn]. Nếu qua kích cỡ thì 
phạm sám hồi. 

103. Sám hối 103, may y quá hạn: Nếu Tỳ- 
kheo-ni may tấm đại y3 quá hơn năm ngày thì 
phạm sám hối, trừ có việc khó.335 

104. Sám hối 104, không thấy đại y: Nếu Tỳ- 
kheo-ni hơn năm ngày mà không thấy đại y thì 
phạm sám hối. 


105. Sám hồi 105, dâng y làm khó: Nếu Tỳ- 
kheo-nI cô làm khó dề3*° y dâng NI đoàn thì phạm 
sám hôi. 

106. Sám hỗi 106, đắp y người khác: Nếu Tỳ- 
kheo-mi đắp y người khác mà không xIn phép?” 
thì phạm sám hôi. 

107. Sám hối 107, cho người khác y: Nếu Ty- 
kheo-nIi mang y Sa-môn trao cho ngoại đạo, cư 
sĩ áo trăng”3° thì phạm sám hôi. 

108. Sám hối 108, cản không phát y: Nếu 


3 Pali = Sanskrit: sazehfr. Tăng-già-lê (š iu Ất) có nghĩa là đại y (K2). 

35 Nan sự khởi (#& 3#) có nghĩa là xảy ra việc khó. 

39 Lru nan ( # ‡#) đồng nghĩa “điệu nan” (4J ##), “trở nan” (#8 ##) đều có nghĩa là 
gây khó khăn, làm khó làm dễ. 

37 Bất vấn chủ (2 E] *), không hỏi ý của người sở hữu. 

3 Bạch y giả (@ 3#), người mặc áo trắng, vốn là văn hóa y phục của Phật tử tại gia. 
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Tỳ-kheo-mI có ý định sau: “NI đoàn phân phát y 
đúng như pháp ta sẽ ngăn cản không cho phân 


` 
^ 


phát, do sợ đệ tử không được nhận phân” thì 
phạm sám hôi. 

109. Sám hối 109, cản Tăng không xả: Nếu 
Ty-kheo-nI có ý định sau: “Vì muôn được hưởng 
năm việc lâu dài mới chịu buông bỏ, khiên Tăng 
đoàn không xả y công đức đê sau mới xả” thì 
phạm sám hôi. 

110. Sám hối 110, khiến Ni không xả: Nếu Tỳ- 
kheo-mI có ý định sau: “Vì muôn được hưởng năm 
việc lâu dài mới chịu buông bỏ, cản NI đoàn không 
xả y công đức đê sau mới xả” thì phạm sám hôi. 

111. Sám hối 111, không cho cách thức: Nếu 
Ty-kheo-mI nói Sư cô khác: “Hãy vì tôi đây mà 
dứt tranh châp””” mà không cho cách dứt trừ 
tranh châp thì phạm sám hôi. 

112. Sám hối 112, tự cho thức ăn: Nếu Tỳ- 
kheo-ni tự mang thức ăn cho người cư sĩ và ngoại 
đạo ăn thì phạm sám hôi. 

113. Sám hồi 113, làm sứ giả người: Nếu Tỳ- 
kheo-m! làm sứ giả cho cư sĩ áo trăng thì phạm 
sám hôi. 


** Vị ngã diệt thử tránh sự ( % ‡#\ z3 wL3# 3#) có nghĩa là diệt trừ tranh chấp cho tôi. 
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114. Sám hối 114, tự tay xe tơ: Nếu Tỳ-kheo- 
ni tự tay xe tơ?” thì phạm sám hôi. 

115. Sám hối 115, tùy tiện nằm ngồi: Nếu 
Tỳ-kheo-nmI vào nhà cư sĩ tự tiện ngôi năm trên 
giường lớn, nhỏ thì phạm sảm hôi. 

116. Sám hối 116, đi không nhăn lại: Nếu 
Tỳ-kheo-ni đên nhà cư sĩ kêu chủ nhà trải chô 
ngôi, ngủ, nghỉ, sáng mai bỏ đi, không báo chủ 
nhà?“ thì phạm sám hôi. 

117. Sám hồi 117, đọc tụng bùa chú: Nếu Tỳ- 
kheo-ni đọc tụng?“ thuật chú” của người thê 
tục? thì phạm sám hôi. 


118. Sám hồi 118, dạy người đọc tụng: Nếu 
Ty-kheo-nI dạy người đọc tụng [các bài] chú 
thuật thì phạm sám hôi. 


119. Sám hồi 119, độ người mang thai: Tỳ- 
kheo-ni biệt người nữ có thai” mà độ cho họ thọ 
giới Cụ túc thì phạm sám hôi. 

120. Sám hồi 120, độ nữ cho con bú: Nếu Tỳ- 


*° Phưởng lâu (#3 ##) có nghĩa là xe tơ thành sợi. 

3! Bất từ (£##) có nghĩa là không nói. Thường đi chung với hai từ để tạo ra cụm 
từ bốn chữ (Z š‡ #a |) có nghĩa là không nói mà đi. 

*“ Tụng tập (3# 3) có nghĩa là đọc tụng thuộc lòng. 

34 Pali: đhãranr. Hán phiên âm: Đà-la-ni (Ƒš ## #,). Tổng trì (#&‡š), có thâu nhiếp 
hết thảy các pháp lành, ngăn trừ điều ác. 

34 Pa]i: samumuii. Sanskrit: samvrii. Thế tục (14) có nghĩa là thế gian đời thường, 
không giải thoát, trái lại với giải thoát. 

3° Nhâm thần (#3) có nghĩa là người nữ mang bầu. 
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kheo-ni biết người phụ nữ đang cho con bú, 
cho thọ Cụ túc thì phạm sám hồi. 

121. Sám hồi 121, độ người ít tuổi: Nếu Tỳ- 
kheo-ni biết rõ người chưa đủ tuổi hai mươi” 
cho thọ Cụ túc thì phạm sám hồi. 

122. Sám hối 122, không cho học giới: Nếu 
Tỳ-kheo-ni biết [người thiếu nữ] đủ mười tám 
tuổi? mà không cho họ hai năm học giới,39 
đến hai mươi tuổi thọ giới Cụ túc thì phạm 
sám hối. 

123. Sám hói 123, không trao sáu pháp: Nếu 
Tỳ-kheo-ni biết [người thiếu nữ] đủ mười tám 
tuổi, học giới hai năm, không trao sáu pháp,35° 
đến hai mươi tuôi thọ giới Cụ túc thì phạm sám 
hồi. 

124. Sám hối 124, chưa cho thọ giới: Nếu 
Tỳ-kheo-ni cho người thiếu nữ tuôi đã mười tám 
học giới hai năm, trao cho sáu pháp; khi tròn hai 


3° Phụ nữ nhũ nhỉ (##-+2+ #L #,). Có chỗ gọi là tân sản phụ (#*f # ##). 

3 Trị niên bất mãn nhị thập (#ø#-Z£3#-—-E) biết người chưa đủ hai mươi tuổi. 

3$ Niên thập bát đồng nữ (Œ+A# # +) cô thiếu nữ 18 tuổi chưa có gia đình. 
Trong đó đồng nữ (-š +) trong tiếng Sanskrit “k„màr?” hoặc “đàrikà” có nghĩa là thiếu 
nữ vị thành niên. 

3° Bất dữ nhị tuế học giới (# #‡t —#.#&3#) có nghĩa là không cho thời gian hai 
năm đề học giới. 

*° Lục pháp (2š 3E) có nghĩa là sáu pháp của Thức-xoa-ma-na bao gồm: () nhiễm 
tâm tương xúc (3š s› ‡8 8j), tiếp xúc thân thể người khác phái; (ii) đạo nhân tứ tiền (&^ 
vợ 4š), trộm người đến 4 tiền; (ii) đoản súc sinh mệnh (ấf ä + 4), giết hại mạng sống 
các loài động vật; (¡v) tiểu vọng ngữ (2]›-&‡#), nói dối loại nhỏ; (v) phi thời thực ( 3È t‡ 
4®), ăn trái giờ; (vi) ẩm tửu (#* 3#), uống rượu [và bia]. 
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mươi, NI đoàn chưa cho thọ giới Cụ túc [mà Ni 
nảy cho] thì phạm sám hối. 

125. Sám hối 125, độ người có chồng: Nếu Tỳ- 
kheo-ni độ người phụ nữ đã từng có chồng, phải 
sau mười năm, mới cho học giới [Thức-xoa-ma- 
na] trong suốt hai năm.35! Đủ mười hai năm [từ lúc 
xuất gia], mới cho thọ giới làm Tỳ-kheo-ni. Dưới 
mười hai năm [từ lúc xuất gia], [mà Sư cô này] cho 
[nữ có chông] thọ giới Cụ túc thì phạm sám hối. 

126. Sám hối 126, thọ giới không trình: Nếu 
Tỳ-kheo-ni độ người thiếu nữ đã từng có chôồng, 
hai năm học giới [Thức-xoa-ma-na]|; đủ mười 
hai năm [từ lúc xuất gia, mà Sư cô này] không 
thưa Ni đoàn cho [người nữ đó] thọ giới Cụ túc 
thì phạm sám hồi. 

127. Sám hồi 127, độ người xấu ác: Nếu Tỳ- 
kheo-ni biết người như trên, mà vẫn cho thọ giới 
đàn Cụ túc thì phạm sám hồi. 

128. Sám hồi 128, không biết dạy trò: Nếu 
Tỳ-kheo-ni độ nhiều đệ tử, không dạy học giới 
[đầy đủ] hai năm, không hóa độ [trò] bằng hai 
cách thức?5? thì phạm sám hối. 

`*! Đối với người phụ nữ từng có gia đình, dù đã xuất gia nhưng phải qua thời gian 
mười năm sống ở trong chùa, để tâm lắng đi phần dục tình rồi mới cho phép hai năm 
tiếp theo học giới Thức-xoa. 

`* Nhị pháp nhiếp thủ ( —¿#:3##«) có nghĩa là chăm sóc giữ gìn bằng hai cách thức: 


(0) tự mình chăm sóc, (1) nhờ người chăm sóc. Trong đó “nhiêp thủ” trong tiêng San- 
skrit là “Parigraha.” Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Ä# # Š #4): Nhật nhât quang minh 
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129. Sám hối 129, không theo Ni trưởng: 
Nếu Tỳ-kheo-ni không có hai năm đi theo Ni 
trưởng? thì phạm sám hối. 

130. Sám hối 130, không cho mà thọ: Nếu 
Ty-kheo-nl, NI đoàn chưa cho, mà lại truyền 
giới Cụ túc cho người thì phạm sám hối. 

131. Sám hồi 131, chưa đủ tuổi hạ: Nếu Tỳ- 
kheo-ni tuổi vẫn chưa đủ mười hai [hạ lạp] mà 
truyền giới phẩm Cụ túc cho người thì phạm 
sám hối. 

132. Sám hỗi 132, truyền giới vượt lệnh: Nếu 
Tỳ-kheo-ni truyền giới Cụ túc cho người nữ nào 
tuôi đủ mười hai, đang khi chưa được Ni đoàn 
cho phép thì phạm sám hối. 

133. Sám hối 133, giận trách Ni đoàn: Nếu 
Tỳ-kheo-ni, khi Ni đoàn chưa đồng ý cho ai 
thọ giới Cụ túc, đã nói lời sau: “NI đoàn có sự 
thương yêu, giận hờn, sợ hãi, ngu si,3“ muốn 
cho thì cho, muốn không thì không” thì phạm 
sám hối. 

134. Sám hối 134, gia đình chưa cho: Nếu Tỳ- 
biến chiếu thập phương thế giới, niệm Phật chúng sinh nhiếp thủ bắt xả (— — 338 
4#: 88 - 23+ TE › 22th TE + TRRU7E3#) có thể tạm dịch: Mỗi luồng ánh sáng chiếu khắp 
mười phương thế giới, [đức Phật A-di-đà] giữ gìn không bỏ. ma 

353 Thượng ni (_E#,) có nghĩa là Ni trưởng, tức Tỳ-kheo-ni có nhiều tuổi hạ, vững 
vàng trong học Phật, tu Phật và làm Phật sự. 


3 Hữu ái, hữu khuê, hữu bó, hữu sỉ (# # * #4 ` #1⁄# > 3 ##) có nghĩa là 
thương yêu, giận hòn, sợ hãi, ngu s1. 
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kheo-ni truyền giới Cụ túc cho người nữ mà cha 
mẹ và chông chưa đông ý cho thì phạm sám hôi. 


135. Sám hối 135, độ người đang yêu: Nếu 
Ty-kheo- -m biết người nữ nảo cùng với đàn ô ông, 
trai trẻ mến nhau;355 [vê sau] người nữ buôn rầu, 
giận hờn, mà cho xuất gia, thọ giới Cụ túc thì 
phạm sám hối. 


136. Sám hối 136, hứa mà không làm: Nếu 
Tỳ-kheo-ni hứa Thức-xoa?5° rằng: “Hỡi này sư 
muội, hãy bỏ việc này, hãy học pháp này, tôi sẽ 
cho cô thọ giới Cụ túc,” [nhưng rồi sau đó], không 
tạo điều kiện cho thọ Cụ túc thì phạm sám hồi. 

137. Sám hối 137, hứa rồi nuốt lời: Nếu Tỳ- 
kheo-ni nói Thức-xoa răng: “Mang y cho tôi, tôi sẽ 
cho cô thọ giới Cụ túc” [nhưng rồi sau đó], không 
tạo điều kiện cho thọ Cụ túc thì phạm sám hồi. 


138. Sám hối 138, độ nhiều đệ tử: Nếu Tỳ- 
kheo-ni chưa tròn một năm”°7 truyền giới Cụ túc 


355 Dữ đồng nam, nam tử tương kính ái (#4 š  > 5 -#4a##), cùng trai trẻ, đàn 
ông yêu quý lẫn nhau. 

3% Pall: Skkhamanad. Sanskrit: Šiksamãnã. Hán phiên âm: Thức-xoa-ma-na ( zÌ, %_ 
7##Zš). Hán dịch: học giới nữ (*Š zš 3+), chánh học nữ (1E ##-++), học pháp nữ (## 3+). 

3” Bất mãn nhất tuế (# 3š — ZX) có nghĩa là chưa đến một năm. Theo quy định này, 
mỗi năm, các Tỳ-kheo-ni từ 12 tuổi hạ trở lên, chỉ được độ tối đa một đệ tử Ni thọ giới 
Tỳ-kheo-ni. Điều giới sám hối (pzcifiya) thứ 83 trong Giới bản T}-kheo-ni Pali quy 
định rõ hơn: “Không được tiếp độ 2 đệ tử xuất gia trong một năm” (Y4 pana bhikkhunT 
ekam vassan dve vujfhapeyya pñãcifiyam). Mục đích của giới này là nhằm giúp cho các 
l" -kheo-ni dành nhiều thời gian chăm sóc và hướng dẫn đệ tử một cách chu đáo hơn, 
mỗi năm chỉ nên độ một người, nhờ đó, các đệ tử xuất gia, nhờ thầy mình chăm sóc kỹ 
nên được lớn mạnh trong giới luật và trí tuệ, trở thành vị Ni giới hạnh trang nghiêm và 
hữu dụng đối với Phật giáo và nhân sinh. 
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[cho đệ tử mới] thì phạm sám hồi. 


139. Sám hồi 139, thọ giới cách đêm: Nếu Tỳ- 
kheo-ni cho người tiếp nhận giới Cụ túc xong, 
để qua đêm mới đến Tỳ-kheo Tăng cho thọ [lần 
nữa] giới Cụ túc này thì phạm sám hối. 

140. Sám hồi 140, không nhận lời dạy: Nếu 
Ty-kheo-mI [thân không] bị bệnh, không chịu 
đến chỗ của giáo thọ sư°?° nhận [lời chỉ dạy] thì 
phạm sám hồi. 


141. Sám hồi 141, không đến thỉnh cầu: Các 
Tỳ-kheo-ni nửa tháng nên đến chỗ Tăng đoàn?” 
ở, thỉnh lời chỉ dạy,*° nêu không thỉnh cầu thì 
phạm sám hối. 

142. Sám hối 142, không xin chỉ giáo: Nếu 
Tỳ-kheo-ni sau khi kết thúc an cư mùa mưa nên 
đến Tăng đoàn thỉnh ba chỉ giáo:35! thấy, nghe và 
nghi. Không xin chỉ giáo thì phạm sám hối. 


33 Giáo thọ (#t‡X) chỉ cho giáo thọ A-xà-lê (#t‡#T Bị $ #) là tên gọi của một 
trong Tam sư ( <Éñ), gồm Giới sư (3 ÉP, tức Hòa thượng đàn đầu [3ð 883$» ¡1 ]), Yết- 
ma A-xà-lê (3Š # FT Bỉ #4) và Giáo thọ A-xà-lê. Hay là một trong Š loại A-xà-lê, như 
trong Luật Tứ phân (w 2#. Taishõ Vol. 22, No. 1428) quyền 39 nêu rõ: “Có năm loại 
thầy (a-xà-lê) gồm thầy xuất gia, thầy truyền ĐIỚI, thầy giảng dạy, thầy học kinh, thấy 
y chỉ (š =4 Bị ` 5 Hị FIB]# + &3X\FT BÌf$ + 4L‡£PT BỊ $ © &4@PJ BỊ # 

& 1k FT Bị] #t, có năm loại A-xả-lê, gồm thầy xuất gia, thầy thọ giới, thầy dạy học, thầy dạy 
kinh và thầy y chỉ.” Chữ A-xà-lê (P: 4cariya, S: Äcàrya, C: FT BR| #2) có nghĩa là thầy. 

39 Tỳ-kheo Tăng (tb_###), Tăng đoàn (4# l]), nhằm phân biệt với Ni đoàn (#. R]), 
thường gọi là Tỳ-kheo-nI. 

30 Cầu giáo thọ (s‡#‡&), cầu xin lời chỉ dạy. 

36! Tam sự tự tứ (<Z*E 8 2), ba việc chỉ lỗi gồm trực tiếp thấy, nghe kể lại hoặc 
nghĩ ngờ [ai đó phạm giớn]. 

32 Thuyết tam sự tự tứ: kiến, văn, nghỉ (32< 3# 8 Z& : Ä, › Bị › #) nói ba việc tự 
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143. Sám hối 143, an cư không đúng: Nếu 
Tỳ-kheo-ni an cư mùa hạ ở chỗ không có các 
Tỳ-kheo Tăng thì phạm sám hối. 

144. Sám hối 144, vào chùa không thưa: Nếu 
Tỳ-kheo-ni biết chùa của Tăng?53 không thưa mà 
vào thì phạm sám hồi. 

145. Sám hồi 145, chửi mắng Tỳ-kheo: Nếu 
Tỳ-kheo-ni mắng thầy Tỳ-kheo thì phạm sám hối. 

146. Sám hồi 14ó, giận la Ni đoàn: Nếu Tỳ- 
kheo-ni ưa thích đấu tranh, không khéo nhớ lại 
việc lúc tranh chấp, sau giận không vui, la măng 
Ni đoàn thì phạm sám hối. 

147. Sám hối 147, sai nam mồ nhọt: Nếu Tỳ- 
kheo-ni thân thê nối đầy ung nhọt khắp người,3% 
không thưa Ni đoàn, không nói với aI, nhờ đàn 
ông mô thì phạm sám hối. 

148. Sám hối 148, ăn rồi ăn nữa: Nếu Tỳ- 
kheo-ni nhận lời mời trước, nếu ăn no xong, rồi 
ăn tiếp cơm, gạo rang, cơm khô các loại thịt cá?%5 
thì phạm sám hồi. 
tứ: thấy, nghe và nghi. 

*3 Sanskrit: Samgha-Zrãma. Tăng-già-lam (†#»iš), Tăng-già-lam-ma (#i 
#/#), viết tắt là giả-lam (đi 8È) nghĩa là khu vườn của chúng tăng (chúng viên), là 
nơi thanh tịnh để tu tập, thường được dịch là “tự viện” (###) hay tu viện (1###), tức 
chùa Phật giáo. ¬ 
=. Thân sinh ung cập chủng chủng sang (# + #4 #64#3#'), thân nồi đầy các ung, 


355 Phan, xiếu, càn phạn, ngư cập nhục (4x › #2 › ‡£# + #.# RỊ) lần lượt có nghĩa 
là cơm, gạo rang, cơm khô, cá và thịt. 
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149. Sám hôi 149, ganh ty đồng tu: Nêu Tỳ- 
kheo-nI sinh lòng ganh ty với bạn đông tu” thì 
phạm sám hôi. 

150. Sám hôi 150, bôi thoa hương liệu: Nêu 
Tỳ-kheo-m bôi xoa?” hương liệu lên thân thê 
mình thì phạm sám hôi. 

151. Sám hôi 15T, bôi thoa cặn mè: Nêu Tỳ- 
kheo-nI bôi xoa cặn mè?“ lên thân thê mình thì 
phạm sám hôi. 

152. Sám hôi 152, sai Ni xoa bóp: Nêu Tỳ- 
kheo-m sai vị NI khác xoa bóp thân mình thì 
phạm sám hôi. 

153. Sám hôi 153, sai Thức-xoa bóp: Nêu 
Tỳ-kheo-nI sai Thức-xoa nào xoa bóp thân mình 
thì phạm sám hôi. 

154. Sám hồi 154, sai Điệu xoa bóp: Nêu Tỳ- 
kheo-mi sai Sa-di-mI xoa bóp thân mình thì phạm 
sám hôi. 

155. Sám hôi 155, sai nữ xoa bóp: Nêu Tỳ- 
kheo-nI sai nữ cư sĩ”? xoa bóp thân mình thì 
phạm sám hôi. 

36 Pa]li: Kulamaccharin. Ư gia sinh tật đỗ tâm (3*2# # #&‡ø«>), có nghĩa là sinh 
tâm ganh ty với gia đình mình. Chúng tôi thay thế từ “gia đình” thành “đồng tu” vì lấy 
duyên khởi Tỳ-kheo-ni Đề-xá ganh ty Tỳ-kheo-ni An Ân được thí chủ cúng đường, dựa 
vào Luật Tứ phần, HT. Thích Đông Minh dịch. 

3 Đồ ma (‡*7#) bôi thoa hoặc xoa bóp. 


3 Hồ ma chỉ (ở ##š#) cặn vừng, cặn mè. 
32 Bạch y phụ nữ (ú 2 ##-+) có nghĩa là nữ cư sĩ. 
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156. Sám hồi 156, mặc quần bó sát: Nếu Tỳ- 
kheo-nI mặc váy bó đùi?” thì phạm sám hôi. 

157. Sám hối 157, cất giữ trang sức: Nếu Tỳ- 
kheo-ni cât trang sức đẹp””! của người nữ khác 
thì phạm sám hôi. 

158. Sám hối 158, mang giày cầm dù: Nếu 
1-kheo-ni đi [trong tư thế] mang giày, cầm dù? 
thì phạm sám hối, trừ tình huống ngặt. 


159. Sám hồi 159, không bệnh đi xe: Nếu Tỳ- 
kheo-nI thân không bị bệnh mà đi băng xe? thì 
phạm sám hôi, trừ tình huông ngặt. 


160. Sám hối 160, không y che nách: Nếu 
Tỳ-kheo-ni khi vào làng không đắp y che nách?”4 
thì phạm sám hồi. 

161. Sám hối 161, tối đến nhà người: Nếu 
Tỳ-kheo-ni đến nhà cư sĩ vào lúc chiều tối?” 
không được mời trước?”° thì phạm sám hối. 


162. Sám hối 162, tối mở công chùa: Nếu 


30 Dali: Sañghãni. Khõa y (8#), váy lót vải dày, quần bó đùi. 

*! Trang nghiêm thân cụ (‡ #š # "), các đồ trang sức đẹp. 

32 Trước cách tỉ, trì cái hành (#'##/# › ‡‡ #7), có nghĩa là mang giày dép và 
cầm dù đi. 

*2 Thừa thừa hạnh (®&#&⁄Zï). đi đến nơi khác bằng một phương tiện chuyên chở. 
Ở đây là xe. 

34 Pali: Sankaccha, Sankacchika. Sanskrit: Samkaksika. Hán phiên âm: Tăng-kỳ- 
chỉ (1# 34 %). Hán dịch: yêm dịch y (‡##š 3) có nghĩa là y che nách có dạng hình chữ 
nhật, dài đến eo. 

35 Hướng mộ chí bạch y gia (# ‡š # 2 3®) đến nhà cư sĩ khi trời sắp chiều tối. 

39 Tiên bất bị hoán (2# 3#%#), không được/ mời trước. 
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Tỳ-kheo-ni mở toang cửa chùa, vào lúc chiều 
tôi, không dặn Ni khác mà đi ra ngoài thì phạm 
sáảm hôi. 

163. Sám hối 163, hoàng hôn mở cửa: Nếu 
Tỳ-kheo-ni mở toang cửa chùa lúc mặt trời lặn, ”” 
không dặn a1 cả mà đi ra ngoài thì phạm sám hôi. 

164. Sám hối 164, không chịu an cư: Nếu Tỳ- 
kheo-ni không chịu tham dự hoặc an cư sớm,”” 
hoặc an cư muộn?” thì phạm sám hôi. 


165. Sám hồi 105, người khó kiềm chế: Nếu 
Tỷ-kheo- -ni biết mà vẫn cho thọ giới Cụ túc 
người nữ thường són nước tiểu và phân,” chảy 
mũi, nước bọt! thì phạm sám hôi. 


166. Sám hối 166, truyền giới lưỡng tính: 
Nếu Tỷ-kheo- -ni biết mà vẫn cho thọ giới Cụ túc 
những người lưỡng tính? thì phạm sám hối. 


167. Sám hồi 167, đại tiểu tiện chung: Nếu 
Tỷ-kheo- -ni biết mà vẫn cho thọ giới Cụ túc 
người có hai đường [đại tiện, tiêu tiện]*9 thì 
phạm sám hồi. 


*7 Nhật một khai Tăng-già-lam môn ( R ?3 ññ {lu ã #¿ F']), mở cửa chùa khi mặt trời lặn. 

378 Tiền an cư (ñi-# #), an cư sớm, theo Bắc tông, là an cư vào. rằm tháng 4. 

3” Hậu an cư (44 3#), an cư muộn, theo Bắc tông, là an cư vào rằm tháng 5 hoặc 
tháng 6. 

30 Lâu đại tiểu tiện (38 &2]›##) són hoặc rỉ nước tiêu và phân ra ngoài. 

3! Thế thóa (3#á»#) có nghĩa là nước mũi và nước bọt. 

3 Nhị hình ( —#) còn gọi là nhị căn ( —3“), chỉ cho những người có hai cơ quan 
sinh dục. 

3 Nhị đạo hợp (—:š 2') có nghĩa là hai đường đại tiện và tiểu tiện bị gộp lại, 
không tách riêng ra được. 
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168. Sám hối 168, nợ nần, bệnh hoạn: Nếu 
Tỳ-kheo-ni biết mà vẫn cho thọ giới Cụ túc 
người mặc nợ nân,3*“ hoặc bị bệnh hoạn°° thì 
phạm sám hối. 

169. Sám hối 169, sống bằng nghề tà: Nếu 
Tỳ-kheo-ni nuôi sống bản thân băng nghề thế 
tục,*8 bùa chú, bói toán... thì phạm sám hối. 


170. Sám hối 170, dạy người nghề tà: Nếu 
Ty-kheo-nmI dạy cho cư sĩ nghê nghiệp thê tục, 
bùa chú, bói toán thì phạm sám hôi. 

171. Sám hối 171, đuối mà không đi: Nếu 
Tỳ-kheo-mi bị đuôi không đi”Š” thì phạm sám hôi. 

172. Sám hối 172, hỏi không xin trước: Nếu 
Tỳ-kheo-nI muôn hỏi nghĩa lý từ Ty-kheo khác, 
không thỉnh câu trước mà tự tiện hỏi thì phạm 
sám hôi. 

173. Sám hối 173, làm phiền người khác: Nếu 
Tỳy-kheo-mI biêt mình ở trước những người đên 
sau, biêt mình đên sau những người ở trước, 8Š 


34 Phụ trách nạn ( ä †Š 3ˆ), mắc nợ. Theo Luật Tứ phần, dù thiêu người khác một 
tiền, là một phần trong 16 phần, cũng xem là mắc nợ. 

33“ Bệnh nạn (7š #Ê), mắc bệnh. Theo Lá 7 phần, thân thể dù chỉ bị đau đầu cũng 
xem là bị bệnh. 

33 Kỹ thuật (4# i7) có nghĩa là kỹ nghệ phương thuật (3x #2 #8) là tài nghệ và các 
nghề bói toán, chiêm tinh. Dựa vào Luật Tứ phân, HT. Thích Đồng Minh dịch thì kỹ 
thuật bao gồm: (¡) Chú thuật như chú Sát-lợi, chú khởi thi quỷ; (ii) bói toán như học biết 
tướng chết, biết âm thanh các loài chim. 

37 Bị tân bất khứ (3#‡# £®), bị đuổi không đi. 

38 Trị tiên trụ hậu chí, hậu chí tiên trụ (#ø#,4t{‡4 # › 4£ # #%4#), biết rõ người ở 
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vì muốn làm phiền nên có tình đứng, ngồi, nằm, 
kinh hành trước mặt đồng tu thì phạm sám hối. 


174. Sám hối 174, biết Tăng xây tháp: Nếu 
Ty-kheo-m1 biệt rõ chùa Tăng mà vân xây tháp 
thì phạm sám hôi. 

175. Sám hôi 175, khinh mới thọ giới: Nêu 
Ty-kheo-ni thây thây Tỳ-kheo mới thọ Cụ 
túc,?” mà không đứng đón,” cung kính,”! lẽ 
lạy,?”” hỏi thăm,” mời ngôi” thì phạm sám 
hôi, trừ có lý do. 

176. Sám hôi 176, lắc thần đi nhanh: Nêu 
Tỳ-kheo-ni lặc thân đi nhanh?” đê tạo dáng đẹp 
thì phạm sám hôi. 

177. Sám hôi l77, trang sức, hương liệu: 
Nêu Tỳ-kheo-ni làm trang sức nữ,” sức hương 
lên thân”” thì phạm sám hôi. 

178. Sám hôi 178, sai ngoại đạo bôi: Nêu Tỳ- 
kheo-m sai nữ ngoại đạo bôi hương liệu lên thân 
thê của mình thì phạm sám hôi. 
trước kẻ đến sau và người đến sau kẻ ở trước. 

3 Tân thọ giới Tỳ-kheo (#ƒ Š z t:.#), Tỳ-kheo mới thọ giới. 

39 Nghênh nghịch (+ :š ) có nghĩa là nghênh tiếp (‡‡*). 

vn Cung kính (3k #⁄). 

3 Lễ bái (3# #‡) có nghĩa là lễ lạy. 

32 Vận tấn ( R]‡fU) có nghĩa là hỏi thăm. 

34 Thỉnh dữ tọa (‡š# #4*) có nghĩa là mời cho ngồi. 


? Dao thân xu hành (3# # 384ï) có nghĩa là lắc người đi nhanh. Đây là cách đi 
giống với người mẫu biểu diễn thời trang, tạo dáng đẹp. 


+ nữ 


3 Tác phụ nữ trang nghiêm ({E##-+ 3# ñx), làm trang sức nữ. 
? Hương đồ ma thân (# 7# #), bôi sức hương liệu lên thân thể. 
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Kính thưa NI đoàn, tôi vừa đọc xong l76§ giới 
sảm hôi. 

Xin hỏi NI đoàn, l7§ giới này có thanh tịnh 
không? (3 /án) 

Kính thưa Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh 
tịnh cả, vì cùng 1m lặng. Tôi xin ghi nhận việc 
này như vậy. 

3.5. Tám giới hồi lỗi? 

1. Hối lỗi thứ 1, không bệnh xin bơ: Nếu Tỳ- 
kheo-ni, thân không bị bệnh, xin bơ lỏng?” ăn 
thì nên hôi lỗi với Sư cô khác:*% “Kính thưa Sư 
cô, tôi đáng bị trách, đã lỡ vi phạm việc không 
đáng làm. Tôi xin hôi lỗi, Sư cô hỷ xả.” 

2. Hối lỗi thứ 2, không bệnh xin dầu: Nếu 
Tỳ-kheo-nI, thân không bị bệnh, xin dâu”°! đê ăn 
thì nên hôi lỗi với Sư cô khác: “Kính thưa Sư cô, 
tôi đáng bị trách, đã lỡ vi phạm việc không đáng 
làm. Tôi xin hôi lỗi, Ni sư hỷ xả.” 


3. Hi lỗi thứ 3, xin mật ong uống: Nếu Tỳ- 


33 Pall: Patidesaniya. Sanskrit: Praiidezaniya. Hán phiên âm: Ba-la-đề đề-xá- 
ni (X le 7). Đối tha thuyết ( #†2,3⁄#), hướng bỉ hối (#2k‡#£), đối ưng thuyết ( 
3/8 3), hối quá pháp (#£+8;x), khả ha pháp (5T = 3). Tỳ-kheo phạm giới này phải 
đối trước Tỳ-kheo thanh tịnh khác đề giãi bày sám hối. 

3 Pali: Sappim. Tô (É&), có nghĩa là bơ lỏng. 

+ Ưng hướng dư Tỳ-kheo-ni hồi quá (Jš #3 #& tk, ứ JE,‡#-‡8) có nghĩa là nên bày tỏ 
ăn năn trước Tỳ-kheo-nI khác. 

40! Pa]i: 7ejaz. Du (3#), ở đây chỉ cho dầu ăn. 
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kheo-ni, thân không bị bệnh, xin mật ong“? uống 
thì nên hối lỗi với Sư cô khác: “Kính thưa Sư cô, 
tôi đáng bị trách, đã lỡ vi phạm việc không đáng 
làm. Tôi xin hối lỗi, Ni sư hÿ xả.” 

4. Hối lỗi thứ 4, xin mật đường ăn: Nếu Tỳ- 
kheo-ni, thân không bị bệnh, xin mật đường '”®3 
ăn thì nên hối lỗi với Sư cô khác: “Kính thưa Sư 
cô, tôi đáng bị trách, đã lỡ vi phạm việc không 
đáng làm. Tôi xin hối lỗi, Sư cô hỷ xả.” 

5. Hối lỗi thứ 5, xin dùng sữa tươi: Nếu Tỳ- 
kheo-ni, thân không bị bệnh, xin sữa tươi uống 
thì nên hối lỗi với Sư cô khác: “Kính thưa Sư cô, 
tôi đáng bị trách, đã lỡ vi phạm việc không đáng 
làm. Tôi xin hối lỗi, Sư cô hÿ xả.” 

6ó. Hồi lỗi thứ 6, xin dùng sữa đặc: Nếu Tỳ- 
kheo-ni, thân không bị bệnh, xin dùng sữa đặc ”°® 
thì nên hối lỗi với Sư cô khác: “Kính thưa Sư cô, 
tôi đáng bị trách, đã lỡ vi phạm việc không đáng 
làm. Tôi xin hối lỗi, Sư cô hÿ xả.” 

7. Hỗi lỗi thứ 7, không bệnh xin cá: Nếu Tỳ- 
kheo-ni, thân không bị bệnh, xin cá“% để ăn thì 
nên hối lỗi với Sư cô khác: “Kính thưa Sư cô, 
_ *% Pạli: Madhwm. Mật (3#). Hán hiện đại: phong mật (3# `. 

43 Pali: Phãnitam. Hắc thạch mật (J#  ##), mật đường, một dạng chất lỏng sẵm 
màu, đặc và dính. Ngoài ra có chỗ dịch là đường mía. Hán hiện đại: đường mật (‡š #`). 

4% Pali: K/ữram. Nhũ (‡L), ngưu nhũ (2#). Hán hiện đại: ngưu nãi (2+3). 


%5 Pall: Dadhim. Lạc (8#), ngưng nhũ (3š ŠL). 
#6 Pa]li: Macchzm. Ngư (#,), cá. 
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tôi đáng bị trách, đã lỡ vi phạm việc không đáng 
làm. Tôi xin hôi lôi, Sư cô hỷ xả.” 

8. Hồi lỗi thứ §, không bệnh xin thịt: Nếu 
Tỳ-kheo-mi, thân không bị bệnh, xin thịt'”” đê ăn 
thì nên hôi lôi với Sư cô khác: “Kính thưa Sư cô, 
tôi đáng bị trách, đã lỡ vi phạm việc không đáng 
làm. Tôi xin hôi lôi, Sư cô hỷ xả.” 

“Kính thưa Ni đoàn, tôi vừa đọc xong 6 giới 
hôi lôi. 

Xin hỏi Ni đoàn, trong 6 giới này có thanh 
tịnh không? (3 lán) 

Kính thưa Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh 
tịnh cả, vì cùng 1m lặng. Tôi xin ghi nhận việc 
này như vậy. 

3.6. Một trăm điều nên học“% 

Kính thưa Ni đoàn, 100 điều phải học, trích từ 
Giới kinh, cứ môi nửa tháng phải đọc một lân. 

Nên học thứ 1: Nên mặc quân cho chỉnh tê,“ 
trang nghiêm. 


Nên học thứ 2: Nên mặc ba y“'° chỉnh tê, trang 
nghiêm. 


#7 Pali: Mamsam. Nhục (), thịt. 

40% Pạ]i: Sjkkhä karaniya. Sanskrit: Šikgã-Karani. Bách chúng học (1ñ 3#), ưng 
đương học (7š # ##), ưng đương tác (7š ý). Thuật ngữ này có nghĩa là những giới 
pháp nhỏ nhặt liên quan đến các việc ăn, mặc, đi đứng của các Tỳ-kheo-ni. 

4® Sanskrit: Nivãsana. Hán phiên âm: Niết-bàn Tăng (›# #* 4#), nê-phược-ta-na 
(;.## 57t), nê-hoàn-tăng ( 3#,¿#†#). Quần (3#). Một trong 13 vật dụng của Tăng đoàn. 

*!9 Tam y (Z&) có nghĩa là ba y, bao gồm: Tăng-già-lê (4# e #!), Ưu-đa-la- 
tăng (## # đ#(#), an-đà-hội (2 Fe #). 
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Nên học thứ 3: Không vắt trái y?"' vào nhà cư sĩ. 

Nên học thứ 4: Không vắt trái y ngồi nhà cư sĩ. 

"Nên học thứ 5: Không được quân y ở vị trí 
cô”'* vào nhà cư sĩ. 

Nên học thứ 6: Không được quân y ở vị trí cỗ 
ngôi nhà cư sĩ. 

Nên học thứ 7: Không được trùm đầu"! vào 
nhà cư sĩ. 

Nên học thứ §: Không được trùm đầu ngồi 
nhà cư sĩ. 

Nên học thứ 9: Không được nhảy nhót* vào 
nhà cư sĩ. 

Nên học thứ 10: Không được nhảy nhót ngồi 
nhà cư sĩ. 

Nên học I1: Không ngôi chồm hồm“' trong 
nhà cư sĩ. 

Nên học 12: Không được chống nạnh“'5 vào 
nhà cư sĩ. 

Nên học 13: Không được chống nạnh, ngồi 
nhà cư sĩ. 


+! Bất đắc phản sao y (#Š & 3?) có nghĩa là vắt ngược chiếc y. 
*!2 Bất đắc y triền cảnh (#4#š*#ñ) có nghĩa là quân y vào cô. 

+! Bất đắc phú đầu (®# 8 5ã) có nghĩa là che đầu hoặc trùm đầu. 
#4 Khiêu hành (#k47) có nghĩa là đi nhảy nhót. 

*!5 Tôn tọa (#Š 4“) có nghĩa là ngồi chồm hồm hoặc ngồi xôm. 

*!5 Xoa yêu ( #.##) có nghĩa là chống nạnh. 
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Nên học 14: Không được lắc mình” đi vào 
nhà cư sĩ. 

Nên học 15: Không được lắc mình ngồi nhà 
cư Sĩ. 

Nên học 16: Không được phẩy tay“!3 vào nhà 
cư Sĩ. 

Nên học 17: Không được phầy tay, ngồi nhà 
cư Sĩ. 

Nên học 18: Che thân kín đáo vào nhà cư sĩ. 

Nên học 19: Che thân kín đáo ngồi nhà cư sĩ. 

Nên học 20: Không được liếc ngó?” vào nhà 
cư Sĩ. 

Nên học 21: Không được liếc ngó, ngôi nhà cư sĩ. 

Nên học 22: Yên lặng,” nhẹ nhàng vào nhà 
cư Sĩ. 

Nên học 23: Yên lặng, nhẹ nhàng ngồi nhà cư sĩ. 

Nên học 24: Không được giốỡn cười”! vào nhà 
cư Sĩ. 

Nên học 25: Không được giỡn cười, ngồi nhà 
cư Sĩ. 


+7 Dao thân (‡# # ) có nghĩa là lắc lư thân thể. 

+! Trao tý (‡# #Ÿ) có nghĩa là vẫy tay. 

*!° Tả hữu có thị (# # #ã3#,) có nghĩa là liếc ngó xung quanh. 

49 Tịnh mặc ($###) có nghĩa là yên lặng nhẹ nhàng không tạo ra tiếng. 
+! Hý tiếu (#ä#) có nghĩa là cười giỡn, cười đùa. 
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Nên học 26: Ăn cơm chánh niệm. 


Nên học 27: Chỉ được lấy cơm ngang miệng 
bát ăn.*” 


Nên học 28: Chỉ được lấy canh ngang miệng 
bát ăn." 


Nên học 29: Ăn cơm và canh phải tương đương 
nhau." 


Nên học 30: Ăn theo tuần tự" từ trên xuống bát. 


Nên học 31: Không sớt thức ăn giữa bát ăn 
tFUOG”” 


Nên học 32: Nếu Tỳ-kheo-ni thân không bị 
bệnh thì không được đòi cơm, canh cho mình. 


Nên học 33: Không được dùng cơm đề che lấp 
canh mong được ăn thêm.” 


Nên học 34: Không được liếc bát người ngồi 
bên cạnh, trong lúc đang ăn.*” 
Nên học 35: Chú tâm vào bát trong khi đang 


*# Dụng ý thọ thực (f š &®) có nghĩa là dùng cơm trong chánh niệm. 

* Bình bát thọ thực (##4k&&) có nghĩa là dùng cơm ngang bằng miệng bát. 

4 Bình bát thọ canh (-##‡# Š) có nghĩa là dùng canh ngang bằng miệng bát. 

45 Canh cơm đẳng thực ( Š ®s #&) có nghĩa là cơm và canh ngang nhau. 

4 Dĩ thứ thực (+ #&) có nghĩa là tuần tự ăn. 

* Bắt đắc khiêu bát trung nhi thực (2#‡k4‡ '† í +) có nghĩa là không được sớt 
thức ăn ở giữa bát lên ăn. 

+ Bất đắc dĩ phạn phú canh canh vọng đắc (2# +1$s # Š # # 4#) có nghĩa là dùng 
cơm trắng đề che lấp thức ăn và canh bên dưới nhằm đề nhận thêm thức ăn và canh. 

*° Bất đắc thị tỷ tọa bát trung thực (4# #tk#+#k † Â) có nghĩa là không được 
liếc nhìn bát người ngồi bên cạnh đề ăn nhằm tránh sinh tâm so sánh giữa hai phần thức 
ăn nhiều hay ít, ngon hay dở. 
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ăn.®9 
Nên học 36: Không ăn thức ăn được vo tròn lớn.®! 


Nên học 37: Không há lớn miệng để chờ thức 
ăn. 


Nên học 38: Không được nói chuyện đang lúc 
ngậm cơm.'3 


Nên học 39: Không được vo cơm quăng vào 
trong miệng.“ 


Nên học 40: Không được bỏ mứa thức ăn” 
trong bát. 


Nên học 41: Không được bung má mà nhai 
thức ăn. 


Nên học 42: Không được nhai cơm ra tiếng“? 
khi ăn. 

Nên học 43: Không được to miệng húp cơm 
ỨC d1” 


#° Hệ bát tưởng thực (3#*#4‡38 2) có nghĩa là buộc ý niệm mình vào trong bát như 
mượn một đề mục thiền chỉ đề an trú vảo. 

*! Bất đắc đại chuyên phạn thực (2# *‡Ÿ$#) có nghĩa là không được vo tròn 
thức ăn quá lớn để ăn, vừa mất oai nghi vừa dễ bị nghẹn. 

42 Bất đắc đại trương khâu đãi thực (4# %7 # #3) có nghĩa là không được há 
miệng to để chờ thức ăn đến. 

#3 Hàm phạn ngữ (22x38) có nghĩa là miệng vừa nói chuyện vừa ngậm cơm. 

4 Bất đắc chuyên phạn diêu trịch khẩu trung (£#‡##x:§‡#tu tP) có nghĩa là 
không được vo tròn cơm quăng vào trong miệng. Vì việc làm quăng đồ vào miệng thê 
hiện con người thiếu văn hóa. 

45 Di lạc phạn thực (+8 4#) có nghĩa là để cơm sót lại. Việc làm này vô tình làm 
phí công của người cúng dâng. 

436 Giáp thực thực (#ã.‡ +) có nghĩa là căng má hoặc bung má khi ăn đồ ăn. 

*” Tước phạn tác thanh (°##†£ Ä#È) có nghĩa là tạo ra tiếng trong lúc nhai cơm. 

48 Đại hấp phạn thực (=8 4#) có nghĩa là ăn bằng cách mở lớn miệng hớp cơm 
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Nên học 44: Không được le lưỡi để liếm thức ăn.9 


Nên học 45: Không được múa tay trong lúc 
đang ăn." 


Nên học 46: Không được lượm cơm rơi đô ăn lại." 


Nên học 47: Không được tay dơ cầm đỗ đựng 
nước.“ 


Nên học 48: Không được đô nước rửa bát“° 
trong nhà cư sĩ. 


Nên học 49: Không được đại tiện, tiêu tiện, 
khạc nhô'* trên các cây cỏ, ngoại trừ bị bệnh. 


Nên học 50: Không được đại tiện, tiêu tiện, 
khạc nhô vào nguôn nước sạch, ngoại trừ bị bệnh. 


Nên học 51: Không được đại tiện, không được 
tiêu tiện trong tư thê đứng, ngoại trừ bị bệnh. 


Nên học 52: Không được thuyết pháp cho 
người vắt áo lên vai trái phải, không chút cung 
kính, trừ họ bị bệnh. 


Nên học 53: Không được thuyết pháp cho 
người quân cô, trừ họ bị bệnh. 


49 Thiệt thi thực (##&⁄&) có nghĩa là dùng lưỡi đề liếm thức ăn. 

+0 Chấn thủ thực (‡&# `) có nghĩa là múa tay, rung tay, giũ tay trong lúc ăn cơm. 

#! Thủ bả tản phạn thực (#‡#3¿# x4) có nghĩa là ăn cơm do tay vô tình làm rơi 
xuống đất. 

#2 Bất đắc ô ô thủ tróc âm khí (#5 4 ‡£® đã) có nghĩa là không được dùng tay 
dơ bần đi cầm đồ đựng nước. Việc làm này nhằm giữ gìn vệ sinh chung cho Tăng đoàn. 

“ Tây bát thủy khí (#4kzk##) có nghĩa là đỗ nước rửa bát. 

+ Thế thóa ( 3š“#) có nghĩa là hỉ mũi và phun nước bọt, phun đảm. 

+5 Lập đại tiêu tiện (-> & ›]>4#.) có nghĩa là đại tiện hoặc tiêu tiện trong tư thế đứng. 
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Nên học 54: Không được thuyết pháp cho 
người che đâu, trừ họ bị bệnh. 


Nên học 55: Không được thuyết pháp cho 
người trùm đâu,“° trừ họ bị bệnh. 


Nên học 56: Không được thuyết pháp cho 
người chông nạnh, trừ họ bị bệnh. 


Nên học 57: Không được thuyết pháp cho 
người mang dép,“ trừ họ bị bệnh. 


Nên học 58: Không được thuyết pháp cho 
người mang guôc, 3 trừ họ bị bệnh. 


Nên học 59: Không được thuyết pháp cho 
người đang cưỡi,”” trừ họ bị bệnh. 


Nên học 60: Không được nằm ngủ trong tháp 
thờ Phật,®° trừ lúc canh giữ.®'! 


Nên học 61: Không được giấu tiền của trong 
tháp Phật, trừ khi bảo quản. 


Nên học 62: Không được mang dép vào trong 
tháp Phật. 


+6 Khỏa đầu giả ( # 5ã-#) có nghĩa là người dùng khăn gói đầu lại. 

# Cách tỉ (S#&/&) có nghĩa là giày da, đồng nghĩa với từ “Tương hài” (3#). 

%8 Mộc kịch (k/&) có nghĩa là guốc, gọi đầy đủ là guốc gỗ. 

#° Ky thừa (8Ä #) có nghĩa là cưỡi ngựa lái xe (53 , % #ˆ). Ngữ cảnh này bao gồm 
việc nghiêm cắm thuyết pháp cho người cưỡi lừa, chạy xe đạp, chạy xe máy, vì thiếu 
tôn kính pháp và giảng sư. 

40 Bật đắc tại Phật tháp trung chỉ túc (4# #&®*‡## † +E 2) có nghĩa là không được 
ngủ nghỉ trong tháp Phật. Ngoài tháp Phật, người xuất gia tránh thái độ bất kính đối với 
tháp Bồ-tát, tháp Thánh Tăng, tháp Tổ sư. Áp dụng tương tự đối với các điều giới khác 
có nội dung đề cập đến tháp Phật. 

*®! Thủ hộ (‡ 3š) có nghĩa là canh giữ, bảo vệ. 
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Nên học 63: Không được cầm đép vảo trong 
tháp Phật. 


Nên học 64: Không được mang dép nhiễu 
quanh tháp Phật. 


Nên học 65: Không được mang ủng” vào 
trong tháp Phật. 


Nên học 66: Không được cầm ủng vào trong 
tháp Phật. 


Nên học 67: Không được ngồi ăn, xả rác, làm 
dơ tháp Phật trang nghiêm. 

Nên học 68: Không được khiêng xác ngang S3 
qua tháp Phật. 


Nên học 69: Không được chôn xác ”° ở nơi 
tháp Phật. 


Nên học 70: Không được đốt xác'°Š ở nơi tháp 
Phật. 


Nên học 71: Không được đốt xác ở trước tháp Phật. 


Nên học 72: Không được đốt xác xung quanh 
tháp Phật," hơi hôi bay vào. 


Nên học 73: Không mang áo quân, giường 


4 Pali: Pwia. Hán phiên âm: Phúc-la (38 ##), bó-la (3 ##), phúc-la (#§ ##). Đoản 
hoa (4ø š) có nghĩa là ủng ngắn. 

* Đảm tử thi (‡# ZE/&) có nghĩa là khiêng xác chết. 

4 Mai tử thi (3# ZE 8) có nghĩa là chôn xác chết. 

45 Thiêu tử thi (3ˆ,ZE&) có nghĩa là thiêu đốt xác chết. 

456 Phật tháp tứ biên (8È‡# 9 ‡Ÿ) có nghĩa là xung quanh bốn hướng tháp Phật. 
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của người chết đi ngang tháp Phật, ngoại trừ giặt 
sạch, nhuộm và xông hương. 

Nên học 74: Không được đại tiện, không được 
tiêu tiện ở nơi tháp Phật. 

Nên học 75: Không hướng về tháp đại tiện, 
tiêu tiện. 

Nên học 76: Không được đại tiện, không được 
tiêu tiện xung quanh tháp Phật, hơi thôi bay vào. 

Nên học 77: Không mang ảnh tượng của Phật, 
Bô-tát đến chỗ nhơ uê.*? 

Nên học 78: Không được xỉa răng”°Š ở nơi tháp 
Phật. 

Nên học 79: Không được xỉa răng ở trước tháp 
Phật. 

Nên học §0: Không được xỉa răng xung quanh 
tháp Phật. 

Nên học 81: Không hỉ, khạc nhồ ở nơi tháp 
Phật. 

Nên học 82: Không hỉ, khạc nhồ về phía tháp 
Phật. 

Nên học 83: Không hỉ, khạc nhồ xung quanh 
tháp Phật. 


*” Bao gồm nhà vệ sinh, bãi rác, chỗ bắt tịnh. 
%3 Tước đương chỉ (°'#23#+) có nghĩa là xỉa răng. 
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Nên học 84: Không ngồi duỗi chân,*? ở trước 
tháp Phật. 

Nên học 85: Không đặt tượng Phật trong 
phòng bên dưới, mình ở phòng trên. 

Nên học 86: Không thuyết pháp cho người 
ngôi, mình đứng,°° trừ họ bị bệnh. 

Nên học 87: Không thuyết pháp cho người 
năm, mình ngôi,““! trừ họ bị bệnh. 

Nên học 8§: Không thuyết pháp cho người ngôi 
đúng chỗ, mình ngôi sai chỗ,“ trừ họ bị bệnh. 

Nên học 89: Không thuyết pháp cho người ngôi 
chỗ cao, mình ngôi chỗ thâp,*%3 trừ họ bị bệnh. 

_Nên học 90: Không thuyết pháp cho người đi 

đăng trước, mình đi đăng sau, trừ họ bị bệnh. 

Nên học 91: Không thuyết pháp cho người đi 
chỗ cao, mình đi chỗ thập, trừ họ bị bệnh. 


Nên học 92: Không thuyết pháp cho người đi 
giữa đường, mình đi lê đường,“ trừ họ bị bệnh. 


4 Thư cước tọa (#4#'#4*) có nghĩa là ngồi duỗi chân ra. 
Nhân tọa kỷ lập (À4 ứ, #) có nghĩa là người ngồi còn mình đứng. 
#! Nhân ngọa kỷ toạ (Ä_EÁ ứ, 4*) có nghĩa là người nắm còn mình ngôi. 
Nhân tại tọa kỷ tại phi tọa (A#&7š 8, #&3È7š) có nghĩa là người nghe pháp ngồi 
vị trí người giảng pháp và ngược lại. 
4 Nhân tại cao tọa kỷ tại hạ tọa (A_# Š # ứ,# F #) có nghĩa là người ngồi trên 
cao còn mình ngồi dưới thấp. 
4 Nhân tại đạo kỷ tại phi đạo (A_#:š E,#3E:š) có nghĩa là người ở lề đường, 
mình ở ngoài lề đường. 
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Nên học 93: Không dắt tay nhau đi đây, đi đó. 

Nên học 94: Không được leo cây cao hơn 
đâu” người, trừ có lý do. 

Nên học 95: Không được quấn bát trong đãy, 
xỏ trên đâu gậy, vác trên vai đi.ˆ56 


_Nên học 9%: Không được thuyết pháp cho người 
câm gậy, không chút cung kính,““” trừ họ bị bệnh. 


Nên học 97: Không được thuyết pháp cho 
người câm kiêm,“ trừ họ bị bệnh. 


Nên học 98: Không được thuyết pháp cho 
người câm mâu,” trừ họ bị bệnh. 


_Nên học 99: Không thuyết pháp cho người 
câm dao,?”° trừ họ bị bệnh. 


Nên học 100: Không được thuyết pháp cho 
người che dù,“”! trừ họ bị bệnh. 


Kính thưa Ni đoản, tôi vừa đọc xong trăm điều 
phải học. 


Xin hỏi Ni đoàn, trăm điều học này có thanh 
tịnh không? (3 án) 


465 


Thượng thụ quá nhân đầu (L8 Ä-8Ñ) có nghĩa là leo cây qua đầu người. 

%5 Lạc nang thạnh bát quán. Trưởng đầu trước kiên thượng (4 #&## 4k ñ ° dL5R# 
_) có nghĩa là quấn bát đặt vào trong đãy, xỏ trên cây gậy thiền rồi vác trên vai. 

467 Nhân trì trượng bất cung kính ( A_‡š‡+# 3#) có nghĩa là người cầm cây không 
có tâm cung kính. 

48 Nhân trì kiếm ( A_‡# ®|) có nghĩa là người cầm kiếm. 

#2 Nhân trì mâu (^Ä_‡‡##‡) có nghĩa là người cằm mâu. 

#° Nhân trì đao (ÄÀ 3# 77) có nghĩa là người cầm dao. 

#7! Nhân trì cái (A.‡# #) có nghĩa là người cầm dù, lọng che. 
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Kính thưa Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh 
tịnh cả, vì cùng 1m lặng. Tôi xin ghi nhận việc 
này như vậy. 

3.7. Bảy cách dứt tranh chấp“? 

Kính thưa Ni đoàn, 7 nguyên tắc này dứt các 
tranh châp, trích từ G/ới kinh, cứ môi nửa tháng 
phải đọc một lân. Nêu có tranh châp giữa các 
Tỳ-kheo-ni thì phải áp dụng đê châm dứt liên. 

Dứt tranh chấp 1: Áp dụng nguyên tắc hai 
bên có mặt.” 

Dứt tranh chấp 2: Áp dụng nguyên tắc đương 
sự nhớ lại.** 


Dứt tranh chấp 3: Áp dụng nguyên tắc không 
còn tâm thân.” 


Dứt tranh chấp 4: Áp dụng nguyên tắc tự 
trình bày tội.” 


Dứt tranh chấp 5: Áp dụng nguyên tắc điều 
tra vết tội.“"? 


#2 Sanskrit: adhikarana-samatha. Diệt tránh (3X 3#) hoặc chỉ tránh (¬E š#) có nghĩa 
là phép chấm dứt sự tranh cãi của Tăng Ni. 

#3 Pạli: sammnukhävinay. Hiện tiền tỳ-ni (#8Äï E8.) có nghĩa là giải quyết tranh 
chấp bằng sự có mặt hai bên. 

*% PRli: sa/ivinayo. Ức niệm tỳ-ni (‡#& #,/,) có nghĩa là giải quyết tranh chấp 
bằng sự nhớ lại. 

*°5 Pãli: amñhavinayo. Bắt sỉ tỳ-ni (#äš ,/E,) có nghĩa là giải quyết tranh chấp khi 
không còn tâm thần. 

#9 DạIi: pafiäñãtakarana. Tự ngôn trị ( ä 'š 8) có nghĩa giải quyết tranh chấp bằng 
sự tự nhận. 

*? Pãli: /assapäpiyyasika. Mích tội tướng ( Ñ,338) có nghĩa là giải quyết tranh 
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Dứt tranh chấp 6: Áp dụng nguyên tắc phục 
tùng sô đông.?”3 

Dứt tranh chấp 7: Áp dụng nguyên tắc như 
cỏ che đât.?” 


Kính thưa Ni đoàn, tôi vừa đọc xong 7 cách 
dứt trừ các loại tranh châp. 

Xin hỏi Ni đoàn, 7 nguyên tắc này có thanh 
tịnh không? (3 lán) 

Kính thưa Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh 
tịnh cả, vì cùng 1m lặng. Tôi xin ghi nhận việc 
này như vậy. 

3.8. Lời kết thúc 


Kính thưa Ni đoàn, tôi vừa đọc xong lời đâu 
Giới kinh, 6 giới trục xuât, l7 giới Tăng tàn, 30 
giới xả vật, l78 giới sám hôi, 8 giới hôi lôi, 100 
điêu nên học và 7 dứt tranh châp. Tât cả giới này 
trích từ GŒ/ới kinh do đức Phật dạy, cứ môi nửa 
tháng phải đọc một lân. Đôi với Phật pháp quan 
trọng khác nữa, ”° tât cả thành viên Ni đoàn hòa 
hợp, siêng năng học tập. 
chấp bằng tìm ra tội trạng. 

“8 Pã]i: yebuyyasikä. Đa nhân mích tội (# ^ §,3ÿ) có nghĩa là giải quyết tranh 
chấp bằng sự quyết định theo số đông (H # A3). 

#° Pãli: ipnavafthärako. Như thảo phú địa (+u #' Ä +) có nghĩa là giải quyết tranh 
chấp bằng cách không đem chuyện cũ ra nói lại do đó tội lỗi tranh cãi được diệt trừ, hai 
bên hòa hợp trở lại. 


+0 Dự Phật pháp (##š¿X) có nghĩa là lời Phật dạy khác bao gồm các giáo pháp 
quan trọng. 
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IV. GIỚI KINH VĂN TÁT CỦA BẢY ĐỨC PHẬT 
4.1. Đây là Giới kinh của Phật Tỳ-bà-thi ( E#,›š 
P4 )m 

Kham nhân là đạo tuyệt vời??? 

Niêt-bàn:“3 Hạnh phúc lớn nhât 

Xuât gia mà não hại người 

Không xứng tên gọi Sa-môn. 
4.2. Đây là Giới kinh của Phật Thi-khí (Ƒ 
+ư zkỳ®# 

Như người có hai mặt sảng 

Tránh được con đường hiêm nạn 

Người trí sông giữa trân gian 

Bỏ ác, [siêng làm điêu lành|. 
4.3. Đây là Giới kinh của Phật Tỳ-diệp-la (E 
3Š s£ xu &) 

Không nên ganh ty, phỉ báng 

G1ữ gìn các giới đã nhận 

An uông biệt đủ, ít muôn 
_ * Nhẫn nhục đệ nhất đạo. Phật thuyết vô vi tối. Xuất gia não tha nhân, Bắt danh vi 
Sa-môn” (ä4 5# ? —:š : 3⁄2 %ãă : H#HH1fU⁄^' S6 2ï]). 

4? Đệ nhất đạo (2 —:š), có nghĩa là “đạo số một” hoặc “đứng đầu trong đạo”, ở 
đây có nghĩa là rất quan trọng trong Phật giáo. 

+3 Vô vị (#@ 3), từ đồng nghĩa với “niết-bàn”, trạng thái hạnh phúc tuyệt đối không 
còn khô đau và nhân khổ đau. Hạnh phúc của niết-bàn là phi điều kiện, phi tạo tác nên 
gọi là vô vI. 

4'Thí như minh nhãn nhân, Năng ty hiểm ác đạo. Thế hữu thông minh nhân, Năng viễn 
ly chư ác (#Ê+u8J8K ÀA : $E‡#lâ ã:š : 18H41 A : ñ6i58#3# Z). 

435 Bất báng diệc bất tật, Đương phụng trì ư giới. Âm thực tri chỉ túc, Thường lạc 


tại không nhàn, Tâm định lạc tinh tấn, Thị danh chư Phật giáo (£‡Ÿ#7t#^#š› # #&‡#‡ 
3*#\ ' #⁄⁄ XI R › #4 ZB] › 2# #l1t ' X #03442). 
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Vui thích ở chỗ thanh nhàn 

Tâm luôn thiền định, tinh tắn 

Các Phật chỉ dạy [tinh chuyên]. 
4.4. Đây là Œ/ới kinmh của Phật Câu-lầu-tôn 
(3) 3š đá xu 2)” 

Hút mật trên hoa như ong 

Không làm tốn hại sắc hương 

Tập trung hút nhụy rồi bay. 

Cũng vậy Tỳ-kheo-nI vào làng 

Không nên chống trái người khác 

Không màng việc người có không 

Siêng năng quán chiếu bản thân 

Chân chánh hay chưa chân chánh. 


4.5. Đây là Giới kính của Phật Câu-na-hàm 
Mâu-ni (32 5š⁄2-  #É, +u 2 )“*” 

C1ữ tâm không được phóng túng 

Thánh pháp phải siêng thực hành 

Được vậy sẽ không buồn khổ 

Tâm luôn an trụ niết-bàn. 


4.6. Đây là Giới kinh của Phật Ca-diếp (t" ‡‡ 
*ư kh 


#6 Thí như phong thái hoa, Bắt hoại sắc đữ hương, Đản thủ kỳ vị khứ; Tỳ-kheo 
nhập tụ nhiên, Bắt vi lệ tha sự, Bất quán tác bất tác, Đản tự quán thân hành, Nhược 
chánh nhược bắt chánh (#'‡u‡‡‡‡}È : Z#3&,#t£ › 1.ftlfsk+; Hứ A2 
TiÈ 1# ›' ®RtIEXE ' 128 .W{T: 332). 

#! Tâm mạc tác phóng dật, Thánh pháp đương cân học, Như thị vô ưu sâu, Tâm định 
nhập niết-bàn (+ 3L1E3L‡& ›: #;⁄ #Š#)#!› to #44! x88), 

4$ Nhật thiết ác mạc tác, Đương phụng hành chư thiện, Tự tịnh kỳ ý chí, thị tắc chư 
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Không làm những điều ác nhân 
Siêng năng làm việc tôt lành 
Luôn giữ tâm ý thanh tịnh 
Là lời Phật dạy đành rành. 
4.7. Đây là Giới kinh của Phật Thích-ca Mâu- 
nỉ (#Êi # 4e) 
CIữ miệng, khéo g1ữ ngữ ngôn 
Tự mình làm sạch thức tâm 
Thân thê không làm điêu ác 
Ba nghiệp luôn được tịnh thanh 
Siêng năng làm được như thê 
Là đạo của bậc Giác ngộ."?° 
V. LỜI KHUYÉN KHÍCH GIỮ GIỚI 
Người trí giữ gìn giới luật 
Đạt được ba điêu an vui: 
Cúng dường và được danh dự 
Khi chết, tái sanh cõi trời. 


Hãy nên quán chiêu điêu này 
Người trí giữ giới sáng ngời 
Giới sạch sẽ tăng trí tuệ 


Phật giáo (—+# 31t › #&4†#š : ñ;##t&& › ®&R|30b‡L). Giống như kệ 
Pháp cú 183. 

+ Thiện hộ ư khẩu ngôn, Tự tịnh kỳ ý chí, Thân mạc tác chư ác, thử tam nghiệp 
đạo tịnh, Năng đắc như thị hạnh, thị đại Tiên nhân đạo (#šš3*+ š : ä:#‡#.&* › 
#S1#®@ › IỦtùzŠišï# ¡ §EiftdnX<fT' & ki A3). 

#9 Đại tiên nhơn (4h À,), bậc Đại Tiên. Khải niệm “Đại tiên nhơn đạo” (k4 À 3Š), 
đạo của bậc Đại Tiên. Đây là 2 từ của đạo Lão được sử dụng trong Phật giáo Trung Quốc đề 
sử dụng chỉ cho “đức Phật” (42h ^.) và “con đường của đức Phật” (4h ^ 3Š). 
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Thành tựu đạo giác tuyệt vời. 


Cũng như các Phật quá khứ 
Và Phật hiện tại, tương lai 
Chiến thắng tất cả khổ đau 
Đều nhờ tôn kính giới luật 
Đây là chính lời Phật dạy. 

Bất luận người vì mình 

Cầu mong thành tựu đạo giác 
Phải nhớ tôn trọng chánh pháp 
Đây là chính lời Phật dạy. 


Tất cả bảy Phật Thế Tôn 

Diệt trừ các trói buộc tâm 

Tuyên nói bảy loại G7ới kính 
Cúp đời tháo mở trói buộc 

Trải nghiệm, thâm nhập niết-bàn 
Tất cả hý luận tiêu tan. 


Đệ tử chúng con thực hành 
Lời dạy bậc Đại Tiên Nhân 
Thánh hiển đều khen ngợi giới 
Đạt được niết-bàn bình an. 


Trước lúc đức Phật qua đời 
Ngài mở từ bi rộng lớn 
Tập hợp Ni đoàn khắp nơi 
Nhắc nhở lời vàng sau đây: 
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Đừng tưởng Phật nhập niết-bàn 
Không aI hộ người hạnh Thánh 
Nay Ta giảng nói Œ7ới kinh 
Giải thích những điều giới luật 
Dù Ta có vào niết-bàn 
Hãy xem giới như Thế Tôn. 
Giới kinh tồn tại thễ gian 
Phật pháp sẽ hưng thịnh hơn 
Một khi Phật pháp phát triển 
Nhiều người đạt được niết-bàn. 
Nếu không giữ gìn giới luật 
Bồ-tát, đọc giới thường xuyên 
Khác gì mặt trời lặn tắt 
Thế giới chìm trong tôi tăm. 
Mỗi người giữ gìn giới luật 
Cũng như trâu mao tiếc đuôi 
Hòa hợp trong một nơi chốn 
Làm theo lời Phật khuyên răn. 
Nay tôi tuyên đọc GŒ/ới kính 
Ni đoàn bồ-tát vừa xong 
Hồi hướng công đức đọc giới 
Cầu thành Phật đạo mười phương. 


+ k*% 


PHỤ LỤC 


LÀI 


92 
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PHỤ LỤC 1 
BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LƯỢNG 
GIỚI TỲ-KHEO-NICỦASÁUPHÁILUẬT PHẬT GIÁO 


Trục xuất 

(Parajika) 

Tăng tàn 

(Sanghadisesa) 
Duy 30 | 30 | 30 

(Nissaggiya pãciftiya) 


Sám hồi (Ciacifti4) 
Hi lỗi 

(Patidesemì) 

Điều nên học 

(Sikkhakaraniya) Lm [i [ơn [ma |3. 
Dứt tranh chấp 

(Adhikaranasamatha) 
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PHỤ LỤC2 
GIỚI TỲ-KHEO-NI CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 
BẰNG TIẾNG VIỆT; PALI,TRUNG VĂN 
(Thích Nhật Từ dịch từ bản Trung văn) 


I. LỜI ĐẦU GIỚI BỔN TỲ-KHEO-NI (tt # 3. +: 8-3) 

Kính lạy Thế Tôn, bậc A-la-hán, đắng Chánh Biến Tri. 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 

U%+t # © FJZ 3x  E# tr 3# 

Việc cần phải làm trước lễ tụng giới bao gồm: Quét dọn, thắp 
đèn, nước và chỗ ngôi. 

Sammajan padipo ca, udakamn ãsanena ca, uposathassa 
cfani, pubbakaranan tỉ vuccdfi. 

J2? ĐỊT ' k8 ' #53 › ẤT ° 

Đề được thanh tịnh trong lúc đọc tụng, việc cần làm trước lễ đọc 
giới' pôm những điêu sau: Đêm sô lượng NI cho đên việc giáo giới. 

Chanda-parisuddhi-utukkhanam, bhikkhunieanana ca ovado, 
uposathassa efãmi, pubbakiccan tỉ vuccdfi. 

#kt S78/# › äúnj T › kứ šL : À8$‡t}R ' tu 5 3 › 
#r#M# 

Thời điểm thích hợp là ngày tụng BIỚI, số Tỳ-kheo-ni cần biêu 


quyết đủ, không có Ni nào phạm tội giông nhau, không có Ni nào 
cân phải né tránh. 


! Pali: »osatha, Hán: Bồ-tát (#§ 8#). 


PHỤ LỤC | 95 


Uposatho, yavatika ca bhikkhunI kammappaHa, sabhagapaffiyo 
ca na vửjarmti, vajjanTya ca puggala tasmữmn na homtfi, pattakallan tỉ 
Vvuccdqfi. 

33h: H › ⁄§8J8 >> Hoứ E8 ' SEl223 3 : XS BỊ 
#3 : L8 3 ):§nj + 

Những chuẩn bị trước và nhiệm vụ trước đã xong, dưới sự cho 
phép Ni đoàn hòa hợp nói rõ tội trạng, chúng tôi xin đọc toàn bộ 
giới luật. 

Pubbakarana-pubbakiccan  samapewa,  desitapatikassa 
samagøassa bhikkhunisanghassa qnumatiya, patimokkham ud- 
disitu<~Im ãradhanam karoma. 

ñI 41 8 3 C% › & Œ. 5 L 5 .E#u â- 69 Ho ứ E, TẾ BỊ &) ớt 
1†T : fñlZw)ã ZŸ |Ã4X ° 
II. TỤNG LỜI TỰA (Nidãnuddeso, #338) 


Ni đoàn lắng nghe! Hôm nay ngày rằm (hay ngày mùng 1), lễ đọc 
giới bản. Nêu thây đúng thời, Ni đoàn làm lễ, cùng đọc Giới kinh. 

Sunafu me ayye sangho. Ajj`uposatho pannaraso, yadi sanghassa 
paftakhallam, sangho uposatham kareyya, patimokkham uddiseyya. 

+ ! ¡ä§ TẾ HÌ# #4 ! 2H -†z ›: 42H › 3 T1ÉHỊl 6, 
lén} › TẾ BH] 1E“: l : 8Ÿ jKkX + 

Nhiệm vụ NI đoàn trước tiên là gì? Kính thưa Ni đoàn! Các cô 
tuyên nói sự thanh tịnh rôi, tôi tuyên đọc giới, tât cả các vị đang 
hiện diện đây xin hãy lăng nghe. 

Kim sanghassa pubbakiccam? Parisuddhim ayyäyo arocetha. 
Patmokkham uddisissami, tam sabba va santã sãdhukam sunoma 
manasi karoma. 

†† 2 & i Bì 83 ñT Ø- ? lš XiŠ ! 1.111 5 3š j8? ° 1Š 18 j4 
Z‡£*xX : Ä\TIf1 #123 Ð)3ầÖT > 1EÃ T0 ° 

[Cô nào] có tội thì nên sám hối trước các Ni khác. Nếu không 
có tội thì giữ im lặng. Vì cùng im lặng nên tôi mới biệt Ni đoàn 
thanh tịnh. 

Jasa sa pdf, sa ãvikareyyda, asamiya apaffiya tunhĩ 
bhavitabbam, tunhibhaãvena kho panayyäyo, parisuddha tỉ vedissami., 
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3 3# '› XÃ H8 ' L3 KÑX?A ! VARR/A dt : 72 Sa 
1ä Xiš R8? + 

Như mỗi lần hỏi đều có trả lời, tương tự như vậy, ở giữa Ni 
đoàn, [câu hỏi sẽ được] thông báo ba lân. 

Wutha kho pana paccekapufthassä veyyakaranan hofi, evam 
©Vđ11! eVaripayd parisãya yävafafiyam anusavitamn hoi. 

1E +‡ø x†-T *ZI| ín la] # 24  : tu Ta # 124 <=k#d ° 

Nếu Tỳ-kheo-m bằng sự nhớ lại được hỏi lần ba, vẫn không bày 
tỏ lỗi lâm đã phạm thì được xem là biệt mà nói đôi trước mặt vị khác. 

Ya pana bhikkhunT yãvafafiyan anusäVviyamane saramana san- 
tìm ãpaftn nãvikareyya, sampajaänamusavad`assa hoii. 

10 89 tr ứ 72 #8 =X#d ': 24t 83 j : Tú 
ÉP 3Ö $⁄a íín 18 ° 

Kính thưa Ni đoàn! Thế Tôn dạy rằng nói đôi cản trở con đường 
đạo pháp. Nêu Tỳ-kheo-mi nhớ nghĩ có tội, muôn được thanh tịnh 
thì phải sám hôi. Thành tâm sám hôi sẽ được an lạc. 

Sampdqjaänamusavado kho panãyyäyo antarayiko dhammo vufto 
Bhagavdfa, tasma saramanaya bhikkhuniya ãpannaya visuddha- 
pekkhäya sanfT ãpafti ãvikatabba, äãvikata hì ssa phãsu hofi. 

mm › 3# X& ! ++ lf lun %8 39 lÿ28;*X !' XU |9 kế. 
gu .R@4:R;3;# : mỊ § #1 3x IE : S# T35 41 ° 

Kính thưa Ni đoàn! Tôi vừa đọc xong lời đầu Giới kinh. 

Xin hỏi Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh tịnh không? (3 lần) 


Kính thưa Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh tịnh cả, vì cùng 
im lặng. Tôi xIn ghi nhận việc này như vậy. 

latthayyayo pucchami, kacciL Ttha parisuddha? dutiyam pỉ 
pucchãmi, kacciL Ttha parisuddhä? tatiyam pi pucchami, kacci 
tha parisuddha? Parisuddh ` etthäayyaãyo, tasma tunh1, evam efan 
dhãrayamT tỉ. 

1# Xi$ ! f8/#†6 › ml# #\h]iš Xí : TU? ? 4L ft 
hị: †oi#f SỐ? <= |: TiMU/#S 2l ki T ti? ° 
XS MẾI ' XCiin \tu CIƑ ° 

(Xong lời mở đầu, Nidãnam nithitam, 3È) 
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II. TỤNG GIỚI BỔN 
3.1. Tụng giới trục xuất (Parajikuddeso, »š‡ # 35 1Ä) 

Bây giờ, tôi đọc tám giới trục xuất. 

Tatr `ime aftha parajika dhamma uddesam ãgacchami. 

1# 38A Ÿ R)X ° 

1. Nếu Tỳ-kheo-ni khởi tâm dục vọng làm việc ân ái, dù với 
động vật phạm tội trục xuât, không được sông chung.” 

Ya pana bhikkhunT chandaso methunan dhamna1n pa[iseveyya, 
antamaso tiracchãnagafena pi, pãrãjika hofti asainvasã. 

3 khứ 36 & mm A4 S#;# #⁄/X : 7# S/REL2)4) › 3 Ÿ 
%`®#8 ° 

2. Nếu Tỳ-kheo-ni dùng cách trộm cắp lẫy đồ người khác ở 
trong làng xóm, hoặc ở rừng hoang; với đô vật đó chưa cho mà 
lây, khi bị vua bắt, hoặc sẽ đem giêt, hoặc bị trói buộc, đuôi ra khỏi 
nước, nói lời như sau: “Cô là trộm cặp, ngu si, lâm lạc, là một tên 
giặc,” phạm tội trục xuât, không được sông chung. 

Yaäpana bhikkhunT gãma vã arañfña và adinnam theyyasankhatam 
đdiyeyya, yatharipe adinnadane rãjãno coran gahefva haneyyun 
vã bandheyyu1m vã pabbäjeyywm vã corã šỉ bala sỉ mù|ha šsỉ thena 
Sĩ tỉ, tatharipam bhikkhunï adinnam ãdiyamana, ayam pỉ parajika 
hofi asarmvasa. 

+ tk ứ E M1} 3 AM ‡kZf VÀ3 1Á 3 T Đi 89 2z mm Rx  ? 
#+~1› mẽ? 17... ññ: âä 
X ` 3/4 > 3X '4teŠ;ñ › XÁÃÁA› xtA 3:0 Á0u : 
tk: âu LÊ È + 4-3 JbJE 3 Đk BH 


c5 Nếu Tỳ-kheo-ni cố ý cướp đoạt mạng sống người khác, 
cung cấp vũ khí, khen ngợi cái chết, xúi giục cái chết, [chăng 
hạn nói rằng]: “Hỡi này ông/ bà, sống khốn làm gì, với ông/ 
bà mà nói, chết hơn là sống.” Bằng suy nghĩ này, dùng hết mọi 


? Ba-la-di (# Ÿ %4), dịch từ chữ Pali “pãra/¡kã”, tội nặng nhất, theo đó, ai vi 
phạm sẽ mất vĩnh viễn tư cách tu sĩ trọn đời, bị trục xuất khỏi Tăng đoàn, không được 
ở chung. 

3 Tương đương giới trục xuất I của Tỳ-kheo. 

“Tương đương giới trục xuất 2 của Tỳ-kheo. 
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cách, ca ngợi cái chết, xúi giục cái chết, phạm tội trục xuất, 
không được ở chung.” 

Ya pana bhikkhunI sancicca manussavieoahqm JIVIA voro- 
peyya, safthaharakamn vã šsa pariyeSeyyd, maranavannam vã 
Sanvanneyya, maranäaya vã samadapeyya “ambho purisa, kim 
tuyh` Iminã paãpakena dujjTvitena? mafam te JTNVitä seyyo” tỉ, iH 
cittamana ciftasankhappa qnekqpdariyäyena maranavatain. va 
SđInVaneyya, maranäya vã samadapeyya, ayam pi părđjikã hoti 
qSa11vasa. 

tứ to #2 2Á: %4 3% jph › %79XZtOÈ : 8 
%)Ä#BZL: - ! vÝ › ATTI142391fJ463m;6 ? sim š : bBi+ 
1ƒ )¡ : S+#»xZđj« ï~ÄÊ`?:7i44402000222222Áã06, 
Ät7U : L3 Ỹ Ã ` 

4. Nếu Tỳ-kheo-ni chưa Hoà đắc được pháp của thánh nhân, 
mà lại cho mình chứng được trí tuệ bậc thánh siêu việt, tôi biết như 
vậy, tôi thấy như vậy; trong thời gian khác, hoặc được người hỏi 
hoặc không ai hỏi, muốn được thanh tịnh phải nói rõ rằng: “Thưa 
các tôn giả, thật sự tôi đây không thấy, không biết, mà nói thấy 
biết; nói điều không thật,” phạm tội trục xuất, không được ở chung. 
Ngoại trừ trường hợp bị bệnh cao ngạo.” 

Ya pana bhikkhunT anabhanam uttarinanussadhammam, aí- 
tupanäyikam alamariyañanadassanam samudacareyya “TH jãnãmi, 
IƯ passami” tỉ, faflO qparenad samayena samanuggahiyamana 
vã asamanugeahyamana vã ãpannad visuddhapekkhä evam 
vadeyya “qjãnqm eVa! ayye aVvacaụ jãnãmi, apassan passami, 
tuccham musã vilapin” ti, aññatra adhimana, ayam pi părđjikã 
hofi asarmvasa. 

t:f#rEkì£E_L A33 › mftƑ8 G3: l f4u‡nx › 
ALib3) › 68 3⁄‡3 18 9EỊ34,k39 9P] v 6J6m2EE 
7#? ' 1EtuXDtL:  ! 34 l ‡tX⁄ 6` RSIUmÉ š Áo 

W,: 6 2m3) : l3 ti : Lư %%Xð Ã ` SX⁄@ 


5. Nếu Tỳ-kheo-ni tâm đầy dục nhiễm, vuốt ve, đụng chạm, cầm 


5 Tương đương giới trục xuất 3 của Tỳ-kheo. 
5 Tương đương giới trục xuât 4 của Tỳ-kheo. 
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năm, bóp chặt từ dưới xương đòn, lên đến đầu gối của người khác phái 
tâm đầy dục nhiễm, phạm tội trục xuất, không được sống chung. 

Yà pana bhikkhunï qvassuftA avassufassa purisapuggalassa 
adhakkhakam ubbhajanumandalam ãmasana vã parämasanan 
vã gahanam và chupanamụ vã pa{ipilanam và sadiyeyya, aqyam pỉ 
parđjika hoti asamvasaã ubbhaJanumandaliha. 

Zr tứ ng XD › & HA E£ 3B 3E ä9 5 ƒ BH T7 PA RE + 
HỆ ã VÁ_L 694£44 + Ấkl v ĐT v THÍR © Ä4€Jh ! L3) Z 
3` S^#4#› #ăm L3 ° 

6. Nếu Ty-kheo-m biết vị Ni khác phạm tội trục xuất, không hề 
quở trách, không báo Ni đoàn, trong lúc Ni đó còn sống, qua đời, 
hoặc bị trục xuất, hoặc theo ngoại đạo; sau đó trình báo với Ni đoàn 
rằng: “Thưa các tôn giả, trước đó, tôi biết [Tỳ-kheo-ni đó] tên là A, 
B, tôi chưa hề quở, chưa báo NI đoàn [về việc phạm tội của vị Ni 
đó],” phạm tội trục xuất, không được sống chung. 

Ya pana bhikkhunï Janam paraãjikam dhamma1m aj}häãpanna1 
bhikkhunim n `eva Ttanã pa†icodeyya na ganassa ãroceyya, yadã 
ca sa fhitã va assa cufã va nãsita và avassa{fa vã sa pacchã evarn 
vadeyya “pubb 'evaham ayye aññãsim etam bhikkhunin evaruipa 
ca evaripäa ca sĩ bhagimT tỉ, no ca kho affana paficodessamù 
na gaIassa đrocessan” tỉ, qyam pi parajikä hofi asainvasa 
vajjappaficchadikaä. 

3 tu ứ , BỊ &n tu ứ É, E403 Ÿ 3X): 2Xñ*bñ ) R ®Sxl 
A#Đ%› 1U.WŒ v W4 ` Si Xi ` Ä4A/li ': &T5 
t‡{fE4n K3: ! 3# l 4 #thị E/rdbib 6JE Ä‡nJL‡o J 69 t$ 
t › #4 + ñ 1ï › JJ©xi@A yÙ(¡ : L%3%ðZ 5 ` TS 
8: »5 #3 ° 

7. Nếu Tỳ-kheo-ni đi theo Tỳ-kheo không có hòa hợp, không 
biết sám hối, không biết cung kính, bị đoàn thể Tăng sống trong 
hòa hợp, quở trách đúng theo lời thầy ấy dạy, đúng pháp, đúng luật. 
Ni đoàn nên khuyên Tỳ-kheo-ni này: “Kính thưa tôn giả, thầy Tỳ- 
kheo đó không có hòa hợp, không biết sám hối, không biết cung 
kính, bị đoàn thể Tăng sống trong hòa hợp, quở trách đúng luật. 
Chúng tôi khuyên cô, chớ theo thầy này.” 


Do vị Ni này đi theo Tỳ-kheo bị Tăng đoàn đuôi, Ni đoàn đã 


100 | GIỚI BỒN TỲ-KHEO-NI CỦA LUẬT TỨPHẦN 


khuyên mà Sư cô đó vẫn còn cô chấp. Ni đoàn nên khuyên Ni đó 
ba lần để bỏ việc này. Qua ba lần khuyên, nếu bỏ thì tốt, còn nếu 
không bỏ, phạm tội trục xuất, không được sống chung. 

Ya pana bhikkhunT samaggena sanghena ukkhittam bhikkhu1m 
dhammena vinayena saflthusasanena qnadaram qappafikäaram 
akatasahäyam tam anuvafteyya, sĩ bhikkhunT bhikkhunihi evam 
assa vacanyaä “eso kho ayye bhikkhu samaggena sanghena 
ukkhitto dhammena vinayena safthusäsanena anädaro appaf{ikaro 


=2 2 


akaftasahäyo, mãăyye etamna bhikkhu1m anuvaffT” tỉ. 


kwañ ca sĩ bhikkhunl bhikkhunihhỉ vuccamana tath' 
ea  pagganheyya, sä bPhikkhunl bhikkhumih yãvafaiyam 
samanubhasitabbä tassa palinissaegäaya, yävafaqHVam ce 
samanubhaäsiyamana tam pafinissajjeyya, iccetam kusalam, no ce 
pafinissaJJeyya, ayam pỉ parqjika hoti asarnyasa ukkhittãnuvatfiRaä. 

3 tứ ÖẺ 3É Rã 3) 4u Ê 89 TẾ HỊ 1k + 1X? ` 1k XI 34L ‡š 
89 R“3XLðt ` SWfẪH ` XS ÃÄ‡*f89Jkb ứ › 3k ứ , 3u XÃ #14 Ho ứ 
#8: '! #3 ! te3‡o2-49 18 BỊfX:X  †ÀfÈ © fXX J3 3X 
#› TS#xtL` “THIE ` XX*f › #4 ! #‡RK@Jbtb 6 ¡ + 

1ã tt ứt 3u Š  Œ, ! 1 bu ứ 3 7230 6 3Uf ! l§kb ứ 
=4»#*itqtt ứ E123 3 › 3 #42= X3) # mm 4j£3 ! xu 
#qi: 27: L5 ð Ä5 ` XS: 36M: ft 
z3 ° 

8. Nếu Tỳ-kheo-ni tâm đầy dục nhiễm, thích thú nắm tay của người 
khác phái tâm đầy dục nhiễm, hoặc thích nắm chéo y Tăng-giả-lê, 
đứng, nói, hẹn gặp, thích tiếp xúc với những người khác phái, hoặc đi 
theo họ đến chỗ khuất kín, hoặc vì lợi ích, đùa giỡn thân thẻ, thích điều 
bắt thiện thì phạm trục xuất, không được sống chung. 

Đây là tám giới phạm tội trục xuất. 

Yã pana bhikkhunï avassufä avassutassa purisapuggalassa 
hatthaggahanam vã sadiyeyya, sanghatkannagsahanam vã 
sadiyeyya, santittheyya vã, sallapeyya vã, sañketam vã gaccheyya, 
purIsassa vä abbhagamanam sãdiyeyya, channam vã anupavIseyya, 
kayam vã tadatthäya upasamhareyya, etassa asaddhammassa 
patisevanatthäya, ayam pI pãräJIkã hoti asamväsäã atthavatthukã. 

3; tứ ng 3t › & Ha#£ 3ð t9 5 ƒ 6932 ƒ : %& 
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‡⁄£ ‡k TẾ 1ìu #4 8) kt › Ävb › Ä%iế › Ä%Ä4t/)2 › %%&H 5 79 
‡k‡ › 3% #KRã # ñ i4 › 33) | ái m‡ 2# # f4 : 3% 7 &R 
S'*xX#4 › 393 ð Ä ` SXSX4: 3A #34 + 

Kính thưa Ni đoàn! Tôi đã đọc xong tám tội trục xuất. Tỳ-kheo- 
ni nào phạm [tội trục xuất] sẽ không sống chung cùng với Ni đoàn. 

Xin hỏi Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh tịnh không? (3 lần) 

Kính thưa Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh tịnh cả, vì cùng 
im lặng. Tôi xin ghi nhận việc này như vậy. 

Uddittha kho ayyäyo aftha părajikaã dhamma. Yesan bhikkhunT 
aññataram vã añfñiataram vã ãpaJjiva na labhaHi bhikkhunlhi sad- 
dhữmn samwvasam, yathä pure, tathaã paccha, parajikã hoti asainvasä. 

latthayyayo pucchami, kacciL Ttha parisuddha? dutiyam pỉ 
pucchãmi, kaccik Ttha parisuddhä? tatiyam pi pucchami, kacci 
tha parisuddha? Parisuddh ` etthäayyaãyo, tasma tunh1, evam efan 
dhãrayamT tỉ. 

‡# X£© !l ti A3 # Ä3* › tứ E363 †‡E— 6, › M2 
518 tr ứ  B]4 : J8 MÌ‡»2 đi 584 : 93 Ỹ Ã ` 2Ã ° 

## #\Ih|?# X4Š : T1 8/# 2 ? ft: T9bi/# 2< 
bị: TUG73/#2 ?3ãXi& T33?) XILÑRZÃ : Xftth 3l ° 

(Xong tội trục xuất, Pãrđjikam nitthitam, 34 # 2# 

3.2. Tụng giới Tăng tàn” (Sanghädisesuddeso, †š Z ìấi) 

Kính thưa Ni đoàn! Tôi xin đọc tiếp mười bảy Tăng tàn. 

Tme kho panäyyãyo saftarasa sanghadisesa dhamma uddesam 
ãgacchanfi. 


1# kiễ ! # kìñã † tiÉ7ÄX 34 - 

1. Nếu Tỳ-kheo-ni xảy ra kiện tụng với người cư sĩ và con cư 
sĩ, những người nô bộc và người làm thuê, dù chỉ du ngoạn với các 
Sa-môn thì phạm Tăng tàn dù chỉ lân đâu, đáng bị trục xuât. 

Yă pana bhikkhunT ussayavadikha vihareyya gahapatina 


7 Tăng-già-bà-thi-sa (4# „3# Ƒ ¿}) là phiên âm chữ Pali “Sanghadisesa” trong 
tiếng Pali, có nghĩa là Tăng tàn, tức ai vi phạm các giới này sẽ làm phẩm chất Tăng sĩ 
bị tàn phế. Muốn phục hồi tư cách Tăng sĩ, phải bị phạt biệt chúng 6 ngày, chứng minh 
tiến bộ để Tăng đoàn hoan hỷ xóa tội. 
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vã gahapdftiputtena và dasena vã kammakarena vũ qniamaso 
samanaparibbajakenapl, ayam pÌ bhikkhunï pathamapatiRam 
dhamma1mụ ãpannã nissãraniyan sanghadisesa. 

tứ E5 1+ s +7 3U © lần 8 it} : 7# 5 
?#Ï]3H13 › tu 6É 735063121 Rp36897Ä3⁄ › 1838 


2. Nếu Tỳ-kheo-ni biết rõ mà vẫn trao giới Cụ túc cho người 
cướp nữ bị xử tội chết, không hỏi đức vua, Ni đoàn, xã đoàn, không 
hỏi phường hội thì phạm Tăng tàn dù chỉ lần đầu, đáng bị trục xuất, 
ngoại trừ cho phép. 

Ya pana bhikkhumT jãnam corim vajjham viditam anapaloketva 
räjaãna1ỹ\ vã sangha1n vã ganan va pigam va senin vã añnatfra 
kappa vufthapeyya, ayam pi bhikkhunTI pa†hamapatHikam dham- 
mm ãpannã nissäraniydn sanghadisesam. 

3IL E3 ‡eTh 3934 4 6 3E 6) dc3ã 46 14/8 đL Ý TRE + 
†# B › f#Z@ã + BỊ]?  BÌA : ñ #L}f?} : M4 ứ 72306) XE 
30,8) f7X;k › J8B‡# ° 


3. Nếu Tỳ-kheo-ni đến làng một mình, qua sông một mình, qua 
đêm một mình, tách riêng Ni đoàn thì phạm Tăng tàn dù chỉ lân 
đâu, đáng bị trục xuât. 

Ya pana bhikkhunï ekã vã gãmanfarama gaccheyya, ekã va 
nadipaäram gaccheyya, ekq vã raftim vippavaseyya, ekã vã ganamhaã 
ohiyeyya, ayam pỉ bhikkhunI pathamapafttikam dhammam ãpannaã 
nissãraniyan sanghadisesa. 

cứ 3# B fL$š HH : Ä%Z4 8š} J : Ä33È ñ 17X : 33 
Z4 #8 : tứ 73163902 RPD30U83)fŠ7X3⁄ ; 8 8RÉ# ° 


4. Nếu Tỳ-kheo-ni xóa tội Sư cô đã bị Ni đoàn hòa hợp, quở 
trách đúng pháp, đúng luật, đúng lời thây dạy, lại không thưa hỏi 
việc Tăng đoàn làm, cũng không hay biết nguyện vọng Tăng đoàn 
thì phạm Tăng tàn dù chỉ lần đầu, đáng bị trục xuất. 


Ya pana bhikkhunï samageena sanghena uKkhitam bhiX- 
khunm dhammena vinayena satthusasanena qnapaloketva 
kaãrakasanghamụ qnaññaya ganassa chandam osäreyya, ayam 
DL bhikkhunï pathamapattikam dhammam ãpannã nissäraniya1m 
sanehadisesam. 


3t ứ , 33 4u Ê 89 TŠ HỊ †k3⁄X + †XÄ†1? + 1X 1P 3L †R FF 83 tr 


PHỤ LỤC 


ứ#tšE › 2 bị 3# 1E 63T BH ›  #u†lÊ ZA> @&—4 › tt ứ 72 
30.3) 2k BỊ 30, 89 JŠ 7X › J8R‡# - 


5. Nếu Tỳ-kheo-ni tâm đầy dục nhiễm, chính tay tiếp nhận thức 
ăn cứng, mêm từ tay người nam tâm đây dục nhiễm rồi ăn hoặc 
nhai thì phạm Tăng tàn dù chỉ lân đâu, đáng bị trục xuât.Š 

Yã pana bhikkhunï avassuftA avassufassa purisapuggalassa 
hatthato khadanyam va bhojanyam va sahatthäa paflggahetva 
khadeyya vã bhuñjeyya va, ayam pỉ bhikkhunTI pathamapattiRa 
dhamma1mụ ãpannã nissãraniyan sanghadisesa. 

zk;ứ 2# XM › x##A4o# 3ä. 83 5 -† # t?‡È $z# 3, 

X8 81c %/Ê : du ứ Ẻ 73090%XRpAt.8)1Ä2X:X : 8R‡Š + 


6. Nếu Tỳ-kheo-ni nói lời như sau: “Kính thưa Sư cô! Người 
đàn ông này, bất luận tâm có đầy dục nhiễm không thì liên quan 
gì, nếu tâm cô đã không có dục nhiễm [thì lo sợ gì]?” Kính thưa 
Sư cô! Người đàn ông này bất luận cho gì, thức ăn cứng, mềm, sau 
khi tiếp nhận và đã ăn rồi thì phạm Tăng tàn dù chỉ lần đầu, đáng 
bị trục xuất. 

Yaä pana bhikkhunTevam vadeyya “kim te ayy€ eSO purisapugøalo 
karissafi avassufo vã anavassufo vã, yafo fvam anavassuf42 ingha 
ayye yam te eso purisapuggalo deti khadaniyam vã bhojaniyan 
vã tam fvam sahaftha pafiggahetva khada va bhuñja vã” tỉ, qyam 
DL bhikkhunï pathamapattikamn dhammam ãpannã nissäraniyam 
sanehadisesam. 

Xf#£‡eXðt: ' $4 1i4142+57 ' #16) fREsS 
ki Bội! 14M S/ARATTEOHi4 AI lòng sitffMbifthAbeis 
35 -f#31†AZA 1k ' 1ã fkÃ 6B 1b 3Â n6 | + Đb 
¬.. 4H 9b #Ä4¿& › Ñ5R1#Š ° 

7. Nếu Tỳ-kheo-ni làm việc mai mối, chuyên lời người nam cho 
người nữ biết, chuyên lời người nữ cho người nam biết, để thành 
Vợ chồng hoặc thành bạn tình, dù chỉ tạm thời thì phạm Tăng tàn dù 
chỉ lần đầu, đáng bị trục xuất.° 


Ya pana bhikkhunI sancarittan samapdajJjeyya, iHhiya vã puri- 


8 Tương tự giới hồi lỗi 1 của Tỳ-kheo. 
? Tương tự giới Tăng tàn thứ 5 của Tỳ-kheo. 
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Samaftim, purisassa va ifhimaftin, Jjayaftane vã jãrafane va, anfa- 
maso tankhanikäya pi, ayam pì bhikkhunI pathamapafttikam dham- 
mm ãpannã nissäraniydn sanghadisesam. 

tứ EM XÂY? : 1e 5 8 Sy ' {16x 813g 5 ' Ứn3 
Xa 3® 1ñ 1ã ; 7 # 3% lãm† X Ã : 0b. E, 72 363) 2k Rất 3 TẾ 
⁄X)* : 8R‡# ° 


8. Nếu Tỳ-kheo-ni ác ý, bất mãn, sân hận không vui, phi báng 
Ni khác bằng tội trục xuất không có căn cứ, [nói lời như sau]: “Tôi 
sẽ khiến cô từ nay trở đi lui sụt hạnh Thánh.” Nếu Sư cô này vảo 
một dịp khác, dù được thưa hỏi hay không được hỏi, biết tranh chấp 
này không có căn cứ, chỉ vì sân hận thì phạm Tăng tàn dù chỉ lần 
đầu, đáng bị trục xuất.!9 

Ya pana bhikkhunT bhikkhunim du††hä dosa appafIIa amnlahena 
parđjikena dhammena anuddhamseyya “app eva nãma nam 
Imamhã brahmacariya cäveyyan” tỉ, fafO qparena samayena 
Ssamanugsøahiyamana vã asamanugeahiyamana va amHlakanñ cÌ 
eva tam adhikaranam hoti, bhikkhunI ca dosam patifhati, ayam 
PpL bhikkhunï pathamapattikamn dhammam ãpannã nissäraniyam 
sanehadisesam. 

3H f8 Š v HỆ & ` XIN ' 1K) Ÿ Ä;XkHH tu 
+: ' %WFÈ#48EfE®tbAJUR4TTPiSHR | ' 9649483 lẾ 
t bị  +‡8 # bị › Ji#1Ê 4 G18 g ( HH ứ 4E THẢ & › 
Jbtb.# , 72 163) 2 Rp 3083 fẾ 2X3k › 8 8R‡# + 

9. Nếu Tỳ-kheo-ni ác ý, giận hờn và không hài lòng, lây điểm 
tương tự của tranh luận khác, phỉ báng Ni khác phạm tội trục xuất, 
suy nghĩ như sau: “Tôi sẽ khiến cho Ni ấy từ nay lui sụt hạnh 
Thánh.” Sau này, dù được thưa hỏi hay không được hỏi, biết tranh 
luận này là lẫy điểm giống [ở tình huống khác] và do giận hờn thì 
phạm Tăng tàn dù chỉ lần đầu, đáng bị trục xuất." 

Yă pana bhikkhunT bhikkhunHn duihã dosä appaffA 
aññabhagiyassa adhikaranassa kiñci desam lesamatftam upadaya 
parđjikena dhammena anuddhamseyya “app eva nãma nam 


'°“Tương tự giới Tăng tàn thứ 8 của Tỳ-kheo. 
'! Tương đương giới Tăng tàn thứ 9 của Tỳ-kheo. 


PHỤ LỤC 


Imamhãä brahmacariyä cäveyyan” tỉ, fafO qparena samayena 
samanugsøahiyamana va asamanuggahiyamana vã aññabhagiyañ 
c` eva tam qdhikaranam hoti koci deso lesamafto upadinno, 
bhikkhunï ca dosam pafti†thatl, ayam pỉ bhikkhunI pathamapaftikam 
dhamma1mụ ãpannã nissãraniyan sanghadisesa. 

3ú 8 Š ` RÃ ` Ti ' ñCRfb)#f)Ê 69 3X 8114 › 
MX Z §›kXH3ðšH ứE: l Ä%1†#48E1E®kbA UO?*fT PšB B - 
› J5 69 2š Hị 3 lễ 9 bnị 3 kiẾ $ Ìbị › #bi#†ê Ã fx J6 69 ất 2 
3841 › H### TRR & : du 6#, 77 36.3) 2 Bp 30,49 TŠ 7X 
3%: 1# ° 


10. Nếu Tỳ-kheo-mi sân hận, không vul, nói lời như sau: “Tôi 
từ bỏ Phật, từ bỏ chánh pháp, từ bỏ Ni đoàn, từ bỏ việc học, những 
Sa-môn Ni thuộc dòng họ Thích là thuộc hạng gì?” Vẫn còn có các 
vị Sa-môn Ni biết sự liêm sĩ, biết sự hồ thẹn, có tâm ham học, muốn 
tu hạnh Thánh [cao siêu] ở những vị ấy.” 


NI đoàn nên khuyên Tỳ-kheo-mi đó: “Kính thưa Tôn giả! Chớ có 
giận hờn, không vui, nói rằng: “Tôi từ bỏ Phật, từ bỏ Chánh pháp, 
từ bỏ NI đoàn, từ bỏ việc học, những Sa-môn Ni thuộc dòng họ 
Thích là thuộc hạng gì? Tôi muốn tu hành hạnh Thánh với các Sa- 
môn Ni biết sự liêm sĩ, biết sự hồ thẹn, có tâm ham học.” Kính thưa 
Tôn giả! Xin cô hoan hỷ, khéo nói chánh pháp, tu tập hạnh Thánh 
đề chấm dứt khô một cách triệt đề.” 


Sau khi Ni đoàn khuyên can như vậy, cô đó vẫn chấp, Ni đoàn 
nên khuyên cho đến ba lần. Qua ba lần khuyên, nếu bỏ thì tốt, nêu 
không bỏ thì phạm tội Tăng tàn, đáng bị trục xuất. 

Ya pana bhikkhum1 kupita anatftamana evam vadeyya “Buddham 
paccacikkhami, dhammam paccacikkhami, sangharm 
paccacikkhami, sikkham paccacikkhami, kin nu Tnã va samaiiyo 
vã samamiyo Sakyadhftaro? sant` aqññã pi samaniyo lqjj¡miyo 
kukkuccka sikkhakama, tãsãham samtike brahmacariyam 
Carissam1 ` tỉ. 

Sã bhikkhunI bhikkhunihi evam assa vacaniyaä “mãyye kupita 
anafamanad evam avaca 'Buddham paccaäcikkhami, dhammam 
paccacikkhami, sangham paccäcikkhami, sikkham paccacikkhami, 
kin nu Tnã va samaniyo yã samamiyo Sakyadhitaro? sant` añña 
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PpL samaniyo lajjiniyo kukkuccikä sikkhakãma, tãsãham santike 
brahmacariyau carissami' tỉ. abhiramayye, svãkkhato dhammo, 
cara brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyayda ` tỉ. 


kwañn ca sĩ bhikkhunl bhikkhunihhỉ vuccamana tath' 
ea pagganheya, sä bPhikkhunl bhikkhunih yãvafaiyam 
samanubhasitabbä tassa pa[inissagoäaya  yaãvafaiyañ  ce 
samanubhasiyamana tam palinissajjeyya, iccefam kusalam, no 
ce pafinissajjeyya, ayam pi bhikkhunT yãvafatiyakam dhammam 
ãpannã nissaranyam sanghadisesam. 

3#k,fứfrEHHŠ ` *ủ ' iu: f2: â@®‡xk› 
®®#?fš : +7? # : x5 ÑK“x?Ì]ÉX&†?tI^ #4921] ? 
3£ E2 /aft ` 4 lệ ` 4 #097] ]Ẻ › Ä # 1 @f1TRÁT 1 ° 

3# ứE Ð‡u #4 ứE: T $3 ! Ä8Rã © Sã ' 1 
‡u X3 F 4+ ?49h: 2 3š ' 91: 8£ ®#ð# : 
#XK+7?l]ÉX†tA #14) I1 ? #3 1t ®afL è 23 T§ ` 
#9⁄7Ì]E ': 4# #@®&1TR{1Ta ° 4 l381£XXŠ ' X3 
ý › 39 #789 4JÄXJXmmfT 84T ¡ 

1ã tt ứt 3u Š  Œ, ! 1N bu ứ 3 7230 3Ñ ! l§kb ứ 
=4 #1kt ứ 42 33 › 3242 =k3xu# m2 33 › ri 
‡ƒ › %7? › tứ ,72106=%3@3160)1É7X3X › 1B‡# ° 


11. Nêu Ty-kheo-ni thây không hài lòng, giận hờn, không vui 
trong cuộc tranh luận, nói lời như sau: “Ni đoàn vân còn ứng xử 
thiên vị, sân hận, ngu sĩ và còn sợ hãi.” 


Ni đoàn nên khuyên Tỳ-kheo-ni đó: “Kính thưa Tôn giả! Chớ 
không hải lòng, sân hận, không vui trong cuộc tranh luận, nói lời 
như sau: “Các Tỳ-kheo-ni là người có hướng thiên vị, sân hận, ngu 
s1, Sợ hãi.” Chính Tôn giả đây là người có hướng thiên vị, sân hận, 
ngu SI, Sợ hãi.” 

Sau khi Ni đoàn khuyên can như vậy, cô đó vẫn chấp, Ni đoàn 
nên khuyên cho đến ba lần. Qua ba lần khuyên, nếu bỏ thì tốt, nếu 
không bỏ thì phạm tội Tăng tàn, đáng bị trục xuất. 

Ya pana bhikkhumT kismincid eva adhikarane paccäkatä kupitaã 
anafamanad evam vadeyya “chandagaminiyo ca bhikkhuniyo, 
dosagaminiyo ca bhikkhumiyo, mohagaminiyo ca bhikkhuniyo, 
bhayagaminiyo ca bhikkhuniyo ” tỉ. 


PHỤ LỤC 


Sa bhikkhunTbhikkhunThi evam assa vacanTya “mãyye kismifcid 
eva qdhikarane paccäkaflÄẦ kupil qnafamana evam aqvaca 
'chandagamimiyo ca bhikkhuniyo, dosagämimiyo ca bhikkhuniyo, 
mohagaminiyo ca bhikkhunmiyo, bhayagaminiyo ca bhikkhuniyo ` 
tỉ. qyyä kho chanda pi gaccheyya, dosã pi gaccheyya, mohä pỉ 
gøaccheyya, bhayä pi gaccheyyä ” tị. 

kwañn ca sĩ bhikkhunl bhikkhunihh vuccamana tath' 
ea  pagganheyya, sã bPhikkhunl bhikkhunih yãvafaiyam 
samanubhasitabbä tassa pafinissagoäaya  yãvafaiyañ  ce 
samanubhasiyamana tam palinissajjeyya, iccefam kusalam, no 
ce pafinissajjeyya, ayam pi bhikkhunT yãvatfatiyakam dhammam 
ãpannã nissaraniyam sanghadisesam. 

Xt#£E T Xi#1b 2ï ` HỆ ` SŠ ' iu ÄÐt: 'i§ẾMb 
#+ EX#®4ø)# Ä ' lš Hi ứ X6) RE Z ' lš tu ứ X6 6) J6 
2: iắk #JX⁄ 8Ð th | ° 

3# tứ E ‡u #@4ktbfE: l $3! 3T #1 ` 
HR Š ` ® Š ' fEduÐt it: ứ£E 6# fñJ@# › i#Hứ XE 
Ä# 6] BR 2ƒ ' lÄ Hi J2 8£f)#6zƒ ' lãH ứJCÄtf)HhŸ a + 
$1 8Ð) 8X ' 1£4BfJRR › 1t#BfJ7ep ' 1R#&fJƑh j ° 

1ã tứ 3u Š #3 É, › Ho ứ 37177 3e 63t › l§ Ho ứ 
=41# it tt ứ 1È 43?£3 : 3#42<= 2k1) m 4-33 › 3ulbE 
1ƒ › 3⁄24 7†t ' du #E,773406< 2k 31210609487X;⁄ › 8838 › 

12. Các Ty-kheo-m sống chung nhóm nhau, có việc làm ác, 
mang tai tiếng xấu, gây rối Ni đoàn, che tội cho nhau. 

Ni đoàn nên khuyên nhóm Tỳ-kheo-ni: “Này các Sư cô sống 
chung nhóm nhau, có việc làm ác, có tiếng tăm xấu, gây rối Ni 
đoàn, che tội cho nhau. Kính thưa Tôn giả! Xin xa lìa nhau, Ni đoàn 
thật sự khen rằng các Tỳ-kheo-ni biết sống một mình.” 

Sau khi Ni đoàn khuyên can như vậy, cô đó vẫn chấp, Ni đoàn 
nên khuyên cho đến ba lần. Qua ba lần khuyên, nếu bỏ thì tốt, nếu 
không bỏ thì phạm tội Tăng tàn, đáng bị trục xuất. 

Bhikkhuniyo pan `eva sarnsaftha viharanfi pãpãcãra pãpasadda 
papasiloka  bhikkhunisanghassa Vviheska qñnamañnissa 
vajjappaficchadiha. 

Ta bhikkhuniyo bhikkhunihi evam assu vacaniyä “bhaginiyo 
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kho samsafltha viharani pãpãcärä paãpasaddä papasiloka 
bhikkhunisanghassa vihesikä aññamafñissa vajjappaficchadikä. 
viviccathayye, vivekanneva bhaginmam sangho vannefI ` tỉ. 

kwañ ca tä bhikkhuniyo bhikkhunihi vuccamana tath` eva 
pagganheyyumn, ta  bbhikkhumyo bhikkhumhi yavaflatiyam 
samanubhasitabbä tassa pa[inissagoäaya  yãvafaiyañ  ce 
samanubhasiyamana tam pafinissajjeyyum, icceftam kusalam, no 
ce pafinissajjeyyum, tmã pỉ bhikkhuniyo yãvafafiyakam dhamma1mụ 
ãpannã nissaraniyam sanghadisesam. 

lãăH# E XS B m{E ' 2 MÁT é K7? © GãZP ' làã Hứ 
†ứ BỊ › 34L 3Ÿ ° 

lf kứ E 3u # tk: | 9b‡3kf11%28m4E : 5 & 
4T ` 87 * 817 › là kứ 1É BH › j@&Uã # › + I 
15 4811 › TẾ H] 3 ?fvX j} 409 #p#k | ° 
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3u b # 4ƒ › 3? 4? ! toà ko ứ E 77 10 = 2 te3u 89 TẾ 2Ä; › 
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13. Nếu NhC -kheo- -m nói lời như sau: “Kính thưa Tôn giả! Xin 
các cô nên sống gần gũi nhau, chớ tách riêng, sông. Ni đoàn cũng 
có những vị Sư cô có hành vi này, gây ra tai tiếng, gây rỗi Ni đoàn, 
che tội cho nhau, Ni đoàn lại không nói gì các cô. Ni đoàn chịu sự 
sỉ nhục, khinh miệt, bất nhẫn, lời đồn, vô lý mà bảo: “Các vị Sư 
cô sống gần gũi nhau, có hành vi xấu, tiếng tăm xấu ác, gây rối Ni 
đoàn, che tội cho nhau.” Kính thưa Tôn giả! Xin xa lìa nhau, Ni 
đoàn thật sự khen răng vị Tỳ-kheo-ni biết sông một mình.” 

Ni đoàn nên khuyên vị Ni đó rằng: “Kính thưa Tôn giả! Chớ nói lời 
sau: Kính thưa Tôn giả! Các Sư cô nên sống gần gũi nhau, đừng sống 
tách riêng. Ni đoàn cũng có những Sư cô khác có hành vi vậy, tiếng 
tăm như vậy, gây rối Ni đoàn, che tội cho nhau, Ni đoàn lại không nói 
gì các cô. Ni đoàn chịu sự sỉ nhục, khinh miệt, bất nhẫn, lời đồn, vô 
lý, bảo các cô rằng: “°Xin các cô nên sống gần gũi nhau, chớ tách riêng 
sông. Ni đoàn cũng có những việc làm vậy, tiếng tăm như vậy, gây rồi 
NI đoàn, che tội cho nhau.” Kính thưa Tôn giả! Xin xa lìa nhau, NI 
đoàn thật sự khen rằng vị Tỳ-kheo-m biết sông một mì 
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Sau khi Ni đoàn khuyên can như vậy, cô đó vẫn chấp, Ni đoàn 
nên khuyên cho đến ba lần. Qua ba lần khuyên, nếu bỏ thì tốt, nêu 
không bỏ thì phạm tội Tăng tàn, đáng bị trục xuất. 

Ya pana bhikkhunT evam vadeyya “samsafthä va ayye tumhe 
viharatha, mã tumhe nãnã viharitha. santi sanghe anñã pỉ 
bhikkhuniyo evãcara evamsadda evarnsiloka bhikkhunisanghassa 
vihesika aññamafifissa vajjappaficchadika, tã sangho na kiñci aãha. 
tumhañnneva sangho uññnaya paribhavena akkhantiya vebhassiya 
dubbalya evam aha 'bhaginiyo kho samsafthä viharanfi papãcäräã 
pãpasadda papasiloka bhikkhunisanghassa vihesikä aññamaffissa 
vajjappalicchadilka.  viviccathayye, vivekanfeva bhaginmam 
sangho vannefI `” tỉ. 

Sĩ bhikkhunI bhikkhunihi eVvam assa vacaniyä “mãyye eva1m 
avaca sa1saftha va ayye tumhe viharatha, mã tumhenăng viharittha. 
sanfi sanghe añña pi bhikkhuniyo evãcaãrä evamsadda evarnsiloka 
bhikkhunisanghassa vihesikä aññamafnissa vajjappaficchadika, 
ta sangho na kiñci ãha. tumhaññeva sangho ufñfñaya paribhavena 
akkhantiya vebhassiyädubbalyaevam aha 'bhaginiyo kho samsattha 
viharami paãpãcärä papasadda papasilokaä bhikkhunisanghassa 
viheska qññamafñnissa vajjappafHcchadika viviccathayye, 
vivekanñneva bhagininam sangho vannefT`` tỉ. 

kwañn ca sĩ bhikkhunl bhikkhunihhỉ vuccamana tath' 
ea  pagganheya, sä bPhikkhunl bhikkhunih yãvafaiyam 
samanubhasitabbä tassa pa[inissagoäaya  yãvafaiyañ  ce 
samanubhasiyamana tam palinissajjeyya, iccefam kusalam, no 
ce pafinissajjeyya, ayam pi bhikkhunT yãvatfatiyakam dhammam 
ãpannã nissaraniyam sanghadisesam. 

3# 9€: — ! $4 11171888 m4 ' 1154 
3| ứn 4 - TẾ BỊ † 2,2 110,89 tr ứ E118 to XÍT © tu + du 
%7. › Tàäñ tứ E T BỊ › 39 b5 Z › Tế BÌ ‡p £3‡# 11t 
2 ° TẾ HÌ H † ‡#4f§ + #2 Ã ` S4 ` f£ÌMH ` 3# m x† 17.13 & 
ĐT 93k] ít ' 3 ST ` 6? ` 86 ' làá hú, 
fứE] › 94&0bñ 5# › #4 ! )§1aktS › Tế BỊ 3% 7Ÿ 9L31k 4 69 3b 
#kJ | ° 

j# bá. bu @œktbứE: T4! 3iekj: S3 1 


109 


110| GIỚI BỒN TỲ-KHEO-NI CỦA LUẬT TỨPHẦN 


1 {Ì] b 5# § m1+ : 141113 #5) m4‡ › Tế BỊ th h2 L1. tứ 
#1112 ‡e XÍT ` tu 8 * tr 5 8 › là§L bo ứ É 16 BỊ › 9? 
Jb ã 3E › Tý BHÌ‡0 2 3Í.kRbfi14† 2 › Tế BỊ th Ƒ #415 © #£Ñ ` 
3Ä ` †fÊM] + 2# mm xị f. 111 3u & % Ï wb‡k{i1 #2 8 m‡t : 3 8 
‡T ` &Z# ` #8 #7 : lhíLkứ 1É BỊ ›: 9@&dtÃ #  §+# I 
138i 13 › Tá BỊ 3 ?t9X 3È 4689 9b3R ng | ° 

13 tr ứ E,+u £ 4Ú, › 4H ứ 3717730 XS 3U ft › 3k ứ RE /Ð 
=+*»#jtkứ E1È 42 3> › 342=*Xx)#fm2®>3 ›: +uit# 
1ƒ ›: 3® 2?>›: I6 E,77š0U=Zk+‡¿31t09{Š7Ä;⁄ › 8818 + 


14. Nếu Tỳ-kheo-ni dốc sức chia rẽ hòa hợp Ni đoản, kiên quyết 
bảo thủ, gây ra tranh cãi và sự chia rẽ, Ni đoàn nên khuyên vị NI 
đó răng: “Kính thưa Đại đức! Chớ có dốc sức chia rẽ Ni đoàn đang 
trong hòa hợp, kiên quyết cố chấp gây ra tranh cãi và sự chia rẽ, 
các vị Đại đức hòa hợp Tăng đoàn. Do vì ÑI đoàn hòa hợp, vui vẻ, 
không có tranh chấp, cùng học một thầy mới sống an lạc.” 


Sau khi Ni đoàn khuyên can như vậy, cô đó vẫn chấp, Ni đoàn 
nên khuyên cho đến ba lần. Qua ba lần khuyên, nếu bỏ thì tốt, nêu 
không bỏ thì phạm tội Tăng tàn, đáng bị trục xuất.!? 

Yă panag Phikkhun samaggassa sanghassa bhedäya 
parakkameyya, bhedanasamvatankam vã qdhikaranam 
samadäya paggayha titheyya, sä bhikkhunT bhikkhunthi evam assa 
vacamyä “mãyyä samageassa sanghassa bhedäya parakkami, 
bhedanasamvattankam vã adhikaranaln samadaya paggayha 
a{‡thäsi, sametãyyä sanghena, samaggo hỉ sangho sammodamano 
avivadamano ekuddeso phãsu viharafi ` tỉ. 


kwan ca sĩ bhikkhunl bhikkhumhi vuccamana tath' 
ea  pagganheyya, sä PPhikkhunl bhikkhunih yãvafaiyam 
samanubhasitabbä tassa pa[inissagoäaya yãvafaHiyañ  ce 
samanubhasiyamana tam palinissajjeyya, iccefam kusalam, no 
ce pafinissajjeyya, ayam pi bhikkhunT yãvatfatiyakam dhammam 
ãpannã nissaranyam sanghadisesam. 
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!* Tương đương giới Tăng tàn 10 của Tỳ-kheo. 


PHỤLỤC | III 


# 71 T 23 #u 69 lÉ BỊ ›: 3 1š ‡‡ T Ä%‡f ` juft7| 462 891# 
?È ' 1Ã X‡š 3 T6 BỊ #u â › R 3)‡$u2 ` X5 ` ®?# ` — 18 6) 
H4: T#4#: - ° 

13 tt ứ E 3u È # É, ' #( Ho ứ E3; 17730 Xu ft › 3L ứ EJÐ 
=+x»#jttkứ E1È2 3> › 3⁄42 =Xx)#fm®> › +uit# 
3f ›: #23: tứ É 7230 <=-*k32304)4É7X;* ' JQ1RB‡# ° 


15. Có nhóm Sư cô là người đồng phe, người tùy tùng gồm một, 
hai, ba người của vị Ni này nói lời như sau: “Kính thưa Sư cô! Chớ 
nói Ni này bất cứ cái gì, Tỳ-kheo-ni này nói đúng theo pháp, nói 
đúng theo luật. Ni này nói pháp dựa theo nguyện vọng, sở thích 
chúng tôi, hiểu rõ chúng tôi, chúng tôi nhìn nhận cô ấy như vậy.” 

NI đoàn nên khuyên nhóm Tỳ-kheo-nI: “Thưa các Sư cô! Chớ 
nói như vậy, Tỳ-kheo-ni này nói không đúng pháp, nói không đúng 
luật, các cô chớ ưa chia rẽ Ni đoàn, xin các Sư cô hòa hợp, vui vẻ, 
không có tranh chấp, một lòng tụng đọc lời của Ni đoàn, sống trong 
an lạc.” 


Sau khi Ni đoàn khuyên can như vậy, cô đó vẫn chấp, Ni đoàn 
nên khuyên cho đến ba lần. Qua ba lần khuyên, nếu bỏ thì tốt, nêu 
không bỏ thì phạm tội Tăng tàn, đáng bị trục xuất. 2 

1assa yeva kho pana bhikkhuniya bhikkhuniyo homti anuvaftIika 
vagseavddika, ekã vã dve vã fisso va, tã evan vadeyyu “mãyyäyo 
etarn bhikkhunim kinci avacuttha, dhammavadinT c `esã ĐPhikÑkhUHm1, 
vinayavadimï c `esä bhikkhum, amhakañ c `esä bhikkhunI chandañ 
ca rucifñ ca ädãya vohardfi, janati, no bhasaH, amhakam p` etan 
khamafT` tỉ. 


Ta bhikkhuniyo DhikkhuHmlhỉ eVAIM đSSM VACqHjyđ “1nãyyãäyo 
evưmn qavacuftha, na c` esã bhikkhunI dhammavadim, na c` esã 
bhikkhunT vinayavadim, mãyyanam pỉ sanghabhedo ruccittha, 
sametäyyanam sanghena, samaggo hỉ sangho sammodamano 
avivadamano ekuddeso phãsu viharafi ` tỉ. 


kwañ ca tä bhikkhuniyo bhikkhunihi vuccamana tath` eva 
pagganheywum, tà bhikkhunyo bhikkhunihi yaãvafaftiyam 
samanubhasitabbä tassa pafinissagoäaya  yaãvafaiyañ  ce 


'3 Tương đương giới Tăng tàn I1 của Tỳ-kheo. 
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samanubhasiyamana tam pajinissajjeyyum, icceftam kusalam, no 
ce pafinissajjeyyumn, tmã Di bhikkhuniyo yãvafafiyakam dhamma1m 
ãpannã nissaraniyam sanghadisesam. 
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16. Nếu Tỳ-kheo-ni bản tính ương ngạnh, khi Ni đoàn ở trong 
chỗ học tụng khuyên can đúng pháp, vị Sư cô ấy khiến bản thân 
mình trở nên khó khuyên và nói lời sau: “Thưa các Sư cô! Chớ nói 
với tôi điều tốt hay xấu, tôi cũng sẽ không nói các Sư cô điều tốt 
hay xấu. Cúi xin Ni đoàn chớ khuyên can tôi.” 

Ni đoàn nên khuyên vị Sư cô đó: “Kính thưa Sư cô! Chớ đề bản 
thân trở nên ương ngạnh, Sư cô nên để bản thân trở nên biết nghe 
khuyên răn. Sư cô nên khuyên Ni đoàn đúng pháp, NI đoàn nên 
khuyên Sư cô đúng pháp. Bởi vì Ni đoàn của Phật được vậy mới 
được tăng trưởng, cùng nhau khuyên can, cùng chỉ lỗi nhau.” 


Sau khi Ni đoàn khuyên can như vậy, cô đó vẫn chấp, Ni đoàn 
nên khuyên cho đến ba lần. Qua ba lần khuyên, nếu bỏ thì tốt, nêu 
không bỏ thì phạm tội Tăng tàn, đáng bị trục xuất. !4 

Bhikkhunï pan ` eva dubbacajatika hoti, uddesapariyapannesu 
sikkhapadesu bhikkhunihi sahadhammiRam vuccamana attänam 
avacanyam karoti “mã mam ayyäyo kiñci avacuttha kalyana 
vã pãpakam và, aham păyyäyo na kiñci vakkhami kalyanam vã 
paãpakam va, viramathayyayo mama vacanayä ` tỉ. 


'* Tương đương giới Tăng tàn II của Tỳ-kheo. 
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Sã bhikkhunT bhikkhunThi evam assa vacaniyä “mãyyä attäna1m 
avacaniyam akãsi, vacaniyam eva ayyã aitãnam karotfu, ayyä pi 
bhikkhuniyovadaftusahadhammena, bhikkhuniyopiayyamvakkhanii 
sahadhammena, evam samwvaddha hi tassa bhagavdafo parisa, yad 
Idam aññamañnavacanena añfñamafñnavufthapanend ` tỉ. 

kwañn ca sĩ bhikkhunl bhikkhunhi vuccamana tath' 
ea pagganheyya, sĩ bPhikkhunl bhikkhunih yãvafaiyam 
samanubhasitabbä tassa pa[inissagoäaya  yaãvafaiyañ  ce 
samanubhasiyamanad tam paf{inissajjeyya, iccefam kusalam, no 
ce pafinissajjeyya, ayam pi bhikkhunT yãvafatiyakam dhammam 
ãpannã nissaraniyam sanghadisesam. 
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17. Có Tỳ-kheo-ni sống nương nhờ vào thị trắn, làng xóm, làm 
việc hoen ô [gia đình Phật tử], làm việc xấu ác. Hoen ô nhà người, 
[mọi người] thấy biết, việc làm xấu ác, [mọi người] thấy biết. Ni 
đoàn nên bảo vị Ni đó sau: “Sư cô là người hoen ố gia đình, làm 
VIỆC xâu ác, việc làm xấu ác của Sư cô được [mọi người] thấy nghe, 
hoen ô nhà người của Sư cô được [mọi người] thấy biết, xin Sư cô 
hãy rời khỏi nơi này, cô ở chỗ này đã quá lâu rôi.” 


Ni đoàn khuyên xong, Tỳ-kheo-ni đó đáp Ni đoàn rằng: “Ni 
đoàn thiên vị, sân hận, sợ hãi và còn ngu si, cùng một tội trạng, đuôi 
Ni sư này, không đuôi Ni khác.” 

NI đoàn nên khuyên Tỳ-kheo-nI đó: “Kinh thưa Sư cô! Chớ nói 
lời vậy, Ni đoàn không phải thiên vị, sân hận, sợ hãi và không ngu 
si. Chính Ni là người hoen ô nhà người, làm việc xấu ác; việc làm 
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xâu ác của Sư cô được [mọi người] thấy nghe, hoen ô nhà người 
của Sư cô được [mọi người] thấy nghe. Cúi xin Sư cô rời khỏi chỗ 
này, cô ở chỗ này đã quá lâu rôi.” 


Sau khi Ni đoàn khuyên can như vậy, cô đó vẫn chấp, Ni đoàn 
nên khuyên cho đến ba lần. Qua ba lần khuyên, nếu bỏ thì tốt, nêu 
không bỏ thì phạm tội Tăng tàn, đáng bị trục xuất. '5 

Bhikkhumï pan `eva aññafaram gãma1m vã nigamam vã upanissaya 
viharafi kuladusihä päpasamacära, tassa kho päpakã samacara 
dissamti c` eva suyyanfi ca, kulaãni ca tãya dufthãni dissamti c` eva 
suyyanfi ca, sĩ bhikkhunI bhikkhunihi evam assa vacaniyä “ayyä kho 
kuladisiha pãpasamacdra, ayyaya kho pãpaRã samacara dissami c ` 
eva suyyanfi ca, kulãni cãyyãya du{thãmi dissamfi c` eva suyyqHfi ca, 
pakkamatayya Imamha ävãsa, alam te idha vãseng ` tỉ. 

kvwañ ca sĩ bhikkhunT bhikkhunthi vuccamand tà bhikkhuniyo 
evam vadeyya “chandagamimiyo ca bhikkhuniyo, dosagaminiyo 
ca bhikkhuniyo, mohagaminiyo ca bhikkhuniyo, bhayagãminiyo ca 
bhikkhuniyo, tãdisikãya ãpafttiya ekaccam pabbđJemti, ekaccam na 
pabbajenfT` tỉ. 

Sĩ bhikkhunI bhikkhunihi evam assa vacaniyä “mãyyä evam 
avaca, na ca Phikkhuniyo chandagaminiyo, na ca bhikkhuniyo 
dosagaminiyo, na ca Phikkhuniyo mohagaminiyo, na ca bhikkhuniyo 
bhayagaminiyo, ayyä kho kuladuisikä pãpasamacara, ayyaya kho 
pãpakã samacarad dđissanfi c` eva suyyamfi ca, kuliãni caãyyäya 
dufthãni dissamfi c `eva suyyanfi ca, pakkqamatäyyä Imamha ãvaãsä, 
alam te idha vãsenã ` tỉ. 

kwañn ca sĩ bhikkhunl bhikkhunihh vuccamana tath' 
ea  pagganheya, sã bPhikkhunl bhikkhunih yãvafaiyam 
samanubhasitabbä tassa pa[inissagoäaya, yãvafaiyañ  ce 
samanubhasiyamana tam palinissajjeyya, iccefam kusalam, no 
ce pafinissajjeyya, ayam pi bhikkhunT yãvafatiyakam dhammam 
ãpannã nissaraniyam sanghadisesam. 
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13 tr ứ E,+u £ 4Ú, › 4H ứ E 3717730 XS 3Í › 3b ứ /Đ 
=+3+jttt ứ E1k4+-?>x › 37422 x)#mn4@3£2 › 3+uJb# 
1ƒ : ‡®44#* : ii #7730 <=k+3e316094É7Ä3⁄ › RHB‡# + 


Kính thưa Ni đoàn! Tôi vừa đọc xong mười bảy Tăng tàn. Chín 
điêu giới đâu, phạm là thành tội. Còn tám giới sau, sau ba lân 
khuyên mà không buông bỏ, mới tính phạm tội. Tỳ-kheo-ni nào 
phạm giới Tăng tàn chịu phép hoan hỷ'° đôi với Tăng đoàn, cũng 
như Ni đoàn,'” trong 14 ngày. 

Khi Sư cô đã chịu phép hoan hỷ, nơi nào hội đủ 20 Tỳ-kheo, 20 
Tỳ-kheo-ni thì được xóa tội ngay tại nơi đó. 

Không đủ túc số, dù thiếu một vị, mà làm xóa tội thì Sư cô đó 
không được thoát tội và Ni đoàn đó đáng bị khiên trách. Đây là quy 
tặc trong trường hợp này. 

Xin hỏi Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh tịnh không? (3 lần) 

Kính thưa Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh tịnh cả, vì cùng 
im lặng. Tôi xIn ghi nhận việc này như vậy. 

Uddittha kho ayyayo saffarasa sanghadisesä dhamma, nava 
pathamapaftiha, aftha yavatatiyaka. Yesam bhikkhunT aññataram 


!° Ma-na-đỏa (###l‡£), phiên âm từ chữ “zna/đ” trong tiếng Pali, có nghĩa là 


làm cho Tăng đoàn “hoan hỷ” (##-#) với sự tiễn bộ của bản thân thì mới được giải tội. 
! Nhị bộ Tăng đoàn ( —š#{# B]) hai bộ Tăng, có nghĩa là Tăng đoàn và Ni đoàn. 
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va añnataran va apdjJjdH, taya bhikkhunjyä ubhaflosanghe 
pakkhamanafIam caritabbam. 

CinnamanatIabhikkhunIyatthasiyävisatiganobhikkhunisangho, 
tattha sa bhikkhunI abbhetabba. 

Ekaya pi ce no visatigano bhikkhunisangho tam bhikkhunim 
abbheyya, sã ca bhikkhunI anabbhiia, tä ca bhikkhuniyo gãrayha, 
ayamn tattha samIci. 

latthayyayo pucchami, kacciL Ttha parisuddha? dutiyam pỉ 
pucchãmi, kacciL Ttha parisuddhä? tatiyam pi pucchami, kacci 
tha parisuddha? Parisuddh ` etthäyyaãyo, tasma tunh1, evam efan 
dhãrayamT tỉ. 

1š Xi‡š l G18 † + †Ế7X;X ' U39) 0X Ên36 : A3 = XÃ 3ê 
ặU, ° tứ 303L P#—, › &k:ứ££b T —‡ñ18 BỊ P47 H 
/§ 3# - 

tứ E11 Ê 73Ê €, ' fl 423 —-T 81 tứ 4Š BỊ › ki ứ 
JẺEP T32 & tị # ° 

3 — -† Ä ð3 tr ứ É Tế HỊ Ep ƒ# R 2} — À › ứn 33 ƒX tr ứ th 
3E : M4 tứ 4h 3E: BH 3 iã kứ 89] › x11 Eú9 
3/0] s 

Z# 4Ä Ìh] 3š k{Š : Tt;/# 2 ? am h| ›: Tdbiï#2 2 
=hl › TMHi:#® ?iškf Tišš# ' XXUÃXZ@Ã ' 6S đáo 
XI! ° 

(Xong giới Tăng tàn, Sanghadiseso ni††hito, Tà ?%X #4) 

3.3. Giới xả vật! (Nissaggiyapacittiya, 4 3š 3% 3£) 

Kính thưa Ni đoàn! Tôi xin đọc tiếp ba mươi xả vật. 

lTme kho panãyyäyo tmsa nissageiya pacittiya dhamma udde- 
Sa11 aøeacchaHmH. 


3 Xiš ! #4 =4 X:⁄:k 
I.Nếu Tỳ-kheo-m cất giữ bình bát, phạm tội xả vật, nên xả bỏ đi. 


!8 Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề (7. jš # »+:#‡£), phiên âm của chữ “ nissaggiya päciHiya,” 
thường được dịch là “xả đọa” (‡‡ FŠ) có nghĩa là ai phạm vào các điều giới này phải xả 
bỏ các vật dụng vi phạm trước mặt Tăng đoàn, đồng thời phải sám hối với Tăng đoàn 
về lỗi không đáng có đó. 
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Ya pana bhikkhunI paflasannicayam kareyyda, nỉssaggiydam 

Lá bồi áp 
3oứ 1š? ĐỆ › ` Xi&& ° 

2. Nếu titày tị quyết đinh dùng y ngoài hạn làm thành y 
trong thời hạn rôi bảo người chia [cho các Ni khác|, phạm tội xả 
vật, nên xả bỏ đi. 

Ya pana bhikkhunT akalacTvaram “kalacIvaran ` tỉ adhitthahitva 
bhqjãpeyya, nissaggiyam păcittiyam. 

Zr wu.#ứ  đW 3EH† 2k 3X & 39 H6 ‡{ A226) b @ƒ? ` 3X 
1$⁄4š ° 

3. Nếu Tỳ-kheo-ni đã trao đôi y với Sư cô khác, sau đó nói răng: 
“Kính thưa Tôn giả! Y của cô đây, xin hãy trả chiêc y này cho tôi. 
Y nào của cô là của chính cô, y nào của tôi là của chính tôi, xin hãy 
trả chiếc y này cho tôi và mang về chiếc y của cô đi;” dù tự đoạt về 
hay bảo người đoạt, phạm tội xả vật, nên xả bỏ đi. 


Ya pana bhikkhunT bhikkhuniya saddhim civaramu parivaftefva, 
sa pacchãä evam vadeyya “handayye tuyham ciaram, aãhara m 
efam cIvararn. yam tuyham tuyham ev`etam, yam mayham mayham 
ey`etam, ahara m `etam civaram, sakam paccahara” tỉ qcchindeyya 
vã acchindapeyya vã, nissaggiydnu pãciftiyq1. 

tứ Btc#f/ XÁC ' 6®kituf6Ï: Tà: 2 
f892 › 1ãi03XK#4 ° 1ñ69 189 › #89) 4á) ! 18401142 
2-4 › ft H C6) ¡ sảng ca b2? ` %X:& - 


4. Nếu Tỳ-kheo-mi xin xỏ đồ vật rồi lại xin tiếp, phạm tội xả vật, 
nên xả bỏ đi. 


, 


Ya pana bhikkhunI aññam viññapetva aññam viññapeyya, 
HẠ ý pacItiyam. 
tứ E2 19611 © 3 X1) › ` x:É&É ° 
5. Nếu Tỳ-kheo-ni trao đổi đồ vật rồi trao đối tiếp, phạm tội xả 
vật, nên xả bỏ đi. 
Yă pana bhikkhun aññam cefapeva añfñam cetãpeyya, 
HISSaggIyd1n DãCIHfIVdIH. 


Zr ki ứ 11t S 1) BS HỆ MU 5 0) 9 @ƒt © 39M4 + 
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6ó. Nếu Tỳ-kheo-ni lấy đồ thí chủ cúng cho Ni đoàn cho mục 
đích này nhưng lại đôi lây một đô vật khác, phạm tội xả vật, nên 
xả bỏ đi. 

Ya pana bhikkhunTI aññadatthikena parikkharena añffuddisike- 
na sanghikena añnam cetãpeyya, nissaggiyam pacitiyam. 

tứ E, ĐA 3 ‡ã % 3 TẾ BỊ á) H T† #⁄X H 3 49 ŸR H- 3# lt 7) — 
1): b2 ` 3x1 ° 

7. Nếu Tỳ-kheo-ni tự đi xin xỏ đồ của thí chủ dâng cúng Ni 
đoàn cho mục đích này nhưng lại đôi lây một đô vật khác, phạm tội 
xả vật, nên xả bỏ đi. 

Yă  pana bhikkhun aññadathikena parikkharena 
añnuddisikena sanghikena saññacikena aññam cefãpeyya, 
H1ISSag9Iyam pac1ffiyamn. 

tứ 8 fT © -R }A 3 3ã 3 Tả BỊ á9 HT #X H 43 3 ñÄ R-‡# 
t7 —): b œ7 ` J8 1 ° 

§. Nếu Tỳ-kheo-ni lấy đồ thí chủ cúng cho Ni đoàn cho mục 
đích này nhưng lại đôi lây một đô vật khác, phạm tội xả vật, nên 
xả bỏ đi. 

Ya pana bhikkhunTI aññadatthikena parikkharena añffuddisike- 
na mahajanikena aññam cetäpeyya, nissagøiyam păcittiyam. 

3 kb.ứ , ĐÁ # ‡ã & 3J BỊ TR 89 HT 2 H 69 9 TR R: 3l lt 2 — 
1): 2®? ` X4 + 

9. Nếu Tỳ-kheo-ni tự đi xin xỏ đồ của thí chủ dâng cúng Ni 
đoàn cho mục đích này nhưng lại đôi lây một đô vật khác, phạm tội 
xả vật, nên từ bỏ đi. 

Ya pana bhikkhunTI aññadatthikena parikkharena añffuddisike- 
na mahđjanihkena saññacikena añfñam cefãpeyya, nissaggiydn 
pacItiyam. 

tt: ứ É ä 4T 2A #35 8 3) BỊ †£ 43 Hị TT 3X H 49 43 B34 
t7 —): b7 ` J8 1 ° 

10. Nếu Tỳ-kheo-ni tự đi xin xỏ đồ của cá nhân cho mục đích này 
nhưng lại đôi lầy một đô vật khác, phạm tội xả vật, nên từ bỏ đi. 


Ya pana bhikkhunT anñadatthikena parikkharena aññuddisihena 
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puggalikena sanñacikena anñam cetãäpeyyq, nissaggiyam pãcIfiya. 


+: ứ # 472A #35 8 3) 2 A3 HT X H 49 43 H34 
t7 —): b7 `3) 1 ° 

11. Khi Tỳ-kheo-ni đổi y khoác dày, giá tối đa bằng bốn tắm vải 
mịn,'? nêu giá cao hơn, phạm tội xả vật, nên xả bỏ đi. 

GŒarupãvuranarn pana bhikkhuniya cefapentiya 
catukkamsaparamam cefapetabbam. lafo ce uffari cefäÐeyyq, 
HISSaggIyd1n DãCIHIVdIN. 

tt ứ XE uïn #7} k0 › vỊ ít ý VÀ t9 J§ lễ iu ° 37 3 Đi ĐU 
3: ù®*? ` 1X‡&& ° 

12. Khi Tỳ-kheo-ni đổi y khoác nhẹ, giá tối đa bằng gấp hai lần 
rưỡi của vải bông mịn, nêu giá cao hơn, phạm tội xả vật, nên xả bỏ 
đi. 

Lahupävuranam pana bhikkhuniya cefapenfiya 
addhateyyakarnsaparamam cetapetabbam. Tato ce uffari cetäÐeyya, 
HISSag9gIyd1n DãCIHfIVdIH. 

te 4tA-%-EE1042A090026 # 3 lt © 3£ % 14 

it › ` X41 ° 


13. Khi tp -kheo- -ni may y đã xong, xả y công đức, việc cất y dự 
tối đa mười ngày, nêu qua thời hạn, phạm tội xả vật, nên xả bỏ đi.?9 


Nigthiacwarasmm bhikkhunyä ubbhaftasmm  kathine, 
dasahaparamamn atirekacTvaram dharetabbam, tam aHkhãmentiyä, 
HISSag9gIyd1n DãCIHfIVdIH. 

1i kế 1E2kt,Š ` 47 E.:h : ý 49km 2 "Ji T 
X›: t3 : b+# ` %X:&® ° 

14. Khi Tỳ-kheo-m may y đã xong, xả y công đức, khi lìa ba y 
phạm tội xả vật, nên xả bỏ đi, ngoại trừ tình huông được sự cho phép.”! 

Nithiacnwarasmin bhikkhunya ubbhafasmm  Kkathine, 
ekaratam pi ce bhiÑkhunI ficvarena viDDavaseyya, aññafra 


!9 Pali: &amsa. Khang-tát (## j#). Hán dịch: Điệp (#€©) đồng nghĩa “tế miên bố” 
(2a†#.h:) có nghĩa là vải bông mịn (ne cotton cloth). 

? Tương đương giới xả vật I của Tỳ-kheo. 

?! Tương đương giới xả vật 2 của Tỳ-kheo. 


120 | GIỚI BỒN TỲ-KHEO-NI CỦA LUẬT TỨPHẦN 


bhikkhunisammufiya, nissaggiyan pãciftiyam. 


1# E1Ektấ ` §ẻ//t gi PR tứ E Epi — Xi = 
m4 : BH ứ É3ƒ7T › `9 + 


15. Khi Tỳ-kheo-m may y đã xong, xả y công đức, nếu trao Ni 
khác tâm y phi thời, nếu cần thì nhận rồi may nhanh chóng. Nếu 
không đủ vải, mong đợi hoàn thành phân y thiếu hụt, Tỳ-kheo-ni đó 
chỉ được cất giữ tối đa một tháng, qua kỳ hạn này, dù may thành y, 
phạm tội xả vật, nên xả bỏ đi.” 

Nigthiacnwarasmm bhikkhunyä ubbhaftasmm  kathine, 
bhikkhuniya pan ` eva akãlacIvaram uppdjjeyya, ãkankhamanaya 
bhikkhumyaä pafggaheftabbam, paHlggahewaäa khipnam eva 
karetabbamm. 

¬- ca 594 päripiri _MãSaparamam taya bhikkhhuniya tam 


ce uifari nikkhipeyya, 3g Võ PLPpaccasaya, P7. Đũt TL 

5. ....... : #74 3F18J®#“ 5 tứ 

: 23 t8) ứ y7] X‡k › l6 ĐK ĐÑ ° 

2# › 53t A M)ẩN —¬ 

4£ ý — R ° #1t7tltit:ã › Fp†fk <1? MS › `» 
i1‹⁄#£ ° 

16. Nếu Tỳ-kheo-ni xin pháp y từ vợ chồng cư sĩ không phải bà 
con, phạm tội xả vật, nên xả bỏ đi. Trừ các trường hợp: Pháp y của 
NI bị người cướp doạt hoặc bị thât lạc.” 

Ya pana bhikkhunT aññatakam gahapatim và gahapatänữn vã 
CIVardm viĩnapeyya, annafra samayđ, nissaggiydan pãcitHyam. 

lathavan samayo, qacchinnacvaräa vã hot bhikkhumi, 
na{†hacIvara va, ayam tatftha samayo. 

ft EE 6 3È Š Jã 6) + 3 6 cty 22K : Biện} ›: 2 
T? ` »xá& ° 

i3 #,9i@H† ⁄ : Hiứ E69 ®KiŠ #3, £^ ; lX X14 #6) i6Hj + 

17. Vợ chồng cư sĩ không phải bà con nếu lấy nhiều y thỉnh Ni 


? Tương đương giới xả vật 3 của Tỳ-kheo. 
3 Tương đương giới xả vật 6 của Tỳ-kheo. 
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sư đến. Tỳ-kheo-ni đó chỉ được tiếp nhận hạ y, thượng y, nếu tiếp 
nhận hơn, phạm tội xả vật, nên xả bỏ đi.” 

lan ce aññatako gahapdafi vũ gahapatanIl và bahhhi civarehi 
abhihafthum pavareyya, santar-uftara-paramam tãya bhikkhuniya 
tato civaran saditabbam. Tato ce uffari sadiyeyya, nỉssaggiyam 
pacItiyam. 

33È % Jã 81 l + 3  ©+x 21 ý 23k] kh › 14h ứ XE x Ở 
"TA? TR®kS-L*% › ŠH:tUuš : 2+? ` 93X‡IÁ ° 


18. Tỳ-kheo-ni được vợ chồng cư sĩ không phải bà con chuẩn bị 
tiên y, nói lời như sau: “Sau khi dùng tiên mua săm pháp y, tôi sẽ 
trao y cho Ni sư mặc.” 


Nếu Ni sư đó trước chưa mời gọi liền đến trước mặt, đưa ra đề 
nghị: “Lành thay, Đại đức! Dùng số tiền này đổi y tầm thường để 
cho tôi mặc,” phạm tội xả vật, nên xả bỏ đi do muốn y đẹp.” 

Bhikkhunim pan' eva uddissa añfñatakassa gahapaftissa vã 
gahapalanya vã civaracefapannarln upakkhafam hot “Imina 
civaracetäpannena civaram cefapetva, itthannamam bhikkhunữn 
civarena acchaãdessäm] ` tỉ. 


lara cc sĩ bbhikkhunï pubbe appavaria upasankamifva 
civare vikappam äpajjeyya “sadhu vafa mam ãyasma, imina 
CIVaracefqDqnnenq €eVarHDdI1I Vũ €eVAFMHĐPđfNI Vũ CIVardm cefqpefva 


acchadehi” ti, kalyanakamyatam upadaya, nissageiydn pãciftiyam. 


33t 3 8 + 3,8 ++x 3 ‡R Z go ứJE KẦ: ' R 
iš# ï MUA 26 ' 4 #1Ð6K/4 21t | + 

3 44 tụ 6 , #72 k6 418 EP ẤT ‡E 5 E › xiKjkthZtjM: 7 
ñ\ : X$ | tì Hiš 2 Tï ft iš §XlX ẤX 9 4k mm 4Ä Ÿ | } 3) 
T3 ÄME# \ 4T ` II - 

19. Vợ chồng cư sĩ không phải bà con lo tiền sắm y cho Tỳ- 
kheo-ni, nói lời như sau: “Sau khi mỗi người chúng tôi dùng tiền 
đổi lấy pháp y, sẽ trao Sư cô tên AB mặc.” 


Nêu Sư cô đó trước chưa thỉnh mời liên đên cư sĩ, đê nghị về y: 


# Tương đương giới xả vật 7 của Tỳ-kheo. 
? Tương đương giới xả vật 8 của Tỳ-kheo. 
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“Quả thật rất tốt! Xin hai người hãy gộp tiền sắm y đề đổi pháp y 
này cho tôi mặc,” do muốn y đẹp, phạm tội xả vật, nên xả bỏ đi.” 

Bhikkhunm pan” eva tuddissa ubhimnam aññatakanam 
gahapafnam vã gahapatãnmam vã paccekacivaracetapannini 
upakkhalnl hon “imehi mayam paccekacivaracetapannehi 
paccekacivarani cetãapefa, iihannamam bhikkhunhn civarehi 
acchadessãma ` tỉ. 


lara cc sĩ bhikkhunl pubbe appavaria upasankamifva 
civare vikappam äpajjeyya “sadhu vatfa ma ãyasmamto, imehi 
paccekacIvaracetapannehi evaripÐan vã evariDam vã cĩvaram 
ceftapetva acchadetha, ubho va santa ekend ` tỉ, kalyanakamyatan 
upadaäya, nissaggiyam pãciftiyamm. 

? # 3È š j8 ¿3 ø + 3  ++x 3 ‡§ & 89 tr ứ É 1B đ £- H È9 
4ñ: ! HiàL£ñ093®& 4£ B 97246 ' file 8t 
442 3 lừ ki ứ E # ¡+ 

it ứE #444441 BỊ ñỊ {4E 5R # › xj4jthiểj: T 
#\ ' 15 k6 | 312711 ¡k5 £ 8 4) 7Ã 3 ft iX ẤXik Á6 89 
ứn#+4\ 3 : â2—3%—¡ : 9 T7® R33: b2? ` 3x6 
‡ S 

20. Nếu như quốc vương, đại thần, cư sĩ hoặc Bà-la-môn sai sứ 
giả mang tiên săm y đên cho Tỳ-kheo-ni và dặn như sau: “Sau khi 
ông dùng sô tiên săm y đôi pháp y rôi, trao cho Sư cô tên AB mặc.” 

Vị sứ giả đó đến chỗ Sư cô nói lời như sau: “Kính thưa Tôn giả! 
Sô tiên săm y là mang cho cô, xin cô nhận lây.” Tỳ-kheo-mi đó nên 
nói sứ giả: “Xin thưa hiên giả! Chúng tôi không thê nhận sô tiên 
này, chúng tôi chỉ nhận đúng phép, đúng thời.” 

VỊ sứ giả đó nói với Sư cô: “Đây có vị nảo là người giúp việc 
của Sư cô không?” Sư cô đó nên chỉ người làm vườn hoặc nam 
Phật tử là người giúp việc. “Kính thưa Tôn giả! Đây chính là người 
giúp việc NI đoàn.” 

Sứ giả đó gặp người giúp việc rồi, đến Sư cô đó nói lời như sau: 
“Kính thưa Tôn giả! Con đã gặp qua người giúp việc đó. Kính xin 


? Tương đương giới xả vật 9 của Tỳ-kheo. 
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Sư cô hãy đên đúng giờ, người đó sẽ trao y cho Sư cô.” 

Khi cô cần y, có thê đến chỗ của người giúp việc lần hai, lần ba 
đê nhắc người đó, nói lời như sau: “Kính thưa hiên giả! Tôi đang 
cân y.” Nhặc hai ba lân, được y thì tôt. 

Nêu chưa được y, có thê đên đó, đứng trong 1m lặng, lân bôn, 
lân năm nhiêu nhât lần sáu, nêu nhận được y quả thật là tôt. Nêu cô 
hệt sức đê có được y thì Sư cô này phạm tội xả vật, nên xả bỏ đi. 


Nếu chưa được y, nên tự mình đến hoặc sai người đến chỗ người 
mang tiền sắm pháp y này và báo như sau: “Trước đó, ông nhờ 
người mang tiền sắm y cho Sư cô AB, thực ra cô đó không nhận bất 
kỳ lợi ích gì cả. Ông hãy mang về, chớ đề mất đi.””? 


Bhikkhunim pan `eva uddissa rđjãä va raãjabhoggøo và brahmano 
vã gahapafiko và đutena civaracetäpannamn pahineyya “imina 
civaracetäpannena ciyaram cefapetva, itthannamam bhikkhunữn 
civarena acchadehT” ti 


Socedito tam bhikkhuni† upasankamifvaevanvadeyya “idam kho, 
ae, ayyam uddissa ciaracetäpannam aãbhatam, pafigeanhatayya 
cWwaracetapannan” tỉ Taya bĐhikkhunyä so đo eVvam assa 
vacaniyo “na kho mayd1m, ãVuso, cIvaracelapanndm pafigganhama, 
civarañ ca kho mayam pafigeanhaãma kalena kappiyan ” tỉ. 

So ce đữto tam bhikkhunim evam vadeyya “atthi panäyyãya 
koci veyyävaccakaro `” tỉ. CTvarafthikaäya, bhikkhave, bhikkhuniya 
veyyävaccakaro niddisitabbo ärãämiko vã upäsako vã “eso kho, 
ãvuso, bhikkhuninarn veyyãvaccakaro ” tỉ. 


So ce dữto tam veyyävaccakaran saññapewa tam 
bhikkhunim upasankamifva evam vadeyya “yam kho, ayye, ayyä 
veyyävaccakaram nỉddisi, sañfñafto so maya, upasankamafayyäa 
kalena, civarena tam acchaãdessafT” tỉ. 

CTvaratthikaya, bhikkhave, bhikkhuniyä veyyãvaccakaro 
upasankamitva dvattikkhattiin codetabbo saretabbo “attho me, 
ãvuso, civarena” tỉ, dvatlikkhattum codayamana sãrayamanäd tam 
civaram abhinipnphadeyya, iccetam kusalam. 


”' Tương đương giới xả vật 10 của Tỳ-kheo. 
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No cc qabhimipphadeyya, catukkhaftAtM  pañcakkhaftum 
chakkhattuparaman tunhibhuitäya uddissa thatabbarm, 
catukkhattu„mm pañcakkhattum chakkhattuparamam tunhibhhu1ta 
uddisa tihamana tam cñaram abhinipphadeyya, iccefam 
kusalam. Tato ce uffari vãyamamang tam civarammu abhinipphadeyya, 
HISSag9gI1yd1n DãCIHfIVdIH. 

No ce abhinipphadeyya, yat` assä c1varacetapannam ãbhatam, 
tattha samam vã gantabbam, duto vã paheftabbo “yam kho tumhe 
ãyasmanmto bhikkhunim uddissa civaracetäpannan pahinittha, na 
tam tassã bhikkhumiyä kiñci attham anubhoti, yufjant` ãyasmanfo 
sakam, mã vo sakam vinassã ` tỉ, ayan tattha saãm1ci. 


3E] + * %4+E + %#Zl]› 3ã + “d1 #iš2 4i 
®#w9uk ứ£:  ! H:iX&WẰ#ftE : li 22X1ùtkứ E3 | 
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1 J2 ° 
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21.Nếu Tỳ-kheo-mI tự cầm vàng bạc hoặc nhờ người cầm hoặc 
lượm trên dât, phạm tội xả vật, nên xả bỏ đi.” 

Yă pana bhikkhunÏ jäfaripardjdlamnu ugganheyya vã 
ugoeanhapeyya vã upanikkhitam vã sadiyeyya, nỉssaggiyam 
pacittiyam. 

ztbứ E‡tijt 24: ắc Ai ›: XS&H3LñP 4: b2 

22. Nếu Tỳ-kheo-mi tham gia giao dịch các loại vàng bạc, phạm 
tội xả vật, nên xả bỏ đi.” 

Yă pana bhikkhunï nanappakarakam rũủpiyasamvoharam 
SamaDdđJJeyyq, nISsaø9Iyđ1\ pacItHyd1. 

tứ EM ?®tft 2443 Ð › bâ?t 36 ° 

23. Nếu Tỳ-kheo-mi tham gia mua bán, phạm tội xả vật, nên xả 
bỏ đi.”9 

Ya pana bhikkhunT nãnappakarakam kayavikkayamn samäapdƒ- 
©eyyq, HISSa991Iyđ\ DACIfIVdIN. 

+zt:#ứÉM $#®tft#Š ›: b2? ` X6 + 

24. Nếu Tỳ-kheo-ni đồi lây bát mới với bát chưa đủ năm lỗ rò rỉ, 
phạm tội xả vật, nên xả bỏ đi. Tỳ-kheo-ni đó nên bỏ bát mới trước 
mặt Ni đoàn. Ni đoàn lân lượt lây bát cuôi cùng, trao cho Ni đó và 
bảo như sau: “Này Sư cô kia! Đây là chiêc bát Sư cô phải dùng đên 
khi bát hư.””! 

Ya pana bhikkhunT inapañcabandhanena paftena aññam nava1m 
pattamn cefapeyya, nissagøiyam pacitiyam. Taya bhikkhuniyaä so 
pattobhikkhuniparisayanissajjitabbo,yocatassabhikkhuniparisaya 
paftapariyam0o, so tassã bhikkhuniyaä padatabbo “ayarm te bhikkhuni 
pafto yãva bhedanaya dhäretabbo ` tỉ, ayamm tattha saãm1ci. 

3t ứ À2 TT +1 Y4 099434 ft 2 — MỊĐR ¡ Ð ft ` 3 
XIÉRE ° 


? Tương đương giới xả vật 18 của Tỳ-kheo. 
” Tương đương giới xả vật 19 của Tỳ-kheo. 
3“Tương đương giới xả vật 20 của Tỳ-kheo. 
3' Tương đương giới xả vật 20 của Tỳ-kheo. 
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tá khứ †? 43)244k : kúứ 691/6 — 
‡kBP/b#2Ý#itki 6£: l bứ£E liXX1ñ£69% › #&H #2 Ï 
31t | › šÄiXš #42300] › 

25. Nếu Tỳ-kheo-ni thân thể bị bệnh được dùng [năm thứ]: Bơ 
đặc, bơ lỏng, dầu ăn, mật ong và cả đường phèn. Sau khi dùng 
xong, dược phép cất giữ trong vòng bảy ngày. Nếu qua kỳ hạn, 
phạm tội xả vật, nên xả bỏ đi.?? 

Yani kho pana tãni gilãnanam bhikkhunmam pafisayaniyani 
bhesajam, seyyath” idam, sappi navanfama telam madhu 
phamitam, tăni palggahefva saftãhaparamam sannidhiharakam 
paribhufJitabbami, tam aHkkãmenfiyäa, nissaggiyam pãcittiyam. 

1ã + 7ã H# E 5T RR HỆ 69 29 › RPẨNH£ v + BẤ v àh v 8 ` Đề 
‡š& É,7J tLWP đã x # cm H › dd › b7 ` 3É 
‡§R + 

26. Nếu Tỳ-kheo-ni sau khi trao y cho Sư cô khác, sân hận, 
không vui, tự mình đoạt về hoặc nhờ người đoạt, phạm tội xả vật, 
nên xả bỏ đi. 

Yaà pana bhikkhunT bhikkhuniyaä sãma1mợ civaran dafva kupita 
anaftamana acchindeyya vã acchindäpeyya vã, nissaggiyd pãcii- 
tiyam. 

3k: ứE gieo ứ E6 › t8 ` S5 › ÊBH đt 
#m: u@#7› »xIk& ° 

27. Nếu Tỳ-kheo-ni xin được chỉ rồi bảo thợ dệt y, phạm tội xả 
vật, nên xả bỏ đi.°! 

Ya pana bhikkhunT samam suttana— viññãpefva tantfavayehi cĩ- 
Varđ vãyãDeyya, nissaø9Iydm pacItHyam. 

khứ Œ.2124/6 › 34#Tfi]#44' 2ñ ` WX:Ê 
‡§ ° 

28. Nếu vợ chồng cư sĩ không phải bà con nhờ thợ dệt y cho 
Tỳ-kheo-ni. Nếu Sư cô đó trước chưa thỉnh mời liền đến thợ dệt 


Tương đương giới xả vật 23 của Tỳ-kheo. 
3 Tương đương giới xả vật 25 của Tỳ-kheo. 
Tương đương giới xả vật 26 của Tỳ-kheo. 
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và bảo như sau: “Xin thưa hiền giả! Chiếc pháp y này là may cho 
tôi, xin các ông may cho dài một chút, cho rộng một chút, cho dày 
một chút, may khéo một chút, tỉ mỉ một chút, lắng mịn một chút, ủI 
thắng một chút, tôi sẽ tặng quà cho các ông dùng.” Tỳ-kheo-ni đó 
nếu nói vậy xong và tặng Ít đồ dù một bát ăn, phạm tội xả vật, nên 
xả bỏ đi. 

Bhikkhunim pan `eva uddissa aññatako gahapafi vã gahapaftänT 
vã fanfavayehi cñaram vaãyäpeyya, tara ce sã PhikkhunT 
pubbe appavaritä tanfavaye upasankamiwa ciare vikaDppdm 
ãpajjeyya “idam kho, ãvuso, cTvaram mam uddissa viyyafi, ayatañ 
ca karotha, vitthatañ ca, appitañ ca, suvitañ ca, suDĐaVayitañ ca, 
suvilekhitañ ca, suvitacchitan ca karotha, app eva nãma maydam Di 
ãyasmantanam kiñcimattamn anupadajjeyyamd` tỉ. 

kwañn ca sĩ bhikkhunï vafva kiñcimaftan qnupad4jjeyya, 
antamaso pindapatamaftam pi, nissaggiyam pãcittiyam. 

2 3È  Jã 83 + 3,8 + 1ã Ø4 + †] 3J ‡ã 9 tr ứ 242 › 
it tt ứ E F44 441B RỊ ñT 42444 › xì: T 
f Z 1 i4š& 3ã 8 3 Đi m 2469 ›' 1ã fZf1184Lff K—¿k ' 1ã lR 


lau NG)Y¬Êvýx10uu 1 vin: › 139 4ƒ 
À ! )E8L1122464E1†2/2Ä4&11 ¡+ 


3 18 tu ứ lu Ä Độ 6Š ÉT tuýp 8 › BPf#f{Q —#R2> Â : + 
T? ` »x‡k& ° 


29. Còn mười ngày là ngày rằm thứ ba của Ca-đề-ca, nếu Tỳ- 
kheo-m có y cúng gấp, biết rõ như thế nên đã nhận lấy. Sau khi 
nhận xong, nên cất giữ đúng thời hạn của y. Nếu quá thời hạn, 
phạm tội xả vật, nên xả bỏ đi." 

Dasahanagataụn  kafika-temasikapunnamam bhikkhuniya 
pan` eva qccekacIyarain DÐpđjjeyya, dccekdn0” mañfñẴamanaya 
bhikkhuniyã pafiggahetabbam, pafiggahetva yaãva 
civarakalasamayan nikkhipitabbam. Tato ce uftari nikkhipeyya, 
HISSag9g1yd1n DãCIHfIVdI. 

#im‡ir 2 = 7ä H > ñi †H : 377 267K? Ÿ HứE, › 


3 Tương đương giới xả vật 27 của Tỳ-kheo. 
3 Tương đương giới xả vật 28 của Tỳ-kheo. 
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4u zC Z5 36 89 Ho ứ Ẻ, yJ VÀ ‡È Š › ‡È& E7] A‡Á1?#|24kÐ} › ‡# dR 
i£it t5 : b2 7 ` 8Ä 1 ° 

30. Nếu Tỳ-kheo-ni biết rõ lợi dưỡng dâng cúng Tăng đoàn, 
giành xin cho mình, phạm tội xả vật, nên xả bỏ đi.” 

Ya pana bhikkhunmI Jjãnam sanghikam lãbham parinatan attano 
parinameyya, nIssagøgiydm pacItHyam. 

3; khứ BH $u m ]# É, 2 #c 22 J BỊ 3 4| X2 8622 8 ŒG : + 

Kính thưa Ni đoàn! Tôi đã đọc xong ba mươi xả vật. 

Xin hỏi Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh tịnh không? (3 lần) 


Kính thưa Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh tịnh cả, vì cùng 
im lặng. Tôi xIn ghi nhận việc này như vậy. 

Uddittha kho ayyãyo timsa nissaggiyä pacittiya dhammd. 

latthayyayo pucchami, kacciL Ttha parisuddha? dutiyam pỉ 
pucchãmi, kacciL Ttha parisuddhä? tatiyam pi pucchami, kacci 
tha parisuddha? Parisuddh ` etthäayyaäyo, tasma tunh1, evam efan 
dhãrayamT tỉ. 

1# Xƒ& ! tgìiñZ†24x:&‡tš3* ° 

#l# $\ lh|3š Xã : TUjÊ#S ? nh]: T9078/# 7? 
=h › TJtii#2 ?1Ä Xi$ TH# › Kit{ẤXZÃ ': X#đìdu 
xi! ° 

(Xong tội xả vật, Nissaggiyapacittiya ni†thitã, 4*3š ‡&3‡8 2%) 
3.4. Tụng giới sám hối”Š (Suddhapacittiya, ?%,3‡ 3& ‡& ) 

Kính thưa Nï đoàn! Tôi xin đọc tiếp một trăm sáu mươi sáu giới 
sám hôi. 

Ime kho panäyyäyo chasatthisatä pãciIttiya dhamma uddesam 
ägacchant1. 


1# Xi?Š ! ft K]lñT— ñ 7N T7NXR)X ° 


3” Tương đương giới xả vật 30 của Tỳ-kheo. 

33 Pali: Pãciftiya. Sanskrit: Pãyatfika. Hán phiên âm: Ba-dật-đề (3# ‡#‡£), Ba-dật- 
đề-ca (3š :$ J& im), Ba-da-đề (3 ‡£) và thường dịch là “đơn đọa” ( 'ÿ !Š). Đây là thứ 
tội nhẹ và không có vật đề xả bỏ nên khi phạm các lỗi nếu chịu sám hối thì có thể diệt 
tội, nếu không sám hối thì rơi vào ác đạo. 
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1. Nếu Tỳ-kheo-ni ăn tỏi thì phạm sám hối. 

Ya pana bhikkhunT lasunam khadeyya, pãcittiyam. 

tứ stfR ' J3 1E ° 

2. Nếu Tỳ-kheo-ni cạo lông vùng kín thì phạm sám hồi. 

Yaä pana bhikkhunT sambadhe lomam sarnharapeyya, pãciftiyam. 

+ ứ  š|Fã 469% › 3X iÉ‡ ° 

3. [Nếu Tỳ-kheo-ni] dùng tay vuốt ve thì phạm sám hối. 

Talaghatake, pãciftiyam. 

}) ‡‡tLãtš › 9.4 ° 

4. [Nếu Tỳ-kheo-ni] làm bộ phận sinh dục nam từ nhựa cây thì 
phạm sám hôi. 

Jatuma{thake, pãcitiya1. 

}X}ñã1EIq R4 : 344 ° 

5. Tỳ-kheo-ni lấy nước sái tịnh chỉ dùng tối đa hai đốt ngón tay 
[để cầm dương liễu]. Nếu hơn hai ngón thì phạm sám hôi. 

Udakasuddhiham pana bhikkhuniya aãdiyamanaya 
đvangulapabbaparamam aãdatabbam, tam atikkãmentiya, păcittiya. 

tứ #zkfE/# › mã ft 4W (X) : du : 3 

6ó. Nếu Tỳ-kheo-ni dùng nước hoặc quạt hầu hạ Tỳ-kheo khi 
đang dùng bữa thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunl bhikkhussa bhuñjanfassa pãnjyena vã 
vidhipanena và upatiftheyya, pãciftiyan. 

Zr Hi # E Xzk 3 5 1Ã 6# tt f 69 Ho ứ ý 9 jš 3k ° 

7. Nếu Tỳ-kheo-ni tự mình xin xỏ hoặc bảo người xin, tự mình 
chiên xào hoặc bảo người xảo, tự mình giã dâm hoặc bảo người giã, tự 
mình nâu luộc hoặc bảo người nâu các loại ngũ côc thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunTï amakadhañnnam viñfñatva vã viñfñapetva vã 
bhajjia va bhajjãpefva và koftetva va koffãpefva vã pacifva vã 
pacapetva và bhuñJjeyyq, pacIttiya. 

tứ E©#+2w%jt^Á© ` Đ#wjt ÁP + lạ ớt Ảiễ ` Ẩ 
suật À4 8 ÊH : J8 1£ ° 
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8. Nếu Tỳ-kheo-ni tự mình quăng hoặc nhờ người quăng ra hàng 
rào, ngoài tường phân, nước tiêu rác hoặc thức ăn dư thì phạm sám hôi. 

Yà pana bhikkhunIï uccãram vã passavam vã sankaram vã 
viehasam vã tirokuffe vã tiropakare vã chaddeyya vã chaddapeyya 
va, DãCIHfIVdI. 

Xứ Elf XIE + (lẽ v ti Ä47X@ 01 11% 30 th là tt 3, 
+7} › i44 ° 

9. Nếu Tỳ-kheo-ni tự quăng hoặc nhờ người quăng trên cỏ phân, 
nước tiêu, rác hoặc thức ăn dư thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunIï uccãram vã passavam vã sankaram vã 
viehasam và harite chaddeyya vã chaddapeyya va, păcittiyam. 

3# EM XÍE + ¿SE © 3à J3 7X ®% 0Ð) 33A Đb œ Ÿ th 
+: 3x1 ° 

10. Nếu Tỳ-kheo-ni đến xem khiêu vũ, ca hát hoặc các kỹ nhạc 
thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT naccaụ vã gitam vã vãditam vã dassanaya 
gaccheyya, paciftiyan. 

3t ứ # Äi 4+6 ##fế © X98 3 f4 1£ : 9E ° 

11. Nếu Tỳ-kheo-ni đứng hoặc trò chuyện với người khác phái 
ở chỗ đêm tối không một ánh đèn thì phạm sám hối. 

Ya pana bhikkhunT rattandhakare appadlipe purisena saddhim 
eken `eka santiftheyya vã sallapeyya va, pacittiya. 

2.ff,#H~B 7š T3 5 —xÌ b3 xb i8 ( X4 ° 

12. Nếu Tỳ-kheo-ni đứng hoặc trò chuyện với người khác phái 
ở chỗ khuất kín thì phạm sám hối. 

Ya pana bhikkhunT pa†icchanne okase purisena saddhim eken ` 
eka santiftheyya vã sallapeyya vã, pãcitiya1m. 

3u ft 2# ñ lí & S 5 ƒ — XỈ— kh 3v i8 : SN + 

13. Nếu Tỳ-kheo-ni đứng hoặc trò chuyện với người khác phái 
ở chỗ đất trống thì phạm sám húi. 

Ya pana bhikkhunï ajjhokaäse purisena saddhim eken` ekã 
sanfiftheyya va sallapeyya va, paãcitiyam. 
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2: tt E #8 từ 4 5 5 TƑ — XÌ— kh vb 38 › 3X ° 

14. Nếu Tỳ-kheo-mi đứng hoặc trò chuyện, thì thầm bên tai với 
người khác phái, đuôi Sư cô đi chung ở đâu làng, cuôi hẻm hoặc 
ngã tư đường lớn thì phạm sám hôi. 

Ya panag bhikkhum1 rathikaya va byuhe và singha†ake vã purisena 
saddhin cken` ekã samtiflheyya vã sallapeyya va nikamikamm vã 
7appeyya dutiyikamn vã bhikkhunim 1yyojeyya, pacittiyq1. 

ri 6J,#E873k ` S3 3 v9 flƒ X š TL 5 5 'Ý — Xị — ®h 3 kh 
38 › 3Ä 18 ' 3Ä1RÄTRTf 6) ứ E, › 39} ‡š34Ê ° 

15. Nếu Tỳ-kheo-ni vào nhà cư sĩ ngồi trước bữa ăn, không hỏi 
chủ nhà liên bỏ lìa khỏi thì phạm sám hôi. 

Yaà pana bhikkhunTI purebhattam kulani upasankamiiva ãsane 
nisiditva samike anäpuccha pakkameyya, pãcitiya1m. 

tứ # 8ñ] tt ^ 13 # 6š 8 : SlhÌ + ABp 8 7T : 
1$⁄4š ° 

16. Nếu Tỳ-kheo-ni vào nhà cư sĩ, ngồi trước bữa ăn, không hỏi 
chủ nhà mà ngôi hoặc năm ở trên chỗ ngồi thì phạm sám hối. 

Ya pana bhikkhum pacchaãbhafIam kulani upasanhamifva samike 
anãpuccha ãsane abhinisideyya vã abhinipajjeyya va, pãciftiya. 

cứ ,#.g68‡t† A136 '› St * ARP T # 4 _L 3 # 3, 
B} › 3i ° 

17. Nếu Tỳ-kheo-ni sau khi vào nhà cư sĩ trái giờ, không hỏi chủ 
nhà, tự. mình trải hoặc nhờ người khác trải ra dụng cụ nằm để ngồi 
hoặc nằm thì phạm sám hồi. 

Yã pana bhikkhun vikale Kkuliãni upasankamiwa samike 
anãpucchã seyyam santharifva vã santharapetva vã abhinisideyya 
va abhinipajjeyya va, pãcHtiyq1. 

cứ †3Fn†‡t AfS22# 6 : Sh| * A^Rrấti2 xát ^ftjX 
E} 8 3# 3B} : 3:44 ° 

18. Nếu Tỳ-kheo-ni do hiểu nhằm mà mắng nhiếc người khác 
thì phạm sám hôi. 

Yă pana bhikkhunl duggahitena dũpadharllena param 
ujJjhãpeyyda, paciftiya1. 
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3; khứ  BỊiXf† ` iXâm##49%{b Á › 961 + 

19. Nếu Tỳ-kheo-ni nguyên rủa bản thân hoặc người khác về địa 
ngục, hạnh Thánh thì phạm sám hôi. 

Yã pana bhikkhunT dfãndn” vã paran vã nirayena vã 
brahmacariyena va abhisapeyyda, pacittiyam. 

3 tứ  PÀ3ÈJ)Ä 3 34198 4b Á ! X44 ° 

20. Nếu Tỳ-kheo-ni tự đánh bản thân rồi la khóc lên thì phạm 
sám hôi. 

Ya pang bhikkhunT affAAnam vadhiva vadhiva rodeyya, pãcitiyam. 

3 ứ #,—#t‡£‡T 8 mm Š;È › 39 3XX‡:44K ° 

21. Nếu Tỳ-kheo-ni đi tắm trần truồng thì phạm sám hối. 

Ya pana bhikkhun1 nagøa nahaãyeyyd, paciHHiya1A. 

3u E#1£t3⁄3 › 1i 

22. Nếu Tỳ-kheo-ni dạy người may y đề tắm mưa nên đúng kích 
thước. Kích thước đúng là dài bôn gang tay, rộng hai gang tay của 
đức Thiện Thệ.”? Nêu kích cỡ hơn thì phạm sám hôi nên cắt bỏ đi.*° 

UdakasaHkam pana bhikkhumiyä kaãrayamanaya pamanika 
karetabba, tatr` idam pamanam, diehaso cafasso vidatthiyo 
sugatavidatthiya, tirỳam de vidatthyo, tam atikkämentiya, 
chedanakam pãcitiyam. 

$3 1920207 5ö 14 Êe vợ ĐỀNH tá 

` #7: duuổ › BÚ © XI  Ã2n hú ¡4 
" Flm AM 

23. Nếu Tỳ-kheo-ni tự mình xé hoặc bảo người xé y của đồng 
tu khác, sau bốn năm ngày nếu không chướng ngại mà không may 
dệt, cũng không cố gắng nhờ người may giúp thì phạm sám hối. 

Yã pana bhikkhunT bhikkhunjyä civaram visibbeva vã 
visibbapefva và, sĩ pacchã ananfarayikini neva sibbeyya na 
sibbapanaya ussukkam karevya, qññatra catthapañcaha, 
pacItiyam. 


3 Một trong mười danh hiệu của đức Phật. 
* Tương đương giới sám hôi 91 của Tỳ-kheo. 
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3£ tứ }Ẻ tt 3$ Á ẹ tu ứ , w9 4E, › L6 H2 H H3 ĐI 
Z‡ › L4 ' th. 57 0318 Ađễ › Ni ° 

24. Nếu Tỳ-kheo-ni không mặc đại y' quá hơn năm ngày thì 
phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunI pañcahikam sanghaficaram atikkãmeyya, 
pacItiyam. 

tứ É38:‡ 5 H 2 # luật : 9X 448 ° 

25. Nếu Tỳ-kheo-ni mặc chiếc y phải trả về thì phạm sám hồi. 

Ya pana bhikkhunT civarasankhamaniyam dhareyya, pãcittiyam. 

+ ứ 3 J34419®& › X6 ° 

26. Nêu Tỳ-kheo-ni cản trợ Ni đoàn tiếp nhận pháp y thì phạm 
sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT ganassa civaralabham antaräydm kareyya, 
pacItiyam. 

3; tứ E fHzŸ TẾ 4 jÄ ft !: X44 ° 

27. Nếu T-kheo-mi cản trợ việc phát pháp y đúng pháp thì phạm 
sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT dhammikam civaravibhangam pafibaheyya, 
pacItiyam. 

3ƒ ki #JÈ fÐlE+e3⁄3b2Rồ¿k › X46 ° 

28. Nếu Tỷ-kheo-ni trao y cho người tại g1a, Sa-môn, nam nữ du 
ngoạn thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT agarikassa vã paribbđjakassa vã paribbaä- 
7ikãya vã samaacivaram dadeyya, pãcitiyam. 

k7 k#^ ` 5XHT3 ` xXXAT 3#) Ï]2R › 3 

29. Nếu Tỳ-kheo-ni đối với việc may y chưa hoàn chỉnh mà quá 
kỳ hạn thì phạm sám hôi. 

Yäpanabhikkhunidubbalacivarapaccasayacrvarakalasamayam 
atikkameyya, pãcifiyam. 


#' Pali: Sanghari. Hán phiên âm: Tăng-già-lê (4# ii ấ!). Hán dịch: Đại y. 


1344| GIỚI BỒN TỲ-KHEO-NI CỦA LUẬT TỨPHẦN 


3# BỊ x} 2Ä S 2 th ứ 48 1Ì KH ; 39V 4É ° 

30. Nếu Tỳ-kheo-ni cản trở [đồng tu] xả y công đức đúng pháp 
thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT dhammikam kathinuddharam pafibaheyya, 
pacItiyam. 

3 tứ Z BI 4u 3X 3‡b,jj 2 3t đệ Ø › 39 š 1⁄1 ° 

31. Nếu hai Sư cô cùng nằm trên giường thì phạm sám hồi. 

Ya pana bhikkhuniyo dve ekamafice tuvaffeyyum, pãcittiyq1. 

Z—k# $4E}#T—7KJƑk.L ›: Xi + 

32. Nếu hai Sư cô đắp chung tắm chăn trên một chiếc giường 
thì phạm sám hôi. 

Yaà pana bhikkhuniyo dve ekattharanapavurana t†uvaffeyyum, 
pacItiyam. 

2 —M.# li] — 3438 3M El › J9 j3&44X ° 

33. Nếu Tỳ-kheo-ni cô ý khiến cho [Tỳ-kheo-ni khác] cảm thấy 
bât an thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunI bhikkhuniya sañcicca aphaãswụg kareyya, 
pacItiyam. 

3tr ứ E t ŠEtk ứ S3 › X64 ° 

34. Nếu Tỳ-kheo-ni không chăm sóc vị đồng tu bị bệnh cũng 
không nhờ người chăm sóc vị ấy thì phạm sám hối. 

Yà pana bhikkhunT dukkhitam sahajTvinim neva upafthaheyya 
na upafthapanaya ussukka1m kareyya, pãcittiÿyq1. 

2H ứ EEL£ 18 Ê XE] # 5 89 J5 #Ÿ ! t2? 2 3Ã “I8 

35. Nếu Tỳ-kheo-ni sau khi chỉ chỗ ở cho Ni khác, sân hận, 
không vui mà tự xua đuôi hoặc bảo người đuôi thì phạm sám hôi.?? 

Yã pana bhikkhunT bhikkhuniyä upassavam datva kupitã 
anaftamanad nikkaddheyya vã nikkaddhapeyya va, paãcittiyan. 


* Tương đương giới sám hối 17 của Tỳ-kheo. 
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tứ # Ÿ tứ 4E Hi EB ' HE Ã ` S mm 883f 3,‡{( À8R 
Ät: X4 › Ä NH6} 4⁄‡É TC 

36. Nếu Tỳ-kheo-ni sống chung nhóm với người cư sĩ hoặc con trai 
cư sĩ. Ni đoàn nên khuyên Sư cô như sau: “Kính thưa Tôn giả! Chớ 
sông chung với người cư sĩ hoặc con trai cư sĩ. Kính thưa Tôn giả! Xin 
xa lìa nhau, Ni đoàn thật sự khen ngợi Sư cô biết sông một mình.” 


Sau khi Ni đoàn khuyên can như vậy, cô đó vẫn chấp, Ni đoàn 
nên khuyên cho đến ba lần. Qua ba lần khuyên, nếu bỏ thì tốt, nếu 
không từ bỏ thì phạm sám hối. 

Yă pana bhikkhunT samsalthäa vihareyya gahapalina vã 
gahapatiputtena vã, sĩ bhikkhunl bhikkhunihhi cevam assa 
vacaniya “mayye samsafthä viharigahapatinapi gahapatiputtenaDi. 
viviccayye, vivekaneva bhaginiya sangho vaniefT` tỉ. 

kwañn ca sĩ bhikkhunl bhikkhunihỉ vuccamana tath' 
đa pagganheyya, sä PPhikkhunl bhikkhunih yãvafaiyam 
samanubhasitabbä tassa pafinissaeoäaya  yaävafaiyadñ  ce 
samanubhaäsiyamana tam pafinissajJjeyya, iccetam kusalam, no ce 
PaRn"1ISSđJJeyyq, DpacIfIiyam. 

Zkc;:f#£É 3 +3 5 +-ƒ 3% 8 mm : Ho ứ  Ðb tu X #78 
tứ£: l33!35sg+3 51+? 8m › Š+4 l 1318 
it › TẾ BH] X?f9X 3 469 ###k | ° 

1ã tt ứt , +u Š  Œ, ! 1U ứ 3 7230 X 3Ñ ! lu ứ 
=+3# 1# tt ứ 1È j2 ! 342 =3) #m<@jđ£* ! 3uJU 
ti: 27t: J XI + 

37. Nếu Tỳ-kheo-ni không có đoàn thương buôn cùng đi chung, 
nghi vùng nội địa có chỗ nguy hiểm, có chỗ khiếp sợ mà vẫn du 
ngoạn thì phạm sám hồi. 

Ya pana bhikkhunT antorafthe saäsankasammafte sappafibhaye 
asatthikaä carikamụ careyya, pãciftiyq1. 

tứ ®Sñ 1H : #&1ÄLIN3X)A 35 3 6$ ` ñ 7h 4ð? 
4T: 3k ° 

38. Nếu Tỳ-kheo-ni không có đoàn thương buôn cùng đi chung, 
nghi vùng ngoại ô có chỗ nguy hiểm, có chỗ khiếp sợ mà vẫn du 
hành thì phạm sám hối. 
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Ya pana bhikkhunT tirorafthe sãsankasammafe sappafibhaye 
asatthikä carika careyya, pãciftiyq1. 

3# Z1 484f !: #11/‡3‹ÌÁ3 73 6. ` 5 14h 3# 
4i ' 33144 + 

39. Nếu Tỳ-kheo-ni du ngoạn trong khi an cư kiết hạ”° thì phạm 
sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT anfovassam cãrikq1n careyya, pãcittiyamm. 

3 tu.ứJ mg $H†Đ#T : 934 ° 

40. Nếu Tỳ-kheo-ni sau mùa an cư không chịu rời khỏi mà du 
ngoạn đên năm sáu do tuân“ thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunI vassam vu{thä carikam na pakkameyya, 
antamaso chappañcayojanaHi pi, păcifiyam. 

3b} thị mg Ê 6 S1 Jð1ÁT : 7# 5 xá) : XI ° 

41. Nếu Tỳ-kheo-ni đến xem hoàng cung, công viên, phòng 
triển lãm tranh, sân vườn, ao sen thì phạm sám hối. 


Ya pana bhikkhunT rãjãgãram va cittãgãrdn. vã đramam vã 
uyyanamụ vã pokkharanim và dassanaya gaccheyya, pãciftiyam. 

3o#tÄl f9 8 + 3 \ đổi © BI}R © J ä lšh ( 3X 
1$⁄4š ° 

42. Nêu Tỳ-kheo-ni sử dụng giường cao hoặc ghế dài thì phạm 
sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT ãsandim và pallankam vã paribhuñfjeyya, 
pacItiyam. 

ZHứ 1 H/kd\f£ 6 : 9M + 

43. Nếu Tỳ-kheo-ni xe chỉ thành sợi thì phạm sám hồi. 

Ya pana bhikkhunT suftam kanfeyya, pãciftiya1. 

3zt:ứ 2324 : 9Á ° 

44. Nếu Tỳ-kheo-ni tham gia việc đời thì phạm sám hối. 

Ya pana bhikkhunT gihiveyyävaccam kareyya, pãcIfiyam. 


*® Pali: yassa. Hán dịch: An cư (##), mùa mưa. 
# Pali: yojana. Hán phiên âm: do-tuân ( đ á) ). 
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2Icf6.E,J\ tt) JKIÀj + 

45. Nếu Tỳ-kheo-ni nói đồng tu khác: “Kính thưa Tôn giả! Sư 
cô hãy đi ngăn cuộc tranh luận.” Sư cô đó đáp: “Lành thay!” Sau đó 
dù không có sự chướng ngại cũng không dẹp trừ, cũng không găng 
sức nhờ người đẹp trừ thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT bhikkhuniya “chãyye Imam adhikaranam 
vũpasamehT” tỉ vuccamanä “sadhHi” tỉ pa{issumiftva, sa pacchã 
ananfaräyikinr neva vũpasameyya na vũpasamaya 1ssukkamòm 
kareyyq, pacittiya. 

3ú te ' #4 li§Ä #6061?) ¡ ni 

Si hào 2122/22 À2 4) 144 (4 cà 

46. Nếu Tỳ-kheo-ni tận tay trao cho người tại gia, đàn ô ông du 
ngoạn và đàn bà du ngoạn thức ăn cứng, mềm thì phạm sám hối.*5 

Yă pana bhikkhunT dagarikassa và paribbqjakassa vã 
paribbäjikaya vã sahattha khadaniyam vã bhojanyam và dadeyya, 
l0 Xi 4006 

Xã 4á 111 TRJ ciếp ai 23H15 ` XBH1 #78 

47. Nếu na. chưa bỏ chỗ ở Tà lây y mặc thì phạm sám 
hôi. 

Yapana bhikkhumI ãvasathacIvaran anissajJefva paribhuñijeyya, 
pacItiyam. 

khứ +??? Rp4k H '› ii ° 

48. Nếu Tỳ-kheo-ni chưa bỏ chỗ ở liền rời khỏi mà du ngoạn 
[khắp nơi] thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT ãvasatham anissaJjiva cãrikam pakkameyya, 
mg Ế 

ZzH.ứÉ ©®©?7z†t 4 RE  JF HT : iX 44K ° 

49. Nếu Tỳ-kheo-ni học kiến thức ngoài lý tưởng tu hành thì 

phạm sám hôi. 


4 Tương đương giới sám hối 41 của Tỳ-kheo. 
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Ya pana bhikkhunT tiracchaãnavi]jam pariyäDuneyya, pãcittiyam. 

zttứ É Ÿ 1 #* › )X:k& ° 

50. Nếu Tỳ-kheo-ni giảng dạy kiến thức ngoài sự tu hành thì 
phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhumT tiracchanavjja1m văceyya, pãci1tiyq1. 

tứ E3‡£ 3È : 9k 1£ ° 

51. Nếu Tỳ-kheo-ni biết chùa của Tăng, không hỏi mà vào thì 
phạm sám hôi. 

Yaà pana bhikkhunI jãnam sabhikkhukam aãrämam anäpucchaã 
PaViSeyyq, DãCIffIVdI". 

3 khứ E 9 $u BỊ }kM S3 ki ứ › hlñnA › J3 3Á ° 

52. Nếu Tỳ-kheo-ni chê măng, hủy báng vị Tỳ-kheo khác thì 
phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT bhikkhum akkoseyya vã paribhaseyya vã, 
pacItiyam. 

tứ 5 5 ` HiỹH 6 › X8 ° 

53. Nếu Tỳ-kheo-ni do tức tối mà phỉ báng Ni đoàn thì phạm 
sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT cangikatfä ganan paribhaseyya, paci1tiyq1. 

2 ứ 3L 1ã tn HÈ3Š f Z ; 9Ä 3£ ° 

54. Nếu Tỳ-kheo-ni đã nhận lời mời hoặc đã ăn no rồi ăn hoặc 
nhai thức ăn cứng, mêm thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT nữnamtifã vã pavaritã vã khadaniyan vã 
bhojan1yam và khadeyya va bhuñjeyya va, pãcitiya. 

3tIk #8, E.Ấ d8 Äị C84: đun 8k2 Ñ4kL ' 3k 
MẸ - 

55. Nếu Tỳ-kheo-ni bủn xin, keo kiệt với người thế tục thì phạm 
sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT kulamaccharinT assa, pãcitiyam. 

tứ É3j‡f22#}##* : J3 ° 

56. Nếu Tỳ-kheo-ni an cư kiết hạ ở chỗ không có các Tỳ-kheo- 
ni thì phạm sám hôi. 
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Yă pana bhikkhunT qbhikkhuke vãse Vassam vaseyya, 
pacItiyam. 

ki #.,#*Zt cứ 9£ & tì mg $ ›: 9 X:& ° 

57. Nếu Tỳ-kheo-ni sau khi kết thúc an cư mùa mưa mà không ở 
giữa Tăng đoàn, Ni đoànthỉnh bachỉ giáo: Thây, nghe vànghithì phạm 
sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT vassam vuftha ubhatosanghe thi thanehi na 
pavareyya, difthena vã sutena vã parisankaya va, pãci1tiÿyq1. 

tứ H8 # 6 ; ®# 3Ñ BỊ ƒJA<= #tlã › FP ĐÀ 
1 ` AB] AXš© : 9i ° 

5§. Nếu Tỳ-kheo-ni đến giáo giới hoặc để sống chung thì phạm 
sám hôi. 

Yaà pana bhikkhunT ovädäya vã sarnvasäya vã na gaccheyya, 
pacItiyam. 

3k. 4 UIN Ä 3Œ +: 3H + 

59. Cứ mỗi nửa tháng các Tỳ-kheo-ni nên hỏi hai điều từ phía 
Tăng đoàn: Thời gian tụng giới và việc đên tiệp nhận lời dạy, nêu 
quá kỳ hạn thì phạm sám hôi. 

Anvaddhamasam bhikkhuniyä bhikkhusanghato dve dhamma 
paccaäsisitabba, uposathapucchakañ ca ovadipasanhamandañ ca, 
tam atikkamemtiya, pãcittiya. 

tứ E®#+# H bÐ Mtb # 1 B333 —3+* : Rpp]t j ( H3#Ð) 
34ñJ?#t‡t& ‡t?yÑ › di : X44 ° 

60. Nếu Tỳ-kheo-ni thân thể nổi đầy ung nhọt khắp người, 
không thưa Ni đoàn, không nói với ai, nhờ người đàn ông mồ, 
nứt, rửa sạch, thoa dâu, băng bó [cho đên]| tháo băng thì phạm 
sám hôi 

Ya pana bhikkhunï pasakhe jatam gandam vã rudhitam vã 
anapaloketva sangham vã ganan va purisena saddhim eken ` ekaã 
bhedäpeyya va phalãpeyya va đdhoväpeyya vã đlimpapeyya vã 
bandhapeyya vã mocäpeyya va, pãciffiyq1. 


4 Thân sinh ung cập chủng chủng sang (# + #š #4 #4£z#), thân nổi đầy các ung, 
nhọt. 
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tứ Rk†?£.-L # Zã %ZJŠ ›: ®h|fể BH è flZ : 3 5 Ý—xỉ 

—+b/†b 3L 21 ` + ` »œ# 3 4h ` lở) &1,‡L 3 3ƒ 6, & s3 :i<£ ° 

61. Nếu Tỳ-kheo-ni truyền giới Cụ túc cho người mang thai thì 
phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT eabbhinim vu††hãpeyya, pãcittiyam. 

tứ E3) t044‡{ÄR- Km ' 9X 144K ° 

62. Nếu Tỳ-kheo-ni truyền giới Cụ túc cho người phụ nữ có con 
đang bú thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT păyantim vufthaãpeyya, pãci1tiyq1. 

3; tứ 3) n§ #L89 313 +4 R. RøN ) 9X + 

63. Nếu Tỳ-kheo-ni truyền giới Cụ túc cho các Thức-xoa*“” chưa 
tròn hai năm học tập sáu pháp?Š thì phạm sám hôi. 

Yäpanabhikkhunrdvevassanichasudhammesuasikkhitasikkham 
sikkhamanam vu{†häpeyya, pãcitiya1. 

k:#ứ£EÉ 3» #31 X‡kX⁄iáT— #09 ÄXxX # 7R8‡é RE R Ä › 
1$⁄4š ° 

64. Nếu Tỳ-kheo-ni chưa được đồng ý của Ni đoàn mà truyền 
giới Cụ túc cho các Thức-xoa đã tròn hai năm học tập sáu pháp thì 
phạm sám hôi. 

Yaä pana bhikkhunT dve vassaãni chasu dhamrmesu sikkhitasikkham 
sikkhamanamụ sanghena asammatan vufthapeyya, paciiyam. 


3H: ứ  $ # lá BỊ BE] Š › 3%  3]7Xkữ7ð -®#á)z\ X# 
1. Rø ': 9 X14 ° 


65. Nếu Tỳ-kheo-ni truyền giới Cụ túc cho người thiếu nữ đã có 
chông mà tuôi hạ chưa đủ mười hai hạ lạp thì phạm sám hôi. 


# Hán phiên âm: Thức-xoa-ma-na-ni (z 4 ## Ø5 ,), Thức-xoa-ma-na (z\, 4 ## ØR), 
Thức-xoa-ma-ni (z4 #š É,), Thức-xoa-ni (z4 %4 ,), Thức-xoa-ma-xoa (3z, /š #4). Hán 
dịch: Chánh học nữ (E##+-), học pháp nữ (##;*++), học giới nữ (#3, 2c). 

4 Lụe pháp (zx¿#) có nghĩa là sáu pháp của Thức-xoa-ma-na bao gồm: (ï) nhiễm 
tâm tương xúc ( šš +> ‡8 đãi), tiếp xúc thân thê người khác phái; (ïï) đạo nhân tứ tiền 
(# A994), trộm người đến 4 tiền; (iii) đoản súc sinh mệnh ( ä + 4>), giết hại mạng 
sông các loài động vật; (v) tiêu vọng ngữ ( ;l>#‡#), nói dối loại nhỏ; (v) phi thời thực 
(3E8# 4), ăn trái giờ; (vi) âm tửu (4# 34), uống rượu [và bia]. 


PHỤ LỤC 


Ya pana bhikkhunT nadvadasavassam gihigatamn vu{†hãpeyya, 
pacItiyam. 

3;ttứ 3) ⁄ï4 † —#69 tiếc fitR Kñ : 393i ° 

ó6. Nếu Tỳ-kheo-ni truyền giới Cụ túc cho thiếu nữ đã có chồng 
và đủ mười hai hạ lạp, chưa tròn hai năm học sáu pháp thì phạm 
sám hôi. 

Yã pana bhikkhuHn pariunnadvadasavassam gihigatam dve 
vassãni chasu dhammesu asikkhitasikkham vufthaãpeyya, pãcitiyam. 

tứ 3 giá F TT ` # 17Xk®4⁄jlj Tá ti flế 
Km: Xiá‡ + 

7. Nếu Tỳ-kheo-ni chưa được đồng ý của Ni đoàn mà truyền 
giới Cụ túc cho thiêu nữ đã từng có chông, đã tròn hai năm học tập 
sáu pháp và [tuôi hạ| đủ mười hai hạ lạp thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT paripunnadvadasavassam gihigatam dve 
vassani chasu dhammesu sikkhitasikkham sanghena asammatam 
KHI ME: pacHtiyam. 

ko #ứ  $* #418 BỊ BE] Š : 9 É,äšä + — ` #341x*⁄t/šT— 
#9 Ciế f4 RE K6ø : J3 I4 ° 


68. Nếu Tỳ-kheo-ni truyền giới Cụ túc cho người thiếu nữ cùng 
sinh hoạt chung rôi không chăm sóc cũng không nhờ người chăm 
sóc thay giúp thì phạm sám hôi. 

Yaã pana bhikkhunT sahaqjTvinim vu{thäpefva dve vassani neva 
anugeantheyyqa na anugganhapeyya, pãcittiyam. 

tứ 39 X6] +89 + f4 ÄH j6 !: ELRiIÁÔ& ' 
#4 dã J1 + 

69. Nếu Tỳ-kheo-ni không có hai năm đi theo Ni trưởng thì 
phạm sám hôi. 

Yă pana bhikkhun vuịthãpitan pavatinuủm dve vassani 
nãnubandheyya, pãcittiyam. 

3;ttứ S6 KRã gi R Km ý TT ' W4 ° 

70. Nếu Tỳ-kheo-ni truyền giới Cụ túc cho người thiếu nữ cùng 
sinh hoạt chung rôi không dẫn rời khỏi cũng không nhờ người dẫn 
thay giúp thì phạm sám hôi. 
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Ya pana bhikkhunT sahaqjTvinim vu{thãpefva neva vũpakaseyya 
na vipakasãpeyya, antamaso chappañcayojandHi pi, pãciftiyan. 

tứ 3 X6) + 89 + ƒ 44B R 1/6 !: 7| X7 › 
2% 7| X17 : 7# 1? 2H) : J3 6£ ° 


71. Nếu Tỳ-kheo-ni truyền giới Cụ túc cho thiếu nữ tuổi chưa 
tròn hai mươi thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT navisafivassam kumaribhutam vu††hãpeyya, 
pacItiyam. 

3# uc 8 3) ki —-} # 8244 ĐÀ ° 3E + 

72. Nếu Tỳ-kheo-ni truyền giới Cụ túc cho thiếu nữ tuổi đã tròn 
hai mươi, chưa tròn hai năm học tập sáu pháp thì phạm sám hôi. 

Yã pana bhikkhunï pariDunnavisafivassamn kumaribhitan dve 
vassãni chasu dhammesu asikkhitasikkham vufthaãpeyya, pãcitiyam. 

k3) gi — † # © #31 2N)kX©⁄ jÁ #09) xi4 
1#: j4 ° 

73. Nếu Tỳ-kheo-ni chưa được đồng ý của Ni đoàn mà truyền 
giới Cụ túc cho các thiêu nữ tuôi đủ hai mươi, đã có hai năm học 
tập sáu pháp thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT paripunnavisafivassam kumaribhitam dve 
vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkham sanghena asammatam 
vu{fhapeyya, pãciftiyq1. 

3t ứ #418 HE] & : 5Œ, — -† ÿ ` #37Xikä— 
#9)» +~‡£R Xã : 9Á ° 

74. Nêu Tỳ-kheo-ni chưa đủ mười hai hạ lạp (an cư) truyền giới 
Cụ túc cho người thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT nadvadasavassäa vu{†hãpeyya, pãcitiyam. 

tứ ⁄kïãä †—# (38) : 1‡4RXñ › X6 ° 

75. Nếu Tỳ-kheo-ni đã đủ mười hai hạ lạp (an cư) truyền giới Cụ 
túc cho người nhưng chưa được NI đoàn đông ý thì phạm sám hôi. 

Yaä pana bhikkhunTparipunadvadasavassaã sanghena asammafa 
vu{fhapeyya, pãciftiya1. 

tứ E8 pc —®# (4#) › k2416BlB]& '› ‡£4R K 
1#: 9ö IS ° 


PHỤ LỤC 


76. Nếu Tỳ-kheo-ni bảo Ni sư răng: “Kinh thưa Tôn giả! Sư 
cô đã truyền giới Cụ túc cho quá nhiêu người rôi.” Sư cô đó đáp: 
“Lành thay,” sau thây bât bình thì phạm sám hôi. 

Yã pana bhikkhunï “dlam tãva te, ayye, vuithapitend ” tỉ 
vuccamana “sadhũi ` tỉ pafissunifva, sa pacchä khiyyanadhammam 
Bên paciIftiyam. 

Sên 3+2 taep: ees urtitfcgbuii aniA lii 
tự 4@‡š ' ÉÑ ¡ : fSƑ: xé - 

77. Nếu Tỳ-kheo-ni nói Thức-xoa rằng: “Kính thưa Tôn giải 
Nếu cô cho tôi pháp y thì sẽ truyền gIỚI Cụ túc cho cô;” sau: đó dù 
không có sự trở ngại nhưng không truyền giới cũng không cô gắng 
nhờ người truyền thay thì phạm sám hồi. 


Yã pana bhikkhunT sikkhamdnané “sace me Vai, dđyye, 
civaram dassasi, eväham tam vuf†hãapessämï`” tỉ vafva, sa pacchaã 
anamtaräyikinr neva vufthapeyya na vufthapanaya ussukkamòm 
kareyyq, pacittiya. 

xứ xi xX#Ð3f9t(: ! $2 | +eX1⁄8622@ 7k › Mầy 
3# 3) 1:44 8X  ¡ : 3 L7 › L2 Wiế ' #77 15 
A^~‡ˆ: 2x34 + 

78. Nếu Tỳ-kheo-ni nói với Thức-xoa: “Kính thưa Tôn giả! Nếu 
cô có thể theo tôi hai năm thì sẽ truyền giới Cụ túc cho cô.” Sau đó 
dù không có sự trở ngại nhưng không truyền giới cũng không cố 
găng nhờ người truyền thay thì phạm sám hối. 

Ya pana bhikkhunT sikkhamanaạn “sace mam fvam, ayye, dve 
vassani anubandhissasi evãham tam vu{thäpessamï” tỉ vaivã, 
sĩ paccha ananfarayikinr neva vu{thapeyya na vuffhaãpanaya 
ussukkam kareyya, paciItiya. 

3tr xi X/#öt9: ! 333 ! 1o 106i6Rl#@q — › 
ƒ| $3 1# 39 1ã‡£¿ 8Ä 1 ; 63 ki ' EL 3€ ' R77 
2138 A46! 3 IKIE ‹ 

79. Nếu Tỳ-kheo-ni truyền giới Cụ túc cho cô Thức-xoa buồn 
rầu, hung bạo, có giao tiếp với đàn ông, con trai thì phạm sám hối. 

Ya pana bhikkhunT purisasamsaftham kumarakasamsaftham 
cangim sokavasam sikkhamanan vu{thãpeyya, păcittiyamm. 
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tứEÉ35355?ñ %0 ` 35327 ÄRá61 è M4) ` 
1⁄4 0  X #744. Rñ ' XI + 

80. Nếu Tỳ-kheo-ni truyền giới Cụ túc cho các Thức-xoa chưa 
được cho phép cha mẹ và chông thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT mãtapitthi vã sãmikena vã ananuÑññatam 
sikkhamanam vufthapeyya, pãcitiyam. 

3t. 3g k4 2018 d4 Ä it 69 3Ã s/E B348 đà › 3Ð 
»k3kE ° 

81. Nếu Tỳ-kheo-ni đưa ra nguyện vọng tách chúng ở riêng đề 
truyên giới Cụ túc cho các Thức-xoa thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunï parivasikachandadanena sikkhamanam 
vu{fhapeyya, pãciftiyq1. 

3 thứ , 7| 4 69 24 8 39 X #038 R N › ĐI + 

82. Nếu Tỷ-kheo-ni hằng năm truyền giới Cụ túc [cho người] 
thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT anuvassam vufthapeyya, pãcittiya. 

ztuứEÉ##3‡1⁄4EXøñ ›: 9X ° 

83. Nếu Tỳ-kheo-ni trong vòng một năm truyền giới Cụ túc cho 
hai người mới thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT ekam vassa1mn dve vufthapeyya, paci1tiyq1. 

3tb:fứ#É—®£3— (CÀ) 348 Zä › 2x:k ° 

84. Nêu Tỳ-kheo-ni cầm dù, mang đép dù thân không bệnh thì 
phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhumT agilãna chattupahanam dhareyya, păcitiya. 

2w#.E %8 mi + 346#t ' Xi + 

85. Nếu Tỳ-kheo-ni thân không bị bệnh mà đi bằng xe thì phạm 
sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT agilănã yãnena yãyeyya, păcittiyam. 

tứ ®+ 7q mm#®&# › 9Á ° 

86. Nếu Tỳ-kheo-ni mặc váy bó đủi thì phạm sám hồi. 

Ya pana bhikkhunT sanghanimn dhaãreyya, pãciftiyamm. 

Hi 317K '› 5X 4E ° 


PHỤ LỤC 


87. Nếu Tỳ-kheo-ni đeo trang sức nữ thì phạm sám hối. 

Ya pana bhikkhumï itthalankarammn dhäreyya, pãcittiÿyq1. 

tứ E #§N\ the : J6 ° 

88. Nếu Tỳ-kheo-ni bôi lên thân thể hương liệu, màu sắc thì 
phạm sám hối. 

Ya pana bhikkhunT sandhavatyakena nahäãyeyya, pãciffiyam. 

3 tứ BH #3 ` 832 9 ' I4 + 

89. Nếu Tỳ-kheo-ni bôi lên thân thể bột hương thơm mè thì 
phạm sám hối. 

Ya pana bhikkhuni vãsitakena piññakena nahãyeyya, pãciftiyam. 

3E Hị 3 8 8 3/338 8 ' Đi i© + 

90. Nếu Tỳ-kheo-ni sai Sư cô khác chà xát, xoa bóp [thân thê 
của mình] thì phạm sám hồi. 

Yă pana bhikkhunT bhikkhunjyä tmmaddapeyya vã 
parimaddapeyya vã, pãciftiyam. 

3# 1E tt ứ E334 %‡k # › 9© + 

91. Nếu Tỳ-kheo-ni sai cô Thức-xoa chà xát, xoa bóp [thân thể 
của mình] thì phạm sám hồi. 

Yă pana bhikkhunT sikkhamanaya tummaddapeywya vã 
parimaddapeyya vã, pãciftiyam. 

3-1 Ä xX #7f4kjÊ X4 # › 3k + 

92. Nếu Tỳ-kheo-ni sai Sa-di-ni chà xát, xoa bóp [thân thê của 
mình] thì phạm sám hối. 

Yă pana bhihkhun sãmaneryäa ummaddapeya vã 
parimaddapeyya vã, päãciftiyam. 

3£. 1E it E338 13x # ' Đi ‡¡© + 

93. Nếu Tỳ-kheo-ni sai nữ cư sĩ chà xát, xoa bóp [thân thể của 
mình] thì phạm sám hối. 


Ya pana bhikkhum1 gihiniya ummaddapeyya vã parimaddapeyya 
vã, DãCIÍfIVdIH. 


3H ứ 1š g it | i+¿ð › 9Ä ¡4Ñ ‹ 
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94. Nếu Tỳ-kheo-ni không xin mà ngồi trước mặt Tỳ-kheo thì 
phạm sám hối. 

Va pana bhikkhunl bhikkhussa purafto anaãpuccha ãsane 
nisideyya, păcitiyamm. 

Zk,## tt ứñf bị Fp 8 › 3944 + 

95. Nếu Tỳ-kheo-ni chưa xin phép trước mà đặt câu hỏi với thầy 
Tỳ-kheo thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunT anokäsakatam bhikkhum pañham puccheyya, 
pacItiyam. 

3# E£ + 1Ã 3 Et ứg tổ ứ‡š bị] › X6 ° 

96. Nếu Tỳ-kheo-mi vào làng mà không có y che vai thì phạm 
sám hôi. 

Yă pana Phikkhunï dasamkacchikd gãmam paviseyya, 
pacrttiyam. 

+ztb;:ứZã Ñ mm A1 › 9 šX:&‡E ° 

97. [Nếu Tỳ-kheo-ni] biết mà nói đối thì phạm sám hối.“ 

SanDqjänamusavade, pãcittiyan. 

2nimn %8 › 334 i4 ° 2Ä H63} ⁄‡š— 

98. [Nếu Tỳ-kheo-ni] dùng lời măng nhiếc thì phạm sám hồi.°° 

Omasavade, pãciftiya1. 

S5i8# '› JX‡¡&£ ° ÂÑNHứXX£— 

99. [Nếu Tỳ-kheo-ni] hủy báng Ni khác thì phạm sám hối.°! 

Bhikkhunipesuffe, pacittiya. 

MÈ)# bứ 3Ÿ › X6 › Ã N0 h ứj‡Ã= 


100. Nếu Tỳ-kheo-ni dạy người chưa thọ giới Cụ túc phép tụng 
từng câu thì phạm sám hôi."? 

Yă pana bhikkhunï qnupasampannam padaso đhammam 
vaceyya, pacIfHyam. 


+ Tương tự giới sám hồi 1 của Tỳ-kheo. 
5 Tương tự giới sám hồi 2 của Tỳ-kheo. 
*! Tương tự giới sám hối 3 của Tỳ-kheo. 
* Tương tự giới sám hồi 4 của Tỳ-kheo. 


PHỤ LỤC 


zttứ E3tk<Ä R #314 ó6) 38k) XI + 

101. Nếu Tỳ-kheo-ni cho người chưa có thọ giới Cụ túc ngủ 
chung hơn hai ba đêm thì phạm sám hôi. 

Ya pana bhikkhunï anupasampannaya uffari-diraffa-tirattam 
sahaseyyarn kappeyya, pacitiyq1. 

tứ E5 ⁄<4Ä 4B] it — =7 › WX&⁄ ° 

102. Nếu Tỳ-kheo-ni ngủ chung đàn ông thì phạm sám hối." 

Ya pana bhikkhunT purisena sahaseyyam kaDpeyya, pãcifftiyam. 

z3 5 ÄB] T8 › 933i ° 

103. Nếu Tỳ-kheo-ni giảng nói Phật pháp cho người khác phái 
hơn năm sáu câu thì phạm sám hôi. Ngoại trừ có mặt người nữ hiêu 
biết." 

Ya pana bhikkhunT purisassa uftarichappañcavacahi dhammam 
deseyya, aqññatra vinfñfund itthivigeahena, pãcittiyam. 

tr Exị 5 XE 7N 6 ' lRñ #  : X¡kk + 

104. Nếu Tỳ-kheo-ni nói pháp thượng nhân cho những người 
chưa thọ giới Cụ túc, nêu là thật sự thì phạm sám hôi.” 

Ya pana bhikkhunT anupasampannaya uttarinanussadhamma1m 
ãroceyya, bhutasmim, pacitiyam. 

t#rExi k4 X49 LAš*: ÄÉX3: x6 + 

105. Nếu Tỳ-kheo-ni nói tội thô nặng của Sư cô khác cho người 
vẫn chưa thọ giới Cụ túc thì phạm sám hôi. Ngoại trừ được phép 
của Tỳ-kheo-nI."° 

Yă panag Pbhikkhunố bhikkhunyä dufthullam aãpatti1m 
qnupasampannaya  đroceyya, qññatra bhikkhunisammutiya, 
pacItiyam. 

3 ứ E x† k4 E8 # 3 í Ho ứ  ñ ‡g Ê Ä › tứ †† 
5Ị › 3381k} ° 


® Tương tự giới sám hồi 6 của Tỳ-kheo. 
* Tương tự giới sám hồi 7 của Tỳ-kheo. 
5 Tương tự giới sám hồi 8 của Tỳ-kheo. 
5 Tương tự giới sám hồi 9 của Tỳ-kheo. 
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106. Nếu Tỳ-kheo-ni khai quật đất đai hoặc nhờ người làm thì 
phạm sám hối."7 

Yà pana bhikkhunïl pathavin khaneyya va khanapeyya vã, 
pacItiyam. 

3ƒ tứ Z 38 Hh 3t Á đl th › 9E ° 

107. [Nếu Tỳ-kheo-ni] hủy hoại sinh vật thì phạm sám hối.°8 

Bhiủtagaãmapatabydtäya, pãciftiya1. 

921£4240 ! 9/41 ° 

108. [Nếu Tỳ-kheo-ni] nói lời khiến người cảm thấy phiền bực 
thì phạm sám hôi.”? 

Añnñavadake vihesake, pacittiyq. 

3 1bm‡Ä#L# › 93414 © Ä ho ứš3 3k1 † — 

109. [Nếu Tỳ-kheo-ni] chê bai, xem thường thì phạm sám hồi.®° 

UJ/hapanake khiyyanake, pãciftiyam. 

3 9 mm ‡£0R-# › 33ši⁄‡£ ° ÂU #3 3⁄‡£-† = 

110. Nếu Tỳ-kheo-ni tự trải hoặc bảo người trải giường, ghế, 
đệm giường, đệm ngồi rồi khi rời khỏi lại không thu cũng không 
bảo người thu hoặc đi không thưa thì phạm sám hối.®! 

Ya pana bhikkhunï sanghikam mañcam va pitham và bhisim 
vã koccham vã ajjhokase santhariva vã santharapefva va, tam 
pakkamamfi n`eva uddhareyya na uddharapeyya, anäpuccham vã 
gaccheyya, paciftiyan. 

tứ E,# ñ Hhột)4 %‡{ AÁ St)% TẾ flmlg R ` đã © /k?S ` # 
3§ J6 ' 3 J†8†Et tt. # AlkL › 3£ PỊ 4T › J3X:&® ° 

111. Nếu Tỳ-kheo-ni trải hoặc bảo người trải dụng cụ nằm rồi 
khi rời khỏi lại không thu cũng không bảo người thu hoặc đi không 
thưa thì phạm sám hôi.“ 


*' Tương tự giới sám hối 10 của Tỳ-kheo. 
5 Tương tự giới sám hối I1 của Tỳ-kheo. 
* Tương tự giới sám hối 12 của Tỳ-kheo. 
5 Tương tự giới sám hối 13 của Tỳ-kheo. 
5! Tương tự giới sám hối 14 của Tỳ-kheo. 
Tương tự giới sám hối 15 của Tỳ-kheo. 


PHỤ LỤC 


Yã pana bhikkhunï sanghike vihãre seyyam santharifva 
vã santharäapefva va, tam pakkamamT n` eva uddhareyya na 
uddharapeyya, anãpuccham vã gaccheyya, pãciftiyam. 

3; ứ , # TẾ iu 89 Xà 2% BỊ 313 33t À Ÿ#L33 BÈR 6 ! 1Š JƑ BỊ 
L1 $LCAdX : 3h ñmfT : 3É ° 

112. Nếu Tỳ-kheo-ni biết là phòng của Sư cô khác đến ở đây 
trước mà xâm chiêm ngủ trong tinh xá Ni đoàn, nói lời như sau: 
“Nếu cô cảm thấy chen chúc chật chội thì sẽ rời khỏi.” Chỉ lý do 
này không gì khác cả thì phạm sám hôi.” 

Yà pana bhikkhunï sanghike vihare jãänam pubbupagafam 
bhikkhunm qnupakhaja seyyam kappeyya “yassa sambadho 
bhavissal, sa pakkamissafT” t, etadl eva paccaydmn kariva 
qnañnam, pacItiyam. 

3 kb.# È, # Tắ †hụ ba 3ã 2 R 9 ®afS b 2L #| 89 tb ứ , ñn AE T3 : 

L ‡b 3 3Ý 13 1m lì W2 iR ƒ ¡ ! †{3 9G %E › n3ERb, › 3 
X‡1‹⁄#£ ° 

113. Nếu Tỳ-kheo-m sân hận, không vui mà xua đuổi hoặc bảo 
người xua đuôi Sư cô khác trong tỉnh xá Ni đoàn thì phạm sám hồi.% 

Yaà pana bhikkhunT bhikkhunin kupitãä anaftamana sanghika 
vihärä nikkaddheyya vã nikkaddhapeyya vã, pãcitiyam. 

3tr ứ 188 & ` £ -ä m A\ đ 1u 69 Xã 4 † 18 4† 3$ À 8EAT kh 
# '› 3X: ° 

114. Nếu Tỳ-kheo-ni hoặc ngồi hoặc năm trên giường, ghế xếp 
ở trên tâng gác tinh xá NI đoàn thì phạm sám hôi.” 

Yă pana bhikkhunï sanghike vihäre upari-vehasa-kufiya 
đhaccapadakamụ mañcamn vã pham vã qabhimisideyya va 
abhinipajJjeyya va, paciiyam. 

khứ E #2 TẾ Tin 63 lã 4TR 83 lá] ME L ; 32 3 BỊ -T Bị vỊ 3£ #p 
8)/kHñ-L : 393 ‡kã ° 

115. Nếu Tỳ-kheo-ni sai người xây dựng ngôi tinh xá lớn, lắp 


®% Tương tự giới sám hối 16 của Tỳ-kheo. 
% Tương tự giới sám hối 17 của Tỳ-kheo. 
5 Tương tự giới sám hối 1§ của Tỳ-kheo. 
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đặt cửa cái, trang bị cửa số nên đứng ở chỗ không có cỏ cây, bảo 
lợp theo cách chừng hai ba lớp. Nếu lợp quá mức thì phạm sám 
hối,“ dù đứng ở chỗ không có cỏ cây mà chỉ bảo làm. 

Mahalakam pana bhikkhumyaä vihãram kãraqyamanaya 
yaãva dvãrakosa aggdla-fthapanaya đlokasandhi-parihammaya 
dvafticchadanassa pariyayanu appaharite thitãya adhitthatabbam, 
tato ce ufttari appaharite pi thita adhif†thaheyya, pãcitHyam. 

tứ E1 ÁA#‡š Xi: 9028Ì]H ` B7 :› ñé| 
Ì]4) › ð*bÈ£ 3 @3ãä7s®—= É 8 š 82 3X › #i[tUb ›' Rp 
†§ xứ 2 3 44ã7R ! J XI + 

116. Nếu Tỳ-kheo-ni biết rõ trong nước có các vi khuẩn rồi [tự 
tay] tạt hoặc bảo người tạt trên cỏ, trên đất thì phạm sám hối.®7 

Ya pana bhikkhunI jãnam" sappanakam udakam tinam vã 
maftikam vã siñceyya vã siñcapeyya và, pãcifftiyam. 

3 khứ , 9 $a mm $4 2 + 2) g9 2k 3š 3,4 ` 3Š BÍ SE Ä, + 
+: 3x1 ° 

117. Tỳ-kheo-ni thân không mang bệnh chỉ ăn một lần ở chỗ 
cúng dường, nếu ăn quá phần thì phạm sám hối.°8 

Agilanaya bhikkhuniya eko avasathapindo bhuñjitabbo, tafo ce 
uftari bhuñjeyya, pãcittiya1. 

%8 tứ ,*J ậR—S2364¿Ñ ' 378 itUGŸ ! 93344 ° 

118. [Nếu Tỳ-kheo-ni] tách chúng ăn riêng thì phạm sám hối. 
Tình huống thích hợp ở đây bao gồm: Khi thân thể bệnh, khi dâng 
cúng y, khi đi du ngoạn, khi phải chèo thuyền, khi đại chúng họp, 
khi sa-môn ăn.” 

Ganabhojane, qañfñatra samaya, pacitiyam. Tatthäyam 
samayo, gilãnasamayo, civaradanasamayo, civarakarasamayo, 
addhanagamanasamayo, nãvãbhiruhanasamayo, mahäãsamayo, 
samanabhafIasamayo, ayam tattha samayo. 


ZlZA®# : Bại£m › 9i ° 


% Tương tự giới sám hối 19 của Tỳ-kheo. 
5 Tương tự giới sám hối 20 của Tỳ-kheo. 
5 Tương tự giới sám hối 31 của Tỳ-kheo. 
5 Tương tự giới sám hối 32 của Tỳ-kheo. 


PHỤ LỤC 


1š #6j‡i6nj & ' đã Hj ' 26ZKÐj ' TEZKBj ° 3k{†1t‡ › âu 
ñ†: k2 ân : ¿PÏ ]@Rj : išÄ:š #09) :£nj ° 


119. Nếu lấy bánh hoặc lương khô để mời Tỳ-kheo-ni đi đến 
nhà cư sĩ, Sư cô cần thì nhận hai ba bát. Nếu nhận hơn phần thì 
phạm sám hối. Trường hợp sau đây là quy tắc đúng. Sau khi nhận 
hai ba bát nên mang về chia sẻ cho các Sư cô khác.”9 

Bhikkhunim pan' eva kulam upagaftan puvehi vã manthehi 
vã qabhihafhum pavarewa, ãkankhamanayva  bhikkhuniya 
dvaftipattapura paliggahetabba, tato ce uffari pafigganheyya, 
pãcitiyam.DvaftipafIapire patiggahetva tato nĩharitva bhikkhunThi 
saddhimn samvibhajitabbam, ayam tattha sãm1ci. 


2í Ä.T TR & sẽ lã f1 fề 2 Rg Kế /Ẻ, ° 2 Ã 8k d9 tu ức 
J#,"]J A‡È $&— =#4 › ‡‡&it L3 › ... ve. 
⁄ › Ð M?% 4? gỊ 5S 3t ứ É23 3# : x6 ‡à #4J3m| e 


120. Nếu Tỳ-kheo-mi ăn thức ăn cứng, ˆ mềm lúc phi thời thì 
phạm sám hôi.” 
Ya pana bhikkhunï vikale khadanyam vã bhojanyam vã 
kuÐ út vã bhuñjjeyya vã, 2PIE4:408 
ZzHứ,#3Fm} #cz£Â ` %#*⁄Ê ! 9X II ° 


121. Nếu Tỳ-kheo-m Bị: nhai hoặc ăn thức ăn cứng, mềm 
được dự trữ thì phạm sắm hôi. 

Yaäpana bhikkhunTsannidhikarakam khadanryam vã bhojaniyam 
vã khadeyya vã bhuñjeyyq và, pãciftiyam. 

3u ứt vo 1Â đã 8926 ft XU ! 3). 1£ ° 


122. Nếu Tỳ-kheo-ni đưa vào trong miệng thức ăn chưa cho thì 
phạm sám hôi.” 

Ya pana bhikkhunT aqdinnamn mukhadvaram ahãram ahareyya, 
añnatra udaka-dantapona, pãcittiya. 


tứ 4p 22 Ÿ 3913/35 Án t : 7k8, 348: 3k ‹ 


7? Tương tự giới sám hối 34 của Tỳ-kheo. 
7! Tương tự giới sám hối 37 của Tỳ-kheo. 
” Tương tự giới sám hối 38 của Tỳ-kheo. 
” Tương tự giới sám hối 40 của Tỳ-kheo. 
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123. Nếu Tỳ-kheo-ni nói Sư cô khác: “Tôn giả đến đây! Chúng 
ta cùng vào làng hoặc thị trần khât thực.” Sau khi bảo người cho 
hoặc chưa bảo người cho liên đuôi: “Tôn giả đi đi! Tôi thây không 
vui khi nói hoặc ngôi cùng chung với cô, tôi thây an lạc khi nói 
hoặc ngôi riêng tư một mình.” Với nhân duyên này không gì khác 
cả thì phạm sám hôi. * 

Ya pana bhikkhunT bhikkhunim “chãyye, gãma1ụ vã nigamam 
vã pimdãaya pavisissama” tỉ tfassa dapeftva vã adäpefva vã 
uyyojeyya “gacchaãyye, na me tayã saddhim kathä vã nisajjä vã 
phasu hoti, ekikãya me katha vã nỉsajja va phãsu hofT” tỉ, etad eva 
paccayd1mụ karifva anaññam, paciItiyam. 

3t,ứr xịt ứ , (ĐWW) : ' *wœ›: 92 ! 11A3 
4l *©Â¡ : 3Á Ÿ7 1 k‡ A2 Ÿ 1 .EPBRAT: ' XE › 
3# l #o1t— 3e 83 St 4E S17 th ` - #Ö1k B 33s 2E M3 
fR§¡ ! XI OHZ41E : m3 tb : J3 ° ÄŠ tứ} É 
‡‡ug-†+— 

124. Nếu Tỳ-kheo-ni xâm chiếm nhà có thức ăn để ngồi thì 
phạm sám hôi.” 

Yã pana bĐhikkhunï sabhojane kule qnupakhqjja nỉsajjam 
kapDeyya, pãciftiyan. 

tứ b3 Ñ* m4 › 9 3X ‡$⁄‡É ° 

125. Nếu Tỳ-kheo-ni ngồi chỗ khuất kín cùng người khác phái 
một cách lén lút thì phạm sám hôi.” 

Ya pana bhikkhunT purisena saddhim raho paficchanne äsane 
nisajjam kappeyya, pacItiyam. 

tứ E8 $5 5 A3 ñã ll 89 4# n4 › 9344 ° 


126. Nếu Tỳ-kheo-ni một mình ngồi chung với người khác phái 
một cách lén lút thì phạm sám hôi.”” 

Ya pana bhikkhunT purisena saddhin eken ` ekã raho nisajjam 
kapDDeyya, pãciftiyam. 


”4 Tương tự giới sám hối 42 của Tỳ-kheo. 
75 Tương tự giới sám hối 43 của Tỳ-kheo. 
75 Tương tự giới sám hối 44 của Tỳ-kheo. 
”'Tương tự giới sám hối 45 của Tỳ-kheo. 


PHỤ LỤC 


3 khứ E,fã # th 5 Á— x‡— nh › JX‡& - 

127. Nếu Tỳ-kheo-ni đã nhận lời mời để có thức ăn mà không xin 
phép Sư cô có mặt rồi giao thiệp với gia đình thế tục ở trước bữa ăn 
hoặc sau bữa ăn thì phạm sám hối, ngoại trừ tình huống thích hợp sau 
đây. Tình huống thích hợp: Khi dâng cúng y, khi may dệt y.”° 

Yă pana bhikkhunl nỉmanHtA sabhhaftAẦ samana santim 
bhikkhunim anapucchã purebhattamn vã pacchäbhaftIam vã kulesu 
caritfam ãpqJJeyya, anñatfra samaya, pacHfiyam. 

latthayamn samayo, civaradanasamayo, civarakarasamayo, 
qydmn tattha samayo. 

tứ 6#) m2 f › ®lh|#&32 69k ứ E Bp #& ÂŸÄÍT 3 
ÂZä®%£7f8* | › liệt} › i4 ° 

là E49 l6HỆ E  J62CH + (EGH ' 1X 1À #401604 + 

128. Nếu Tỳ-kheo-ni thân thể không bệnh có thể tiếp nhận yêu cầu 
vật dùng trong vòng bốn tháng, nếu nhận quá hạn thì phạm sám hối. 
Ngoại trừ trường hợp như xin thường xuyên, xin tiếp tục dùng.” 

Agilanaya bhikkhuniya CcafMmäsa-DDaccaya-pavarana 
saditabba, aññafra punapavaranaya, aññaffa niccapavaranaya, 
tato ce uftari sadiyeyya, pacI1tiyq1. 

238 tk ứ JẺ Y[ vÀ & Bị v9 ‡* H ÖÍ R49 438 › Bê 1ã › Hệ 
Äx3§ › 3H: !: X6 + 

129. Nếu Tỳ-kheo-ni đi đến quan sát quân đội dàn binh thì phạm 
sám hối, ngoại trừ duyên sự thích hợp.°° 

Ya pana bhikkhunï uyyufftam senam dassanaya gaccheyya, 
añnatra tatharipappaccaya, pacIttiya1. 

%tu.ứ 3ð ft | 69A : là‡ế 5 89 BỊ › 93k + 


130. Nếu Tỳ-kheo-ni vì có duyên sự đi đến quân đội, vị Sư cô 
đó được phép tá túc trong vòng ba đêm ở trong quân trại, nêu quá 
kỳ hạn thì phạm sám hôi.°' 


78 Tương tự giới sám hối 46 của Tỳ-kheo. 
” Tương tự giới sám hối 46 của Tỳ-kheo. 
$0 Tương tự giới sám hối 48 của Tỳ-kheo. 
$! Tương tự giới sám hối 49 của Tỳ-kheo. 
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Siya ca tassä bhikkhuniya kocid eva paccay0 seHa1 gamanäya, 
dirattatiratam tăya bhikkhuniya senãya vasitabbam, tato ce uffari 
vaseyyd, pacIffiyam. 

ko #5 X B#⁄ÄTf?L£IA ! H ứ 7T 8U #47 
=#®% › #ftiii2 › 2X:&& - 

131. Nếu Tỳ-kheo-mi tá túc quân trại hai đến ba đêm, đến chỗ 
diễn tập hoặc chỗ đóng quân hoặc chỗ dàn trận hoặc chỗ duyệt binh 
thì phạm sám hôi.° 

Diraftatiratam ce bhikkhunï senäya vasamana uyyodhikam 
vã balageam vã senabyuiham va anikadassanan vã gaccheyya, 
pacItiyam. 

ZkfrE#£ñAUV?t TS<® ': đt; 3 © Äil# vs 374 
#£ › %lJ£ : 23x 3&k + 

132. [Nếu Tỳ-kheo-ni] uống rượu ngũ cốc và rượu trái cây thì 
phạm sám hôi.°° 

Sura-meraya-pane, pacittiyam. 

#4238 ` Ãì85 '› 33XX:Á1 + 

133. [Nếu Tỳ-kheo-ni] dùng ngón tay đề thọc lét người khác thì 
phạm sám hôi.° 

Anguli-patodake, pacittiyq1. 

X38 Bi #ƒ ! 3J 34 ° 

134. [Nếu Tỳ-kheo-ni] đùa giỡn dưới nước thì phạm sám hồi.°5 

Udake hasadhamme, pãcitiyam. 

zkf3‡§xX:# : XI ° 

135. [Nếu Tỳ-kheo-ni] không biết cung kính thì phạm sám hối.* 

Anadariye, paãcittiya. 


$2 Tương tự giới sám hối 50 của Tỳ-kheo. 
% Tương tự giới sám hối 51 của Tỳ-kheo. 
3 Tương tự giới sám hối 52 của Tỳ-kheo. 
35 Tương tự giới sám hối 53 của Tỳ-kheo. 
% Tương tự giới sám hối 54 của Tỳ-kheo. 


PHỤ LỤC 


136. Nếu Tỳ-kheo-ni hù dọa Ni khác thì phạm sám hồi.#? 

Ya pana bhikkhunT bhikkhunửn bhimsapeyya, pacIttiyq1. 

3tb:ứr#8*tkoứE › )X:* ° 

137. Nếu Tỳ-kheo-ni muốn được sưởi âm dù thân không bệnh, 
tự tay đôt lửa hoặc bảo người đôt thì phạm sám hôi, ngoại trừ có 
duyên sự thích hợp ra. 

Ya pana bhikkhumT agilana visibbanapekkhäJotim samadaheyya 
vã samadahapeyya va, aññatra tathãripappaccayä, pãcifiyam. 

3; tu ứ È, 573 m 3l S fxiế : ÿÄ X 3C Á JÄ X : lâiế 1 á) 

138. Nếu Tỳ-kheo-ni chưa đến nửa tháng mà đi tắm gội thì phạm 
sám hôi. Ngoại trừ trường hợp thích hợp. Tình huông thích hợp sau 
đây bao gôm: Một tháng ruỡi còn lại của mùa nóng và tháng đâu 
tiên của mùa mưa, gôm hai tháng rưỡi khi trời nóng nực, khi trời 
o1 bức, khi thân mang bệnh, khi có công việc, khi đi du ngoạn, khi 
bị gió mưa.?? 

Yà pana bhikkhunï orena 'ddhamasam nahäyeyya, aññatra 
Samaya, DaCIffIVdIn. 

Tatthãyam Saay0, “diyaddho mãso Seso 
gimhanan ` tỉ “vassanassa pa†hamo mãso ` iccete aqddhafeyyamasa 
unhasamayo, parilahasamayo, gilãnasamayo, kammasamayo, 
addhanagamanasamayo, vãtavufthisamayo, ayam tattha samayo. 

tk; ®©ÝH Mzy3š : Biên} : k4 ° 

iš #ú9‡£n† : ! #49156 —®Ÿ#H ¡ ` I8 #— 
®+H ) #5%2#Ÿ* R3» ?®⁄êj ' 0} › HỆ ' fElL8J › 2&ƒƒH › 
JM\8g8j › ‡XZCiX # ñJ lệ B} + 

139. Tắm y mới của Tỳ-kheo-ni nhận nên dùng một trong ba 
màu hoại sắc: Màu xanh lá cây, màu của bùn đât và màu nâu đen. 
Nêu Tỳ-kheo-ni chưa dùng một trong ba màu hoại sắc mà đắp y 
mới thì phạm sám hôi.”? 


* Tương tự giới sám hối 55 của Tỳ-kheo. 
$8 Tương tự giới sám hối 56 của Tỳ-kheo. 
° Tương tự giới sám hối 57 của Tỳ-kheo. 
° Tương tự giới sám hối 58 của Tỳ-kheo. 
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Navam pana bhikkhuniya civaralabhaya tinnam 
dụbbannakarananam añfñataram dubbannakaranam aãdatabbam, 
nilam vã kaddamam vã ka|asãmam va. 

Anada ce bhikkhUunT tinnam dubbannakarananam aññataram 
dubbanaakaranan navamn civaram paribhufjeyya, pãcitiyam. 

tt 7E, 3š 1Ÿ tì Ä1 4 + b fx = ft, 6, †? 09 4£—Í†t3£6, › Ã5 
ể, ` 3L 1 Ể, ° 

3t ứ , ft = Í} 4 6, † 894£— ÍỲ 34 6, mm 3 HT 2k : 5X 
1$⁄4š ° 

140. Nếu Tỳ-kheo-ni sau khi tự mình đem y phân phát cho Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-nI, Thức-xoa-ma-na, Sa-di hoặc Sa-di-ni rồi lây lại 
mặc mà chưa xả bỏ thì phạm sám hồi.°! 

Ya pana bhikkhunT bhikkhussa va bhikkhuniya vã sikkhamanäya 
vã Sãmaierassq và sãmdaneriya vã sãmam civaram vikappefva 
apaccuddharanam paribhuñjeyya, pacittiya1. 

ebứZ£ 8 g‡0k2 86k ứ © kứE © Ä x7 v yU7R 
32/6 › k4? #H › 2Ä! ° 

141. Nếu Tỳ-kheo-ni [tự mình] cất giấu hoặc bảo người cất y 
bát, dụng cụ ngồi, ống đựng kim hoặc dây thắt lưng dù chỉ đùa giỡn 
thì phạm sám hối.?? 

Va pana DhikkhuHnố Dhikkhunjya paHam va civaram va 
nisidanam vã sucighararmm va kãyabandhanam vã apanidheyya vã 
apanidhapeyya vã, antamaso hasäpekkhä pi, păcitiyamm. 

tứ  jÄ E suặt ^ đã BE tu ứ JE 69% © 4 ` 8 ` #† 
Ni › 77 # 1x4 3iäX\ › 9 XI&1 ° 

142. Nếu Tỳ-kheo-ni cô ý đoạt đi mạng sống sinh vật thì phạm 
sám hồi.” 

Ya pana bhikkhum1 safñcicca pãng1m jTvifã voropeyya, pãciffiyam. 


#1 #X2#+})> 4? : X®xsúó + 
143. Nếu Tỳ-kheo-ni biết rõ nước có vi khuẩn mà uống thì phạm 
°! Tương tự giới sám hối 59 của Tỳ-kheo. 


° Tương tự giới sám hối 60 của Tỳ-kheo. 
? Tương tự giới sám hôi 61 của Tỳ-kheo. 


PHỤ LỤC 


sám hối. 
Ya pana bhikkhumI jänam sapnpanakam udakam paribhuñfjeyya, 
pacItiyam. 


3 wi.ứ E 9 Áa ñn HH q #22692: 39. + 

144. Nếu Tỳ-kheo-ni dù đã biết rõ cuộc tranh chấp được xét xử 
đúng pháp mà biểu quyết lại thì phạm sám hồi.” 

Ya pana bhikkhunI jãnam yathadhammam nihatadhikaranam 
punakammaya ukko†eyyq, paciiyam. 

3 ko ft HH Âu ín J9 kš⁄8/JH J7 +u⁄Xij\)k693#f?b › J3 

145. Nếu Tỳ-kheo-ni dù biết rõ mà hẹn đi chung đường với 
đoàn thương buôn trộm cắp [trái phép] dù đên một làng thì phạm 
sám hôi.” 

Ya pana bhikkhumT janam theyyasatthena saddhim samvidhaya 
ekaddhanamaggamw pafijDdjjeyyd, aniamaso gãmanfaramn Dị, 
pacItiyam. 

3; k #ứ 8 am 3 ;š Mì tị FA 348 29 ín {TT BE] —šš ## : 72 #‡% 
#$d : 3x4 ° 

146. Nếu Tỳ-kheo-ni nói lời như sau: “Theo như tôi biết pháp ngăn 
đường Thánh mà Thê Tôn dạy là không đáng kê dù có tham gia.” 


NI đoàn nên khuyên Sư cô đó sau: “Kính thưa Tôn giả! Chớ nói 
như vậy, chớ vu khống Phật, vu không đức Phật là điều không tốt. 
Đức Phật thật sự không nói như vậy. Kính thưa Tôn giả! Đức Phật 
dùng đủ mọi cách nói rõ pháp ngăn đường Thánh đích thực ngăn 
cản, lao người vào đó đủ làm chướng ngại.” 


Sau khi Ni đoàn khuyên can như vậy, cô đó vẫn chấp, Ni đoàn 
nên khuyên cho đên ba lân. Qua ba lân khuyên, nêu bỏ thì tôt, nêu 
mà không bỏ thì phạm sám hôi.°7 

Ya pana bhikkhunT evatn vadeyya “tathaham Bhagavafa dham- 


Tương tự giới sám hối 62 của Tỳ-kheo. 
° Tương tự giới sám hối 63 của Tỳ-kheo. 
% Tương tự giới sám hối 66 của Tỳ-kheo. 
*' Tương tự giới sám hối 68 của Tỳ-kheo. 
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mam desitam đjãnãmi, yatha ye Tne antarayikä dhamma vuttä 
Bhagavafa, te pafisevato nalam antarayayđ`” tỉ. 

Sĩ bhikkhunI bhikkhunihi evam assa vacaniyaä “mãyye evam 
avaca, mã Bhagavantam abbhacikkhi, na hỉ sadhu Bhagavafo 
abbhakkhaänam, na hi Bhagava evarn vadeyya, anekapariyäyenayye 
antarayika dhamma antarayika vutt4 Bhagavata, alañ ca pana te 
pafisevafo antarayayä ` tỉ. 

kwañn ca sĩ bhikkhunl bhikkhunhỉ vuccamana tath' 
eđa pagganheyya, sä bPhikkhunl bhikkhunih yãvafafiyam 
samanubhasitabbä tassa pafinissagoäaya  yãvafaiyañ  ce 
samanubhaãsiyamana tam pafinissajjeyya, iccetam kusalam, no ce 
PaRn1ISSđJJeyyq, DpacIffiyam. 

3#: ! #\‡e& ket i92 ;x › Epit f1 
&JšX 9© : XfẦ Ti S258) ° 

j# bu Xi: T333 1 31£4c9› 33512 
$#: Hi tr X4 S6: tỆỸýkZ2âinitt 3 ý# lý 
tÀ Ở 42k) 813:% 3 H43 › MT 1k iế R Ö2zỶ + 

1ã tt ứt , +u Š  Œ, ! 1U ứ 3 7230 X 3Ñ ! l8 tu ứ 
=43# 1# tt ứ 1È 23t? : 342 =3)? m4 đt ! 3uJL 
ii: 27t: J XI + 

147. Nếu Tỳ-kheo-ni biết rõ Sư cô nói lời như vậy, làm chưa 
theo pháp, chưa bỏ tà kiến mà cùng ăn, ở hoặc cùng ngủ chung thì 
phạm sám hối. 

Yă pana Phikkhun jãnam tathävadmiya bhikkhuniya 
akafnudhammaya tam dithiúm appafinissafthaya saddhữn 
sambhuñjeyya vã, sammvaseyya va, saha vã seyyam kapDeyya, 
pacItiyam. 

2k E BH a mg 39 xu C Độ .H + Rễ 3⁄k4F ` &4+ 7Ÿ Jt N9 tứ 
/É E]#6 ` E]4# 3E] 18 : 39 3X‡%#£ ° 

148. Nếu Sa-di-ni cũng nói lời sau: “Theo như tôi biết pháp ngăn 
đường Thánh mà Thế Tôn dạy là không đáng kê dù có tham gia.” 


NI đoàn nên khuyên Sa-di-m sau: “Sa-di tôn giả! Chớ nói như 


°% Tương tự giới sám hối 69 của Tỳ-kheo. 
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vậy, chớ vu không Phật, vu không đức Phật là điều không tốt. Đức 
Phật thật sự không nói như vậy. Sa-di tôn giả! Đức Phật dùng đủ 
mọi cách nói rõ pháp ngăn đường Thánh đích thực ngăn cản, lao 
người vào đó đủ làm chướng ngại.” 


Sau khi Ni đoàn khuyên can như vậy, cô đó vẫn chấp, Ni đoàn 
nên khuyên cho đến ba lần. Qua ba lần khuyên, nếu bỏ thì tốt, nếu 
mà không bỏ thì phạm sám hối. Nếu Tỳ-kheo-ni dù biết rõ mà ăn 
chung, ngủ chung, cùng nhau đàm luận hoặc sai phục dịch [Sa-di- 
ni đó] thì phạm sám hối.” 

Samauddesä pi ce evam vadeyya “tathaham Bhagavata 
dhammam desitam đjãnämi, yathä ye Tne antarayika dhamma 
vutfa Bhagavafa, te pafisevatfo nalam antarayayđ` tỉ. 

Sĩ samanuddesa bhikkhumhi evam assa vacanjyä “mãyye 
samanuddese evam avaca, mã Bhagavamtain abbhacikkhi, na hí 
sadhu Bhagavato abbhakkhanam, na hỉ Bhagavä evam vadeyya, 
anekapariyäyenayye samattuddese antarayika dhamma antarayika 
vutfa Bhagavafa, alan ca pana te pa{isevafo anfarayayđ` ti. 


Evan ca sĩ samanuddesa bhikkhunihi vuccamana tath' 


eva pagganheyya, sĩ samanuddesä bhikkhunihhỉ evam assa 
vacaniyaä “ajjatagse te, ayye, samanuddese na c`eva so Bhagava 
satha apadistabbo, yam pi ca Tñã samanuddesa labhanti 
bhikkhunihi saddhữn dirattatirattam sahaseyyam, sãpi te na Tthi, 
cara pỉ re, vinassa ` ti. 

Yă pana bhikkhunT jãnam tathänasitam samanuddesam 
upalapeyya va, upaffhapeyya va, sambhufjeyya va, saha vã seyyam 
kappeyya, pãcittiyq1. 

XE} 1RJE bu KÐÌ(: T đ‡e & Ra S mp2 ¡x : Ent 
)409 ìxU1b[#23;k : J# TS Z8 j + 
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tư $ : Hit ý Xứ Tế : tỆ XZ2£âiuJoẺ › ý #?) 
1† | TẾ 2 ‡}† 23k) IRE2Z8:/k E28 › ÀJ#CTT† (iế BE Z8 | ° 

1ã tr ứ XẺ tú ÄX #t  ' ý} f 3 Ù2 tu XU it › l§ bu ứ E, 
bu #41:  ! W3?! 2£61422#ÝJ#nw 91m › 


° Tương tự giới sám hối 70 của Tỳ-kheo. 
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‡L1b, 89 2 ñR Ẻ, §E 5 1ã tu ứ JẺ BỊ Tẩ — =7X ! 1t #ŸT ĐÁ › s : & 
E: ðjý&k*98 ° 

3; khứ 8 Xam 3S) tu X4) P7 R JE)X?1Ê : Ä 2182 ' ä, 
El*E + El8 ' 3k4 - 

149. Nếu Tỳ-kheo-ni qua các Sư cô khuyến cáo đúng pháp và 
nói lời sau: “Kính thưa Tôn giả! Tôi sẽ không học học xứ này cho 
đến khi tôi tìm được một Sư cô giữ được giới luật.” thì phạm sám 
hối. Kính thưa NI đoàn! Sau đây quy tắc đúng là Sư cô vì sự tu học 
nên cần hiểu rõ, cần hỏi khắp nơi, cần tra xét rõ.!90 

Ya pana bhikkhunI bhikkhunihi sahadhammikdam vuccamana 
eđamụ vadeyya “na tãvaham, dayye, efasamuủnm sikkhäpade 
sikkhissãmi, yãva na aññamnụ bhikkhunim byattam vinayadharam 
paripucchami ` tì, paciiyam. 

Sikkhamđnãya, bhikkhave, bhikkhuniya annatabbam 
-0 li000011/2RdE paripanhitabbam, ayamm tattha sãm1ci. 

3#, it #£.Eo kim › tất: T93! ñ£| 8:6 
h2 — 4 #&J‡j#ttứ K1 › 3X #0 Ÿ 4) ; 9X ° 
3⁄£tcứ£r ! 3 3# 09t f Ta ` Ni§ | v 8:6  › lšKià 
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150. Nếu Tỳ-kheo-ni trong lúc tụng giới, nói lời như sau: “Vì 
sao tụng các học xứ nhỏ nhặt này, chúng chỉ khiến tôi nảy sinh làm 
việc xấu ác, buồn phiền, hỗn loạn.” hủy báng học xứ thì phạm sám 
hồi..!0! 

Ya pana bhikkhunI păttmokkhe uddissamane evam vadeyya “kim 
pan`" imehi khuddanukhuddakehi sikkhapadehi udditthehi, 
yãvad eva kukkuccäya vihesaya vilekhäya samvafttanH” tỉ, 
sikkhãpadavivanuake pãciffiyam. 

3# 3# tế  Ÿ }kkXn ko X3: ! 94T®#)8iX1L/]R§ 
›}#& : 1182 5l&44 1F + làš + 8? ¡ : H1 # 4 › 


151. Nếu Tỳ-kheo-ni vào mỗi nửa tháng khi tụng giới bản nói 


!00 Tượng tự giới sám hối 71 của Tỳ-kheo. 
!9! Tượng tự giới sám hối 72 của Tỳ-kheo. 
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lời như sau: “Kính thưa Tôn giả! Bây giờ mới biết, pháp này được 
trích từ trong kinh ra, tụng vào mỗi tháng.” Nếu đồng tu khác biết 
Sư cô đó nói lời như sau: “Tỳ-kheo-ni này ngồi tụng Giới kinh đã 
qua ba lần.” 


Tỳ-kheo-ni đó không thể chạy tội bằng sự không biết, phạm 
vào tội này nên trị đúng pháp cảng nên quở trách việc ngu sĩ rằng: 
“Kính thưa Tôn giả! Nơi đây không ích gì đối với cô, cô cũng 
không được gì ở nơi đây. Trong khi tụng giới, cô không dụng tâm, 
chú ý lắng nghe.” Người mê lầm vậy thì phạm sám hối.!?_ 

Ya pana bhikkhunT anvaddhamasam pătmokkhe uddissamane 
evaim vadeyya “idãn' eva kho qham ayye jãnãmi, ayam pi kira 
dhammo suftägatfo suffapariyapanno anvaddhamasam uddesam 
aãgacchaf ` tỉ. 


~x~x— 


1añ ce bhikkhunin añña bhikkhuniyo jäneyyumn _nisinnapubbam 
imãya bhikkhumiyä dvattikkhattim patimokkhe uddissamane, ko 
pana vado bhiyyo. 


Na ca tassä bhikkhuniya aññãnakena mufti atthi, yañ ca tattha 
ãpaffn ãpamna, tan ca yathadhammo karetabbo, uffari ca ssã 
moho äropeftabbo “tfassa te, ayye, alãbha, tassa te dulladdham, 
yam tvam patimokkhe uddissamane na sãdhukam a{thim katfva 


=1". 


manasi karosr” tI, dam tasmim mohanake păcittiyamm. 

tot E1 H 18k ÿ jk RXn†‡u K9: ' ý l0u# 
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152. Nếu Tỳ-kheo-mi sân hận, không vui, đánh Sư cô khác thì 
phạm sám hối.!9 

Yaà pana bhikkhunT bhikkhuniya kupitä anafftamana paharam 
dadeyya, păciftiyamm. 


!%'Tương tự giới sám hối 73 của Tỳ-kheo. 
!% Tương tự giới sám hôi 74 của Tỳ-kheo. 
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#8 Š © 2 Ẫm‡jtboø › JXk# ° 
153. Nếu Tỳ-kheo-ni sân hận, không vul, giơ tay dọa đánh các 

đồng tu khác thì phạm sám hôi. '° 

Ya pana bhikkhunT bhikkhuniya kupita anattamana talasattikam 
IUu@gireyya, pacIftHyam. 

3t: EHR Š ` S® äm xứ E3 #4E‡T › 3 ‡&‡ ° 

154. Nếu Tỳ-kheo-ni hủy báng Ni khác về tội Tăng tàn không 
có căn cứ thì phạm sám hôi. '° 

Yã pana bhikkhunï bhikkhunn amuHlakena sanghadisesena 
anuddharnseyya, päciftiyam. 

À3 1R 1ê 1 TŠ 7X 1 1š tứ E › 39 X34 ° 


155. Nếu Tỳ-kheo-ni cố chỉ Sư cô nói lời ác sau: “[Làm việc] 
như thê sẽ khiên cô ây [cảm thây] bât an chỉ trong chôc lát.” Chỉ 
nhân duyên này không gì khác cả thì phạm sám hôi. '° 

Yă pana bbhikkhunl bhikkhumyä sañcicca kukKuccam 
upadaheyya “it Ssã muhuttam pi aphãsu bhavissafi” ti, etad eva 
paccayam karifva anaññam, pãcitiyam. 

3ƒ ứ È lx Š # LG ứ 8E: L ‡u tbtb,JŸ 2 h À| 89 2 
%1 ! ©%4{3#JJOH#41F : m3ÈRft: 3X + 

156. Nếu Tỳ-kheo-ni dừng chân lắng nghe cãi vã, bất hòa, Ni 
đoàn tham gia tranh cãi nói lời như sau: “Tôi muôn nghe xem 
chuyện họ đang nói,” với nhân duyên này không gì khác cả thì 
phạm sám hôi. '? 

Yãpana bhikkhunTbhikkhumnam bhandanajatanamn kalahaqjatanam 
vivãdãapannanam" upassutin tiheyya “am mã bhanissanH, tam 
SossãmT`” tỉ, etad eva paccayam karitva anañfñam, pacitiya. 

2# E.#t Ä 0 7Ä # #1 ` Ä # ân ` J4 1# Tế b9 tiếc 
J1): Ì # #WƒW†‡bf119@639 | › †{3LB241E › m3EÖ.® › 


!'Tương tự giới sám hối 75 của Tỳ-kheo. 
!95 Tương tự giới sám hối 76 của Tỳ-kheo. 
!% Tương tự giới sám hối 77 của Tỳ-kheo. 
! Tương tự giới sám hối 78 của Tỳ-kheo. 


PHỤ LỤC 


157. Nếu Tỳ-kheo-ni đã gửi nguyện vọng biểu quyết đúng pháp, 
sau thây bât bình thì phạm sám hôi. '? 

Ya pana bhikkhunT dhammikanam kammanarn chandam dafva 
pacchã khiyanadhamma1m äpaqjjeyya, păcittiyam. 


37 kb ứ  x†‡u3XÉ9 š8 J8 224k: >JZãZX‡+Ÿ#: X68 ° 

158. Nếu Tỳ-kheo-ni trong lúc giải quyết việc trong Ni đoàn, 
không gửi nguyện vọng, đứng dậy rời khỏi thì phạm sám hôi.'”? 

Ya pana DhikkhunI sanghe vinicchayakathaya vaftamanaya 
chandam adatva u{†hãyãsana pakkameyya, pãcittiyamm. 

tứ k TẾ ñn†fE3X)X8j › S?2@XÊP M6 ml TP : 5X 

159. Nếu Tỳ-kheo-ni đã dâng cúng y Ni đoàn hòa hợp, sau thấy 
bât bình, nói lời như sau: “Ni đoàn phân chia lợi dưỡng theo sự thân 
thiệt” thì phạm sám hôi.'!9 

Ya pana bhikkhumT samaggena sanghena civaran datva pacchaã 
khiyanadhammam äapajjeyya “yathasanthutam bhikkhuniyo 
sanghikam labham parinamemfr” ti, pãciiyam. 

3 tứ #2 5 ‡u 89 fŠ H44 › >8 X+£Ƒ: Ti ứ 
7 Ki % ñut 2 86T BỊ 3) #| | ; 93 ‡⁄‡4 ° 

160. Nếu Tỳ-kheo-ni biết rõ lợi dưỡng dâng cúng Ni đoàn mà 
xIn cho mình thì phạm sám hôi.'"' 

Yã pana bhikkhun janam sanghikam labham parinafam 
puggalassa parinaimeyya, pãcitiyam. 

3 tứ Z, 9] &u ín 3$ E, 2) Ho 2 TẾ BỊ ¿9 4| #2) ñ24⁄* Á ; 3X 

161. Nếu Tỳ-kheo-ni tự mình cầm giữ hoặc bảo người cầm đồ 
vật quý báu hoặc đô trang sức thì phạm sám hôi; ngoại trừ trong 
chùa và chỗ tá túc, với suy nghĩ răng: “Nêu chủ nhận biết, nên lây 
đem vê.” 


!% Tương tự giới sám hối 79 của Tỳ-kheo. 
!% Tương tự giới sám hối 80 của Tỳ-kheo. 
9 Tương tự giới sám hối 81 của Tỳ-kheo. 
!! Tương tự giới sám hối 82 của Tỳ-kheo. 
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Nguyên tắc đúng ở đây chính là sau khi Sư cô tự mình cầm giữ 
hoặc bảo người cầm đồ vật quý báu hoặc đồ trang sức ở chùa, tá 
túc nên cất giữ và nghĩ thầm như sau: “[Có ngày] vật chủ sẽ đến 
lây về.” 

Yaã pana bhikkhunT rafanan va ratfanasammafamụu va aññatra 
ajjharama va ajjhaãvasatha va ugøanheyya vã ugøanhaãpeyya va, 
pacItiyam. 

Raftanam vã pana bhikhhuniyä ratlanasammafam vã ajjhaãräme vã 
aj]hãvasathe vã ugeahefva và ugøahapetva và nikkhipitabbam “yassa 
bhavissafi, so harissafi” tỉ, aqyam tattha sãml1ci. 

3‡ khứ E.š# đŸ đit A ‡t đỊ 4 đt XE 08 4F › là B BI st 8 E 
4! 321k ° 

tr ứ É# 8 BỊ 3, 8 ƒt «‡£1# lật À di £ ä Š 11 3# 
Mi: ' +12 2+ ¡ : iXÃ⁄iXŸ# 033M + 


162. Nếu Tỳ-kheo-ni nhờ người làm ông đựng kim bằng xương, 
băng ngà voI, năng sừng thì phạm sám hôi, nên đập vỡ đi. ''° 

Ya pana bhikkhun1 afthimayarn vã dantfamayam vã visãnamayam 
vã sucigharam karapeyya, bhedanakam pacittiya. 

zw#ø/EšL A47 hs 4l * 5 ®J¿94†fH › ‡T2$ ` 3X 
1$⁄4š ° 

163. Nếu Tỳ-kheo-ni bảo người thiết kế giường hoặc ghế mới, 
chân nên cao băng tám ngón tay Phật, nêu chân cao hơn thì phạm 
sám hôi, ngoại trừ dàn giáo năm ở bên dưới.''* 

Navam pana bhikkhuniya mañcam vã pitham vã kãrayamanaya 
a{hangulapadakam  karetabbamw  sugafangulena qaññatra 
he{thimaya afaniyäa, tam atikkãmenmtiya, chedanakam pacittiyam. 

tứ 3% À1 89 3 Mã r  LN Šc 335 rà 8 BẾU › Eậ JXŠR 
1E? : tì : WÑBƒ ` XI&& ° 

164. Nếu Tỳ-kheo-ni thiết kế gường ghế độm bằng bông gòn thì 
phạm sám hôi, nên móc ra hêt.''” 


"2 Tương tự giới sám hối 84 của Tỳ-kheo. 
'3 Tương tự giới sám hối 86 của Tỳ-kheo. 
'“ Tương tự giới sám hối 87 của Tỳ-kheo. 
'!5 Tương tự giới sám hối 87 của Tỳ-kheo. 


PHỤ LỤC 


Ya pana bhikkhunï mañcam và piham vã thionaddham 
karapeyya, uddalanakaụ pacittiyan. 


3;tt.#ứ ‡t À_f ñ VÀ TP 1E 89K MT! SLÙƑ Ÿ Ji ° 


165. Tỳ-kheo-ni nhờ người may y che ghẻ nên may đúng cỡ. 
Kích thước đúng là dài bôn gang tay, rộng hai gang tay của đức 
Thiện Thệ. Nêu quá kích cỡ thì phạm sám hôi, nên cắt bỏ đi.''5 

Kangduppaficchadinpana bhikkhuniya kãrayamanäãyapamaniha 
karetabba, tatr` idam pamanam, diehaso cafasso vidatthiyo 
sugatavidatthiya, tiryam dve vidatthiyo, tam atikkämentiya, 
chedanakam pãcitiyam. 

kb ứ E$L À 14 ñ y7 ! 3 5 1L ' 8 9 K tí ế dừi 7K 
#7 -iK#f › du# ›: 881 › XI ° 

166. Nếu Tỳ-kheo-ni nhờ người may y đúng cỡ y Phật, nếu quá 
kích thước thì phạm sám hôi. Kích thước của y đúng theo đức Phật: 
Dài chín gang tay, rộng sáu gang tay của đức Thiện Thệ.'' 

Ya pana bhikkhunT suøafacIvaraDppamanarn civaram kãrãpeyya, 
atirekamm vã, chedanakam păciftiyam. 

latr` idam Sugafassa sugafaciIvarappamanam, đighaso nava 
vidaftthiyo sugatfavidatthiya, tiriyarn cha vidafthiyo, idanụ Sugafassa 
SuØ9qfacIVaraDppamananfi. 

tứ E$‡LÀ f4 ái 7k 5 > dd › Đ Ê\BT © J9 Xi 
‡ S 

¿thí "g ái 244 # 39 K2U7K 87K '# + Ñ2N?K'Ỹ# › tlkÃX ŠÄf 
ñ9 đi 5 + 

Kinh thưa NI đoàn! Tôi vừa đọc xong một trăm sáu mươi sáu 
giới sám hôi. 

Xin hỏi Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh tịnh không? (3 lần) 


Kính thưa Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh tịnh cả, vì cùng 
im lặng. Tôi xin ghi nhận việc này như vậy. 


Uddittha kho ayyãyo chasafthisatä pacittiya dhammđ. 


'! Tương tự giới sám hối 90 của Tỳ-kheo. 
'” Tương tự giới sám hối 92 của Tỳ-kheo. 
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latthayyayo pucchami, kacciL Ttha parisuddha? dutiyam pỉ 
pucchãmi, kaccik Ttha parisuddhä? tatiyam pi pucchami, kacci 
tha parisuddha? Parisuddh ` etthäayyãyo, tasma tunh1, evam efan 
dhãrayamT tỉ. 

1# Xi +; Ị ,Ã — 8 7X Tản N2 »Xi⁄‡£)% ° 

## $\ lh|3š Xã : THjÊ?#S ? 1h]: T9G78/# 7? đ 
=b|› †Mi3/#2 ?#Xi&TLiš/# › XU ›: K# mo 
xi! ° 

(Xong giới sám hối, Pãciffiyä nithitä, yš ‡&‡8# 2) 
3.5. Hối lõi!$ (P4fidesamiya, †§‡Ÿ) 

Kính thưa Ni đoàn! Tôi xin đọc tiếp tám giới hồi lỗi. 

lme kho panayyayo dftha pafidesanya dhamma uddesam 
aãgacchanfi. 


l4 Xi ! #k)ñ Xi 3X + 

1. Nếu Tỳ-kheo-ni thân không bị bệnh, xin bơ lỏng"? ăn thì nên 
hối lỗi với Sư cô khác:!?° “Kính thưa Sư cô, tôi đáng bị trách, đã lỡ 
vi phạm việc không đáng làm, tôi xin hối lỗi.” 

Yà pana bhikkhunl agilãnä sappun viñNñapeva bhuñjeyya, 
palidesetabbam tãya bhikkhuniyä “gãrayham, ayye, dhammam 
ãpajm asappayam pafidesaniyam, tam pafidesemT” tỉ. 

3tứtE Xã ' ĐI SR : #163: l8 
Z3! 4š 7 "Ji ` Siế 1 ` y3 ;jX : x†dbf‡i | ° 

2. Nếu Tỳ-kheo-ni thân không bị bệnh, xin dầu để ăn thì nên 
hồi lỗi với Sư cô khác: “Kính thưa Sư cô, tôi đáng bị trách, đã lỡ vi 
phạm việc không đáng làm, tôi xin hồi lỗi.” 

Ya pana bhikkhunT agilăng telam viññapetva bhuñjeyyda ... pe 

.. fan Da{idesemi” ti. 


"8 Pạli: Pãtidesaniya. Sanskrit: Pratidezaniya. Hán phiên âm: Ba-la-đề Đề-xá- 
ni (3š #‡‡‡‡@ £.). Đối tha thuyết (#†#,3⁄2), hướng bỉ hối ( #J 4# †§), đối ưng thuyết 
(3/8 3), hối quá pháp (1#š8;X), khả ha pháp (5T). Tỳ-kheo phạm vào giới này 
phải đối trước Tỳ-kheo thanh tịnh khác để giãi bày sám hối. 

19 Pali: Sappữm. Tô (É£), có nghĩa là bơ lỏng. 

'?? Ưng hướng dư Tỳ-kheo-ni hối quá (Jš # #‡tk.# JE,†§‡8) có nghĩa là nên bảy tỏ 
ăn năn trước Tỳ-kheo-nI khác. 


PHỤ LỤC 


tứ xã ' Điih8R #x†Jbl§‡‡ ) ° 

3. Nếu Tỳ-kheo-ni thân không bị bệnh, xin mật ong uống thì nên 
hôi lỗi với Sư cô khác: “Kính thưa Sư cô, tôi đáng bị trách, đã lỡ vi 
phạm việc không đáng làm, tôi xin hôi lỗi, Sư cô hỷ xả.” 

Ya pana bhikkhunT agilana madhum viññapetva bhuñjeyya ... 
pe ... tan pafidesermi` tỉ. 

ztkftE Xã ' SffRSZM ch #\x] b3) + 

4. Nếu Tỳ-kheo-mi thân không bị bệnh, xin mật đường ăn thì nên 
hôi lỗi với Sư cô khác: “Kính thưa Sư cô, tôi đáng bị trách, đã lỡ vi 
phạm việc không đáng làm, tôi xin hối lỗi.” 

Ya pana bhikkhunT agilãna phamitam viññapetva bhuñjeyya ... 
pe ... tan pafidesermT` tỉ. 

2rkkft%jã ' ©2185 R ch #\x†JLj§‡‡ | + 

5. Nếu Tỳ-kheo-ni, thân không bị bệnh, xin cá để ăn thì nên hối 
lỗi với Sư cô khác: “Kính thưa Sư cô, tôi đáng bị trách, đã lỡ vi 
phạm việc không đáng làm, tôi xin hối lỗi, Sư cô hỷ xả.” 

Ya pana bhikkhunï aqgilana maccham vinñapetva bhuñjeyya ... 
pe ... tan pafidesermT` tỉ. 

tk #33 : Si B8 #\ x†tl#t‡ | ° 

6. Nếu Tỳ-kheo-mi, thân không bị bệnh, xin thịt để ăn thì nên 
hồi lỗi với Sư cô khác: “Kính thưa Sư cô, tôi đáng bị trách, đã lỡ vi 
phạm việc không đáng làm, tôi xin hôi lỗi, Sư cô hỷ xả.” 

Ya pana bhikkhunT agilãnã marnsamu viñfñapetva bhuñjeyya ... 
De... tan pafidesermT` tỉ. 

khứ #8 : S2? 8H #\ x† JLg‡Ỷ j ° 

7. Nếu Tỳ-kheo-ni, thân không bị bệnh, xin sữa tươi uống thì 
nên hối lỗi với Sư cô khác: “Kính thưa Sư cô, tôi đáng bị trách, đã 
lỡ vi phạm việc không đáng làm. Tôi xin hôi lỗi.” 

Ya pana bhikkhumT agilãna khiram viñfñapetva bhuñjeyya ... pe 
... q1 pafidesemi” tỉ. 

zHkứ/#®+J8 : ©2?iÝ#U5H #\ x† MLg‡Ỷ j ° 

8. Nếu Tỳ-kheo-ni, thân không bị bệnh, xin dùng sữa đặc thì nên 
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hồi lỗi với Sư cô khác: “Kính thưa Sư cô, tôi đáng bị trách, đã lỡ vi 
phạm việc không đáng làm. Tôi xin hôi lỗi.” 

Ya pana bhikkhunï aqgiland dadhim viññapetva bhuñjeyya, 
palidesetabbam tãya bhikkhuniyaä “gãrayham, ayye, dhammam 
ãpajjm asappayam päfidesaniyam, tam pafidesemT” tỉ. 

tứ E xã › ©1862 ®%B › tk E Đ1§tt: "; 
3 l 3u 7 ®*"Jñ ` ®ìế 1 è i3 3X '› fxiUbl£‡i | ° 

Kính thưa Ni đoàn! Tôi vừa đọc xong tám giới hối lỗi. 

Xin hỏi Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh tịnh không? (3 lần) 

Kính thưa Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh tịnh cả, vì cùng 
im lặng. Tôi xin ghi nhận việc này như vậy. 

Uddittha kho ayyäyo a{tha pafidesaniya dhammd. 

latthayyäayo pucchami, kacciL Ttha parisuddha? dutiyam pỉ 
pucchãmi, kaccik Ttha parisuddhä? tatiyam pi pucchami, kacci 

tha parisuddha? Parisuddh ` etthäayyaãyo, tasma tunh1, evam efan 
dhãrayamT tỉ. 

1š Xiš ! giã ` #‡Ÿ 3X + 

#l# $\ lh|3š Xã : THjÊ/#S ? 1b]: T9078/# 7? 
=bl '› Tii'#2 24 X(&T iš?# ' KM(RX@ › K#f ân 
xi! ° 

(Xong giới hồi lỗi, Pã/idesaniyä nifthitä, †#š3‡ #4) 

3.6 Giới nên học”! (Sekhiya, 2S *% ) 

Kính thưa Ni đoàn! Tôi xin đọc tiếp các giới nên học. 

Tme kho panãyyäyo sekhiya dhamma uddesam agacchari. 

lá Xi | # kìñ@ # 3X ° 

Nên học thứ 1: Tôi mặc hạ y cho thật chỉnh tê. 

Parimandalam nivãsessaml tỉ sikkhä karaIyä. 


F173 #muuš (E®&) ¡ › #° 


121 Pạli: Sjkkhã karaniya. Sanskrit: Šikgã-Karapi. Bách chúng học ( 3#), ưng 
đương học (Jš # #*), ưng đương tác (7š 3ý 4£). Thuật ngữ này có nghĩa là những giới 
pháp nhỏ nhặt liên quan đên các việc ăn, mặc, đi đứng của các Tỳ-kheo. 


PHỤ LỤC | 1ó9 


Nên học thứ 2: Tôi đắp thượng y cho thật chỉnh tè. 
Parimandalam parupissãml tỉ sikkhaã karanyä. 


K`... `. nà 
Nên học thứ 3: Tôi khéo che thân vào nhà cư sĩ. 
Suppaficchanna antaraghare gamissaäml tỉ sikkhã karaIIyd. 
F đt l Š 3h Ñ 1118]. \ + 
Nên học thứ 4: Tôi khéo che thân ngồi nhà cư sĩ. 
Suppaficchanna antaraghare nisidissaml tỉ sikkha karanTyä. 
L # 1 3# ñ m+* †12®#Ìl|¡ › bš › 
Nên học thứ 5: Tôi khéo nhiếp hộ'?? [cả sáu giác quan] vào nhà 
cư Sĩ. 
Susamwvuta antaraghare gamissaml tỉ sikkha karaIya. 
' # 1 1ã‡? mi f4 # | ¡ : bš - 
Nên học thứ 6: Tôi khéo nhiếp hộ [cả sáu giác quan] ngồi nhà 
cư Sĩ. 
Susamvufa antaraghare nistdissäml tỉ sikkha karanIyd. 
L# 1 #‡ã4‡? m2» †14®#Ìld|¡ › ðš › 
Nên học thứ 7: Tôi phải nhìn xuống vào nhà cư sĩ. 
OkkhittacakkhunT antaraghare gamissami tỉ sikkhaä karan1yä. 
L # 1 #3 m fTff##ÌR]¡ : 8# ° 
Nên học thứ §: Tôi phải nhìn xuống ngồi nhà cư sĩ. 
OkkhittacakkhunT antaraghare nỉsidissäml tỉ sikkhã karaIIyd. 
L # 3 #3Uín 4# T14 #ÌB]¡ : ðbŠ ° 
Nên học thứ 9: Tôi không vén y vào nhà cư sĩ. 
Na ukkhittakãya antaraghare gamissaml tỉ sikkhãä karan1yä. 
L# 4 #‡#kf†T14#J¡ : b* ° 
Nên học thứ 10: Tôi không vén y ngồi nhà cư sĩ. 
Na ukkhittahaya antaraghare nisidissaml tỉ sikkha karaIIyä. 


F 8 1 KWU& T188) ! B#°° 


!?? Nhiếp hộ (‡&‡*), đầy đủ nhiếp hộ thân tâm (3# ‡* # x¿) hoặc nhiếp hộ lục 
căn (‡š ‡? zX‡3#), giữ gìn và bảo vệ sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) để 
không bị đắm nhiễm bởi sáu trần (màu sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, xúc chạm 
và hình dung). 
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Nên học II: Tôi không cười lớn vào nhà cư sĩ. 

Na ujjagghikaya antaraghare gamissaml tỉ sikkha karaIIya. 
'#®##4xk®44iT†13#hM]¡ : &* ° 

Nên học 12: Tôi không cười lớn ngồi nhà cư sĩ. 

Na ujjagghikäya antaraghare nistdissaml tỉ sikkha karaHiya. 
'#® ⁄#®£2kX&#T#hlJ¡ : b*° 

Nên học 13: Tôi phải nhỏ tiếng vào nhà cư sĩ. 

Appasaddä antaraghare gamissäml tỉ sikkha karaniyd. 
L # 3 ‡#£ 8 m4iT14®#J]¡ : b* › 

Nên học 14: Tôi phải nhỏ tiếng ngôi nhà cư sĩ. 

Appasaddäa antaraghare nisidissãml tỉ sikkha karanIyä. 
Lậy 44 m2 †(#R, + B# + 

Nên học 15: Tôi không lắc thân vào nhà cư sĩ. 

Na kãyappacalakam antaraghare gamissäml tỉ sikkhã karaIIyd. 
' # 1 ®ié # †TT142#J¡ ; b* ° 

Nên học 16: Tôi không lắc thân ngồi nhà cư sĩ. 

Na kãyappacalakamn antaraghare nisidissaml tỉ sikkha karaIIyä. 
' #® 1 23 # #Tf42# | ¡ : & * - 

Nên học 17: Tôi không vẫy tay vào nhà cư sĩ. 

Na bahuppacalakam antaraghare gamissaml tỉ sikkha karaIIyä. 
'# 4 #‡#‡5†TT14#J¡ : b* ° 

Nên học 18: Tôi không vẫy tay ngồi nhà cư sĩ. 

Na bahuppacalakarn antaraghare nisidissami tỉ sikkha karaIIyä. 
' ® 1 #447 #Tf2#R ¡ : &* - 

Nên học 19: Tôi không lắc đầu vào nhà cư sĩ. 

Na sisappacalakamm antaraghare gamissaml tỉ sikkha karaIyä. 
'® 1 ®%*,X4†T14®#h| ¡ : b# ° 

Nên học 20: Tôi không lắc đầu ngồi nhà cư sĩ. 

Na s1sappacalakham antaraghare nisidissäml tỉ sikkha karaIIyä. 
'#® ⁄2®# xX#T14#hJ¡ : b* ° 

Nên học 21: Tôi không chống nạnh vào nhà cư sĩ. 

Na khambhakhata antaraghare gamissaãml tỉ sikkhã karanya. 
#12 xJ£m{†T12®%iRl, : ð# - 
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Nên học 22: Tôi không chống nạnh ngồi nhà cư sĩ. 

Na khambhakata antaraghare nisidissäml tỉ sikkha karaIiyd. 
Lá 1 #XI#m + †12®# | ¡ : Đš ° 

Nên học 23: Tôi không che đầu vào nhà cư sĩ. 

Na ogunthita antaraghare gamissaml tỉ sikkhaä karaIiyd. 
F q\ 1£ 3im41f16#] 4 ! + 

Nên học 24: Tôi không che đầu ngôi nhà cư sĩ. 

Na ogunthita antaraghare nisidissaml tỉ sikkhaã karanTyä. 
L# 2Ã km+ˆ†14®#ÌRd|¡ › ðš › 

Nên học 25: Tôi không nhón chân ([dù dùng] guốc nhọn hay gót 

chân) vào nhà cư sĩ. 

Na ukku†ikãya antaraghare gamissaml tì sikkha karaIIyä. 
Lá M ®Wbt (24 %8M?R) {TT ÌR|) : ĐŸ + 

Nên học 26: Tôi không ôm gối ngồi nhà cư sĩ. 

Na pallatthihaya antaraghare nisidissãml tỉ sikkhaä karanyä. 
L # 1 408§ + T142 # | ¡ ; bŠ ° 

Nên học 27: Tôi phải cung kính tiếp nhận thức ăn. 

Sakkaccamu pindapatam pafiggahessaml tỉ sikkha karaIIyä. 
li 13ÄÃ# HbjkŠ@©`ÊÂ¡ › Đã + 

Nên học 28: Tôi nhìn vào bát khi nhận thức ăn. 

PaftIasaññimT pindapatam pafiggahessaml tỉ sikkha karaIyä. 
` .`.... ... 

Nên học 29: Tôi nhận thức ăn và canh tương đương. 

Samasipakam pindapatam paliggahessaml tỉ sikkhã karanIyd. 
K......... rỉ 

Nên học 30: Tôi phải tiếp nhận thức ăn ngang bát. 

Samafittikam pindapatam patiggahessaml tỉ sikkhãä karanTyä. 
h...... ni 

Nên học 31: Tôi phải cung kính trong khi dùng bữa. 

Sakkaccam pindapatam bhufjissaml tỉ sikkhä karaiyä. 
L# 3Ä HSRÊ¡A ; bã ° 

Nên học 32: Tôi phải chú tâm vào bát khi ăn. 
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PattIasanñim pindapatam bhuñjJissãml tỉ sikkha karaIyä. 
F® 1> œ®m ÂH#k⁄ê ¡ ! b# ° 
Nên học 33: Tôi phải tuần tự trong khi dùng bữa. 
Sapadanam pindapatan bhuñjissämT tỉ sikkha karaIyd. 
L # 3 Hj<* t R$tÂ¡ ; bã ° 
Nên học 34: Tôi dùng thức ăn và canh tương đương. 
Samasipakam pindapatam bhuñjJissãml tỉ sikkha karaIIyä. 
' # 1 pX3a S#ñ9 Š&% H#ÐR | ; ĐỸ ° 
Nên không 35: Tôi không nghiền nát thức ăn từ phần đỉnh bát 
rồi ăn. 
Na thủpakato omaddiva pimdapatam bhuñjissãmT tỉ sikkha 
karan1yä. 
L $ 1 A\1ñšF #£2Z#⁄& HÐkC | ; ĐỸ ° 
Nên học 36: Tôi không dùng cơm che lắp canh hoặc các thức ăn 
khác để lấy nhiều thêm. 
Na supam vã byañjanam va odanena paficchadessami 
L # 1 # H7 Ä š Š 3Ä IRI9%k du CL3R HUẾ 2 | | BŠ ° 
Nên học 37: Tôi không vì lợi ích riêng xin cơm hoặc canh đ ăn 
khi thân không bệnh. 
Na suipam và odanam và agilãnã attano atthaya viññapetva 
bhuñjJissãm1 tI sikkha karamyä. 
L4 #5 1 2 3% 8 G09 xf) S1 Š 4® |: Đế ° 
Nên học 38: Tôi không để tâm không hài lòng mà ngó bát người 
khác. 
Na ujhãnasaffiini paresam paftan olokessaãml tỉ sikkhä karaIyd. 
' #® 1 £s›2# Sim § 1b A 69 $k | ; bŠ ° 
Nên học 39: Tôi không vo tròn thức ăn quá lớn. 
Natimahantam kabalam karissaml tỉ sikkhä karayä. 


' đ 1 £44i† k4974B] ¡ : 8š ° 


Nên học 40: Tôi phải vo tròn thức ăn [vừa miệng]. 
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Parimandalam ãlopam karissaml tỉ sikkhã kardaHIya. 
 đ\ 3 4l #9 BÌ& ¡ ! 8Š ° 
Nên học 41: Tôi không há miệng khi cơm nắm vẫn chưa được 
đưa tới. 
Na anahafe kabale mukhadvararm vivarissami tỉ sikkha karaIIyä. 
' #® 1 4 #&1⁄4B] &#|8#†7KH ¡ › ð šŸ ° 
Nên học 42: Tôi không nhét tay bỏ vào trong miệng khi không 
ăn cơm. 
Na bhuñjamana sabbahattham mukhe pakkhipissam1 tỉ sikkha 
karan1yä. 
' # 1 -#»6?á1‡‡##£ ®+fLAÁn |; NŠ ° 
Nên học 43: Tôi sẽ không đề miệng ngậm cơm nắm nói chuyện 
VỚI nBưỜời. 
Na sakabalena mukhena byaharissaml tỉ sikkhã karanTyä. 
F214 BỊMiZ. › bŠ ° 
Nên học 44: Tôi sẽ không ném đoàn thực để ăn. 
Na pindukkhepakam bhuñfJissaml tỉ sikkha karaIyä. 
Lái 1 444#fB]f@bÂ ¡ : 8# ° 
Nên học 45: Tôi không cắn đứt cơm năm rồi ăn. 
Na kabalavacchedakam bhuñjissaml tỉ sikkhä karayä. 
' #8 1 £⁄%Mf?ãB]tb& | ; Ð ŠŸ ° 
Nên học 46: Tôi không nhét đồ đầy miệng để ăn. 
Na avagandakarakam bhuñjissaml tỉ sikkhä karayä. 
L1 #88 H38 | › ĐỸ ° 
Nên học 47: Tôi không võ tay trong khi dùng bữa. 
Na hatthaniddhunakam bhuñjissãml tỉ sikkha karanIyä. 
L1 4K? Hệ ¡ ! ĐỸ ° 
Nên học 48: Tôi không ăn cơm rơi rớt trên đất. 
Na sitthavakarakham bhuñjissãml tỉ sikkhaã karanTyä. 
41 #4? ãW‡*b§ | ; ÐŠ# ° 
Nên học 49: Tôi không le lưỡi trong khi dùng bữa. 
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Na jivhaniccharakam bhuñfjissaäml tỉ sikkha karaHiya. 
Lái 1 4È 6H ¡ ! ĐỸ ° 

Nên học 50: Tôi không tạo tiếng chép chép khi ăn. 

Na capucapukarakam bhuñjissãml tỉ sikkhaã karanya. 
Lá 1 #£&k»°k (#5) tà | : ĐỸ ° 

Nên học 51: Tôi không tạo tiếng sột soạt khi ăn. 

Na surusurukarakamn bhuñfjissãmT tỉ sikkha karagiya. 
Lái 1 Xt3!8 (P) Hi | ! ĐỸ ° 

Nên học 52: Tôi không liễm tay trong khi dùng bữa. 

Na hatthanmillehakam bhuñjissaml tỉ sikkhä karatyä. 
Lái 1 *SÃƒfh#¡ ; ĐỸ ° 

Nên học 53: Tôi không liếm bát trong khi dùng bữa. 

Na paftanillehakam bhuñjJissaml tỉ sikkha karaIya. 
L$\ 1 XI |! ĐỸ + 

Nên học 54: Tôi không liếm môi trong khi dùng bữa. 

Na ofthanillehakam bhuñjissãml tỉ sikkha karanya. 
L1 8Ã hệ | ' ĐỸ ° 


Nên học 55: Tôi không dùng tay đã dính thức ăn cầm đồ đựng nước. 
Na sãmisena hatthena pãn1yathalakam palggahessaml tỉ sikkha 
karaIiya. 
L# 1 4914;b5 5 43209 #ik‹1XiŠ ¡ ' b3 ° 
Nên học 56: Tôi không đồ nước rửa bát có những hột cơm vào 
nhà cư sĩ. 
Na sasitthakam pattadhovanam antaraghare chaddessaml tỉ 
sikkhã karaIIyd. 
L\ 5 i67 ĐORð 097L4R2kE|LEf8 %lB]¡ › Đ# + 
Nên học 57: Tôi không nói pháp cho người không bệnh và đang 
cầm dù. 
Na chatffapanissa agilanassa dhammam desessaml tỉ sikkha 
karanTyä. 
' # %3 * 3ã m‡‡ 21) A9X) ; Ð# ° 
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Nên học 58: Tôi không nói pháp cho người không bệnh và đang 
cầm gậy. 

Na dandapanissa agilanassa dhammam desessaml tỉ sikkhä 
karan1yä. 


' #® 1 3 233 mi3kú3 A93X | ; ĐỸ ° 
Nên học 59: Tôi không nói pháp cho người không bệnh và đang 
cầm dao. 
Na satthapanissa agilănassa dhammam desessaml tỉ sikkhä 
karaIya. 
L #\ 1 3 %8 mm 3Ÿ 7) 89 AE! # + 
Nên học 60: Tôi không nói pháp cho người không bệnh và cầm 
vũ khí. 
Na ãvudhapanissa agilãnassa dhammam desessaml tỉ sikkha 
karan1yä. 
' #1 3 %8 mđŸ Ñ ñ 8 AD3X |! ĐỸ + 
Nên học 61: Tôi không nói pháp cho người không bệnh và đang 
mang giày. 
Na padukarulhassa agilãnassa dhammam desessaml tỉ sikkha 
karaIiya. 
' 8 3 %zä m # štú9 AM | ; ĐỸ ° 
Nên học 62: Tôi không nói pháp cho người không bệnh và đang 
mang dép. 
Na upahanarulhassa agilãnassa dhammam desessaml tỉ sikkha 
karan1yä. 
' $ 13 #Szäm 3 ‡bštú9 AM |! 8# + 
Nên học 63: Tôi không nói pháp cho người không bệnh và ngồi 
trên xe. 
Na yanagatfassa agilanassa dhammam desessaml tỉ sikkhä 
karan1yä. 
'#® 14% ®*zäm%®&#áú9AAD3X) ' 3# + 
Nên học 64: Tôi không nói pháp cho người không bệnh và đang 
năm ngủ. 
Na sayanagafassa agilãnassa dhammam desessäml tỉ sikkha 
karanTyä. 
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L #® 1 3 #8 m 4h EEá9 A93k | r Đ# + 
Nên học 65: Tôi không nói pháp cho người không bệnh và ngồi 
ôm gồi. 
Na pallatthihaya nisinnassa agilãnassa dhammamụ desessaãml tỉ 
sikkhã karaIyd. 
L\ 1 %3 %5 m36B§ 4 ú9 AE |! Đi Š + 
Nên học 66: Tôi không nói pháp cho người không bệnh và đang 
trùm đâu. 
Na vefhitasisassa agilanassa dhammam desessaml tỉ sikkha 
kqaraIyd. 
L # 1 3% +38 m # X49 AE |; + 
Nên học 67: Tôi không nói pháp cho người không bệnh và đang 
che đâu. 
Na ogunthitasisassa agilãnassa dhammam desessaml tỉ sikkha 
karan1yä. 
L ® %3 %jã m Ä xXé1 A9k)  ĐB + 
Nên học 68: Tôi sẽ không ngồi trên đất nói pháp cho người 
không bệnh ngồi ở trên ghế. 
Na chamayamụ nistdiva ãsane nisinnassa agilãnassa dhammam 
desessaml tỉ sikkhã karaIyd. 
' #\ 12 #*b L3) S38 m4*k# 8 Lá) AWX | ! 5 ° 
Nên học 69: Tôi sẽ không ngồi chỗ thấp nói pháp cho người 
không bệnh ngồi ở chỗ cao. 
Na nice ãsane nisidiwä ucce ãsane nỉisinnassa agilãnassa 
dhammam desessaml tỉ sikkhaã karanTyä. 
' đ\ 1+ #4 1&#8 3) +78 m + 8 /hú9 A3} |! ĐỸ + 
Nên học 70: Tôi sẽ không đứng nói pháp cho người không bệnh, 
đang ngồi. 
Na thia nisinnassa agilãnassa dhammam desessäml tỉ sikkhaä 
kqaraIyd. 
L #\ 1 £%b š 39 +18 m # š 8 AE | r Đ# + 
Nên học 71: Tôi không đi ở phía sau nói pháp cho người không 
bệnh đang đi phía trước. 
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Na pacchato gacchanHl puradto gacchanfassa agilãnassa 
dhammam desessaml tỉ sikkhaã karanTyä. 
L 1 X4T-T 6 3 %3ã mẮÁT-T Äi 89 AE | ! Đ# + 
Nên học 72: Tôi không đi ở bên đường nói pháp cho người 
không bệnh đang đi trên đường. 
Na uppathena gacchanH pathena gacchanfassa agilãnassa 
dhammam desessaml tỉ sikkhaã karanTyä. 
' 8 1 4T Ti) 39 Xã m4{ T1 Lú9 Aik | ! ĐỸ + 
Nên học 73: Tôi không được đứng đại tiện, tiêu tiện khi thân 
không bệnh. 
Na thitã agilana uccärarmn va passaãvarn vã karissaml tỉ sikkha 
kqaramiyd. 
' 4#  X»b Š XIÊ Ä i6) : Ð Š# ° 
Nên học 74: Tôi không đại tiện, tiểu tiện, khạc nhô ở trên bãi cỏ 
khi thân không bệnh. 
Na harite agilãng uccaãram va passävam vã khelam vã karissamT 
tì sikkha karaIyd. 
' 4# H24 Š tù E Xi è ;]liẽ Äi6»ế | : 5Ÿ + 
Nên học 75: Tôi không đại tiện, tiểu tiện, khạc nhỗ vào nguồn 
nước sạch khi thân không bệnh. 
Na udake agilãng uccaäram va passävam vã khelamm vã karissamT 
tỉ sikkha karaIyä. 
F438 12k? XE v 218 8B°Ê | + BI + 
Kính thưa Ni đoàn! Tôi vừa đọc xong các giới nên học. 
Xin hỏi Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh tịnh không? (3 lần) 


Kính thưa Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh tịnh cả, vì cùng 
im lặng. Tôi xin ghi nhận việc này như vậy. 

Uddittha kho ayyäyo sekhiya dhamm. 

latthayyayo pucchãmi, kacciL Ttha parisuddha? dutiyam pỉ 
pucchãmi, kacciL Ttha parisuddhä? tatiyam pi pucchami, kacci 
tha parisuddha? Parisuddh ` etthayyaäyo, tasma tunh1, evam efan 
dhãrayamT tỉ. 
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3# Xi$. Ì ti #‡3* ° 

Z# f\ ÌhÌ‡# kX4ể › Ti /#2 2 ph : Titšä:# 2 2 
=Ù : †Mi3;#2 ? Xi TH‡Iš?# ': XÄG#XZ › X6 # ko 
xi1 ° 

(Xong giới nên học, Sekhiya nifthifä, 2S 3Ÿ ?4 
3.7. Bảy cách dứt tranh chấp! (4đhikaranasamatha, % 3#) 


Kính thưa Ni đoàn! Tôi xin đọc tiếp bảy pháp diệt tránh. 

Ime kho panãyyãyo satta adhikaranasamathä dhamma uddesam 
ägacchantI. 

lá Xi ! klñ t Xi#3X + 

1. Đề dẹp, chấm dứt tranh chấp phát sinh trở lại, nên dùng điều 
phục hiện tiền. 

Uppannuppannanamụ adhikarananam samathäaya vũpasamaäya, 
sammukhävinayo đãtabbo, 

3 7}§X ` LÑ#81f† È669)#1Ê › 22 Ÿ ĐURI 34A › 

2. Nên được chế ngự bằng sự nhớ lại. 

safivinayo databbo, 

#2 lta1 › 

3. Nên được chế ngự không bị tâm thân. 

amulhavinayo databbo, 

Ð ?#2-Ï ®#e15J4Ä › 

4. Nên trị bằng việc dựa theo thừa nhận. 

paf{innaya karetabbam, 

‡+7ˆ\A89 3 xi1 › 

5. Dựa theo số đông. 

yebhuyyasikä, 

3x ý XL › 

6. Theo tội ác người. 

fassapapiyasika, 


!3 Sanskrit: adhikarana-samatha. Diệt tránh (»ä 3#) hoặc chỉ tránh (¬k š#) có nghĩa 
là phép châm dút sự tranh cãi của Tăng NI. 
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‡* ‡b, 83 3È Ä › 

7. Lấy cỏ che đất. 

tinavattharaRo tỉ. 

BS ‹ 

Kính thưa Ni đoàn! Tôi vừa đọc xong bảy pháp diệt tránh. 

Xin hỏi Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh tịnh không? (3 lần) 


Kính thưa Ni đoàn, tất cả thành viên đều thanh tịnh cả, vì cùng 
im lặng. Tôi xIn ghi nhận việc này như vậy. 

Uddittha kho ayyäyo satta adhikaranasamatha dhammã. 

latthayyayo pucchami, kacci Ttha parisuddha? dutiyam pỉ 
pucchãmi, kaccik Ttha parisuddhä? tatiyam pi pucchami, kacci 
tha parisuddha? Parisuddh ` etthäayyãyo, tasma tunh1, evam efan 
dhãrayamT tỉ. 

1ã Xki{Š Ì 1ã c Ki#)* ° 

#lt $\ Ìn|3š kíŠ › T82 # 4 ? fLfth] › †dLi/#2 2# < 
È] ' fILŠ/#8 ? 138 X46 T1L/# › KUUIR“A › K#? 8e 8H 

(Xong phần diệt tránh, 4dhikaranasamatha nifthitã, X 3#?) 


Kính thưa Ni đoàn! Tôi vừa đọc xong phần lời dẫn nhập, § giới 
trục xuât, I7 Tăng tàn, 30 xả vật, 166 giới sám hôi, § giới hôi lối, 
75 điêu nên học và 7 cách dứt trừ sự tranh châp. 


Ni đoàn hòa hợp, hoan hỷ và không tranh chấp nên học điều 
này, cứ mỗi nửa tháng hãy đem ra tụng những lời dạy được trích từ 
Giới kinh của đức Thế Tôn. 

Uddittham kho ayyäyo nidãanam, uddi†tha aftha parajikaã dham- 
mã, uddifthaäa saHarasa sanghadisesa dhamma, uddittha từmsa 
nissagơiyä pácittiyã dhamma, uddiftha chasafthi satä păcitiya 
dhamma, udditha aftha pa†idesaniya dhamma, uddifthäa sekhiya 
dhamma, uddiftha satta adhikaranasamatha dhamma. 

EHakam tassa Bhagavafto suffãgalan” sufftapariyãpannam 
anvaddhamasam uddesam agacchafi, tattha sabbah 'eva samaggdahi 
sammodamanadhi avivadamanadhi sikkhitabban ti. 

3# k‡š ! g8 #1 › E)8/XÄ Ÿ Ä;X › Hi † tiÉZXš34 › 
E18 =†4»*i⁄;* › ti — 7N †7XXIÁ&)3X › tì /V1£ 
t3: ti 3x: Ulã tX1#¿4 ° 
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3# H #1ñix b2 1t Š 49 42 73k ` 42 1Ã ' frê ` 
Š ` Si#?xz >l+ˆ£bTw#š ° 

(Xong giới Tỳ-kheo-nl, Bhikkhumipatimokkham nifthitam, th 
#,Ÿ #RX#) 
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3k ứE': #©‡tk ' tt£lñmHg?k}Ƒ  iB#X ' EiẩðW 


_3k%b! ®t#= † E5 i©‡£?X + 
_2'El3WX3%: k7 '# 2 (tu #<) ° 
3§ X1! & ty3/# ' ẨR/4dt: X #fiu ki ° 


L3 k3? l #— 8c †Ajti46‡tjt : #R # Hút ' d6 + 
'3rtLứZÉ ': X?ãZ ' XIkK ° 
FE...^.......<. 
'F3H#£ › mê › M141 ° 

3t › ft †EỊ] #8 # › Mi + 

I3 £#£ ': X+&4‹*kABI— #8 › 318 = f8 ' XIkK ° 
“E2... . . .....n...ẻ 

Là #£ZE, › ‡n4b 3 8 SE ' fn k& KÝ ðt › Kè1RJ8/B 'ủk 


FI‡rứ#›:ứg+k&6Xãñ AdtiB ÁAJX ': š !: F@ÄáoŠš ›: Ä4R.&X 


3#: 2#: Xá - 


187 


188 | GIỚI BỒN TỲ-KHEO-NI CỦA LUẬT TỨ PHẦN 


F #ứE : #Lð †1\škiR 1B ` Ni t ' 8# VÀ › NI ° 
' 3t ứE › Bäđhb * 3‡4{A i37 › ki ° 
'>ứ#E › #113 : ÄI&Â ° 

' tứ › X4EÄ‡§ › lá1b+# › 418 ° 
'>ứ£ : tý Š-# › Xi&‡4 + 

' kứ#, › ELIẾ#Ƒ + 37K ` VÔ © 35 ) 8 ÐhhB ĐL ` 
xz‡LA^ÿt ¡ l2 ' THẾ ` TS” ÁA#X*Ã › XI - 

' ‡tofứE › 1É 6 † › f6 BR đổi è 3 ‡CA Ít : # #3 
2, +; #£€4&/ã&‡2*Š '› ^B'Ã ` T‡tÁA#§34 : Xi&k ° 

' 3k #ứ#E › tutrfứf #4 ' 12 2k3 # BỊ iê $CEÀ BE 78 › 
Aš : Fj371:‡t# : BH S#t#f‡Ä ° ì 1EdoxX B4 ›: 3#: 3E 
fÁ › i41 ‹ 

' ‡k;fứE › 8tbt£ứ£ E2 Š ' ÄXIÉ 6 †? : gH #U © i?{CA# 


Hệ + JIÉ ° 
3878, \ 3# NÐL +: UNHUR v 327K ' 3x 2B Ý 
»k}K › 


' 3t #ứƑE › k3 › 8 Hi © 35 ` 3L Ajt# ! Xá 


'3+kứE '› 1EXS5 › Ê ÀHã 8 tãjth 8 › 1534 5 t TT ` 
=Ñn ° # 1# ' XE + 
3ú E, : 36— J8 '› jãtt ứ EƑE— 9% › ¡l3 › 


'>kofứE › 5] 3X ' lẠ®AH‡ › i4 ° #ãH‡# : X58 è fE2‹ 
HỆ ` #2b7kH$ › iš(TRỆ ` §6 LH © X @H‡ ` zPF]26⁄R# › HH › 
3t} › #1BÄR 2 › X40 ` ĐẤ › kứ 2ã 3 › 
—` =#4/X : #Ẫ#1TN : 3#? ứÊ ° 3tuứ E#&J5 › (5 
=#44 › lj#† › ®42ðØÐk 6Ñ › XIk# ° 

F 3kứ#E › 3Èt#@+# : Xiék ° 

¡ ứ#E › ®11##—#  › Xik ° 

' ‡tofứ£É› *42â›: 18 #nH :tậ*k ` 8l”& ' Xi ° 

' tứ: }k⁄i§ ' #ÄIÊ ` Í#â ' fT13ã5ÊR2Z ' ®144Lb 
+. › WP£H$ › Ä‡i&‡£ ° #RH3 2 : J3 H3 ` 1E2®Rf ` 362kHj › du 
HỶ ‹ 
_2kuftE ' 3® † ñ TỈ ' i4 tế ! XI ° 
2... .. ...^ 
F 3ý kr.ứ, › đR L8 kh— § 3< + JkI1R + 
'#k#tE: keo? : T ki! Xxk£4ã' Sổ 

l Zy Ø 


* 


® ° ạ 8/8 7E #LÐ Hiứ EÉ ' tbEš : P k®b$ | 4V 
sk—/Ñ 3# ` 3418 ĐUI 4 + TH18É + ¡ DU R4 › JEh 
231818 + ' Jk1}E - 


PHỤ LỤC 


F3 ứ#, ›: Hð{‡# › &jšHứJEJR& ° 3184 : là WX?Š ` 
#?3 › 23 › ii ' Xi&É ° 

' #ứE › + ##t › RñÿH@ › #i$ ° 

' 3t ứrE ›: SH@#Z#t ›: #T—8 ` Z7 ° i82 › Xi‹k ° 
F3 ứE › #$t › T7 ` Z8 › ÄH‡fUOSf#fBỦfY ' 3U 
$ ` 83⁄2) › Xi ° 

' 3t ứE › i83 › Xik‡ ° 

' tk ứE › k#i\# › Xik ° 

3t ứE › 431813 › XI ° 

' 3t LứE ': 2X4?3‡t# › Xi ° 

' tứ › ‡btbứ 3  › i1 ° 

I3 #ứ⁄#& › ‡#‡*H#+⁄4 ': &@jãkk ứEJE‹ © 3l5Ấ& : KệĐâH › 
3⁄4 ° ĐH 4 : 2ÁHỆ + X3 HỆ ` {fHŸ © X BLHƒ ` rgHŸ ` i67 
HỆ › JbzÈ H3 ° 

tứ: &#ñã › W# tt: ñ HƒI k › 3A 2Ã ' FR#Ã 
HỆ › #i&‡£ ° 

' 3t ứE › b2 ứ E3 ®* ` 3k tt B © #†ñM: ñj 
‡*({A đã › TT #fñW : i6 + 

F tứ E : #236 ứ ` bức © Äx #1 v ;7ẦÑ + ¿p8 È 
% '› 4Ì +ft## › XI ° 

'>kofứE ' M14 › §1E z4 316, : 5ä ` 8 ` XẴ › 
#.E4ÄMi4k ' XIES46IR)RG: ® ` É ` kM ' M K3 ' 
+ ° 


Tạ 


'kứE ›: tẾia +2 : Xiék + 
' t,ứE : tk ä › 2H # › Xik# ° 
' 3t ứE › ÄÌlájibk ứE : 7#) 1832-44 › X31 ° 
' Hứ#E, : tu f£f. E273 Ã BE › Äđñ# ' XI ° 
E1)- 2Q. ........' 6i... ca 
' ứ#, › tuZfW\fƑ ›: kCIšƒT:' 72#— #3 '› Xik& + 
' tứ › 1E‡o X8: Ï A$a#bf£f3š*k › 17326k › 3E lŠ 3É 
3*° H6 #E3tttkif6Eš : FTX3$pl! 34£XÃZ‡?5 : 33tr › 
y?+t ý XS š › th F1E‡5 › tt ý @ #t 2 18 3£ 2k 6 lỆiR;k 7 
3t0.+1# # £ F#‡š;¿k ° ¡ 2t Hi ứ E3RJLHS ứ E RỆ › 5⁄jj R*ỉ$ ° & Huứ 
J7? # =3} › 2412k 3# + 7# ZitH : l4 #š ° ti 4 : Xứ 
+ ° 

l tứ E ›: nu i8 Ák1Eš3k : to X 8 4032 : #8 : E]— 
*§/8 + E]— E78 › X‡4‡R ° 

L 3z E4E‡teX š : T #abft3)šk › {1326k › 3Ef3É¿k ° 
¡ný#ủw kứE 3M —C?}P?R/£E š : T;xk 31EXZ}?56 : 3ð HỆ › g3 
+Ê† l2 š : th X1E&‡# ° ¿i18 J | tr Š @ $( 2 {Ê 1ý # & li 
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3% : š01#£@4 -# &lễ:ắ¿⁄ ° ¡ ứ E3 MbÿÐ7R HỆ › 521 f2 ° 
4t tứ E E72 £# =3} › @JL 3F dt ° 7# Z3tH › 3$ # Š ° 
23+ › Lữ. E‡8X⁄ ¡TRE 3 : T;k 26 k3ÈEfÈŠ 7 ° £ 
43 lỗ ðã tt ứ JẺ, ý 3u 3ÿ} ifR 18 0L Hi ứ E— T3 › ¡k2 XÃ # ° kh 
+ l4 ! ZZML#4# ° ¡ 3H ứ#E › #etux3*}š ¿P87 : 3 
3 › #E]lÈ › Xi:& ° 

F ‡kØøE › thš⁄ 3H › 1tteX 32: T2 £# km ' 7# BÌ 
3# Siift*# › 5š] ° ¡ ¡44 ° 3%.“ › IR 5 #ERÌ ° 

F ‡#ứ#E › ĐH ' thi: ï Xử LH 3h#ñ 2 ⁄& 
1\ 8 › 24 Adll&llftSE ‹ ¡ #£@9 đt › XI&K ° 

' ‡t#ứ#E : ⁄ØWH$ ' 1EtuXi8 : T Xib ! 2422 X⁄ä ›' # 
H#H?3: Ä#@3 ° ¡ #akứE#Ð tứ : 3— ` 3= 
2 › †[ÖLỞ ° ii: ứ E#—£#a #£ 4f '› 3Z303E ' JR4u Xá : £Ð #3 
$#uz+x ° Ï X12! ;+Ã&?l › i#š ° škxŸWH ': XHsoy4 ' S—sð 
đã H-WểÿX ° ¡ ® mod ! X34 ° 
' 3ttứE › *F]šSJ#C, › 41E‡te&ð2: Tứ EM › 
} X⁄1Ê 1) Ø1 ° ¡ 3Š ' NI ° 
'3k#ứE › lÉÉ{*$# H3 › ®fttm4e+k + ' 6k ° 
' 3k ứ#E › 4 › 18 mJzŸ › 1E ° 
' 3k #ứE ›: tứ E*ñẪi?# › it › &@@&?ð › X:& 


‡š ° 
_3kLf#r# ': BH &#t #28 ' khứ 3Š ' Xét + 
3£ #ZÉ ' 8ã # ! f1 # › xé + 
3HứE, ' H 1U 2 Š '  &4KIÉu3‡ ƑP k3 ' Xi 
‡R ° 


' tứ › #|#|lzkšk5ã + : £ kHh: › ki : #A #8P]RÄ 
+ › Xi&& ° 

' ‡tứE ': Ä XS WÄMÉ8ữ BE › + ` 3‡(C 4£ ' làÍ16 1u l th 
4 378/8 ' 33414 ° 316ml †! ` 3 Ÿ1R8/Ä ' 3Í ` 3 ĐÀ ĐEÊh 
8: H‡t ` (CA + › 33W š Ít › 1c R4 ' 3Èđâ ° 

' bứ#E, : 3Èl‡A #2 › ®J#HứE ' i41 ° 

' kofứE ' TE&R ` 3K ›' X11 2Ảjã › EẠ AiE1U.L ° 
3X đ®3 TL! IX › XI - 

'I3tứE ': it ›( TES&ZT ` K ` #8 ` “R›: 
3$ ‡£ ° 
'3ứ#E ' uẩ# ' Xi&‡É ° 
'HmứE ›: šÌ =3 ›: Ä i4 ° 

' 3#, › k4F:# › 7t 3ã #T— ññ ° 3183 › i⁄‡kk ° 


_#roftÖ › 3E 5 †R ' 4144 + 
“E.ˆ ...... 
3k,ứƑEÉ : kứjn › 442k : LLl lẩ : Xi‹‡š ° 


PHỤ LỤC 


_2H 6£ '› ©+®t# ' XI ° 
tứ: #&+Ÿ LX¿fÊ ' i64 + 
_#oftÖ ' 1/8 †? ' Š®ÃjR?t& 3Š ' XI + 


' tứ E › tt Ã14 #3 › i4 + 
' 3wứE › XRN › #45 † 78 #tu + #§ › $4 ° 


Tố... . “8... 

' kứ#, ›': AJRN3\fä † › lŠf†il+ › #& ft 5 ƒ3tù 
3# › XI ° 

' 3kứE£› ^ä=ã®&4#N+* › #‡iš+ A‡+‡3# ›: #i$& ° 

F3 Lữ: ^ä&3#N : *‡i£+^ : L3 : Äik‡ ° 
F #‡ứ #8: Xä%&#&N : #‡š+A : lá $( 13 3# : Xi& 


' 3ú › #5 7# ^AR#f+# › Xié& ° 

xứ › Z3 ẤÉnñšẽ ' lêứgJ A9 ! X‡$‡Ê ° 

' tk ,ứE›: 3/)ÈỀR@4*› 1tdt(in : TIl gi › +34 34 
?toxaieX3#: BH=Z#iš ' +41È 3X ¡ 34t 6® ' 7 
l =giš ' +4 ¿k1?  ¡ Xxi&k ° 

' >bứ#E : ii? › ^Sšlšii?## › kBJ"»g SXÝ ' Xi ° 
' ‡Hứ#E : 8#: —A^A#JRM ›: Ä:&® ° 

' 3k ứE › X—R › EJ—3⁄E › @A8j › i6 + 

' tofứ£E › *u#4EÍ14 # › tui # tý WIdL › E138 @ + 
E]š ¬ ‡Li4Ÿ › xi › 

' 3w#ứE › E]li£t,ứ E73 › H33 : Xikk ° 

' 3 ứÖE : #4 ' 2l ttk ứ J6 † 7 › 148B 3 56 th 
#›: wiát + 

' #‡ttứ#E£, ›: Ã ` 5 ` X—jn$AR]⁄4T : lâ84BRÌ 43 : Ä‡iÁk ° 
'I‡kL#ứE: §34£?2›'› **+# › Äi&kt ° 

' tứ E : 85t h/ã › AR]M4T4 › Xik§ ° 

' cứ #E, › XI N38 X4 lữ & › & ARIM112 : Xi:&‡ + 

' 3t ứE › 3Ä 8 + ` +, › #4 ' 1ETRñ1ãƒT ° #&hú 
Jšhtut ứ  š : T+3‡ ! ;k3 W1 #£ + ` äñLfW: #4 ' 1ESRR 
JJ§T se k+#$ ! *1J 7]4t › #5|4+ : 3X?5;¡k? : 319 44 ° ¡ 
kb ứ E3 tt ứ E83 › EZjƒ tệ › 6Hbú EJE Z3 › lUb #ðt - 
7# =3 › iUlbL'#Š › Si ' Xi&k ‹ 

'‡tk,ứE › #1 ð ` x®ụế ý + BÌER © 4b › Xiéẩ ° 
lữ › #971: bE?J7 ` ## + jñk ` bk#+ › X 
3$ ‡É ° 
' >kofứ£E ' TE⁄S® › K$1t : I$S1t# › KiÈXðt3 › T— 
Zt f # › i83 ›' X61 ° 

' 3tr ứE › #4@16inấ! › i1 H : làšÊ #6 ! XI} ° 

' 3w,#ứE ›: ¡1z H £Ã16ñu#t! ' š‡i⁄‡kÉ ° 
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+# 


' w#ứE › 8t 1É R1IEWšEä › ii + 

F3 LứE : ZRl> : l£#1bK# : x18 ° 

' tk ứE › ÄUP1425Ø17ki © 8® : XI ° 

'3tứE › 1ttaX8 : TXiÊ‡t X2 k: 222: tắ 7T 
ò ¡#›' Xi&& ° 

' ‡to:fứE ' 1EtuoX 8: F2 Z1 218 Hàm 25K ' 144 


th› &24 +5 *®# A128 ° à XI&k ° 

3t › 1Etu#šŠ : Tu ứú 1É › th n#Ã Ø4 › #44 
21‡ #212 ° ¡ XI ° 

'kứ#, › #&Hứ#386 š : F wä\j8Ubš##Š ° ị ín©fi{1E2 
{1t 2)W#Ÿ : i41 ° 

' HứEÉ : ä#‡jâ£ta& › 87hil + '› Xi › 

' HứE › #®1t1k3# ' Äik‡R ° 

'3tứE›: ä#ð@#@&+ › Äi‹k ° 

'3‡t;:ữÉ#›;: A^ä®&2N ›': #;ÌÈ}# ` XKL›': #*# ` #8: X 
3$ ‡É ° 

' tứ #8: Sa&2›: ?£* A$#(Ƒ# T73 : 98H ®ấ‡ È An 
+› Xi - 

' 3t ứE ›: 8 {149012 : XI ° 

' #ứE › ‡#ÀA 3 Ñ 9UIH3 › 4k ° 

' 3#, › tux A‡t1É › ft HR R4 ' i6 ° 

' thứ E : tu#f+$LUÑ › 4Ä BR Ra 2# ! Xiútk + 

' 3ú : tu#† 1Ð —} : #8 R 6ñ ' XI ° 

'‡kứ#É›: #+†Aš+*+ ' Xj -R#ñ › #i -T†+ › 1q$ 
8x#w3# › Xi: ° 

'Ikb:ứE,›': Ê#TAÀAš*' 8 R#ẩ ' #3 ' jl —T1E 
$8 ŠŸ ° X61 ° 


l3 #£&›: #†Aš+ › R®8—R# mm ' Đ#U Nxb — + › #18 


Š : it. 4H Ÿ ' Äikkt ° 


E2. `ÀL....ax sa... sac. n- 
RE : 3x) †—: #$RZW# ' XI ° 
ZhứE › R1 h»#W§W$fx' RUN ' #ĐI§ TT! 


ú Zf › f6fq< 5N ' Xi&j ° 


‡E + 


h  .......:.... "6... 
tr: ý R #7 ' XS Ñ#ä › XI —/klf ft ' Xứ 


' 3ứ# › ®—jMlfuLE# › X61 ° 

'3w#E › l## › miệt ÁAR R2 : i&k ° 

' ứ#E ' #k?Ằ:†T—Ä ›: li ÁAR W3 ' Xét ° 
'3kứ£E › #?ầ†T—R : ÄXIÉ 1 › liú ^RKXwW 2Š ' Xi 


PHỤ LỤC 


zHứE › TÚ Titlt{ AB. 6m ': l6š : ï S1É25 Š ` Ä ` 
` 35t: ki 1t 1È ¡ X}AÄL l4 ' 16 XI ° ¡ Xi‹‡k ° 

' 3‡k#ứE › 4 ` # ` X3 2£ ': ft R R4 ' Xi6k ° 
ZkH##E › tux Ai š 75 ` 5 ƒiH1XLÊ › #4 ẤHR CÁ ' 


2th#Zi48 ⁄w# : Äi& ° 

F3 ứE: 6Ä xX8#7ÐCš : Ty li l‡32Ã6 ` #Ä ': XÐL“© 
$8 #W ° ¡ #216 H Røñ › XI ° 

'‡koứ£EÉ›' ‡5äÄx #7 š : Ti k4 | A4ð;¿k&R 
đ\, ° ạ ứn®* 2 i6f#t 4H REấ\ ' JXi64É ° 

' 3w#ứE, › Xi—?R › 4A RRwW3# : #i&k& ° 

3H,ứ#E£, : 8Á ©R Rä, : @7 24H 6ứ lý † 8Š RE 
#› iát + 

'3ứ# '› #15 › ®*f4‡tlậ# ' Xi&k + 

zkứ# › #HƒEft:toứT1É ? k‡#t1 › 3Ÿ ®*#Ÿ : NI ° 

'I‡tkkứE ': 1S x24 š › RBñtk ứTfế ti Z#á á : R + 
#] › Xê ° 3#: X44 ° 

'‡hứE›: #&tkứ 8+3 ›: Xi + 

3zt:fứE › $uSätb ứ1É1m › Sam ^A ! Xi&k ° 

khứ Z£, › §Hứ# ' ÄI4‡# ° 

3;tuứE › &ñl3# › +Š'lšjif# ' 4H t '  huứ #, 
Xk# : ÄIk ° 

'3tLứE ›: 9+4 #1678 › XS 5⁄L4PA^A › BUIP 5 7Ø ` 
2Ä › XI ° 

'3kfứrE › k4?öã '› 3 XÊâ, ' 4 Â®x ` #) ` $GÊR ` & 8 BỊ 
# : x1 - 


3;kufứE, › 3X3 + htñn › ‡4‡E ° 
zk,ứữE, › A®#®*# #3 '› xát ‹ 

k,ứE, › J4 # Ê # 9 #3 › Xi&kt ‹ 

3k ứ, : it, fứrEÊ7# 9 X › Miikiã ‹ 
3E, : 1t Ä x #7328 9 # › Mix ‹ 
3Hứữ#E, › 1E;}ifỊJE* #8 9 % › 4i + 
3;tứE : 1È kifxt Ê # 9 # ' Nút ‹ 
3zHứ#E '› # ## K3 ' ÄIk ° 

3;thu#ữ, › ñ tì + ñt lt 4 8 › #WR†BH# : #4 ° 
3tuứE › 3# › 5T › B44 › Xi&& ° 
3tkứE › #1 › &XÃƒT : nj‡BI4 : Xi:&& ° 
xứ, ': S3#f1É1&%+ Aj# ' Xá ‹ 
3ZkứE › qgqX #44 ®2 '› L9 › XI ‹ 


3ztt:ffE › 8 šB]†f1mlf] › ®98‡&#qkkứ mm th › Xi& 
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' 3wứE › H3Bišñmã†f] › ®9liám tả › i$‡k ° 

' ứ# '› li › *l 8# '› Xik§ + 

' 3t ứE › tu‡x+AÀA fJXB/IfE + 3# th › BH Bờ ' X 
‡$‡£ ° 
' 3w#ứE, › tu J1 › 4© R R34 ' ikk ° 
'3w#ứE › tu-iš2 + › t4 R Rúh ( i6 ° 


“2... ... ha... .... 
3k ứE, : #'1†1314 1M 9A B 6% › 3k ° 


' 3H f#E, : 1314131 2 : Xk‡k ° 


_#oftÖ ' 3Ì k3! XI + 
3tuứ⁄£ › #&R]|t:ứŠ › Ð£:RmFl# › ÄXi:&k ° 


' 3t ứE › u14 4® › 14 # 2L › &iktu' ĐẤT {1T ` 
3ù + 3? ` #E\# › XI ° 
' 3trứE › #u3 tr ứ f1 l R61 2Ÿ › Ä‡⁄‡£ ° 
' 3t ứE › RÈW{Šñ@Èk cứ › J4eiÐ 3Ý v ÄXLjU © 3# + E]N ` 
3š Ø2“ ° ®# › A4 : Ä i4 ° 
'3kứE › 3? › l9 1113 ' tk + 
' tkứE : 1t*+xjätft › § #8 # › Xik§ ° 
' ứ£ : #2*:išx#?*## # › Xi ° 
' k3} ! 4,— 8ñ k†+A#:4£33 ° 
' 2-Rị 
' 3k3}: &z73/#4?2(‡n&#=) 
' >3 Xi ! & tiš:# : Ä/AML › & #4 ° 
' X1}?! XAiÉ£4E;*k› #*H #H?› ẲR@ t#† 2 + 
' 3k fứ#E ' X73 › 2£ › 16UJ/RI@\f°]J sJš⁄ ° J&fg#&Huứ 
/ờờš : T Xửỳy ! š69]9J;}⁄ › đfBš °› Ä 208 kK»ÿÈR&l§ ° + 
5 #‡‡* ° 

' ‡‡k#ứE ' #33 ' £2ihÊ3 ' U/EJ@ME*J]9J3⁄ ° E6 #&H,ứ 
/ờuš : T Xửỳy ! š69]9J;}⁄ ' đFfBš °› Ä 2-08 kK»ÿbR&Hẽ ° + 
+ 5 }#‡¿* ° 

' ‡kứE ' ®3ð › 2# ' U/EJÁMÉ9J9Jš⁄ ° 6#, ứ 
/ờuš : T Xiy ! š69]9J;}k › đfBš °› Ä 2 kK»ÿbR&l§ ° + 
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VÀI NÉT VỀ DỊCH GIẢ 


TT. Thích Nhật Từ gặp được chân lý Phật từ năm 14 tuổi, thọ 
giới Tỳ-kheo năm 1988, tốt nghiệp tiến sĩ Triết học tại Đại học 
Allahabad, Án Độ, 2001. Thầy Nhật Từ là nhà cải cách Phật giáo, 
sáng lập Đạo Phật Ngày Nay từ năm 2000, chủ trương nhập thẻ, 
phụng sự nhân sinh qua giáo dục, hoằng pháp, văn hóa và từ thiện. 

Thầy Nhật Từ là Tổng biên tập của Phật điển Việt Nam (ấn bản 
sách nói), đồng Tổng biên tập Tam tạng thánh điển Phật giáo Việt 
Nam, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phiên dịch Phật học và 
Chủ biên Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay (hơn 250 đầu sách), biên tập 
hơn 200 album âm nhạc Phật giáo. Thầy Nhật Từ là tác giả của hơn 
80 quyền sách Phật học ứng dụng, du hành nhiều quốc gia, giảng 
pháp cho cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, Canada, châu Úc, châu 
Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan với hơn 5.000 video pháp thoại 
về nhiều chủ đẻ. 

Thầy Nhật Từ hiện là Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó 
viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, 
Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Ban Phật 
giáo quốc tế, Phó Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Phó Ban 
Hoằng pháp Trung ương. 

Một số trường đại học nước ngoài trao tặng Š bằng Tiến sĩ danh 
dự và các tổ chức Phật giáo quốc tế tặng nhiều giải thưởng cao 
quý nhằm ghi nhận các đóng góp của thầy Nhật Từ về giáo dục, 
hoằng pháp, phụng sự xã hội và lãnh đạo trong cộng đồng Phật giáo 
Việt Nam và quốc tế. Thầy Nhật Từ nhận được 3 bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ, nhiều giải thưởng, danh hiệu, bằng khen của 
Chính phủ cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Miễn Điện, Thái 
Lan và Campuchia. 


